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THAY LỚI TỰA 


Kim Cương tiếng Phạn là Vajra, dịch ầm là Phạt Xà La, Bạt Xà La, Bạt Chiết 
Bão, Phộc Nhật La, Phạt Chiết La, Bạt Nhật La... tức nghĩa là chất rất cứng trong các 
loại vật chất. 

Trong các Kinh Luận thường dùng Kim Cương ví dụ cho vũ khí hoặc đá quý 

I_Dùng Kim Cương ví dụ cho vũ khí tức là sự bên chắc, sắc bén của vật ấy hay 
tôi hủy tất cả, vả lại chắng phải là chỗ mà vạn vật phả hoại được. Cho nên trong Kinh 
Luận thường xuất hiện từ vựng: Kim Cương Bắt Hoại, Kim Cương Thân, Kim Cương 
Đỉnh, Kim Cương Giới, Kim Cương Tâm, Kim Cương Kiên Cô chi Tín Tâm (Tâm tin 
tưởng bên chắc như Kim Cương).... 

Kim Cương Bát Nhã Kinh Sớ Luận Toản Yếu, quyền Thượng hi chép: 
“Chân Đề dùng sáu loại mảu sắc của Kim Cương để ví dụ cho Thể Dụng của Bát Nhã 
(PraJña: Trí Tuệ) 

.)Màu xanh hay tiêu trừ tai ách, dùng dụ cho Bát Nhã hay tiêu trừ nghiệp 
chướng 

.)Màu vàng tủy theo nơi người tu, dùng dụ cho Công Đức của Võ Lậu 

.)Màu đỏ đôi với mặt trời mà sinh ra ánh lửa, dùng dụ cho Trí Tuệ đôi với Bản 
Các mà sinh ra lửa Trí của Vô Sinh 

)Màu trăng hay lăng trong nước đục, dùng dụ cho Bát Nhã hay lăng trừ sự ô 
trược của tâm nghi ngờ 

Màu hư không khiến cho người đi ngôi. Ở trong Sự trồng rỗng (Sũnya:Không), 
dùng dụ cho Tuệ Bát Nhã hay phá trừ Pháp Chấp, rôi khiến cho người trụ ở Lý Chân 
Không 

.)Màu xanh biếc hay tiêu trừ các chất độc, dùng dụ cho Trí Tuệ hay tịnh trừ ba 
Độc 

Đây đêu dùng sự bên chắc của Kim Cương, chắng phải là nơi mà vạn vật có thể 
phá hủy được, nên dùng ví dụ cho dụng của Bát Nhã 

2 Dùng Kim Cương ví dụ cho đá quý tức là chọn lây nghĩa tối thắng của nó. Do 
vậy, Kinh Luận hay dùng đá báu Kim Cương ví dụ cho Kim Cương Tam Muội mà Bồ 
Tát đã chứng được. 


_ Tại Mật Giáo, một từ Kim Cương cũng thường dùng cho phương diện của vũ 
khí như Độc Cổ (chày Kim Cương hoặc chuông Kim Cương có hình dạng một chấu), 
Tam Cổ, Ngũ Cô... Phần lớn làm hình Tam Muội Gia tức là Bản Thệ của các Tôn, 
hoặc tượng trưng cho Đức Nội Chứng, hàm chứa nhiêu nghĩa như: tôi phá phiên não 
của chúng sinh, trừ khử chướng nạn của Hoặc Nghiệp, cảnh giác chúng sinh... Ngoài ra 
còn dùng làm tiêu xí (vật tiêu biểu) cho Tam Ma Địa (Samadhi) mà các Tôn đã trụ. 

Lại nữa vị Lực Sĩ cầm chày Kim Cương được xưng là Chấp Kim Cương (Vajra- 
dhãra). Đôi khi người đời còn gọi bốn vị Thiên Vương là bỗn vị Kim Cương 


Trong thời gian gân đây, với sự yêu cầu của các bạn đồng tu muốn tự mình nắm 
vững hơn về ý nghĩa của Hồng Danh, Tôn Hình, Chân Ngôn, Thủ Ấn của các vị Kim 
Cương Bỏ Tát, Minh Vương, Minh Phi... nên tôi cô găng sưu tâm, phiên dịch, tổng 
hợp và ghi chép lại vào tập sách này 

Điều không thể tránh khỏi là tập ghi chép vẫn còn nhiêu thiếu sót. Ngưỡng mong 
các Bậc Cao Tăng Đại Đức, chư vị Thiện Trị Thức hãy rũ lòng Từ BI chỉ dạy, giúp cho 
tôi kịp thời sửa chữa những lỗi lầm và hoản thiện phân ghi chép này. 


Mọi Công Đức có được trong tập ghi chép này, con xin kính dâng lên hương linh 
của Thân Phụ (Nguyễn Vũ Nhan) và Thân Mẫu (Vũ Thị Ni) là hai bậc ân nhân đầu 
tiên của con. 

Con xin kính dâng các Công Đức có được lên Thây Thích Quảng Trí và Thây 
Thích Pháp Quang là các bậc Thây luôn theo dõi, hỗ trợ và thúc đây con nghiên cứu 
Phật Pháp cho chính đúng. 

Tôi xin cám ơn em Mật Trí (Tổng Phước Khải) và các con tôi đã nhiệt tình hỗ 
trợ tài liệu, phương tiện giúp cho việc hoàn tất bản ghi chép này. 

Tôi xin chân thành cám ơn nhóm Phật Tử của Đạo Tràng Phố Độ đã hỗ trợ phân 
vật chất cho tôi trong thời gian soạn dịch kinh bản. 

Tôi xin chân thành cám ơn người bạn đường Ngọc Hiểu (Vũ Thị Thanh Hà) đã 
cam chịu mọi sự khó khăn trong cuộc sông để giúp tôi an tâm trên con đường tìm hiểu 
Chính Pháp Giải Thoát của Đâng Phật Đà. 

Cuối cùng nguyện xin hồi hướng Công Đức này đến toàn thể chúng hữu tình 
trong ba cõi sáu đường đêu mau chóng xa lìa mọi ách nạn khô đau, thường được an 
vui, thọ hưởng Pháp Vị Giải Thoát của Đâng Phật Đà. 


Mùa Xuân năm Giáp Ngọ (2014) 
Huyện Thanh (Nguyên Vũ Tài) kính ghi 


ĐẠI AN LẠC BẤT KHÔNG KIM CƯƠNG 


Đại An Lạc Bắt Không Kim Cương, tên Phạn là Maha-sukha-amogha-vajJra. Lại 
xưng là Đại An Lạc Bất Không Chân Thật Bồ Tát (Vajra-amogha-samaya-satva), 
Đại An Lạc Bất Không Bô Tát, Đại An Lạc Chân Thật Bỏ Tát, Phô Hiền Diên Mệnh 
Bỏ Tát. 

Tôn này biểu thị cho sự đại an lạc chân thật, nên cũng là Mẫu của chư Phật Bồ 
Tát. Do Tôn này hay sinh ra các Công Đức của các Tôn trong Kim Cương Bộ nên còn 
được xưng là Kim Cương Bộ Mẫu 

Tôn Hình: Thân màu thịt, đầu đội mão báu, ngôi trên hoa sen hông, hai bên trái 
phải đều có mười cánh tay. 
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Tôn này có Mật Hiệu là Chân Thật Kim Cương 
Chủng Tử là KA (R) 
Tam Muội Gia Hình: Chày Tam Cô của hình giáp trụ 





Tướng Ấn là: Liên Hoa Hợp Chưởng 





Hoặc Phổ Hiện Diên Mệnh Bồ Tát Ấn: 
Hai tay đều nắm Kim Cương Quyên, duối giương hai ngón trỏ, đem ngón trỏ 
phải đè ngón trỏ trái. Cả hai cùng móc kết nhau rôi để ở đỉnh đâu. 


= sẺ È - 
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Ngón trỏ trái (Phong) là Tức Phong (gió của hơi thở) sinh diệt của Phàm Phu. 
Ngón trỏ phải (Phong) là Mệnh Phong (Gió của sinh mệnh) Kim Cương Bất Hoại của 
cõi Phật. Cả hai cùng móc kết nhau tức biểu thị cho gió sinh mệnh bị chia chặt của 
chúng sinh hòa với Đệ Nhất Mệnh thường trụ của Như Lai, kết hợp tiến vào bờ mé vốn 
chăng sinh tức là chúng sinh chư phật là Kim Cương Thọ Mệnh của Nhất Như để 
thành tựu Diên Mệnh (sống lâu) 





Chân Ngôn là: 
#$ä#Ä4N đá 
OM_ VAJRA AYUSE SVAHA 


Hay: É Ä #*#[4 4 á Œ(Œ 244 - sóc 
GOM VAJRAYUSE HUM HUM SIKHI SVAHA 


KIM CƯƠNG TƯỚNG BÒ TÁT 


Kim Cương Tướng Bồ Tát, tên Phạn là Va]ra-sena, dịch âm là Phộc Nhật La 
Chê Na, dịch ý là Kim Cương Quân, Kim Cương Tướng. Là vị Bô Tát có vị trí thứ hai 
bên phải tại Tô Tất Địa Viện trong thai Tạng Giới Man Đa La, dùng Tướng làm thủ 
lãnh của quân gia, nên có Mật Hiệu: Thú Lãnh Kim Cương 

Tôn Hình: Thân màu thịt, hai tay để trước ngực kết Ấn, ngôi trên hoa sen đỏ. 





Chữ Chủng Tử là: HŨM (&) biểu thị cho nghĩa Giáng Phục 
hay NI (@) biểu thị cho nghĩa Danh Tướng 
Tam Muội Gia Hình là: Tay Ấn. 





Chân Ngôn là: 
# ä#⁄4 4 
OM_ VAJRA-SENA SVAHA 


KIM CƯƠNG MINH VƯƠNG BÔ TÁT 


Kim Cương Minh Vương Bồ Tát, tên Phạn là Vidya-uttama, dịch âm là Vĩ Nễ 
Dã Đa Ma. Dịch ý là Minh Chí Cao, hay Minh Vương Chí Cao. Lại xưng là Kim 
Cương Minh Vương. Là vị Bô Tát có vị trí ở đầu cùng bên phải tại Tô Tất Địa Viện 
trong Thai Tạng Giới Man Đa La 

Tôn Hình: Thân màu thịt, ha1 tay để trước ngực kết Ấn, ngồi trên hoa sen đỏ 





Mật Hiệu: Trì Minh Kim Cương 
Chữ Chủng Tử là: KA (4Á), hoặc HA (Ñ\), hay HÙM (&) 
Tam Muội Gia Hình là: Tay Ấn. 





Chân Ngôn là: 
#ä#@ýt€K#á 
OM_ VAJRA-VIDYA-RAJA SVAHA 


BÁT KHÔNG CỨNG DƯỜNG BẢO BỘ TÁT 


Bất Không Cúng Dường Bảo Bồ Tát, tên Phạn là Arya-amogha-pñja-mani, 
dịch âm là A Lợi Gia A Mộ Già Bố Nhạ Ma Ni, dịch ý là Thánh Bất Không Cúng 
Dường Bảo. Lại xưng là Bất Không Cúng Dường Bỏ Tát, Cúng Dường Bảo Bồ Tát. 

Tôn này biểu thị cho việc đem Trí Tuệ báu thuộc Công Đức của Diệu Thành 
Tựu (Susiddh1) ban cho chúng sinh trong Pháp GIới 

Tôn Hinh: Thân màu thịt, có 4 cánh tay. Bên trái: tay thứ nhất câm hoa sen bên 
trên có viên ngọc báu, tay thứ hai câm sợi dây. Bên phải: tay thứ nhất cầm cây kiếm, 
tay thứ hai câm cây kích Tam Cổ. Ngồi trên hoa sen đỏ. 
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Mật Hiệu: Như Y Kim Cương 
Chữ Chủng Tử là: OM (3) 


Tam Muội Gia Hình là: Viên ngọc báu. Hoặc chày Tam Cô. 





Tướng Án là: Phố Cúng Dường Ấn. Kim Cương Hợp Chưởng, hai ngón trỏ 
cùng chạm đầu ngón như hình báu, kèm đứng hai ngón cái. 





Chân Ngôn là: 

# XI 4€ dứt 4% 5⁄447(1 q7 ÄHđ4 NÑNHfá 

OM_ AMOGHA-PUJA-MANI PADMA VAJRE TATHAGATA VILOKITTE 
SAMANTA PRASARA HUM 

Chủ này có Công Đức chắng thê nghĩ bàn. Chú này đại biểu cho Công Đức cúng 
dường tất cả chư Phật Bộ Tát ở mười phương, diệt vô lượng tội, gom chứa vô lượng 
Công Đức Phước Bảo 

Trước khi tụng Kinh niệm Phật, nên tụng Ma Ni Cúng Dường Chú ba biến, tiếp 
theo niệm lời Kệ 

“Dùng sức Công Đức Ta 

Sức Như Lai gia trì 

Củng với sức Pháp GIới 

Cúng dường khắp tôi trụ” 


KIM CƯƠNG BA LA MẬT ĐA BÔ TÁT 


Kim Cương Ba La Mật Đa Bồ Tát, tên Phạn là Vajra-parami(ä, dịch âm là 
Phộc Nhật La Ba La Mật Đa. Kim Cương (Vajra) là báu Kim Cương. Ba La Mật 
(Paramitä) là đến bờ bên kia (đáo bỉ ngạn); do bàn tay cảm bánh xe Kim Cương 
(Vajra-cakra), chuyên bánh xe Pháp (Dharma-cakra) chăng thoái chuyển, khiến cho 
chúng sinh đến được bờ bên kia (bờ giải thoát), nên Vajra-päramitä được dịch là Kim 
Cương Đáo Bỉ Ngạn Bồ Tát. Lại xưng là Kim Cương Ba La Mật Bồ Tát 

Tôn này còn có tên Phạn là Satva-vajrTI, dịch âm là Tát Đát La Phộc Nhật Ly, 
dịch ý là Kim Cương Nữ, Dũng Mãnh Kim Cương Nữ. 





\ \ “Ằez4 = 
NCT Ôô " == 


Trong 37 Tôn của Kim Cương Giới thì Tôn này là một trong bốn vị Bồ Tát thân 
cận của Đức Đại Nhật Như Lai (Vairocana-tathagata), là Tôn đồng Thể khác tên với 
Chuyển Pháp Luân Bộ Tát (Cakra-varttin-bodhisatva). Thân Phẫn Nộ của vị Bỏ Tát 
này là Bất Động Minh Vương (Acala-vidya-raja) tức là Giáo Lệnh Luân Thân 
(Adesana-cakra-kaya) của Đại Nhật Như Lai 

_ Bí Tạng Ký nói răng: “Thân màu xanh đen, tay trái cầm hoa sen, bên trên hoa 
có rương Kinh Phạn (Phạn Khiếp), tay phải như A Súc Như Lai Ấn (Xúc Địa Ấn)” 

_ Thánh Vị (địa vị) Kinh nói răng: “Tỳ Lô Giá Na Phật ở Nội Tâm chứng được 
Ngũ Phong Kim Cương Bồ Đề Tâm Tam Ma Địa Trí tự thọ dụng, cho nên ....thành 
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hình Kim Cương Ba La Mật trụ ở vành trăng trước mặt Đức Tỳ Lô Giá Na Như 
Lai” 

_ Lược Xuất Kinh, quyền 4 nói răng: “Do kết A Súc Phật Xúc Địa Ấn cho nên 
Tâm được bất động” 

Tân Dịch Nhân Vương Kinh, quyền Hạ nói răng: “Kim Cương Ba La Mật Đa 
Bỏ Tát Ma Ha Tát có tay cầm bánh xe Kim Cương 

_ Đồng Nghi Quỹ, quyền Thượng nói rằng: “Nói Kim Cương Ba La Mật Đa tức 
là nói bậc đã đến được bờ bên kia. Như Kinh ây nói là Chuyển Pháp Luân Bồ Tát 
vậy....... Bậc có bàn tay cầm bánh xe Kim Cương, khi Đức Tỳ Lô Giá Na mới thành 
Chính Giác thời thỉnh chuyển bánh xe Pháp dùng để biểu thị....Y theo lời dạy khiến 
cho bánh xe hiện làm Uy Quang Bất Động Kim Cương tôi phục tất cả Quỷ My, Hoặc 
Loạn” 

Tôn này được xác nhận là Thần được hiện ra khi Đức Phật A Súc (Aksobhya- 
buddha) nhập vào Kim Cương Ba La Mật Tam Muội. Tức biểu thị cho việc dùng 
Tâm Bồ Đề (Bodhi-citta) như Kim Cương bên chắc cúng dường Đức Đại Nhật Như 
Lai 


_ Trong Kim Cương Giới Man Đa La ( VaJra-dhatu-mandala) 

,)Tại Thành Thân Hội (Karma) thì Kim Cương Ba La Mật Đa Bồ Tát là Tôn 
này được sinh ra từ Tầm Bồ Đề của Trí Pháp Thân Đại Nhật Như Lai, biểu thị cho 
dụng của Trí Kim Cương bên chắc 

— Lược thuật Kim Cương Đỉnh Du Già phân biệt Thánh Vị tu chứng Pháp 
Môn ghi nhận rằng: 


“Ở Nội Tâm của Tỳ Lô Giá Na Phật chứng đắc Ngũ Phong Kim Cương Bồ Đề 
Tâm Tam Ma Địa Trí. Vì tự thọ dụng cho nên từ Ngũ Phong Kim Cương Bồ Đề Tâm 
Tam Ma Địa Trí tuôn ra ánh sáng Kim Cương chiếu khắp mười phương Thế Giới , tịnh 
Tâm Đại Bồ Đề của tất cả chúng sinh, rôi quay trở lại thu làm một Thể. Vì khiến cho 
tật cả Bồ Tát thọ dụng Tam Ma Địa Trí cho nên thành hình Kim Cương Ba La Mật 
trụ ở vành trăng trước mặt Tỳ Lô Giá Na Như LaI” 

Do Kim Cương Ba La Mật gia trì cho nên chứng được Đại Viên Kính Trí tràn 
khắp hư không , viên mãn vòng khắp Pháp Giới. 

Tôn Hình: Thân màu xanh, hiện hình Thiên Nữ, khoác áo Yết Ma, tay trái để 
ngang ngực nắm quyên, hướng lòng bàn tay ra ngoài, tay phải kết Xúc Địa Ấn 





Mật Hiệu là: Kiên Cô Kim Cương 
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Chữ chủng tử là: HŨM (&) 
Tam Muội Gia Hình là: Chày Ngũ Cổ 





Tướng Ấn là: Xúc Địa Ấn 


———— 





Chân Ngôn là: 
# 141ã@ 4 
OM_ SATVA-VAJRI HUM 
)Tại Tam Muội Gia Hội (Samaya) thì Kim Cương Ba La Mật Đa Bồ Tát có chữ 


chủng tử là: HUM (&) 
Tam Muội Gia Hình là: chày Ngũ Cô trên hoa sen. Biểu thị cho sự kiên cố Tâm 


Bồ Đê. 





— Tướng Ấn là Kim Cương Châm Ấn: Hai tay tác Kim Cương Ngoại Phộc, duỗi 
thăng hai ngón giữa sao cho đầu ngón cùng trụ nhau như cây kim, đê ngang trái tim 





Chân Ngôn là: 
đ#® 4 
VAJRA-SRI HŨM 


H 


)Tại Vi Tế Hội (Sũksma) thì Kim Cương Ba La Mật Đa Bồ Tát có chữ chủng tử 
là: HÙM (&) 

Tôn Hình: Thân ở trong chày Tam Cổ, tay trái cầm hoa sen bên trên có chày Ngũ 
Cô, tay phải tác Xúc Địa Ấn. 





Chân Ngôn là: 
#(1 &ấ\ 4# # Ä #141 & 
SATVA-VAJRI SUKSMA-JNANA-SAMAYA  HUM 


)Tại Cúng Dường Hội (Pũja) thì Kim Cương Ba La Mật Đa Bồ Tát có chữ 
chủng tử là: HUM (&) 
Tôn Hình: Hai tay cầm hoa sen bên trên có chày Ngũ Cổ, ngôi trên hoa sen. 





Tướng Ấn là: Xúc Địa Ấn. 





Chân Ngôn là: 
# fáäđqđ á 
OM_ SATVA-VAJRI HÙM 


lại 


)Tại Giáng Tam Thế Yết Ma Hội (Trailokya-vijaya-karma) thì Kim Cương Ba 
La Mật Đa Bô Tát có chữ chủng tử là: SA (®) 
Tôn Hình: Tay phải nắm quyên rũ xuống dưới, tay trái cầm hoa sen nở tộ. 





Chân Ngôn là: 
& fÑãäđ# Ka Net á á&£ 
HÙUM_ SATVA-VAJRA JVALA-MALA HUM PHAT 


,)Tại Giáng Tam Thế Yết Ma Hội (Trailokya-vijaya-samaya) thì Kim Cương 
Ba La Mật Đa Bồ Tát có chữ chủng tử là: SU (Ñ) 
_ Tam Muội Gia Hình là: Chảy Ngũ Cổ trên hoa sen. Biểu thị cho sự kiên cô Tâm 
Bô Đê. 





Chân Ngôn là: 
#jđØ\ #đ#4 #UIZt & 
SATVA-VAJRI KRODHA-JNÑANA-SAMAYE HUM 
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BẢO BA LA MÂT ĐA BỎ TÁT 


Bảo Ba La Mật Đa Bồ Tát, tên Phạn là Ratna-päramitä, dịch âm là La Đát Na 
Ba La Mật Đa, dịch ý là Bảo Đáo Bỉ Ngạn Bồ Tát 

Tôn này lại có tên Phạn là Ratna-vajr1, dịch ầm là La Đát Na Phộc Nhật Ly, La 
Đát Na Bạt Chiết Lệ, dịch ý là Bảo Kim Cương Nữ 

VỊ Bồ Tát này đem tất cả nhóm Phước Đức rải khắp Hư Không Giới, chiếu soi 
rột ráo Lý Chân Như rôi hay khiến cho chúng sinh chứng Bồ Đề 

_Đại Giáo Vương Kinh, quyển 2 ghi nhận răng: “Đức Bảo Sinh Như Lai 
(Ratna-sambhava-tathagata) nhập vào Bảo Ba La Mật Tam Muội Gïa, vì cúng dường 
Đức Tỳ Lô Giá Na Như Lai (Vairocana-tathägata) mà hiện ra Bảo Ba La Mật Bồ Tát” 

_ Căn cứ vào Kim Cương Đỉnh Du Già Tam Thập Thất Tôn Xuất Sinh Nghi 
hi chép: “trong bốn vị Bộ Tát Ba La Mật thì Tôn này là Mẫu (mẹ) nuôi dưỡng tất cả 
Hiển Thánh” 





Trong 37 Tôn của Kim Cương Giới thì Tôn nảy là một trong bốn vị Bồ Tát thân 
cận của Đức Đại Nhật Như Lai (VaIrocana-tathagata) ở trung ương. 


_ Trong Kim Cương Giới Man Đa La ( VaJra-dhatu-mandala) 

,)Tại Thành Thân Hội (Karma) thì Bảo Ba La Mật Đa Bỏ Tát được sinh ra từ 
Tạng báu Công Đức thuộc muôn Hạnh lành của Trí Pháp Thân Đại Nhật Như Lai, 
biêu thị cho sự sinh ra mọi báu của vạn Đức 

_ Lược thuật Kim Cương Đỉnh Du Già phân biệt Thánh Vị tu chứng Pháp 
Môn ghi nhận rằng: 

“Ở Nội Tâm của Tỳ Lô Giá Na Phật chứng đắc Hư Không Tạng Đại Ma Ni 
Công Đức Tam Ma Địa Trí. Vì tự thọ dụng cho nên từ Hư Không Tạng Đại Ma Ni 
Công Đức Tam Ma Địa Trí tuôn ra ánh sáng Hư Không Bảo (vật báu của hư không) 
chiếu khắp mười phương Thế Giới khiến cho tất cả chúng sinh viên mãn công đức, rôi 
quay trở lại thu làm một Thê. Vì khiến cho tật cả Bồ Tát thọ dụng Tam Ma Địa Trí cho 
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nên thành hình Kim Cương Bảo Ba La Mật trụ ở vành trăng bên phải Tỳ Lô CIá Na 
Như Lai” 

Do Bảo Ba La Mật gia trì cho nên đối với vô biên Chúng Sinh Thế Gian và vô 
biên Khí Thế Gian, chứng được Bình Đăng Tính Trí (Samatä-jñäna) 

Tôn Hình: Thân màu vàng, hiện hình Thiên Nữ, khoác áo Yết Ma, tay trái cầm 
hoa sen, bên trên có viên ngọc báu, tay phải kết Dữ Nguyện Ấn (hoặc cầm viên ngọc 
tròn) 





Mật Hiệu là: Trì Bảo Kim Cương 
Chữ chủng tử là: TRAH (3È) 
Tam Muội Ca Hình là: Tam Biện Bảo Châu 





Tướng Ấn là: Tay trái nắm quyên để ở eo, tay phải duỗi giương cánh tay tác Dữ 
Nguyện Ấn 





Chân Ngôn là: 
# t4áã*# 
OM_ RATNA-VAJRI TRANH 


L5 


,)Tại Tam Muội Gia Hội (Samaya) thì Bảo Ba La Mật Đa Bồ Tát có chữ chủng 
tử là: TRAH (3È) 

Tam Muội Gia Hình là: Tam Biện Bảo Châu. Biểu thị cho việc được tròn đủ ước 
nguyện của tất cả chúng sinh, không còn thiêu thôn 


(@Ê Đà 


\X„# cảm C27 


` Ø/ 


Tướng Ấn là:Ngoại Phộc, co 2 ngón giữa cùng chạm đầu ngón, thành hình báu 





Chân Ngôn là: 
Zđ##ta 4# 
VAJRA-GAURI TRANH 


)Tại Vi Tế Hội (Sũksma) thì Bảo Ba La Mật Đa Bồ Tát có chữ chủng tử là: 
TRAN (®) 

Tôn Hình: Tay trái cảm hoa sen bên trên có Tam Biện Bảo Châu, tay phải kết Dữ 
Nguyện Ân. 





Chân Ngôn là: 
{4đ 4%#4 22144 4 
RATNA-VAJRI SUKSMA-JNANA-SAMAYA TRANH 
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,)Tại Cúng Dường Hội (Pũja) thì Bảo Ba La Mật Đa Bồ Tát có chữ chủng tử là: 
TRAN (3®) 
Tôn Hình: Hai tay chặp lại cầm hoa sen bên trên có Tam Biện Bảo Châu. 





Tướng Ấn là: Mãn Nguyện Ấn 


= 


Chân Ngôn là: 
# tiäa*% 
OM_ RATNA-VAJRI TRANH 


)Tại Giáng Tam Thế Yết Ma Hội (Trailokya-vijaya-karma) thì Bảo Ba La Mật 
Đa Bỏ Tát có chữ chủng tử là: RA (Ä) 

Tôn Hinh: Tay trái cầm hoa sen bên trên có Tam Biện Bảo Châu, tay phải kết Dữ 
Nguyện Ấn. 
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Tam Muội Ga Hình là: Bánh xe Pháp trên hoa sen. 





Chân Ngôn là: 
# (4ä Re Na á 
OM_ RATNA-VAJRA JVALA-MALA HUM TRAR 


)Tại Giáng Tam Thế Tam Muội Gia Hội (Trailokya-vijaya-samaya) thì Bảo 
Ba La Mật Đa Bô Tát có chữ chủng tử là: MBHA (®\) 
Tam Muội Gia Hình là: Bánh xe Pháp trên hoa sen. Biểu thị cho việc trụ Tâm 


trong sạch khởi nguyện Đại Bi, chuyển bánh xe Chính Pháp điều phục hữu tình khiến 
cho họ tròn đủ mọi ước nguyện 





Chân Ngôn là: 
{I1đ# #đ#3 #U1E| á 
RATNA-VAJRI KRODHA-JNÑANA-SAMAYE HÙUM 


1§ 


KIM CƯƠNG PHÁP BỘ TÁT 


Kim Cương Pháp Bô Tát, tên Phạn là Vajra-dharma, dịch âm là Phộc Nhật La 
Đạt Ma. Tên gọi riêng là Thiện Lợi Bỏ Tát, Kim Cương Liên Hoa Bồ Tát, Thiện 
Thanh Tịnh Bô Tát, Kim Cương Diệu Nhãn Bồ Tát, Quán Thế Tự Tại Bồ Tát, Quán 
Âm Bồ Tát. 

Vị Bồ Tát này biểu thị cho Hạ Chuyển Thân (thân được chuyển xuống bậc bên 
dưới) do Đức Võ Lượng Thọ Như Lai (Amifayus-tathagata) vì giáo hóa chúng sinh 
đã hiển hiện, tuyên nói Lý Bản Tính thanh tịnh để mở lỗi dẫn dắt chúng sinh. Do 
Pháp đã nói ấy đều từ Chính Trí mà nói, cho nên lại ví dụ xưng là Kim Cương Nhãn 
(Vajra-caksu: con mắt Kim Cương) 

Trong 37 Tôn của Kim Cương Giới thì Tôn này là một trong bốn vị Bô Tát thân 
cận của Đức Vô Lượng Thọ Như Lai (Amitayus-tathagata) ở phương Tây. Do Tôn 
này gia trì có thể chứng được Lý Bản Tính thanh tịnh của các Pháp 





_ Trong Kim Cương Giới Man Đa La ( VaJra-dhatu-mandala) 

,)Tại Thành Thân Hội (Karma) thì Kim Cương Pháp Bồ Tát (Vajra-dharma) 
lại được xưng là Kim Cương Nhãn Bồ Tát (Vajra-caksu). Tôn nảy được sinh ra từ 
Trí Tuệ tự tại không nhiễm của tất cả Như Lai. 

_ Lược thuật Kim Cương Đỉnh Du Già phân biệt Thánh Vị tu chứng Pháp 
Môn ghi nhận rằng: 
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“Ở Nội Tâm của Tỳ Lô Giá Na Phật chứng đắc Kim Cương Pháp Thanh Tĩnh 
Vô Nhiễm Tam Ma Địa Trí. Vì tự thọ dụng cho nên từ Kim Cương Pháp Thanh Tĩnh 
Vô Nhiễm Tam Ma Địa Trí tuôn ra ánh sáng Kim Cương Pháp (Pháp của Kim Cương) 
chiếu khắp mười phương Thế Giới tĩnh trừ năm dục của chúng sinh khiến cho thân tâm 
được thanh tịnh giông như hoa sen chắng nhiễm bụi dơ, rôi quay trở lại thu làm một 
Thê.Vì khiến cho tất cả Bồ Tát thọ dụng Tam Ma Địa Trí cho nên thành hình Kim 
Cương Pháp Bồ Tát trụ ở vành trăng trước mặt Quán Tự Tại Vương Như Lai”. 

Do Kim Cương Pháp Bồ Tát gia trì cho nên chứng được bản tính Thanh Tịnh của 
Pháp, đều hay diễn nói Pháp Môn vi diệu, biết tật cả Pháp đêu như Phiệt Dụ (cái bè 
đưa qua sông), chăng thê chấp trước. 

Tôn Hình: Thần màu thịt, tay trái để trước ngực cầm hoa sen, tay phải cầm một 
cánh sen làm thế bóc mở 





Mật Hiệu là: Chính Pháp Kim Cương, Liên Hoa Kim Cương 
Chữ chủng tử là: HRIH (c§W) nghĩa là mau lìa ba độc Tham Sân Sỉ 
Tam Muội Gia Hình là: Chày Liên Hoa Độc Cô 
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Tướng Ấn là: Tay trái cầm hoa sen, tay phải cầm một cánh sen làm thê bóc mở 





Chân Ngôn là: 
# äđ#dhH á 
OM VAJRA-DHARMA HRIH 


)Tại Tam Muội Gia Hội (Samaya) thì Kim Cương Pháp Bồ Tát có chữ chủng tử 
là: RI({) 

Tam Muội Gia Hình là: Trên chày Độc Cô có hoa sen. Biểu thị cho sự dùng Môn 
Thù Thắng Hạnh, lý nghĩa vi diệu, phương tiện Đại Bi mà kết thành bè Nhân vào 
Hạnh Nguyện Bô Đề, Thắng Nghĩa mà đồn chứng. 





Tướng Ấn là:Ngoại Phộc, kèm dựng hai ngón cái, co hai ngón trỏ như hoa sen 





Chân Ngôn là: 

#4 8Œ. 

SARVA KARI 

)Tại Vi Tế Hội (Sũksma) thì Kim Cương Pháp Bồ Tát có chữ chủng tử là: HRTH 
(ẤĐ 2 ` Ƒ Ƒ Ƒ 
Tôn Hình: Tay trái đề trên đâu gôi ngửa lòng bàn tay, tay phải kêt Thuyêt Pháp 
Ấn. 
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Chân Ngôn là: 

đ@ HN. 

VAJRA-PADMA-ATMAKA 

)Tại Cúng Dường Hội (Pũja) thì Kim Cương Pháp Bồ Tát có chữ chủng tử là: 
HRIH C#U 

Tôn Hình: Hai tay cầm hoa sen, bên trên có chày Độc Cổ, đâu chày có hoa sen. 





Chân Ngôn là: 

ở H# TT Ä4@đÖ{(ƒt #U{Œ(Œ: 3'ớ\ 1(@đ1(@1 át 

GOM_ SARVA TATHAGATA VAJRA DHARMATA SAMADHIBHIH 
STUNOMI MAHA-DHARMA-AGRI HRIH 


)Tại Tứ Ấn Hội (Catur-mudra) thì Kim Cương Pháp Bồ Tát đại biểu cho Đức 
Phật Vô Lượng Thọ (Amitäyus-buddha) và là một trong 4 vị Bồ Tát thân cận của Đại 
Nhật Như Lai, biểu thị cho Pháp Trí Ấn (Dharma-jñäna-mudra) trong 4 loại Trí Ấn 
của Như Lai 
Chữ chủng tử là: HRIH (§\) 


đó 


Tôn Hình: Lược đồng với Thành Thân Hội, thân hiện màu thịt đỏ. 








Chân Ngôn là: 
f⁄4qWW4#4@& 44 Hš 17471 HNdxt XNK - 
NISAPRAPANCA-VAK-SIDDHI-RBHAVATU - SARVA-TATHAGATA- 


SAMADHAYOME AJAYANTAM 


,)Tại Giáng Tam Thế Yết Ma Hội (Trailokya-vijaya-karma) thì Kim Cương 
Pháp Bô Tát có chữ chủng tử là: DHA (đ) 
Tôn Hình: Hai tay năm Kim Cương Quyên, giao chéo nhau trước ngực. 
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Tam Muội Gia Hình là: Chày Liên Hoa Độc Cô 





Chân Ngôn là: 

ở ã#Œ‡(4d 4W 4đ 4 @€ _ 

OM_  VAJRA-DHARMA-KRODHA-VINASAYA VISODHAYA HUM 
PHAT 


,)Tại Giáng Tam Thế Tam Muội Gia Hội (Trailokya-vijaya-Samaya) thì Kim 
Cương Pháp Bồ Tát có chữ chủng tử là: HŨM (&) 

Tam Muội Gia Hình là: Chày Liên Hoa Độc Cổ. Biểu thị cho sự dùng Môn Thù 
Thắng Hạnh, lý nghĩa vi diệu, phương tiện Đại BI mà kết thành bè Nhân vào Hạnh 
Nguyện Bồ Đề, Thăng Nghĩa mà đôn chứng. 





Chân Ngôn là: 

ở 4£@£#⁄dä 421 đ(2(8 Ÿ #04 

OM_ VAJRA-SUDDHA-KRODHE HANA MARAYA SARVA DUSTAM 
DHI 
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NGHIỆP BA LA MẬÂT ĐA BỎ TÁT 


Nghiệp Ba La Mật Bồ Tát, tên Phạn là Karma-päramitä, dịch âm là Yết Ma Ba 
La Mật Đa, dịch ý là Nghiệp Đáo Bỉ Ngạn Bồ Tát. Lại xưng là Yết Ma Ba La Mật Bồ 
Tát 

Tôn này lại có tên Phạn là Karma-vajrtI, dịch ầm là Yết Ma Phộc Nhật Ly, Yết 
Ma Bạt Chiết Lý, dịch ý là Nghiệp Kim Cương Nữ 

_ Đại Giáo Vương Kinh, quyền 2 ghi nhận răng: “Đức Bất Không Thành Tựu 
Như Lai (Amogha-siddhI-tathagata) nhập vào Nghiệp Ba La Mật Tam Muội Gia, vì 
cúng dường Đức Tỳ Lô Giá Na Như Lai (Vairocana-tathagata) mà sinh ra Yết Ma Ba 
La Mật Bồ Tát” 





Trong 37 Tôn của Kim Cương Giới thì Tôn nảy là một trong bốn vị Bồ Tát thân 
cận của Đức Đại Nhật Như Lai ( VaIrocana-tathagata) ở trung ương. 


_ Trong Kim Cương Giới Man Đa La ( VaJra-dhatu-mandala) 

,)Tại Thành Thân Hội (Karma) thì Nghiệp Ba La Mật Đa Bồ Tát được sinh ra 
từ Đại Tỉnh Tiến Trí của Trí Pháp Thân Đại Nhật Như Lai, biểu thị cho sự nghiệp 
thành tựu lợi ích chúng sinh. 

—_ Lược thuật Kim Cương Đỉnh Du Già phân biệt Thánh Vị tu chứng Pháp 
Môn ghi nhận rằng: 


“Ở Nội Tâm của Tỳ Lô Giá Na Phật chứng đắc Yết Ma Kim Cương Đại Tỉnh 
Tiến Tam Ma Địa Trí. Vi tự thọ dụng cho nên từ Yết Ma Kim Cương Đại Tình Tiến 
Tam Ma Địa Trí tuôn ra ánh sáng Yết Ma (Karma: Nghiệp dụng) chiêu khắp mười 
phương Thế Giới khiến cho tất cả chúng sinh trừ bỏ tất cả sự trễ nãi lười biếng thành 
đại tinh tiễn, rỗi quay trở lại thu làm một Thể. Vì khiến cho tật cả Bồ Tát thọ dụng Tam 
Ma Địa Trí cho nên thành hình Yết Ma Ba La Mật trụ ở vành trăng bên trái Tỳ Lô Giá 
Na Như LaI” 


Zộ 


Do Yết Ma Ba La Mật ø1a trì cho nên đôi với vô lượng an lập của Thế Giới tạp 
nhiễm, Thế Giới thanh tịnh, chứng được Thành Sở Tác Trí (Krtya-musthana-Jñäana) 

Tôn Hình: Thân màu xanh lục, hiện hình Thiên Nữ, khoác áo Yết Ma, tay trái 
cầm hoa sen, bên trên có viên ngọc báu, tay phải cầm chày Yết Ma 





Mật Hiệu là: Diệu Dụng Kim Cương, Tác Nghiệp Kim Cương 
Chữ chủng tử là: AH (®). 
Tam Muội Ga Hình là: Chày Yết Ma (Thập Tự Độc Cổ) 


IU\ 
` 
se S2 


Tướng Ấn là: Tay trái để ngang eo nắm quyên, tay phải kết Thí Vô Ủy Ấn 





Chân Ngôn là: 
# nHäãq# ấ 
OM_ KARMA-VAJRI AI 
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)Tại Tam Muội Gia Hội (Samaya) thì Nghiệp Ba La Mật Đa Bồ Tát có chữ 
chủng tử là: AH (8Ÿ). 

Tam Muội Gia Hình là: Chày Yết Ma trên hoa sen (Thập Tự Tam Cô Chử). Biêu 
thị cho sự hay thành tựu sự nghiệp của tất cả Như Lai và sự nghiệp của tật cả chúng 
sinh. Hết thảy việc tu trì không có gì không thành tựu. 





Tướng Ấn là: Hai tay tác Kim Cương Ngoại Phộc, co hai ngón giữa vào trong 
lòng bàn tay, dựng thăng 2 ngón cái, hai ngón út cùng hợp nhau, đề trên đỉnh đâu 





Chân Ngôn là: 
74 4q@A\ 
KHA VAJRINI HOH 


)Tại Vi Tế Hội (Sũksma) thì Nghiệp Ba La Mật Đa Bồ Tát có chữ chủng tử là: 
AH (#). _ Só 
_—_ Tôn Hinh: Tay trái câm hoa sen bên trên có chảy Độc Cô Yêt Ma, tay phải trì 
Kiêm Án. 





Chân Ngôn là: 
Ñ&HãØq\ 4##4 #1 
KARMA-VAJRI SUKSMA-JNANA-SAMAYA ARH 


củ 


,)Tại Cúng Dường Hội (Pũja) thì Nghiệp Ba La Mật Đa Bồ Tát có chữ chủng tử 
là: A (Ä) hay AH (3`). 
Tôn Hình: Hai tay chắp lại cầm hoa sen bên trên có chày Yết Ma. 





Tướng Ấn là: Quyên trái để ở rốn, tay phải duỗi thắng 4 ngón, hướng ngón cái 
vào trong lòng bản tay rôi hơi co lại. 





Chân Ngôn là: 
#Ä1ï(ä#‹Ä 
OM_ KARMA-VAJRI AH 


)Tại Giáng Tam Thế Yết Ma Hội (Trailokya-vijaya-karma) thì Nghiệp Ba La 
Mật Đa Bồ Tát có chữ chủng tử là: KA (AR). 
Tôn Hình: Tay trái cầm hoa sen, tay phải ngửa lòng bản tay. 
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Tam Muội Gia Hình là: Chày Yết Ma (Thập Tự Tam Cổ Chử) trên hoa sen. 





Chân Ngôn là: 
# Aiiäã #a Net á 
OM_ KARMA-VAJRA JVALA-MALA HUM AI 


)Tại Giáng Tam Thế Tam Muội Gia Hội (Trailokya-vijaya-samaya) thì 
Nghiệp Ba La Mật Đa Bồ Tát có chữ chủng tử là: SU (8Ÿ). 

Tam Muội Gia Hình là: Chày Yết Ma (Thập Tự Tam Cổ Chử) trên hoa sen. Biểu 
thị cho sự hay thành tựu sự nghiệp của tất cả Như Lai và sự nghiệp của tật cả chúng 
sinh. Hết thảy việc tu trì không có gì không thành tựu. 





Chân Ngôn là: 
(đất #đ#£4 12L 4 
KARMA-VAJRI KRODHA-JNÑANA-SAMAYE HÙUM 
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KIM CƯƠNG TÁT ĐỎA. BÔỒ TÁT 


Kim Cương Tát Đỏa, tên Phạn là VaJra-satva, dịch âm là Phộc Nhật-La Tát Đỏa, 
dịch ý là Dũng Mãnh Hữu Tình. Lại xưng là Chấp Kim Cương, Trì Kim Cương, Kim 
Cương Thủ, Kim Cương Thủ Bồ Tát Ma Ha Tát, Chấp Kim Cương Bí Mật Chủ, Kim 
Cương Thủ Bí Mật Chủ, Trì Kim Cương Cụ Tuệ Giả, Kim Cương Thượng Thủ, Đại 
Lạc Kim Cương, Tô La Đa Kim Cương, Nhất Thiết Như Lai Phố Hiên, Phố Hiền Bồ 
Tát, Phố Hiên Kim „ho Bỏ Tát, Kim Cương Thăng Bồ Tát, Kim Cương Tạng, Chấp 
Km Cương, Bí Mật Chủ.. 





_ Kim Cương Tát Đỏa là vị TỔ thứ hai trong tám vị Tổ của Chân Ngôn Tông. Là 
vị Thánh Tôn rất được tôn sùng trong Phật Ciáo Mật Tông 

_ Kim Cương Tát Đỏa (Vajra-satva): Xưa dịch là Mật Tích, nêu giản lược cho rõ 
nghĩa thì Bí Mật Chủ (Guhyädhipati) tức là Dạ Xoa Vương (Yaksa-räaja) cầm chày 
Kñm Cương hộ vệ Đức Phật, cho nên nói là Kim Cương Thủ (VaJra-pam). Nhưng 
trong ý nghĩa sâu xa, khi nói Dạ Xoa (Yaksa) tức là Thân Ngữ Ý mật của Như Lai, chỉ 
Phật với Phật mới có thê biết, cho đến hàng Bồ Tát Di Lặc (Maitreya) đối với Thân 
Thông bí mật như vậy chắng phải là nơi mà sức theo KỊP. Rất bí mật trong bí mật ấy là 
Chủ của Tâm Mật, cho nên nói là Bí Mật Chủ, hay cầm giữ Ấn này cho nên nói là 
Chấp Kim Cương (Vajra-dhãra) 

_ Vì Kim Cương Tát Đỏa Bồ Tát cầm chày Kim Cương cho nên có tên gọi là Kim 
Cương Thủ (Vajra-pami), thuộc Kim Cương Bộ (Vajra-kuläya) là thân hóa hiện Phẫn 
Nộ của Bộ Tát Đại Thế Chí (Mahä-sthama-präpta) cùng với nhóm Quán Ẩm 
(AvalokIte$vara), Văn Thù (MamJus$ri) hợp làm Tam Tộc Tính Tôn, phân biệt đại 
biểu cho ba loại đặc tính là Lực Lượng, Từ Bi, Trí Tuệ... cho nên xưng là Đại Lực 
Kim Cương Thủ 
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_ Trong điển Tịch của Phật Giáo: Khi Đức Tỳ Lô Giá Na Phật (Vairocana- 
buddha) nhập vào Phố Hiền Tam Muội (Samanta-bhadra-samadhi) thì sinh ra Kim 
Cương Tát Đỏa (hay Kñm Cương Thủ) cho nên Kim Cương Tát Đỏa thuộc Phật Bộ 
(Buddhä-kuläya) cùng với Bồ Tát Phố Hiền (Samanta-bhadra) là vị Thánh Tôn đồng 
Thể khác tên, cũng được xưng là Kim Cương Tâm Bồ Tát (Vajra-citta-bodhisatva) 

_ Tạng Truyên Phật Giáo ghi nhận Kim Cương Tát Đỏa là một trong rất nhiều vị 
Kim Cương Trì (Vajra-dhära), thường thường giảng giải đến Pháp Thân Phố Hiên. 
Theo Giáo Lý thi năm Đức Phật ở năm phương là năm vị Kim Cương Trì: Đại Nhật 
Như Lai ở phương trung ương, À Súc Phật ở phương Đông, Bảo Sinh Phật ở phương 
Nam, A Di Đà Phật ở phương Tây, Bât Không Thành Tựu Phật ở phương Bắc. Riêng 
Pháp Thân Phố Hiên tức là vị Kim Cương Trì thứ sáu thì chính là Kim Cương Tát Đỏa 
và Ngài còn có tên gọi là Kim Cương Tổng Trì 

_Bí Tạng Ký shi nhận Tôn này là Kim Cương Tát Đỏa của Thai Tạng Giới 
(Garbha-dhatu) 

Phân cuối của Bí Tạng Ký lại để cử Ngài là Tát Đỏa (Satva) của Kim Cương 
Giới ( VaJra-dhatu) 

_Kím Cương Tát Đỏa tượng trưng cho tâm Bỏ Đề bên chắc chắng hoại và ý nghĩa 
phiên não tức Bồ Đề. Tôn này là Bộ Chủ của Đại Trí Kim Cương Bộ, chủ vê Đức 
chiết phục, có Bản Thệ là tôi phá tất cả Ma ác. 


_ Trong Kim Cương Giới Man Đa La ( VaJra-dhatu-mandala) 

.)Tại Thành Thân Hội (Karma) thì Kim Cương Tát Đỏa (VaJra-satva) là một 
trong bốn Tôn hầu cận Đức Phật A Súc (Aksobhya-buddha) được sinh ra từ Thể Tính 
bên chắc của Bồ Đề của tất cả Như Lai 

_ Lược thuật Kim Cương Đỉnh Du Già phân biệt Thánh Vị tu chứng Pháp 
Môn ghi nhận rằng: 

“Ở Nội Tâm của Tỳ Lô Giá Na Phật chứng đắc Kim Cương Tát Đỏa Dũng 
Mãnh Bồ Đề Tâm Tam Ma Địa Trí .Vì tự thọ dụng cho nên từ Kim Cương Tát Đỏa 
Dũng Mãnh Bồ Đề Tâm Tam Ma Địa Trí tuôn ra ánh sáng Ngũ Phong Kim Cương 
(Chày Kim Cương có năm ngọn) chiếu khắp mười phương Thế Giới khiến cho tất cả 
chúng sinh đôn chứng (chứng ngay) Hạnh Phố Hiên, rôi quay trở lại thu làm một Thê. 
Vì khiến cho tật cả Bộ Tát thọ dụng Tam Ma Địa Trí cho nên thành hình Kim Cương 
Tát Đỏa Bồ Tát trụ ở vành trăng trước mặt A Súc Như Lai” 

Do Kim Cương Tát Đỏa gia trì cho nên ở sát na mãnh lợi Tâm, chứng ngay (Đốn 
Chứng ) Vô Thượng Bồ Đề. 

Tôn Hình: Thân màu thịt, tay phải cầm chảy Ngũ Cô để trước ngực, tay trái cầm 
cái chuông Ngũ Cô 





Mật Hiệu là: Chân Như Kim Cương, Đại Dũng Kim Cương 
Chữ chủng tử là: A (#). A (#Ð. AH (8) 
Tam Muội Gia Hình là: Chày Ngũ Cô dựng thắng đứng 





Tướng Ấn là: Kim Cương Tát Đỏa Ấn. Tay trái năm Kim Cương Quyên để ở eo, 
tay phải tác Km Cương Quyên đê ở tim, dùng quyền phải làm thê rút năm như chưởng 





Chân Ngôn là: 
# äã§HÃ 4 
GOM VAJRA-SATVA ANH 


.)Tại Tam Muội Gia Hội (Samaya) thì Kim Cương Tát Đỏa có chữ chủng tử là: 
SVTA (®Ÿ) hay STVAM (3) 

Tam Muội Gia Hình là: Chày Ngũ Cổ dựng đứng. Biểu thị cho Tâm Đại Bồ Đê. 
Từ lúc mới phát ý, kiên cô dõng mãnh trụ Tam Ma Địa Trí, ánh sáng rực rỡ của thân 
Tự Thọ Dụng rộng chiêu vô biên, cầm Chày Ngũ Trí Kim Cương giữ gìn tòa vị, ngạo 
mạn tự tại 





Tướng Ấn là: Kim Cương Tát Đỏa Tam Muội Gia Ấn 
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Chân Ngôn là: 
q4 4 
SAMAYA STVAM 


)Tại Vi Tế Hội (Sũksma) thì Kim Cương Tát Đỏa có chữ chủng tử là: A (3Ä) 
Tôn Hình: Đại lược đồng với Thành Thân Hội 





Chân Ngôn là: 
đ# #415Ã 
VAJRA- ATMAKA 


.)Tại Cúng Dường Hội (Puja) thì Kim Cương Tát Đỏa có chữ chủng tử là: AN 
(##) hay ÃH Œ#) S _ 

Tôn Hình: Hai tay chắp lại câm hoa sen trên hoa có chày Độc Cô, bên trên chày 
có hoa sen chưa nở. 





Tướng Ấn là: Ngoại Phộc Quyên để ngang ngực. 
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Chân Ngôn là: SỐ 

# ñHš 1⁄4“ H{š Xã đ7174 ñ1+X 4ñ RnNH N1 - 

OM SARVA TATHAGATA SARVA-ÄTMA NIRYATANA PỮJA 
SPHARANA KARMA-VAJRI AI 


,)Tại Tứ Ấn Hội (Catur-mudra) thì Kim Cương Tát Đỏa biểu thị cho Đức Phật A 
Súc (Aksobhya-buddha) 

Chữ chủng tử là : HỦM (&) 

Tôn Hình: Đại lược đồng với Thành Thân Hội, thần hiện màu xanh. 





Tướng Ấn là: Kim Cương Tát Đỏa Đại Ấn, Kim Cương Tam Muội Gia Án. 
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Chân Ngôn là: 
# ñXxử ÄØ@(7@ fHš ñ1⁄42(1 Hữu 
OM_ HRDAYA-MANISITANI SARVA-TATHAGATA SIDDHYANTAM 


)Tại Lý Thú Hội (Naya) thì Hội này biểu thị việc Đức Đại Nhật Như Lai 
(Vairocana-tathagata) hiện thân Kim Cương Tát Đỏa (VaJra-satva) dùng Chính Pháp 
hóa Độ chúng sinh. Lại gọi là Tát Đỏa Hội, Phố Hiền Hội 

Hội này diễn nói Lý Thú của Nghĩa Phiên não tức Bồ Đề là Nội Chứng của Kim 
Cương Tát Đỏa . 

Trong Hội này thì Kim Cương Tát Đỏa (Vajra-satva) là Phố Hiền Bồ Tát 
(Samanta-bhadra) tức con trưởng của tât cả Như Lai, là Tâm Bô Đề của tất cả Như Lai, 
là Tổ Sư của tất cả Như Lai. Chính vì thê cho nên tất cả Như Lai lễ kính Kim Cương 
Tát Đỏa. 

Tôn này trụ Đại Trí Ấn từ Kim Cương Giới đến Kim Cương Linh Bồ Tát dùng 
37 Trí thành Thân Quả Đức Tư Thọ Dụng, Tha Thọ Dụng. Tôn này cũng là Tự Tính 
Thân , chăng sinh chắng diệt, ngang bằng với hư không, tức là Thân tràn khắp Pháp 
CHIỚI 

Chữ chủng tử là: OM (%) 

Tôn Hình: Thân màu thịt trắng, đầu đội mão Ngũ Phật, tay phải cầm chày Kim 
Cương Ngũ CỔ vặn nghiêng cô tay trước ngực, tay trái để ngang đâu gối cầm cái 
chuông Ngũ Cổ. 
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Tướng Ấn là: Kim Cương Tát Đỏa Đại Ấn. 





Chân Ngôn là: 
đ#&fN#«á 
VAJRA-SATVA-UHAM 


)Tại Giáng Tam Thế Yết Ma Hội (Trailokya-vijaya-karma) thì Kim Cương Tát 
Đỏa hiện thân phẫn nộ là nơi hóa hiện của Đại Nhật Như Lai. Thân này có tên gọi là 
Giáng Tam Thế Minh Vương (Trailokya-vijaya). Lại xưng là Thắng Tam Thế, 
Nguyệt Yêm Tôn, Phẫn Nộ Trì Minh Vương...Là một trong 5 vị Đại Minh Vương của 
Mật Giáo, là CIáo Lệnh Luân Thần của Kim Cương Bộ thuộc Š Bộ. 

Chữ chủng tử là: SA (#4) hay HÙM (&) 

Tôn Hình: Đồng với Giáng Tam Thê Minh Vương. Thân màu đen xanh, 4 mặt § 
cánh tay, đội mão tóc lửa, mỗi mặt đều có 3 mặt. Mặt chính màu xanh, mặt bên phải 
màu vàng, mặt bên trái mảu xanh lục, mặt phía sau màu hông. Hai tay thứ nhất để 
trước ngực, kết Ấn. Bên phải: Tay thứ hai câm chảy Kim Cương, tay thứ ba câm mũi 
tên, tay thứ tư cầm cây đao. Bên trái: Tay thứ hai cầm chày Tam Cố, tay thứ ba cầm 
cây cung, tay thứ tư cầm sợi dây. Bàn chân trái đạp lên Tự Tại Thiên (Mahešvara), 
bàn chân phải đạp lên Ô Ma Phi (Uma). 





Tam Muội Gia Hình là: Chày Thập Tự Ngũ Cô. 
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Tướng Ấn là: Giáng Tam Thế Ấn. 





Chân Ngôn là: 
# 8⁄4 34 á Đãt£ã Á Đã HYA( á H4 4 l7 
đ# á é&£ 


OM- SUMBHA NISUMBHA HŨM- GRHNA GRHNA HŨM - GRHNA 
APAYA HỮM-—ÃÄNAYA HOH-~ BHAGAVAM VAJRA HŨM PHAT 


Hay # ä#fã #đq á @& 
OM_ VAJRA-SATVA KRODHA HŨM PHAT 


)Tại Giáng Tam Thế Tam Muội Gia Hội (Trailokya-vijaya-samaya) thì Kim 
Cương Tát Đỏa hiển hiện Tam Muội Gia Hình của Giáng Tam Thế Minh Vương 

Chữ chủng tử là: HÙM (&) 

Tam Muội Gia Hình là: Chảy Thập Tự Ngũ Cổ. Biểu thị cho sự phát khởi Tâm 
Đại Bồ Đề , kiên cô dung mãnh trụ Tam Ma ĐỊa Trí, ánh sáng rực rỡ của thân Tự Thọ 
Dụng rộng chiêu vô biên, câm chày Thập Tự Ngũ Cổ, ngạo mạn tự tại giáng phục 3 
độc Tham Sân Sỉ và 3 cõi Dục Giới, Sắc Giới, Vô Sắc Giới. Điều phục Thiên Ma, 
giáng phục Vô Minh Phiên não căn bản 


Á{Í (A “THẦN 


: " 
1 CÀ và it, LỦ) 


_ lữ ) đít 1 /J 
Vệ KP) ni) Đỷ Ủ, | 





đế. 


Chân Ngôn là: 
# äđ##d HHd & 
GOM VAJRA-KRODHA SAMAYE JHI 
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KIM CƯƠNG VƯƠNG BÒ TÁT 


Kim Cương Vương Bồ Tát, tên Phạn là Vajra-rãja, dịch âm là Phộc Nhật La La 
Nhạ. Lại xưng là Kim Cương Tạng Bỏ Tát, Kim Cương Câu Vương Bồ Tát, Bất 
Không Vương Bồ Tát. Tên gọi riêng là Kim Cương Thỉnh Dẫn Bồ Tát, Diệu Giác Bồ 
Tát. 

Do Tôn này: bên trên nghênh tiếp tât cả Như Lai để tự lợi, bên dưới dẫn dắt tất cả 
chúng sinh để lợi tha. Tức đối với Nguyện tự lợi lợi tha, thực hành tự tại không có 
ngăn ngại, cho nên được tên gọi là Kim Cương Vương 

Tôn nảy biểu thị cho một Đức của A Súc Như Lai (Tathagata) hiện bày tướng 
được tự tại, tất cả đều quy phục. Có Bản Thệ dùng bốn Nhiếp Pháp câu triệu tất cả 
Hữu Tình. 





Trong Thai Tạng Giới thì Kim Cương Vương Bồ Tát là một trong 33 Tôn tại 
Kim Cương Thủ Viện. 

Trong 37 Tôn của Kim Cương Giới thì Kim Cương Vương Bồ Tát là một trong 
bốn vị Bồ Tát thân cận của Đức Phật A Súc ở phương Đông. 


_ Tại Kim Cương Thủ Viện trong Thai Tạng Giới Man Đa La (Garbha-dhatu- 
mandala) thì Kim Cương Vương Bồ Tát có thân hiện màu xanh lục nhạt (hay màu 
thịt), hai tay năm Quyên dựng đứng ngón trỏ, giao cô tay để trước ngực, khoác Thiên 
Y, đai áo tung bay hướng lên trên, chéo hai bàn chân ngôi trên đài sen 





Mật Hiệu là: Tự Tại Kim Cương, Chấp Câu Kim Cương 
Chữ chủng tử là: JAH (4) 
Tam Muội Ca Hình là: Hai móc cầu 





Tướng Ấn là: Hai Quyên, dựng ngón trỏ thành dạng móc câu, giao chéo nhau 
trước ngực. 

Ấn Câu Triệu này biểu thị cho việc: “Trên y theo sự tự lợi của tất cả Như Lai, 
dưới đem lại sự lợi ích dẫn dắt chúng sinh”. Tức đôi với hai Lợi Tự Tha đều hành, 
nguyện không ngại, được tự tại 





Chân Ngôn là: 
# đ#A6& & 
OM_ VAJRA-RAJA JAH 


_ Trong Kim Cương Giới Man Đa La ( VaJra-dhatu-mandala) 
,)Tại Thành Thân Hội (Karma) thì Kim Cương Vương Bồ Tát được sinh ra từ 
Thể Tính bốn Nhiếp của Bồ Đề của tất cả Như Lai, biểu thị cho sự phát Tâm mà tự 
thực hành hóa độ kẻ khác như Đức tự tại của vỊị vua 
_ Lược thuật Kim Cương Đỉnh Du Già phân biệt Thánh Vị tu chứng Pháp 
Môn ghi nhận rằng: 


“Ở Nội Tâm của Tỳ Lô Giá Na Phật chứng đắc Kim Cương Câu Tứ Nhiếp Tam 
Ma Địa Trí. Vì tự thọ dụng cho nên từ Kim Cương Câu Tứ Nhiệp Tam Ma Địa Trí 
tuôn ra ánh sáng Kim Cương Cầu (Móc câu Kim Cương) chiếu khắp mười phương Thế 
Giới , dùng bốn Nhiếp Pháp nhiệp tật cả chúng sinh an nơi Vô Thượng Bỏ Đệ, rôi quay 
trở lại thu làm một Thể. Vì khiến cho tất cả Bồ Tát thọ dụng Tam Ma Địa Trí cho nên 
thành hình Kim Cương Vương Bồ Tát trụ ở vành trăng bên phải A Súc Như Lai” 

Do Kim Cương Vương Bồ Tát gia trì cho nên ở trong các Môn lợi lạc của Hữu 
Tình, gia bị đầy đủ bôn môn Nhiếp Pháp. 

Tôn Hình: Thân mảu thịt, hai tay nắm Kim Cương Quyên giao chéo nhau trước 
ngực. 





Mật Hiệu là: Tự Tại Kim Cương, Trì Câu Kim Cương 
Chữ chủng tử là: JAH (®4) 
Tam Muội Ga Hình là: Hai chày Kim Cương dựng đứng 





Tướng Ấn là: Kim Cương Vương Ấn 





Chân Ngôn là: 
# Zđ#t@ & 
OM_ VAJRA-RAJA IAR 


,)Tại Tam Muội Gia Hội (Samaya) thì Kim Cương Vương Bồ Tát có chữ chủng 
tử là: SVA (®) hay SA (®) 

Tam Muội Ga Hình là: Hai móc cầu Kim Cương dựng đứng. Biểu thị cho việc 
hành bốn Nhiếp Pháp mà tế độ. Thế nảo là 4 Nhiếp Pháp? Đó là nhóm Bồ Thí, Ái 
Ngữ, Lợi Hành, Đông Sự để nhiếp thủ. Thế nên Kim Cương Vương Bồ Tát (Vajra — 
rãja-bodhisatva) cầm 2 móc câu kim cương dùng để triệu tập 





Chân Ngôn là: 
T.#L 44 
ANAYA SVA 
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)Tại Vi Tế Hội (Sũksma) thì Kim Cương Vương Bồ Tát có chữ chủng tử là: 
JAH(&) 
Tôn Hình: Đại lược đông với Thành Thân Hội 





Chân Ngôn là: 
f4 đw@£n — 
HRDA VAJRA-AMKUSA 


,)Tại Cúng Dường Hội (Pũja) thì Kim Cương Vương Bồ Tát có chữ chủng tử là: 
JANH(®) 

Tôn Hình: Hai tay chặắp lại cầm hoa sen bên trên có hai móc câu Kim Cương 
dựng đứng. 





Chân Ngôn là: 

ở #(# TT J(# HN 774 44 34L ãJ@&  — 

GOM SARVA TATHAGATA SARVA-ATMA NIRYATANA PUIJA 
SPHARANA KARMA AGRLI JAH 
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)Tại Giáng Tam Thế Yết Ma Hội (Trailokya-vijaya-karma) thì Kim Cương 
Vương Bồ Tát có chữ chúng tử là: RA (ŸÄ) 
Tôn Hình: Hiện tư thế của Kim Cương Hồng Ca La (Vajra-hùm-kara). 





Chân Ngôn là: 
# ä#*#d HÁN HN á é€ 
OM_ VAJRA-KRODHA AKARSA AKARSA HUM PHAT 


)Tại Giáng Tam Thế Tam Muội Gia Hội (Trailokya-vijaya-samaya) thì Kim 
Cương Vương Bồ Tát có chữ chủng tử là: GR (4) 

Tam Muội Gia Hình là: Hai móc câu Kim Cương dựng đứng. Biểu thị cho việc 
hành bốn Nhiếp Pháp (Bó Thí, Ái Ngữ, Lợi Hành, Đồng Sự) để tế độ. 





Chân Ngôn là: 
ở đ#UV4đf1 4Œ Trắc Œ 
OM_ VAJRA-ROSA-AMKUSAYA ANAYA SARVAM JHI 
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KIM CƯƠNG ÁI BÒ TÁT 


Kim Cương Ái Bồ Tát, tên Phạn là Vajra-räga, dịch âm là Phộc NHật La La 
Nga. Dịch ý là Kim Cương Cung. Lại xưng là Kim Cương Cung Bồ Tát, Kim Cương 
Thê Bồ Tát. Tên øọI riênng là Năng Điều Phục Giả, Ma La Chư Dục Bồ Tát, Ma Ha 
An Lạc Bô Tát 

Trong 37 Tôn của Kim Cương Giới thì Kim Cương Ái Bồ Tát là một trong bốn 
vị Bồ Tát thân cận của Đức Phật A Súc ở phương Đông. 

Vị Bồ Tát này biểu thị cho một Đức của A Súc Như Lai, tức do nơi phát Tâm Bồ 
Đề mả tự tại thương yêu chúng sinh. 





_ Trong Kim Cương Giới Man Đa La (VaJra-dhatu-mandala) 

,)Tại Thành Thân Hội (Karma) thì Kim Cương Ái Bồ Tát được sinh ra từ Thể 
Tính không có nhiễm tịnh của Bồ Đề của tất cả Như Lai 

_ Lược thuật Kim Cương Đỉnh Du Già phân biệt Thánh Vị tu chứng Pháp 
Môn ghi nhận răng: 

“ Ở Nội Tâm của Tỳ Lô Giá Na Phật chứng đắc Kim Cương Ái Đại Bi Tiễn 
Tam Ma Địa Trí . Vì tự thọ dụng cho nên từ Kim Cương Ái Đại Bi Tiễn Tam Ma Địa 
Trí tuôn ra ánh sáng Kim Cương Tiên (Mũi tên Kim Cương), bắn hại Tâm chán bỏ xa 
lia (Yêm Ly) Vô Thượng Bỏ Đề của tất cả chúng sinh,rồi quay trở lại thu làm một Thể. 
Vì khiến cho tất cả Bồ Tát thọ dụng Tam Ma ĐỊa Trí cho nên thành hình Kim Cương 
Ái Bồ Tát trụ ở vành trăng bên trái A Súc Như Lai”. 

Do Kim Cương Ái Bồ Tát gia trì cho nên đôi với vô biên Hữu Tình, tăng Vô 
Duyên Đại Bi không hề gián đoạn. 
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Tôn Hình: Thân màu thịt, haI tay cầm mũi tên 





Mật Hiệu là: Đại Bí Kim Cương, Ly Lạc Kim Cương, Ly Dục Kim Cương 

Chữ chủng tử là: HOH (%&), nghĩa là chứng sinh và Phật chẳng phải là hai, ta 
HUƯỜI VHI VỀ 

Tam Muội Gia Hình là: Trên đưới đều có một cái chày giao chéo nhau là hai 
chày Tam Cổ dựng đứng, hoặc mũi tên 


NV 2ƒ 7 
\\:G Z/: 


—=— 






















Chân Ngôn là: 
# Ä§ŸUữ\ ®& 
OM_ VAJRA-RAGA HOH 
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)Tại Tam Muội Gia Hội (Samaya) thì Kim Cương Ái Bồ Tát có chữ chủng tử 
là: KHA (38) hay GA (TÙ 

Tam Muội Gia Hình là: Hai chày Tam Cổ dựng đứng, trên dưới đều có một chảy 
giao nhau. Biểu thị cho việc cầm mũi tên Đại Bi Tâm hay bắn Tâm Kế Chấp của Nhị 
Thừa. Nếu chưa quên được Năng, Sở thì làm sao tế bạt được? Câm cung tên Đại Bi 
này cũng hay giết hại tất cả phiền não, chọn thắng Tâm Bồ Đê tức là Hạnh VỊ của Kim 
Cương Ái Bồ Tát. 





Tướng Ấn là: Hai tay tác Ngoại Phộc Quyên, duỗi hai ngón trỏ cùng giao nhau 





Chân Ngôn là: 
dã Äi4 
AHO SUKHA 


)Tại Vi Tế Hội (Sũksma) thì Kim Cương Ái Bồ Tát có chữ chủng tử là: HOH 
(4) 


Tôn Hình: Tay cầm cung tên, tựa thế băn tên 





Chân Ngôn là: 
11 T7(4£ 4Ø &%éL 
TISTA RAGA-VAJRA PRAVESA HRDAYAM 
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)Tại Cúng Dường Hội (Pũja) thì Kim Cương Ái Bồ Tát có chữ chủng tử là: 


HOH (%) 
Tôn Hình: Hai tay cầm hoa sen bên trên có hai chày Kim Cương dựng đứng. 








Chân Ngôn là: 

# fã 1⁄47(1 Nã 44 471414 (L7ứN dt {tt 4t 
*k®« 

OM_ SARVA TATHAGATA SARVA-ATMA NIRYATANA ANURAGANA 
PUJA SPHARANA KARMAVANA HUM HOH 


,)Tại Giáng Tam Thế Yết Ma Hội (Trailokya-vijaya-karma) thì Kim Cương Ái 
Bô Tát có chữ chủng tử là: RA ({È) 
Tôn Hình: Hiện tư thế của Kim Cương Hồng Ca La (Vajra-hũm-kara). 





46 


Tam Muội Gia Hình là: Hai chày Tam Cổ dựng đứng, trên dưới đều có một cái 
chày giao chéo nhau. 





Chân Ngôn là: 
# ä# A1 #dq t7 á é&£ 
OM_ VAJRA-KAMA-KRODHA RAGAYA HUM PHAT 


)Tại Giáng Tam Thế Tam Muội Gia Hội (Trailokya-vijaya-samaya) thì Kim 
Cương Ái Bô Tát có chữ chủng tử là: HNA (Ä) 
Tam Muội Gia Hình là: Hai chày Tam Cô dựng đứng, trên dưới đều có một cái 


chảy giao chéo nhau. Biểu thị cho việc phá bại Tâm Kế Chấp của Nhị Thừa, cũng hay 
giết hại tât cả phiên não 





Chân Ngôn là: 


ở Ä#14\ 82L 4@@Œ( Z4 1 W4 t&Œ® 
GOM VAJRA-ROSI KAMA-VAJRINI VASAM ME ANAYAHI JHI 
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KIM CƯƠNG HỶ BỎ TÁT 


Kim Cương Hỷ Bồ Tát, tên Phạn là Vajra-sädhu, dịch âm là Phộc Nhật La Sa 
Độ, dịch ý là Hoan Hỷ Vương. Lại xưng là Kim Cương Xứng Bồ Tát, Kim Cương 
Thiện Tai Bồ Tát, Hoan Hỷ Vương Bồ Tát. Tên gọi riêng là Ma Ha Duyệt Ý Bồ Tát, 
Diệu Tát Đỏa Thượng Thủ Bồ Tát, Kim Cương Thủ (cái đầu) Bồ Tát. 

Do Tôn này gia trì nên đôi với các Pháp Thiện liên khen ngợi xưng tốt đẹp 





Trong 37 Tôn của Kim Cương Giới thì Kim Cương Ái Bồ Tát là một trong bốn 
vị Bồ Tát thân cận của Đức Phật A Súc ở phương Đông. 

Vị Bồ Tát này tượng trưng cho Đức của Tâm Bồ Đề của A Súc Như Lai. Đức này 
yêu thương tất cả chúng sinh, hiện bày tướng ta người đều được vui vẻ thích thú rôi 
cứu g1úp cho họ 


_ Trong Kim Cương Giới Man Đa La ( Vajra-dhatu-mandala) 

,)Tại Thành Thân Hội (Karma) thì Kim Cương Hỷ Bồ Tát được xưng là Kim 
Cương Thiện Tai Bộ Tát, là Tôn được sinh ra từ Thể Tính tùy vui khen ngợi của Bồ 
Đề của tất cả Như Lai. 

_ Lược thuật Kim Cương Đỉnh Du Già phân biệt Thánh Vị tu chứng Pháp 
Môn ghi nhận răng: 


“Ở Nội Tâm Tỳ Lô Giá Na Phật chứng đắc Kim Cương Thiện Tai Hoan Hỷ 
Dũng Dược Tam Ma Địa Trí. Vì tự thọ dụng cho nên từ Kim Cương Thiện Tai Hoan 
Hỷ Dũng Dược Tam Ma Địa Trí tuôn ra ánh sáng Kim Cương Thiện Tai An (An tốt 
lành mừng vui của Kim Cương) chiếu khắp mười phương Thế Giới, chiêu soi tất cả sự 
lo buôn sinh ý thấp kém. đối với Hạnh Phố Hiên của tật cả chúng sinh khiên được thân 
tâm dụng ý phân khởi, rồi quay trở lại thu làm một Thể. Vì khiến cho tất cả Bộ Tát thọ 
dụng Tam Ma ĐỊa Trí cho nên thành hình Kim Cương Thiện Tai Bồ Tát trụ ở vành 
trăng sau lưng À Súc Như Lai”. 


46 


Do Kim Cương Thiện Tai Bồ Tát gia trì cho nên đôi với các Pháp Lành khao khát 
không chán nản, thầy chút ít điêu lành liên ca ngợi xưng tán. 


Tôn Hình: Thân màu thịt, hai tay nắm quyên để ngang ngực 





Mật Hiệu là: Tán Thân Kim Cương, An Lạc Kim Cương 
Chữ chủng tử là: SA (#{) hay SAH (#) nghĩa là Lý quán sát kỹ lưỡng sự 
chẳng sinh chăng diệt, thường trụ bên chắc 


Tam Muội Gia Hình là: Hai tay tác Kim Cương Quyên để song song nhau, tựa 
dạng búng ngón tay 





Tướng Ấn là: Hai tay năm quyên cùng hợp nhau, để ngang ngực, đem hai ngón 
cái, ngón trỏ làm dạng búng ngón tay 





Chân Ngôn là: 
# đ§t4 + 
OM_ VAJRA-SADHU SARH 


)Tại Tam Muội Gia Hội (Samaya) thì Kim Cương Hỷ Bồ Tát có chữ chủng tử 
là: DHU (8`). 


Tam Muội Gia Hình là: Hai tay đêu dựng đứng, hai ngón trỏ chỉ vào nhau như 
dạng búng ngón tay. Biêu thị cho Thăng Hạnh rât vui tôt lành, tức được loại Thân Bí 
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Mật của tật cả Pháp lành là khẩu lành, ý lành thân lành, 3 thiện pháp môn, 3 nghiệp 
thanh tĩnh, khen ngợi vô lượng võ biên Công Đức thiện 





Tướng Ấn là: Hai tay tác Kim Cương Ngoại Phộc, co hai ngón trỏ vào trong lòng 
bản tay cùng dính lưng, đem hai ngón cái đè bên cạnh hai ngón trỏ, búng ngón tay ba 
lân. 





Chân Ngôn là: 
#4 #3 
SADHU SADHU 


)Tại Vi Tế Hội (Sũksma) thì Kim Cương Hỷ Bồ Tát có chữ chủng tử là: SAH 
(#8. 
Tôn Hình: Tương tự Thành Thần Hội 





Chân Ngôn là: 
#44 4# äáŒ 
AHO VAJRA TUSTI 


50 


,)Tại Cúng Dường Hội (Pũja) thì Kim Cương Hỷ Bồ Tát có chữ chủng tử là: 
SAH (#§). 


Tôn Hình: Hai tay chắp lại câm hoa sen bên trên có viên ngọc báu. 





Chân Ngôn là: 

# fš ñ1%47(1 Hãä Hãx 4Jñ41 f#Ä ấtL 1X ŠSLftU 
$@& Ñ 

OM_ SARVA TATHAGATA SARVA-ATMA NIRYATANA SADHU 
KARA PƯUJA SPHARANA KARMA TUSTI SARH 


)Tại Giáng Tam Thế Yết Ma Hội (Trailokya-vijaya-karma) thì Kim Cương Hỷ 
Bồ Tát có chữ chủng tử là: SA (®Ä\). 
Tôn Hình: Hiện tư thế của Kim Cương Hồng Ca La (Vajra-hùm-kara). 





5l 


Tam Muội Ga Hình là:Hai tay kèm đứng, làm hình búng ngón tay. 





} Lý 






`9⁄ 


Chân Ngôn là: 
# ä# 3Œ #®dđ 3# á é&£ 
OM_ VAJRA-TUSTI-KRODHA SADHU SADHU HÙUM PHAT 


)Tại Giáng Tam Thế Tam Muội Gia Hội (Trailokya-vijaya-samaya) thì Kim 
Cương Hý Bồ Tát có chữ chủng tử là: GR (4]). 

Tam Muội Gia Hình là: Hai tay kèm đứng, làm hình búng ngón tay. Biểu thị cho 
Thắng Hạnh rất vui tốt lành, tức được loại Thân Bí Mật của tất cả Pháp lành là khâu 
lành, ý lành thân lành, 3 thiện pháp môn, 3 nghiệp thanh tĩnh, khen ngợi vô lượng vô 
biên Công Đức thiện 





Chân Ngôn là: 
# äđ#š@Œ #d TWMzÍ ÄNế@mt 
OM_ VAJRA-TUSTI KRODHE TOSAYA SARVANI JHI 
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KIM CƯƠNG BẢO BỘ TÁT 


Kim Cương Bảo Bồ Tát, tên Phạn Vajra-ratna, dịch âm là Phộc Nhật La La Đát 
Na. Lại xưng là Kim Cương Thai Bồ Tát 

Vị Bô Tát này là Hạ Chuyển Thân (Thân được chuyền xuông bậc bên dưới) của 
Đức Bảo Sỉinh Như Lai (Ratna-sambhava-tathagata), tượng trưng cho việc sau khi 
phát Tâm Bỏ Đê thì thi hành vạn Hạnh nhiếp trì vạn Pháp 





Trong Tứ Án Hội của Kim Cương Giới thì Tôn này là một trong bốn vị Bồ Tát 
thân cận của Đức Đại Nhật Như Lai (Vairocana-tathagata) đại biểu cho Tam Muội 
Gia Trí Ấn, là một trong bốn loại Trí Ấn 

Trong 37 Tôn của Kim Cương Giới thì Tôn này là một trong bốn vị Bồ Tát thân 
cận của Đức Bảo Sinh Như Lai ở phương Nam, là Tôn đông Thể khác tên với Hư 
Không Tạng Bồ Tát (Akãša-garbha), biểu thị cho sự nhiếp trì Công Đức tài bảo, dùng 
viên ngọc Như ŸÝ làm Tam Ma Gia Hình. Thân Phẫn Nộ của Ngài là Quân Trà Lợi Dạ 
Xoa, tức là Giáo Lệnh Luân Thần của Đức Bảo Sinh Như LaI. 

Do Tôn này gia trì hay chứng được Trí không có nhiễm dính 


_ Phân cuối của Bí Tạng Ký ghi nhận là: “Thân màu thịt, tay trái kết Dữ Nguyện, 
tay phải nâng vật báu” 


ï.íỔ `" ~ `: —..^-: : 
TH co ¿2 
Mi -1 xàc ^ ¬— - LÊ vị Ẵ 
k - co - Í li , - _ LÍ 1 _ Ï % , Lì 
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_ Lược Xuất Kinh nói rằng: “Do kết Kim Cương Bảo Khế cho nên các Thiên 
Nhân Sư làm Quán Đỉnh” 

_ Kim Cương Giới Mạn Đà La Sao, quyền 1 nói răng: “Tôn này là một vị theo 
hâu cận Đức Bảo Sinh Như Lai, là Hư Không Tạng Tôn. Từ Tôn này sinh ra năm Đại 
Hư Không Tạng, cho nên thu nạp vạn thứ báu” 

_Tân dịch Nhân Vương Kinh, quyền Hạ nói rằng: “Kim Cương Bảo Bồ Tát 
Ma Ha Tát ở phương Nam, tay cầm Kim Cương Ma NỈ” 





_ Nhân Vương Kinh Nghỉ Quỹ, quyền Thượng nói rằng: “Kim Cương Bảo như 
Kinh kia nói là Hư Không Tạng Bồ Tát vậy. Y theo Pháp Luân lúc trước hiện Thân 
Thắng Diệu, tu hạnh của nhóm bồ thí. Tiếng Phạn nói ma Ñï (Man) được phiên dịch 
là Bảo (vật báu), Thể trong sạch bên kín giông như Kim Cương, tức là báu Như Ý của 
Như Lai, tùy theo sự mong câu của các hữu tình đều được. Y theo Giáo Lệnh Luân 
hiện làm Uy Nộ Cam Lộ Quân Trà Lợi Kim Cương, hiện bày tám cánh tay” 


_ Trong Kim Cương Giới Man Đa La ( Vajra-dhatu-mandala) 
)Tại Thành Thân Hội (Karma) thì Kim Cương Bảo Bồ Tát được sinh ra từ 
Nghĩa trang nghiêm rộng lớn của tất cả Như Lai 
_ Lược thuật Kim Cương Đỉnh Du Già phân biệt Thánh Vị tu chứng Pháp 
Môn ghi nhận răng: 


“Ở Nội Tâm Tỳ Lô Giá Na Phật chứng đắc Kim Cương Bảo Quán Đỉnh Tam 
Ma Địa Trí. Vì tự thọ dụng cho nên từ Kim Cương Bảo Quán Đỉnh Tam Ma Địa Trí 
tuôn ra ánh sáng Kim Cương Bảo (Vật báu Kim Cương) chiếu khắp mười phương Thế 
Giới, rưới vảy lên đỉnh đầu của tât cả chúng sinh đắc được Chức Vị của Bồ Tát Bất 
Thoái Chuyễn, rôi quay trở lại thu làm một Thể. Vì khiến cho tất cả Bồ Tát thọ dụng 
Tam Ma Địa Trí cho nên thành hình Kim Cương Bảo Bồ Tát trụ ở vành trăng trước 
mặt Bảo Sinh Như La1”. 
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Do Kim Cương Bảo Bồ Tát gia trì cho nên chứng được Trí Vô Nhiễm giống như 
hư không rộng lớn tròn đây. 





Tôn Hình: Thân màu thịt, tay phải cầm viên ngọc báu, tay trái kết Dữ Nguyện Ấn 

Mật Hiệu là: Đại Bảo Kim Cương, Như Ý Kim Cương, Khô Tạng Kim 
Cương 

Chữ chủng tử là: OM (#3) 

Tam Muội Ga Hình là: Trong lửa sáng có Tam Biện Bảo Châu 





Tướng Ấn là: Hai tay tác Kim Cương Quyên cùng hợp mặt quyên, đêu duỗi ngón 
trỏ cùng vỊn nhau như hình báu. 





Chân Ngôn là: 
#$ä$t{ä ở 
GOM VAJRA-RATNA OM 


)Tại Tam Muội Gia Hội (Samaya) thì Kim Cương Bảo Bồ Tát có chữ chủng tử 
là TVAM (Ä) 

Tam Muội Ga Hình là: Trong lửa sáng có Tam Biện Bảo Châu. Biểu thị cho việc 
trong chốc lát được Quán Đỉnh khiến cho thân ây được trang nghiêm tô điểm tức là Hư 
Không Tạng Bồ Tát (Akãša-garbha-bodhisatva) cầm bình báu Ma Ni. Lại tưởng tât cả 
Như Lai phát sinh ra báu Đại Ma Ni. Quán Đỉnh Đại Bồ Tát nhận lây chức vị cho đến 


535 


khi Chuyên Luân Vương trụ chức vị thảy đều làm việc ây, lợi ích hăng sa, vô biên 
Phước Đức tụ, uy đức tự tại. 





Tướng Ấn là:Hai tay nắm Kim Cương Quyên, cùng hợp mặt quyên, đều duỗi 
ngón trỏ cùng vỊn nhau như hình bảu 





Chân Ngôn là: 
ÑH& i 
SU-MAHA  TVAM 


)Tại Vi Tế Hội (Sũksma) thì Kim Cương Bảo Bồ Tát có chữ chủng tử là: OM 
(#) ộ 

Tôn Hình: Tay trái kêt Dữ Nguyện An bên trên có Tam Biện Bảo Châu rực lửa 
sảng. 





Chân Ngôn là: 
đ#t1 HXã xa 
VAJRA-RATNA ATMAKA HRDAYA 
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.))Tại Cúng Dường Hội (Pũja) thì Kim Cương Bảo Bồ Tát có chữ chủng tử là: 
OM (ở) S 

Tôn Hình: Hai tay chặp lại cầm hoa sen, bên trên có Tam Biện Bảo Châu tỏa lửa 
sảng. 





Tướng Ấn là: Hai tay tác Ngoại Phộc Quyên, đề ở trên trán. 





Chân Ngôn là: ` 
# 41H Hä 1⁄47/'#XÃA L35 äã#i é 


OM NAMAH SARVA TATHÄGATABHISEKA RATNEBHYO VAJRA- 
MANI OM 


,)Tại Tứ Ấn Hội (Catur-mudra) thì Kim Cương Bảo Bồ Tát [hay Bảo Sinh Phật 
(Ratna-sambhava) hoặc Hư Không Tạng Bồ Tát (Akã§a-garbha)] là một trong bỗn vị 
Bỏ Tát thân cận của Đức Đại Nhật Như Lai (Vairocana-tathagata) đại biểu cho Tam 
Muội Gia Trí Ấn, là một trong bốn loại Trí Ấn 

Chữ chủng tử là: TRANH (3È) 

Tôn Hình: Màu vàng, đầu đội mãu báu Tam Biện Bảo Châu, tay trái cầm Tam 
Biện Bảo Châu, tay phải kết Dữ Nguyện Ấn. 





Tướng Ấn là: Hai tay tác Ngoại Phộc, hai ngón giữa cùng vịn nhau như hình báu. 





Chân Ngôn là: 
f4 ÄÿÄX ă sãã 
SARVA-MUDRAM ME PRIYA BHAVATU 


)Tại Giáng Tam Thế Yết Ma Hội (Trailokya-vijaya-karma) thì Kim Cương 
Bảo Bồ Tát có chữ chủng tử là: RA () 
Tôn Hình: Hiện tư thế của Kim Cương Hồng Ca La. 





Chân Ngôn là: 
# 4#5%4€ #đ &(§&L 4 6€ 
GOM VAJRA-BHRKUTI KRODHA HARA HARA HUM PHAT 
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,)Tại Giáng Tam Thế Tam Muội Gia Hội (Trailokya-vijaya-samaya) thì Kim 
Cương Bảo Bồ Tát có chữ chủng tử là: HŨM (&) 

Tam Muội Gia Hinh là: Trong lửa sáng có Tam Biện Bảo Châu. Biểu thị cho việc 
thọ nhận Quán Đỉnh khiến cho thân ây được trang nghiêm tô điểm. Lại nhận lẫy chức 
vị làm việc lợi ích hăng sa, võ biên Phước Đức tụ, uy đức tự tại. 





Chân Ngôn là: 
#$ä#543*€C #d ñ f Nếct& 
GOM VAJRA-BHRKUTI KRODHE HARA SARVA-ARTHAM JI 


»” 


KIM CƯƠNG QUANG BỎ TÁT 


Kim Cương Quang Bồ Tát, tên Phạn là Vajra-teJas, dịch âm là Phộc Nhật La 
Đề Nhạ. Lại xưng là Kim Cương Nhật Bồ Tát, Kim Quang Minh Vương Bồ Tát. Tên 
gọi riêng là Kim Cương Uy Đức Bồ Tát, Tôi Thắng Quang Bồ Tát, Ma Ha Quang 
Diễm Bồ Tát, Kim Cương Huy Bồ Tát. 





Tôn này biểu thị cho Đức ánh sáng của Bảo Sinh Như Lai (Ratna-sambhava- 
tathägata). Tôn ấy dùng Đại Ủy Quang Phước Đức của tật cả Như Lai chiếu soi giới 
hữu tình, phá sự ám tôi không có hiểu biết (vô tri) 

Trong 37 Tôn của Kim Cương Giới thì Tôn này là một trong bốn vị Bồ Tát thân 
cận của Đức Bảo Sinh Như Lai ở phương Nam, đồng với Đức ánh sáng của Bảo Sinh 
Như LaI. 

_Phân cuôi của Bí Tạng Kỷ ghi răng: “Kim Cương Quang Bồ Tát có thân màu 
thịt, tay trái nắm quyên, tay phải câm hình mặt trời tỏa sảng” 

_ Xuất Sinh Nghĩa ghi răng: “Do nghĩa Uy Đức soi sáng của tất cả Như Lai mà 
sinh ra Kim Cương Nhật” 
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_ Trong Kim Cương Giới Man Đa La ( VaJra-dhatu-mandala) 
,)Tại Thành Thân Hội (Karma) thì Kim Cương Quang Bỏ Tát được sinh ra từ 
Nghĩa uy đức chiều diệu rộng lớn của tất cả Như Lai. 
_ Lược thuật Kim Cương Đỉnh Du Già phân biệt Thánh Vị tu chứng Pháp 
Môn ghi nhận rằng: 


“Ở Nội Tâm của Tỳ Lô Giá Na Phật chứng đắc Kim Cương Uy Quang Tam Ma 
Địa Trí. Vì tự thọ dụng cho nên từ Kim Cương Uy Quang Tam Ma Địa Trí tuôn ra 
ánh sáng Kim Cương Nhật (Mặt Trời Kim Cương) chiếu khắp mười phương Thế Giới, 
phá ngu ám vô minh của tất cả chúng sinh khiến cho phát ánh sáng Đại Trí (Đại Trí 
Quang), rôi quay trở lại thu làm một Thể. Vì khiến cho tất cả Bồ Tát thọ dụng Tam Ma 
Địa Trí cho nên thành hình Kim Cương Uy Quang Bồ Tát trụ ở vàng trăng bên phải 
Bảo Sinh Như La1”. 

Do Kim Cương Quang Minh Bô Tát gia trì cho nên chứng được Tuệ Quang (Ánh 
sáng Tuệ) giỗng như mặt trời không lúc nảo không chiếu sáng. 

Tôn Hình: Thân màu thịt, tay trái nắm quyên để trên đùi, tay phải cầm vành mặt 
trời 





Mật Hiệu là: Uy Đức Kim Cương, Uy Quang Kim Cương 

Chữ chủng tử là: AM (##) hay AM (#31) nghĩa là sự sáng tỏ không có bờ mé của 
ánh sáng vốn chẳng sinh của các Pháp 

Tam Muội Gia Hình là: Vành mặt trời (nhật luân) 
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Tướng Ấn là: Hai tay đem đầu ngón phía trước của ngón trỏ, ngón cái cùng hợp 
nhau như dạng vành mặt trời, 6 ngón còn lại đêu phóng ra như lửa sảng, phóng chuyên 


ba lần 
ĐÃ 





Chân Ngôn là: 
# ä$17% # 
OM_ VAJRA-TEJA AM 


)Tại Tam Muội Gia Hội (Samaya) thì Kim Cương Quang Bồ Tát có chữ chủng 
tử là: TI (Ñƒ) hay TA (`) 

Tam Muội Gia Hình là: Vành mặt trời (nhật luân). Biểu thị cho việc câm mặt trời 
của Kim Cương Quang Minh (Vajra TeJa) chiếu soi rực rỡ sảng tö trong suốt không có 
bờ mẻ. Tuy có sô mặt trời nhiều như bụi nhỏ, tuyệt chắng thể cướp đoạt tranh hơn với 
ánh sáng ây. 





Tướng Ấn là: Co hai ngón trỏ như hình báu, dựng đứng hai ngón cái, duỗi các 
ngón còn lại như tia sáng, xoay chuyên ba lân 





Chân Ngôn là: 
tx#ñ 
RUPODYOTA 
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)Tại Vi Tế Hội (Sũksma) thì Kim Cương Quang Bộ Tát có chữ chủng tử là: AM 
(8) 


Tôn Hình: Hai tay để trước ngực nâng vành mặt trời 





Chân Ngôn là: 
441 3 
VAJRA-SURYA TISTA 


,)Tại Cúng Dường Hội (Pũja) thì Kim Cương Quang Bồ Tát có chữ chủng tử là: 
AM (3) hay HRIH (# 
Tôn Hình: Hai tay chắp lại cầm hoa sen, bên trên có vành mặt trời rực lửa sảng. 
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Chân Ngôn là: 

# 4H fä 1⁄71 SJš 3# "7&đ@ #a át 

OM NAMAH SARVA TATHAGATA SURYEBHYO VAJRA-TEJINI 
JVALA HRIH 


)Tại Giáng Tam Thế Yết Ma Hội (Trailokya-vijaya-karma) thì Kim Cương 
Quang Bồ Tát có chữ chủng tử là: TA (3) 
Tôn Hình: Năm Kim Cương Quyên, hai cô tay giao chéo nhau ở trước ngực. 








Chân Ngôn là: 

# ä§H1J Ä14#a #d #eri á é&£ 

OM_ VAJRA-SURYA MAHA-JVALA MALA-KRODHA-JVALAYA HŨM 
PHAT 
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)Tại Giáng Tam Thế Tam Muội Gia Hội (Trailokya-vijaya-samaya) thì Kim 
Cương Quang Bồ Tát có chữ chủng tử là: GR (8) 

Tam Muội Gia Hình là: Vành mặt trời. Biểu thị cho việc câm mặt trời của Km 
Cương Quang Minh (Vajra-teja) chiêu soi rực rỡ sáng tỏ trong suốt không có bờ mé. 





Chân Ngôn là: 

#$ ä§§#a NerW3¬ dát#£đ@{ #e£ ức (@ứ w\ & 

OM_ VAJRA-JVALA-MALA-PRABHE MAHA-KRODHA-AƠNI 
JVALAYA SARVAM RAVI-ROSTI JI 
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KIM CƯƠNG TRÀNG BÔ TÁT 


Kim Cương Tràng Bồ Tát, tên Phạn là Vajra-ketu, dịch âm là Phộc Nhật La 
Kê Đồ 

Trong 37 Tôn của Kim Cương Giới thì Tôn này là một trong bốn vị Bồ Tát thân 
cận của Đức Bảo Sinh Như Lai ở phương Nam, dùng Tam Muội của cây phướng bảu 
biêu thị cho việc tuôn cơn mưa báu 

_ Phân cuối của Bí Tạng Ký ghi là: “Thân mảu thịt, hai tay cầm cây phướng báu) 

_Lược Xuất Kinh nói rằng: “Do kết Kim Cương Tràng Khế cho nên hay tuôn 
mưa đủ loại báu” 

_ Xuất Sinh Nghĩa nói răng: “Do nghĩa Đại Mãn Nguyện của tất cả Như Lai mà 
sinh ra Kim Cương Tràng” 





_ Trong Kim Cương Giới Man Đa La (Vajra-dhatu-mandala): 
,)Tại Thành Thân Hội (Karma) thì Kim Cương Tràng Bồ Tát được sinh ra từ 
Nghĩa viên mãn ước nguyện rộng lớn của tất cả Như Lai. 
_ Lược thuật Kim Cương Đỉnh Du Già phân biệt Thánh Vị tu chứng Pháp 
Môn ghi nhận răng: 


“Ở Nội Tâm của Tỳ Lô Giá Na Phật chứng đắc Kim Cương Bảo Tràng Tam 
Ma Địa Trí. Vì tự thọ dụng cho nên từ Kim Cương Bảo Tràng Tam Ma ĐỊa Trí tuông 
ra ánh sáng Kim Cương Tràng (Cây phướng Kim Cương) chiếu khắp mười phương 
Thế Giới mãn ÿ nguyện của tât cả chúng sinh, rồi quay trở lại thu làm một Thê. Vì 
khiến cho tất cả Bồ Tát thọ dụng Tam Ma Địa Trí cho nên thành hình Kim Cương 
Tràng Bồ Tát trụ ở vành tráng bên trải Bảo Sinh Như Lai”. 

Do Kim Cương Tràng Bồ Tát gia trì cho nên hay mãn hết thảy ước nguyện về 
Thế Gian và Xuất Thế Gian của chúng Hữu Tình, giống như cây phướng báu Chân Đà 
Ma Ni (Cinfta-manr-ketu) 


ó6 


Tôn Hình: Thân màu thịt, hai tay cầm cây phướng Như Ý 





Mật Hiệu là: Viên Mãn Kim Cương, Nguyện Mãn Kim Cương 
Chữ chủng tử là: TRAM (-Ä), hay TRAM (3© 
Tam Muội Gia Hình là: Phan Phướng Như Ý 








Chân Ngôn là: 
#ä#ãÄ3 
OM_ VAJRA-KETU TRAM 
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)Tại Tam Muội Gia Hội (Samaya) thì Kim Cương Tràng Bồ Tát có chữ chủng 
tử là: TI() hay PTI (®) 

Tam Muội Gia Hình là: Đầu cây gậy có Tam Biện Bảo Châu, sợi dây quấn ràng 
có cây phướng báu, tùy theo gió lay động. Biểu thị cho việc để dễ dàng ban thưởng thù 
đáp thì nên có Đàn Thí, tức Kim Cương Tràng Bồ Tát (Vajra-ketu-bodhisatva) kiến 
lập trên cây phướng Đại Ma Ni, đặt viên ngọc báu tỏa ánh sáng chiêu diệu. Tuôn mưa 
Ma NI, trăm báu, phướng, lọng, hương hoa vi diệu... đều ban cho tất cả Hữu Tình tùy 
theo ý nguyện, mãn túc hạnh nguyện Đàn Ba La Mật, đủ Tâm Đại BI, vô lượng trân 
bảo với Tâm “cho nhưng không có nơi cho, nơi được mà không có øì được”. 





Chân Ngôn là: 
4⁄84 
ARTHA PRAPTI 


)Tại Vi TẾ Hội (Sũksma) thì Kim Cương Tràng Bồ Tát có chữ chủng tử là: 
TRAM (3) 
Tôn Hình: Hai tay cầm cây phướng báu Như Ý 





Chân Ngôn là: 
Zđ#—«q ả 
VAJRA-DHVAJA-AGRA VAM 
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,))Tại Cúng Dường Hội (Pũja) thì Kim Cương Tràng Bồ Tát có chữ chủng tử là: 
TRAM (3) 
Tôn Hình: Hai tay câm hoa sen, bên trên có cây phướng báu Như Ý. 





tay. 





Chân Ngôn là: 

# 414 #{8 S7 #411 @4⁄2(0\ 84115 448441 4 

OM NAMAH SARVA TATHAGATA SAPARIPURANA CINTA-MANI 
DHVAJA-AGREBHYO VAJRA-DHVAJA-AGRI TRAM 


)Tại Giáng Tam Thế Yết Ma Hội (Trailokya-vijaya-karma) thì Kim Cương 
Tràng Bồ Tát có chữ chủng tử là: HE (4|) 
Tôn Hình: Hai tay nắm Kim Cương Quyên, giao chéo nhau ở trước ngực. 
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Tam Muội Gia Hình là: Phan phướng Như Y. 





Chân Ngôn là: 
# ä#*#*đãaš X& á é& 
OM_ VAJRA-KRODHA-KETU DEHI HUM PHAT 


,)Tại Giáng Tam Thế Tam Muội Gia Hội (Trailokya-vijaya-samaya) thì Kim 
Cương Tràng Bô Tát có chữ chủng tử là: HNA (8) 

Tam Muội Gia Hình là: Phan phướng Như Ý. Biểu thị cho việc kiến lập trên cây 
phướng Đại Ma NI, đặt viên ngọc báu tỏa ánh sáng chiêu điệu. Tuôn mưa Ma Ni. trăm 
báu, phướng, lọng, hương hoa vi diệu... đều ban cho tất cả Hữu Tình tùy theo ý 
nguyện, mãn túc hạnh nguyện Đàn Ba La Mật, đủ Tâm Đại Bi, vô lượng trần bảo với 
tâm “cho nhưng không có nơi cho, nơi được mà không có øì được”. 





Chân Ngôn là: 

ở 4#§@ 3® Z4 %XŒ 7( tức & 

GOM VAJRA-DHVAJA-AGRA KEYURI MAHA-KRODHE DEHI ME 
SARVAM ]I 
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KIM CƯƠNG TIỂU BỘ TÁT 


Kim Cương Tiểu Bô Tát, tên Phạn là Vajra-hasa, dịch âm là Phộc Nhật La Hạ 
Sa. Lại xưng là: Ma Ha Tiểu Bồ Tát, Ma Ha Hy Hữu Bồ Tát, Kim Cương Hoan Hỷ Bồ 
Tát, Kim Cương Vi Tiểu Bồ Tát, Lạc Sinh Hoan Hỷ Bồ Tát. 

Tôn này trụ ở Tam Muội Gia Hỷ Duyệt nên hiện dung mạo tươi cười. Do sự gia 
tri của Tôn này tật cả chúng sinh hoặc nghe hoặc thây ặt tâm sinh hớn hở, thọ nhận 
niêm vui của Pháp 

_Lược Xuất Kinh ghi rằng: “Do kết Kim Cương Vi Tiêu Khế, cho nên mau 
được cười chung với chư Phật” 

_ Xuất Sinh Nghĩa nói rằng: “Do nghĩa Đại Hoan Lạc của tât cả Như Lai mà sinh 
ra Kim Cương Tiểu” 





Trong 37 Tôn của Kim Cương Giới thì Tôn này là một trong bốn vị Bồ Tát thân 
cận của Đức Bảo Sỉnh Như Lai ở phương Nam, biểu thị cho một Đức của Bảo Sinh 
Như Lai tức trao cho chúng sinh vạn thiện vạn hạnh, hiên bày tướng Đại Tiểu cùng vui 
vẻ với chúng sinh 


_ Trong Kim Cương Giới Man Đa La (Vajra-dhatu-mandala) 

,)Tại Thành Thân Hội (Karma) thì Kim Cương Tiếu Bồ Tát được sinh ra từ 
Nghĩa vui vẻ rộng lớn của tất cả Như Lai. 

_ Lược thuật Kim Cương Đỉnh Du Già phân biệt Thánh Vị tu chứng Pháp 
Môn ghi nhận răng: 

“Ở Nội Tâm của Tỳ Lô Giá Na Phật chứng đặc Kim Cương Tiểu Ấn Thọ Ký 
Tam Ma Địa Trí. Vi tự thọ dụng cho nên từ Kim Cương Tiểu Ấn Thọ Ký Tam Ma 
Địa Trí tuôn ra ánh sáng Kim Cương Tiêu Ấn (Ấn cười vui của Kim Cương) chiếu 
khắp mười phương Thế GIớI , chăng định Tính chúng sinh đều truyền trao Binh Đắng 
Vô Thượng Bô Đề Ký, rôi quay trở lại thu làm một Thê. Vì khiến cho tật cả Bồ Tát thọ 
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dụng Tam Ma Địa Trí cho nên thành hình Kim Cương Tiếu Bồ Tát trụ ở vành trăng 
sau lưng Bảo Sinh Như La1”. 
Do Kim Cương Tiểu Bồ Tát ø1a trì cho nên tật cả hữu tình, hoặc thây hoặc nøghe, 
Tâm sinh hớn hở, đỗi với sự quyết định của Pháp thọ nhận sự lợi ích an vuI của Pháp. 
_— Tôn Hinh: Thân màu thịt, để hai tay bên cạnh lỗ tai nắm quyên, tức là thế ấn lưng 
lô tai 





Mật Hiệu là: Hỷ Duyệt Kim Cương, Hoan Hỷ Kim Cương 
Chữ chủng tử là: HAH (Ä$), ý là hai chướng tiêu hoàn toàn nên vui vẻ thích thú 
Tam Muội Gia Hình là: Tiêu Chử (chày Tiêu) 





Tướng Ấn là: Hai tay tác Kim Cương chưởng, hướng tâm chưởng lên trên, đến 
miệng thì ngửa bung 





Chân Ngôn là: 
ở T4 4 
GOM VAJRA-HASA HAH 
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)Tại Tam Muội Gia Hội (Samaya) thì Kim Cương Tiểu Bồ Tát có chữ chủng tử 
là: HAH (8) 

Tam Muội Gia Hình là: Tiêu Chử (chày Tiếu). Biểu thị cho việc đã nương nhờ 
vào sự lợi ích của Bồ Thí, vui thích với tâm thành liền được chí hướng đặc biệt, phát ra 
lời vui vẻ mĩm cười khoái lạc, rộng độ Hữu Tình, vui với tâm buông xả, hay phụng sự 
đây đủ. 





Tướng Ấn là: Kết Kim Cương Tràng Ấn, hướng đầu Ấn xuống dưới, mở hai tâm 
của lòng bàn tay, đưa lên trên đên miệng rôi bung tán 





Chân Ngôn là: 
xá 
HA HA HA HUŨM HAR 


)Tại Vi Tế Hội (Sũksma) thì Kim Cương Tiểu Bồ Tát có chữ chủng tử là: HA 
(ñ) 


Tôn Hình: Lược đông với Thành Thân Hội, hai quyên đề bên miệng. 





Chân Ngôn là: 
Xử äã#4ám 
HRDAYA VAJRA-HASA 


Mr 


,)Tại Cúng Dường Hội (Pũñja) thì Kim Cương Tiếu Bồ Tát có chữ chủng tử là: 
HAH (Ñ) 
Tôn Hình: Hai tay cầm hoa sen, bên trên có để chày Tam Cô. 





Tướng Ấn là: Dùng Kim Cương Phộc an chỗ lúm đông tiên bên trái miệng rồi 
bung tán. 





Chân Ngôn là: 

# 414 H{# TSŒUT H&4‹4\T 4Ø L5 4441744 

GOM NAMAINH SARVA TATHAGATA MAHA-PRITI PRAMODYA 
KAREBHYO VAJRA-HASE HAH 


)Tại Giáng Tam Thế Yết Ma Hội (Trailokya-vijaya-karma) thì Kim Cương 
Tiêu Bô Tát có chữ chủng tử là: HA (äÄ) 
Tôn Hình: Hai tay năm Kim Cương Quyên, giao chéo nhau ở trước ngực. 
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Tam Muội Gia Hình là: Chày Tiểu (Tiêu Chử). 





Chân Ngôn là: 
# ä#ẽ 4 f#d ñá á é£€ 
OM_ VAJRA-ATTA- HASA-KRODHA HAI HAI HÙM PHAT 


)Tại Giáng Tam Thế Tam Muội Gia Hội (Trailokya-vijaya-samaya) thì Kim 
Cương Tiểu Bồ Tát có chữ chủng tử là: PA (*{) 

Tam Muội Gia Hình là: Chày Tiếu (Tiêu Chử). Biểu thị cho việc đã nương nhờ 
vào sự lợi ích của Bồ Thí, vui thích với tâm thành liền được chí hướng đặc biệt, phát ra 
lời vui vẻ mm cười khoái lạc, rộng độ Hữu Tình, vui với tâm buông xả, hay phụng sự 
đây đủ. 





Chân Ngôn là: 
# äšé4@Œđ ñ#eátH4 Na & 
OM_ VAJRA-ATTA-HASINI HASA ATTA-HASENA MARAYA JI 
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KIM CƯƠNG PHÁP BỘ TÁT 


Kim Cương Pháp Bô Tát, tên Phạn là Vajra-dharma, dịch âm là Phộc Nhật La 
Đạt Ma. Tên gọi riêng là Thiện Lợi Bỏ Tát, Kim Cương Liên Hoa Bồ Tát, Thiện 
Thanh Tịnh Bô Tát, Kim Cương Diệu Nhãn Bồ Tát, Quán Thế Tự Tại Bồ Tát, Quán 
Âm Bồ Tát. 

Vị Bồ Tát này biểu thị cho Hạ Chuyển Thân (thân được chuyển xuống bậc bên 
dưới) do Đức Võ Lượng Thọ Như Lai (Amifayus-tathagata) vì giáo hóa chúng sinh 
đã hiển hiện, tuyên nói Lý Bản Tính thanh tịnh để mở lỗi dẫn dắt chúng sinh. Do 
Pháp đã nói ấy đều từ Chính Trí mà nói, cho nên lại ví dụ xưng là Kim Cương Nhãn 
(Vajra-caksu: con mắt Kim Cương) 

Trong 37 Tôn của Kim Cương Giới thì Tôn này là một trong bốn vị Bô Tát thân 
cận của Đức Vô Lượng Thọ Như Lai (Amitayus-tathagata) ở phương Tây. Do Tôn 
này gia trì có thể chứng được Lý Bản Tính thanh tịnh của các Pháp 





_ Trong Kim Cương Giới Man Đa La ( VaJra-dhatu-mandala) 

,)Tại Thành Thân Hội (Karma) thì Kim Cương Pháp Bồ Tát (Vajra-dharma) 
lại được xưng là Kim Cương Nhãn Bồ Tát (Vajra-caksu). Tôn nảy được sinh ra từ 
Trí Tuệ tự tại không nhiễm của tất cả Như Lai. 

_ Lược thuật Kim Cương Đỉnh Du Già phân biệt Thánh Vị tu chứng Pháp 
Môn ghi nhận rằng: 

“Ở Nội Tâm của Tỳ Lô Giá Na Phật chứng đắc Kim Cương Pháp Thanh Tĩnh 
Vô Nhiễm Tam Ma Địa Trí. Vì tự thọ dụng cho nên từ Kim Cương Pháp Thanh Tĩnh 
Vô Nhiễm Tam Ma Địa Trí tuôn ra ánh sáng Kim Cương Pháp (Pháp của Kim Cương) 
chiếu khắp mười phương Thế Giới tĩnh trừ năm dục của chúng sinh khiến cho thân tâm 
được thanh tịnh giống như hoa sen chắng nhiễm bụi dơ, rồi quay trở lại thu làm một 
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Thê.Vì khiến cho tất cả Bồ Tát thọ dụng Tam Ma ĐỊa Trí cho nên thành hình Kim 
Cương Pháp Bồ Tát trụ ở vành trăng trước mặt Quán Tự Tại Vương Như LaI”. 

Do Kim Cương Pháp Bồ Tát gia trì cho nên chứng được bản tính Thanh Tịnh của 
Pháp, đều hay diễn nói Pháp Môn vi diệu, biết tất cả Pháp đêu như Phiệt Dụ (cái bè 
đưa qua sông), chăng thê chấp trước. 

Tôn Hình: Thần màu thịt, tay trái để trước ngực cầm hoa sen, tay phải cầm một 
cánh sen làm thế bóc mở 





Mật Hiệu là: Chính Pháp Kim Cương, Liên Hoa Kim Cương 
Chữ chủng tử là: HRIH (§ ) nghĩa là mau lìa ba độc Tham Sân Sỉ 
Tam Muội Gia Hình là: Chày Liên Hoa Độc Cô 





Tì 


Chân Ngôn là: 
# đ#dhH á 
OM VAJRA-DHARMA HRIH 


)Tại Tam Muội Gia Hội (Samaya) thì Kim Cương Pháp Bồ Tát có chữ chủng tử 
là: RI({) 

Tam Muội Gia Hình là: Trên chày Độc Cô có hoa sen. Biểu thị cho sự dùng Môn 
Thù Thắng Hạnh, lý nghĩa vi diệu, phương tiện Đại Bi mà kết thành bè Nhân vào 
Hạnh Nguyện Bồ Đẻ, Thăng Nghĩa mà đồn chứng. 





Tướng Ấn là:Ngoại Phộc, kèm dựng hai ngón cải, co hai ngón trỏ như hoa sen 





Chân Ngôn là: 

tt #q. 

SARVA KARI 

)Tại Vi Tế Hội (Sũksma) thì Kim Cương Pháp Bồ Tát có chữ chủng tử là: HRTH 
(ẤU “ X Ƒ Ƒ 7 
Tôn Hình: Tay trái đề trên đâu gôi ngửa lòng bàn tay, tay phải kêt Thuyêt Pháp 
Ấn. 
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Chân Ngôn là: 
đ#w⁄⁄ HÄ4ã 
VAJRA-PADMA-ATMAKA 


)Tại Cúng Dường Hội (Pũja) thì Kim Cương Pháp Bồ Tát có chữ chủng tử là: 
HRIH (# 


Tôn Hình: Hai tay câm hoa sen, bên trên có chày Độc Cô, đâu chày có hoa sen. 





Tướng Ấn là: Ngoại Phộc đề trên miệng. 





Chân Ngôn là: 


# Hš 1⁄%1(1 Ää#đï(T7 HNŒ@: 3 ớ( Hf đit á 


OM_ SARVA TATHAGATA VAJRA DHARMATA SAMADHIBHIH 
STUNOMI MAHA-DHARMA-AGRI HRIH 


)Tại Tứ Ấn Hội (Catur-mudra) thì Kim Cương Pháp Bồ Tát đại biểu cho Đức 
Phật Võ Lượng Thọ (Amitayus-buddha) và là một trong 4 vị Bỏ Tát thân cận của Đại 


Nhật Như Lai, biểu thị cho Pháp Trí Ấn (Dharma-jñäna-mudra) trong 4 loại Trí Ấn 
của Như Lai 


Chữ chủng tử là: HRIH (-§) 
Tôn Hình: Lược đồng với Thành Thân Hội, thân hiện màu thịt đỏ. 





Tướng Ấn là: Ngoại Phộc, duỗi hai ngón giữa như hình hoa sen. 





Chân Ngôn là: 
fW⁄4qWqd#ä@œ&Ã4ä4äš Hà 74717 HNđ<.tN HK1M - 
NISAPRAPANCA-VAK-SIDDHI-RBHAVATU. SARVA-TATHAGATA- 


SAMADHAYOME_ AJAYANTAM 


,)Tại Giáng Tam Thế Yết Ma Hội (Trailokya-vijaya-karma) thì Kim Cương 
Pháp Bồ Tát có chữ chủng tử là: DHA (đ) 
Tôn Hình: Hai tay nắm Kim Cương Quyên, giao chéo nhau trước ngực. 





Chân Ngôn là: 

ở Z#d14đ 4t @®%đ4 & @& _ 

OM_ VAJRA-DHARMA-KRODHA-VINASAYA VISODHAYA HUM 
PHAT 
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,)Tại Giáng Tam Thế Tam Muội Gia Hội (Trailokya-vijaya-Samaya) thì Kim 
Cương Pháp Bồ Tát có chữ chủng tử là: HŨM (&) 

Tam Muội Gia Hình là: Chày Liên Hoa Độc Cổ. Biểu thị cho sự dùng Môn Thù 
Thắng Hạnh, lý nghĩa vi diệu, phương tiện Đại Bi mà kết thành bè Nhân vào Hạnh 
Nguyện Bồ Đẻ, Thắng Nghĩa mà đôn chứng. 





Chân Ngôn là: 

ở đ#@£#dã 42{U 42L Ÿ WÓI 

OM_ VAJRA-SUDDHA-KRODHE HANA MARAYA SARVA DUSTAM 
DHI 


ŠÏ 


KIM CƯƠNG LỢI BÔ TÁT 


Kim Cương Lợi Bồ Tát, tên Phạn là Vajra-tTiksna, dịch âm là Phộc Nhật La Để 
Khất Sái Noa, lại xưng là Kim Cương Thụ Trì Bồ Tát. Tên gọi riêng là Ma Ha Diễn Bồ 
Tát, Ma Ha Khí Trượng Bồ Tát, Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát, Kim Cương Tạng Bồ 
Tát,Kim Cương Thậm Thâm Bỏ Tát, Kim Cương Giác Bồ Tát. 

Vị Bồ Tát này là Tôn đồng Thể khác tên với Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát 
(MamJušri-bodhisatva). Là thần hạ chuyển nhiếp thủ của Đức Vô Lượng Thọ Như 
Lai, biểu thị cho Đức dùng cây kiếm Trí Tuệ ban cho chúng sinh. Thân màu vàng ròng 
hiện bày tướng thành mãn của Phật Trí, tay trái cầm rương Kinh Phạn hiện bày Phật 
Trí trong Định, tay phải cầm cây kiếm bén hiện bày sự mãnh lợi của Phật Trí chặt đứt 
Hoặc (phiên não) trừ khử chướng ngại. 





_ Phân cuối của Bí Tạng Ký ghi răng: “Thân màu vàng, tay trái cm hoa, trên hoa 
có rương Kinh. Tay phải cầm cây kiếm bén. Do kết Kim Cương Tạng Kiếm cho nên vị 
ây hay chặt đứt tật cả khổ” 

_ Xuất Sinh Nghĩa nói răng: “Do Trí chặt đứt hắn các Tập Khí của tất cả Như 
Lai mà sinh ra Km Cương Lợi” 

Giáo Lệnh Luân Thân (Adešana-cakra-kaya) của Tôn này là Đại Uy Đức 
Minh Vương có sáu đầu sáu tay sáu chân, tức là Thân phẫn nộ của Vô Lượng Thọ 
Như Lai 

_ Tân dịch Nhân Vương Kinh, quyền Hạ nói răng: “Kim Cương Lợi Bồ Tát Ma 
Ha Tát ở phương Tây, tay cầm cây kiêm Kim Cương, phóng ánh sáng màu vàng ròng” 
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_ Đông Nghi Quỹ, quyền Thượng nói răng: “K1m Cương Lợi như Kinh kia nói 
là Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát vậy.....tay câm cây kiêm Kim Cương, hiện bày chỗ làm hay 
chặt đứt Cầu Sinh Chướng của ta người, y theo Giáo Lệnh Luân hiện làm Uy Nộ Lục 
Túc Kim Cương, có sáu đầu sáu cánh tay, ngồi trên con trâu, tôi phục tật cả các Rông 
độc ác” 

_ Kinh Nhân Vương Bát Nhã nêu lên năm vị Đại Lực Bỏ Tát, trong đó Tôn ở 
phương Tây có tay cầm cây kiếm Kim Cương phóng ánh sáng màu vàng ròng hộ giữ 
đất nước. Cây kiêm biểu thị cho việc hay chặt đứt Câu Sinh Chướng của ta người” 





_ Trong 37 Tôn của Kim Cương Giới thì Tôn này là một trong bốn vị Bồ Tát thân 
cận của Đức Vô Lượng Thọ Như Lai (Amitäyus-tathägata) ở phương Tây, chủ về Trí 
Đức của Như Lai, tiêu trừ chặt đứt tất cả khô. 

,))Tại Thành Thân Hội (Karma) thì Kim Cương Lợi Bồ Tát được sinh ra từ Trí 
chặt đứt vĩnh viễn Tập Khí của tất cả Như Lai. 

_ Lược thuật Kim Cương Đỉnh Du Già phân biệt Thánh Vị tu chứng Pháp 
Môn ghi nhận rằng: 


“Ở Nội Tâm của Tỳ Lô Giá Na Phật chứng đắc Kim Cương Lợi Kiếm Bát Nhã 
Ba La Mật Tam Ma Địa Trí. Vì tự thọ dụng cho nên từ Kim Cương Lợi Kiếm Bát 
Nhã Ba La Mật Tam Ma Địa Trí tuôn ra ánh sáng Kim Cương Lợi Kiêm (cây kiêm sắc 
bén của Kim Cương) chiếu khắp mười phương Thế Giới, cắt đứt sự trói buộc sai khiến 
để cho tất cả chúng sinh xa lìa các khổ não, rồi quay trở lại thu làm một Thế. Vì khiến 
cho tât cả Bồ Tát thọ dụng Tam Ma ĐỊa Trí cho nên thành hình Kim Cương Kiếm Bồ 
Tát trụ ở vành trăng bên phai Quán Tự Tại Vương Như LaT”. 

Do Kim Cương Lợi Bồ Tát gia trì cho nên dùng cây kiếm Bát Nhã Ba La Mật hay 
chặt đứt các điều đau khổ thuộc vô lượng tạp nhiễm kết sử của Ta và Người 

Tôn Hình: Thân màu vàng, tay trái câm hoa sen, bên trên có rương Kinh Phạn, 
Tay phải câm cây kiếm 
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Mật Hiệu là: Bát Nhã Kim Cương, Trừ Tội Kim Cương 
Chữ chủng tử là: VAM (ä) 

Hay DHAM (đ) nghĩa là Đại Không Pháp Giới Trí 
Tam Muội Gia Hình là: cây kiễm 





Tướng Ấn là: Tay trái có dạng cầm hoa sen, tay phải tác Kiếm Ấn 


l 


Chân Ngôn là: 
# ä§ñ\# d 
OM_ VAJRA-TIKSNA DHAM 


,)Tại Tam Muội Gia Hội (Samaya) thì Kim Cương Lợi Bồ Tát có chữ chủng tử 
là: DA (®%) nghĩa là chẳng lấy chẳng bỏ Trung Đạo Diệu Tuệ 

Tam Muội Ga Hinh là: Cây kiếm. Biểu thị cho việc cầm cây kiếm Trí chặt đứt 
sự trói buộc, trừ hại bỗn Ma và Nhị Thừa, phá Tâm chấp trước mà vô sở trụ (Không có 
nơi trụ) chăng ở nơi không, hữu, vĩnh viễn dứt hắn hai bên. Hay cắt đứt Tâm Kiết Sử 
của tất cả Hữu Tình, thường trụ ở Võ VỊ Trí Tuệ Viên Minh. 





Tướng Ấn là: Hai tay tác Ngoại Phộc, duỗi thăng hai ngón giữa, co lóng trên lại 
như hình cây kiêm. 





Chân Ngôn là: 
#:74%X 
DUHKHA CCHEDA 


)Tại Vi Tế Hội (Sũksma) thì Kim Cương Lợi Bồ Tát có chữ chủng tử là: DHAM 
(đ) 


Tôn Hình: Tay trái nắm Kim Cương Quyên để ở eo, tay phải cầm cây kiếm. 





Chân Ngôn là: 
Ấ% 4# - 
HRDA VAJRA-KOSA 


)Tại Cúng Dường Hội (Pũñja) thì Kim Cương Lợi Bồ Tát có chữ chủng tử là: 
DHAM (đ) 


Tôn hình: Hai tay cầm hoa sen, bên trên có cây kiêm. 
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Tướng Ấn là: Hay tay tác Ngoại Phộc, đề bên cạnh lỗ tai phải. 





Chân Ngôn là: 

# #ä ñ⁄{7(I X#+d[{[(17&: f& 3X(1 H{f447(Uđ 

GOM. SARVA TATHAGATA-PRAJÑA-PARAMITABHIH NIRHO 
STUNOMI MAHA-GHOSANUGE DHAM 


)Tại Giáng Tam Thế Yết Ma Hội (Trailokya-vijaya-karma) thì Kim Cương 
Lợi Bô Tát có chữ chủng tử là: TI (Œ) 
Tôn Hình: Hai tay nắm Kim Cương Quyên, giao chéo nhau trước ngực. 





Chân Ngôn là: 
đ# ä#7\š*d &*4 á é&£ 
OM_ VAJRA-TIKSNA-KRODHA-CCHINDA HUM PHAT 


SỐ 


)Tại Giáng Tam Thế Tam Muội Gia Hội (Trailokya-vijaya-samaya) thì Kim 
Cương Lợi Bô Tát có chữ chủng tử là: HŨM (&) 

Tam Muội Ga Hinh là: Cây kiếm. Biều thị cho việc cầm cây kiếm Trí chặt đứt 
sự trói buộc, trừ hại bỗn Ma và Nhị Thừa, phá Tâm chấp trước mà vô sở trụ (Không có 
nơi trụ) chăng ở nơi không, hữu, vĩnh viễn dứt hắn hai bên. Hay cắt đứt Tâm Kiết Sử 
của tất cả Hữu Tình, thường trụ ở Vô Vi Trí Tuệ Viên Minh 





Chân Ngôn là: 

ở 4#7\8 # &% 4# U24 Z(ức Œ _ 

OM_ VAJRA-TIKSNA KRODHE CCHINDA VAJRA-KOSENA SARVAM 
DHI 
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KIM CƯƠNG NHÂN BÔ TÁT 


Kim Cương Nhân, tên Phạn là VaJra-hetu, dịch âm là Phộc Nhật La Hệ Đồ, 

Tôn này đông với Đức Nhân (Hetu) của Chuyển Pháp Luân Bồ Tát 

_ Phân cuối của Bí Tạng Ký ghi rằng: “Kim Cương Nhân Bồ Tát ở bên trái, thân 
màu thịt, tay trái năm quyên, tay phải cầm bánh xe” 

_ Xuất Sinh Nghĩa nói răng: “Do Trí chuyển bánh xe Đại Pháp của tất cả Như 
Lai mà sinh ra Kim Cương Nhân” 





_ Trong 37 Tôn của Kim Cương Giới thì Tôn này là một trong bốn vị Bồ Tát thân 
cận của Đức Võ Lượng Thọ Như Lai (Amifayus-tathagata) ở phương Tây. 

,)Tại Thành Thân Hội (Karma) thì Kim Cương Nhân Bồ Tát được sinh ra từ Trí 
chuyển bánh xe Đại Pháp của tất cả Như Lai 

_ Lược thuật Kim Cương Đỉnh Du Già phân biệt Thánh Vị tu chứng Pháp 
Môn ghi nhận rằng: 


“Ở Nội Tâm của Tỳ Lô Giá Na Phật chứng đắc Kim Cương Nhân Chuyển Pháp 
Luân Tam Ma Địa Trí. Vì tự thọ dụng cho nên từ Kim Cương Nhân Chuyển Pháp 
Luân Tam Ma Địa Trí tuôn ra ánh sáng Kim Cương Luân (Bánh xe Kim Cương) chiếu 
khắp mười phương Thế Giới, dùng bỗn Nhiếp nhiếp tất cả chúng sinh an nơi Vô 
Thượng Bỏ Đề, rồi quay trở lại thu làm một Thể. Vì khiến cho tật cả Bồ Tát thọ dụng 
Tam Ma Địa Trí cho nên thành hình Kim Cương Nhân Bồ Tát trụ ở vành trăng bên 
trái Quán Tự Tại Vương Như Lai”. 

Do Kim Cương Nhân Bồ Tát gia trì cho nên ở vô lượng Thế Giới của chư Phật, 
thỉnh tất cả Như Lai chuyên bánh xe Diệu Pháp. 

Tôn Hình: Thân màu thịt, tay trái năm Kim Cương Quyên đề ngang eo, tay phải 
để trước ngực cầm bánh xe Pháp (Dharma-cakra: Pháp Luân) 





Mật Hiệu là: Bất Thoái Kim Cương, Bồ Đề Kim Cương 
Chữ chủng tử là MAM (3{) 
Tam Muội Ca Hình là: Bánh xe có tắm cây căm 





Tướng Ấn là: Hai tay tác Kim Cương Quyên, duỗi thắng ngón trỏ kèm song 
song, ở trước rôồn thuận chuyên 





Chân Ngôn là: 
# ãđ#nðš ÄX 
GOM VAJRA-HETU MAM 

,)Tại Tam Muội Gia Hội (Samaya) thì Kim Cương Nhân Bồ Tát có chữ chủng tử 
là: DHI (@) 

Tam Muội Gia Hình là: Bánh xe có tám căm. Biều thị cho việc trụ Tam Ma Địa 
Tâm, khởi Nguyện Hạnh Đại Bi, chuyển bánh xe Chính Pháp, ánh sáng của căm xe 
chuyên động làm cho 3 Luân của Đại Thiên Giới được thanh tĩnh, làm Chủ Tế ở các 
Mạn Đà La, đối với các chỗ của Ma đều làm Giáo Lệnh điều phục Hữu Tình, chính thọ 
Tam Muội. 





Tướng Ấn là: Ngoại Phộc, Ngón giữa cột buộc bên trong lòng bản tay, duỗi đứng 
hai ngón vô danh cùng hợp nhau, duôi thăng ngón út cùng g1ao nhau. 





Chân Ngôn là: 
lá 
BUDDHA BODHI 
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)Tại Vi Tế Hội (Sũksma) thì Kim Cương Nhân Bồ Tát có chữ chủng tử là MAM 
(3X) 
Tôn Hình: Hai tay câm bánh xe Pháp 





Chân Ngôn là: 
11 đ#4£ á%¿i Ä4f _ 
TISTA VAJRA-CAKRA HRDAYAM PRAVESA 


,)Tại Cúng Dường Hội (Pũja) thì Kim Cương Nhân Bồ Tát có chữ chủng tử là: 
MAM @{) hay HŨM (%) 
Tôn Hình: Hai tay cầm hoa sen, bên trên có bánh xe Pháp. 





Tưởng Ấn là: Hay tay tác Ngoại Phộc, đề cạnh lỗ tai trái. 


Chân Ngôn là: 
# fã 1427 Ä3#£&(t (4314 Hš SĂ7fểí 414: 3XYG( Hš 


1a % 
OM_ SARVA TATHÄAGATA CAKRA-AKSARA PARIVARTTANA 
SARVA SŨTRÄNTA NAYAIH STUNOMI SARVA MANDALA HŨM 
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)Tại Giáng Tam Thế Yết Ma Hội (Trailokya-vijaya-karma) thì Kim Cương 
Nhân Bồ Tát có chữ chủng tử là: HE (Ấ\) 
Tôn Hình: Hai tay nắm Kim Cương Quyên, giao chéo nhau trước ngực. 





Chân Ngôn là: 

#ä-đ##š#£đ Ñă4ít Ñăftd 14t R1 á é£ 

OM_ VAJRA-HETU-KRODHA-PRAVESA PRAVESAYA MANDALAM 
SARVA HUM PHAT 


)Tại Giáng Tam Thế Tam Muội Gia Hội (Trailokya-vijaya-samaya) thì Kim 
Cương Nhân Bồ Tát có chữ chủng tử là: NA (3) 

Tam Muội Gia Hình là: Bánh xe tắm căm. Biểu thị cho việc trụ Tam Ma Địa 
Tâm, khởi Nguyện Hạnh Đại Bi, chuyên bánh xe Chính Pháp, ánh sáng của căm xe 
chuyển động làm cho ba Luân của Đại Thiên CIới được thanh tính, làm Chủ Tế ở các 
Mạn Đà La, đối với các chỗ của Ma đều làm Giáo Lệnh điều phục Hữu Tình, chính thọ 
Tam Muội. 





Chân Ngôn là: 

ở đ#@?ð 4# 4A4f44# 4Ñ4ft/tá Œ _ 

OM_ VAJRA-HETU MAHA-KRODHE PRAVESA CAKRAM PRAVESA 
SARVAM DHI 


0Ị 


KIM CƯƠNG NGỮ BÒ TÁT 


Kim Cương Ngữ Bô Tát, tên Phạn là Vajra-bhasa, dịch âm là Phộc Nhật La Bà 
Sa. Lại xưng là Kim Cương Ngữ Ngôn Bỏ Tát, Vô Ngôn Bồ Tát. Tên gọi riêng là Kim 
Cương Niệm Tụng Bô Tát, Năng Thụ Tất Địa Bồ Tát, Kim Cương Thượng Tất Địa Bồ 
Tát. 

Tôn này chủ về Đức nói Pháp không có ngăn ngại, lại còn trừ khử Trí Tuệ ác của 
tật cả chúng sinh 

Do Tôn này gia trì thì được dùng 64 loại Pháp Âm đến khắp mười phương, 
chúng sinh đều thành Pháp ích 

_ Nhất Thiết Bí Mật Tôi Thượng Danh Nghĩa Đại Giáo Vương Nghỉ Quỹ, 
quyền Thượng nói rằng: 

'“Iri Tuệ trang nghiêm lời trong sạch 

Mau lìa tất cả tiếng phân biệt 

Diệu Âm vang động Pháp tương ứng 

Đây tức Kim Cương Ngữ Bồ Tát” 





_ Trong 37 Tôn của Kim Cương Giới thì Tôn này là một trong bốn vị Bỏ Tát thân 
cận của Đức Vô Lượng Thọ Như Lai (Amitayus-tathagata) ở phương Tây, tượng 
trưng cho Đức Nội Chứng của Đức Vô Lượng Thọ Như Lai vì chúng sinh nói Pháp. 


,)Tại Thành Thân Hội (Sũksma) thì Kim Cương Ngữ Bồ Tát được sinh ra từ Trí 
lìa ngôn thuyết hý luận của tất cả Như Lai. 

—_ Lược thuật Kim Cương Đỉnh Du Già phân biệt Thánh Vị tu chứng Pháp 
Môn ghi nhận rằng: 


“Ở Nội Tâm của Tỳ Lô Giá Na Phật chứng đắc Kim Cương Mật Ngữ Ly Ngôn 
Thuyết Tam Ma Địa Trí. Vì tự thọ dụng cho nên từ Kim Cương Mật Ngữ Ly Ngôn 
Thuyết Tam Ma Địa Trí tuôn ra ánh sáng Kim Cương Thiệt (Vajra-jThva: Cái lưỡi 
Km Cương) chiếu khắp mười phương Thê Giới , Hay trừ Ác Tuệ của tt cả chúng sinh 
khiến cho đắc được bốn Vô Ngại Giải Nghiệp Thuyết Biện Tài, rôi quay trở lại thu làm 
một Thê. Vì khiến cho tất cả Bồ Tát thọ dụng Tam Ma Địa Trí cho nên thành hình 
Kim Cương Ngữ Bồ Tát trụ ở vành trăng sau lưng Quán Tự Tại Vương Như Lai”. 


) 


Do Kim Cương Ngữ Bô Tát gia trì cho nên dùng 64 loại Pháp Âm đến khắp mười 
phương , tùy theo loại chúng sinh đều thành sự lợi ích của Pháp. 

Tôn Hình: Thân màu thịt, tay trái năm Kim Cương Quyên đề ngang eo, tay phải 
để trước ngực câm cái lưỡi Như Lai (Như Lai Thiệt) 





Thân màu thịt: biểu thị cho Ý tu hành chứng quả một Trí, cũng tức màu thịt 
là do màu trăng và màu đỏ hợp thành. Màu trắng biểu thị cho Đức thanh tịnh vốn có, 
màu đỏ biểu thị cho sự tính tiên tu hành 

Cái lưỡi của Như Lai biểu thị cho nghĩa nói Pháp đàm luận nghĩa 


_ Mật Hiệu là: Tính Không Kim Cương, Diệu Ngữ Kim Cương 
Chữ chủng tử là: RAM ( †) nghĩa là Nghiệp trong sạch không dơ bân 
Tam Muội Gia Hình là: Chày Tam Cổ trong cái lưỡi 





Tướng Ấn là: Hai tay tác Kim Cương Chưởng kèm song song, đến miệng thì 
ngửa bung 
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Chân Ngôn là: 
đã €#W [ 
OM VAJRA BHẢAS$A RAM 


,)Tại Tam Muội Gia Hội (Samaya) thì Kim Cương Ngữ Bồ Tát 

Chữ chủng tử là: BDA (Š) 

hay DA (®) nghĩa là dùng ngôn ngữ ban cho tất cả 

Tam Muội Gia Hình là: Chày Tam Cổ trong cái lưỡi. Biểu thị cho việc vào ngay: 
Vô ngôn, văn tự vốn trồng rỗng (Sũnya — Không) Chân Như Pháp Giới, tạng Tu Đa La 
(Sũtra-Khế Kinh) bình đăng, viên mãn hăng hà sa Pháp Môn, ngộ Đại Thừa, không có 
øì không khai diễn được. Vì căn cứ vào Thắng Pháp nên đàm luận cùng chư Phật, niệm 
tụng điều tốt lành của Luật; một đời Chân Ngôn đều có đủ trong đây. 





Tướng Ấn là: Ngoại Phộc Quyên, đem hai ngón trỏ làm hình hoa sen, hai ngón 
cái phụ bên cạnh. 





Chân Ngôn là: 
Xứ%# 
PRATISABDA 


)Tại Vi Tế Hội (Sũksma) thì Kim Cương Ngữ Bồ Tát có chữ chủng tử là: RAM 
(†) 
Tôn Hình: Tay trái nắm Kim Cương Quyên để ở eo, tay phải kết Thí Vô Úy Ản. 
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Chân Ngôn là: 
đ#&£&Ñ xa 
VAJRA-JIHVA AGRA HRDAYA 


)Tại Cúng Dường Hội (Pũja) thì Kim Cương Ngữ Bồ Tát có chữ chủng tử là: 
RAM ({) hay CAN (Ã) 

Tôn Hình: Hai tay cầm hoa sen bên trên có cái lưỡi của Như Lai, trong cái lưỡi 
có chày Tam Cổ. 





Chân Ngôn là: 

& 1# TT #(Œ#4 4£ R@0Œ: 72 3X01 4 #444 4 

GOM SARVA TATHAGATA SAMDHA-BHASA BUDDHA KSAM- 
GITIBHIN GADAM STUNOMI VAJRA-VACE CAH 


)Tại Giáng Tam Thế Yết Ma Hội (Trailokya-vijaya-karma) thì Kim Cương 
Ngữ Bồ Tát có chữ chủng tử là: HA (Ñ) 
Tôn Hình: Hai tay năm Kim Cương Quyên, giao chéo nhau trước ngực. 
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Tam Muội Gia Hình là:Cái lưỡi Như Lai ( Trong lưỡi có chày Tam CỔ). 





Chân Ngôn là: 
# äđ##®đ#fq äxäx* áé£ 
OM_ VAJRA-KRODHA-BHASA VADA VADA HUM PHAT 


)Tại Giáng Tam Thế Tam Muội Gia Hội (Trailokya-vijaya-samaya) thì Kim 
Cương Ngữ Bồ Tát có chữ chủng tử là: YA (#{) 

Tam Muội Gia Hình là: Cái lưỡi Như Lai (trong lưỡi có chày Tam Cổ). Biểu thị 
cho việc vào ngay: Vô ngôn, văn tự vốn trồng rỗng (SŠSũnya — Không) Chân Như Pháp 
Giới, tạng Tu Đa La (Sũtra-Khế Kinh) bình đắng, viên mãn hằng hà sa Pháp Môn, ngộ 
Đại Thừa, không có øì không khai diễn được. Vì căn cứ vào Thắng Pháp nên đàm luận 
cùng chư Phật, niệm tụng điều tốt lành của Luật; một đời Chân Ngôn đều có đủ trong 
đây. 





Chân Ngôn là: 
#đ#á£ 1<x#d s@( 43 N4@ - 
OM_ VAJRA-JIHVA MAHA-KRODHA BHASI VACE MUNCA DHI 
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KIM CƯƠNG NGHIỆP BÔ TÁT 


Kim Cương Nshiệp Bồ Tát, tên Phạn là VaJra-karma, dịch âm là Phộc Nhật La 
Yết Ma, Phộc Nhật La Ca Lỗ Ma. Tên gọi riêng là Kim Cương Tỳ Thủ, Kim Cương 
Yết Ma, Thiện Biến Nhất Thiết Xứ, Kim Cương Bất Không. 

Trong các Tôn tại Thành Thân Hội, Cúng Dường Hội, Giáng Tam Thế Hội.. của 
Kim Cương Giới đều xưng Tôn này là Nghiệp Ba La Mật Bô Tát (Karma-päramitä- 
bodhIsatva) 

Tôn này dùng châu báu trong kho tàng tại không trung, cứu tế chúng sinh rôi 
khiên cho không có thiếu thốn, Tâm cúng dường khắp biển cõi nước Như Lai nhiều 
như hạt bụi nhỏ ở mười phương. 

Vị Bồ Tát này là Hạ Chuyển Thân (thân được chuyển xuống bậc dưới) của Đức 
Bất Không Thành Tựu Như Lai (Amogha-siddhi-tathägata), tượng trưng cho Đức hoàn 
thành sự nghiệp cho ta và người khác 





_Phân cuối của Bí Tạng Ký ghi là: “Thân màu thịt, chắp hai tay lại giương trên 
đỉnh đầu” 
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_ Lược Xuất Kinh nói là: Do kết Kim Cương Yết Ma Khê, cho nên được tính bên 
chắc của Kim Cương 

_ Xuất Sinh Nghĩa nói rằng: “Từ môn công nghệ khéo léo của tất cả Như Lai mà 
sinh ra Km Cương Nghiệp” 


_ Trong 37 Tôn của Kim Cương Giới thì Tôn này là một trong bốn vị Bồ Tát thân 
cận của Đức Bất Không Thành Tựu Như Lai (Amogha-siddhi-tathägata) ở phương 
Bắc, đông với Đức Sự Nghiệp của Như Lai. 

Tại Tứ Ấn Hội thì Tôn này là một trong bốn vị Bồ Tát thân cận của Đức Đại 
Nhật Như Lai (Vairicana-tathagata) tượng trưng cho Vết Ma Trí Ấn trong bốn loại 
Trí An 


- [rong Kim Cương Giới Man Đa La (VaJra-dhatu-mandala) 
)Tại Thành Thân Hội (Karma) thì Kim Cương Nghiệp Bồ Tát được sinh ra từ 
Môn Công Nghệ khéo léo của tất cả Như Lai 
_ Lược thuật Kim Cương Đỉnh Du Giả phân biệt Thánh Vị tu chứng Pháp 
Môn ghi nhận rằng: 


“Ở Nội Tâm của Tỳ Lô Giá Na Phật chứng đắc Kim Cương Nghiệp Hư Không 
Khô Tàng Tam Ma Địa Trí. Vì tự thọ dụng cho nên từ Kim Cương Nghiệp Hư 
Không Khô Tàng Tam Ma Địa Trí tuôn ra ánh sáng Kim Cương Nghiệp (Nghiệp dụng 
của Kim Cương) chiếu khắp mười phương Thế Giới khiến cho tất cả chúng sinh thành 
tựu sự cúng dường rộng lớn đôi với tật cả Như Lai và cái vị Bồ Tát, rồi quay trở lại thu 
làm một Thể. Vì khiến cho tất cả Bồ Tát thọ dụng Tam Ma ĐỊa Trí cho nên thành hình 
Kim Cương Nghiệp Bồ Tát trụ ở vành trăng trước mặt Bất Không Thành Tựu Như 
La1”. 

Do Kim Cương Nghiệp Bồ Tát gia trì cho nên ở vô biên Phật Sát Hải Hội, thành 
sự cúng dường to lớn. 

Tôn Hình: Thân màu thịt, hai tay chặp lại nâng cao lên trên đỉnh đầu 





Mật Hiệu là: Thiện Xảo Kim Cương, Sự Kim Cương 
Chữ chủng tử là: KAM (Ä) nghĩa là tác Nghiệp đêu vào Đại Không 


0S 


Tam Muội Gia Hình là: Chày Yết Ma 





Tướng Ấn là: Hai tay tác Kim Cương Chưởng, duỗi hai ngón cái để ở tim, múa 
phóng ở hai øò má, rồi tác K1m Cương Hợp Chưởng ở đỉnh đầu 





Chân Ngôn là: 
#$ÄsãNH á 
GOM VAJRA-KARMA-KAM 


)Tại Tam Muội Gia Hội (Samaya) thì Kim Cương Nghiệp Bồ Tát có chữ chủng 
tử là: TVAM (Ä) tức là Như Như lìa lời nói mà tác nghiệp khắp cả Pháp Giới, giỗng 
như nghĩa tối thăng bậc nhất 

Tam Muội Ga Hình là:Chày Vết Ma. Biềêu thị cho việc liền vào nơi thành biện 
của Nhất Thiết Nghiệp Dụng Thiện Xảo Môn rộng rãi cúng dường, lợi ích Hữu Tình. 
Dùng Hư Không làm kho tàng, trân bảo trong đó tràn đây Hư Không cấp tế cho quân 
sinh, ban bồ theo 5 loại khiên cho họ không còn thiếu thốn, phố tâm cúng dường, mười 
phương Như Lai, tất cả sát hải (cõi rộng như biên) nhiêu như bụi nhỏ của chư Phật . 





Tướng Ấn là:Kim Cương Ngoại Phộc, đem hai ngón cái năm lây hai ngón út, duỗi 
6 ngón còn lại cùng ø1ao bên ngoài nhau, đêu co đâu 6 ngón 





Chân Ngôn là: 
4 4Œ ä 
SUVASI TVAM 
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)Tại Vi Tế Hội (Sũksma) thì Kim Cương Nghiệp Bồ Tát có chữ chủng tử là: 
KAM (Ä) 
Tôn Hình: Đại lược đồng với Thành Thân Hội. 





Chân Ngôn là: 
tftš ä# H1ä 
SARVA VAJRA ATMAKA 


.)Tại Cúng Dường Hội (Pũja) thì Kim Cương Nghiệp Bồ Tát có chữ chủng tử 
là: KAM (Ä) 
Tôn Hình: Hai tay cầm hoa sen, bên trên có chày Yết Ma. 








Chân Ngôn là: 

# fš 74717 gwX4 fÑNã 1ñ W4 ñ Xã ñ 

GOM SARVA TATHAGATA DHUPA MEGHA SAMUDRA SPHARANA 
PUJA KARME-KARA KARAR 
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,)Tại Tứ Ấn Hội (Catur-mudra) thì Kim Cương Nghiệp Bồ Tát [hay Bất Không 
Thành Tựu Phật (Amogha-siddhi) hoặc Tỳ Thủ Yết Ma Bồ Tát (Visva-karma)] là 
một trong bỗn vị Bồ Tát thân cận của Đại Nhật Như Lai, tượng trưng cho Yết Ma Trí 
Án là một trong bốn loại Trí Ấn của Đại Nhật Như Lai 

Chữ chủng tử là: AH (#†) 

Tôn Hình: Màu xanh lục, tay trái nắm Kim Cương Quyên để ngang eo, tay phải 
ngửa lòng bàn tay ngang ngực câm chày Yết Ma. 





Tướng Ấn là: Bật Không Thành Tựu Ấn. Hai tay tác Kim Cương Ngoại Phộc, co 
hai ngón giữa vào trong lòng bàn tay, dựng thăng 2 ngón cái, hai ngón út củng hợp 
nhau, đê trên đỉnh đầu 





Chân Ngôn là: 

4@z đä31 X4 Hã Hä 5942014 đ#(đ7Ữ1 Atã { ttšäx 

AVIDYAM DHAVANTE ME SATVA SARVA-TATHAGATASCA 
VIDYADHIGAMA SAMVARA SAMBHUTAM 


,)Tại Giáng Tam Thế Yết Ma Hội (Trailokya-vijaya-karma) thì Kim Cương 
Nghiệp Bô Tát có chữ chủng tử là: KA (R) 


IƠI 


Tôn Hình: Hai tay năm Kim Cương Quyên, giao chéo nhau trước ngực. 





Chân Ngôn là: 
đ Äđ#ÃÄỄ 
GOM VAJRA-KARMA 


)Tại Giáng Tam Thế Tam Muội Gia Hội (Trailokya-vijaya-samaya) thì 
Kim Cương Nghiệp Bồ Tát có chữ chủng tử là: BHA () 

Tam Muội Gia Hình là: Chày Yết Ma. Biểu thị cho việc liên vào nơi thành biện 
của Nhất Thiết Nghiệp Dụng Thiện Xảo Môn rộng rãi cúng dường, lợi ích Hữu Tình. 
Dùng Hư Không làm kho tàng, trân bảo trong đó tràn đầy Hư Không, cấp tế cho quân 
sinh, ban bố theo 5 loại khiến cho họ không còn thiêu thốn, phô tâm cúng dường, mười 
phương Như Lai, tật cả sát hải (cõi rộng như biên) nhiêu như bụi nhỏ của chư Phật . 





Chân Ngôn là: 

% Hã NH4 đểết Xát£úd #{ Hệ tRkC 

GOM  SARVA MUKHE KARMA-VAJREANI MAHA-KRODHE KURU 
SARVAM HRD 
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KIM CƯƠNG HỘ BÔ TÁT 


Kim Cương Hộ Bồ Tát, tên phạn là VaJra-raksa, dịch âm là Phộc Nhật La La 
Khât Sái. 
Tôn này như áo giáp hộ thân, đông với Đức dùng áo giáp Đại Từ (Mahä-maitri) 
để giữ gìn thân 
_ Phân cuỗi của Bí Tạng Ký ghi răng: “Thân màu xanh, hai tay đều duỗi ngón trỏ, 
hơi co các ngón còn lại, gương ngay bên cạnh nách” 
_ Lược Xuất Kinh nói răng: “Do kết Kim Cương Hộ Khê, cho nên được Tính bên 
chắc của Kim Cương” 
_ Xuất Sinh Nghĩa nói răng: “Từ Môn áo giáp Đại Từ của tất cả Như Lai mà 
sinh ra Kim Cương Hộ” 





Do Kim Cương Hộ Bồ Tát gia trì cho nên mặc giáp trụ trang nghiêm của Đại Thệ 
Nguyện, quay ngược vào Sinh Tử rộng làm Bồ Tát dẫn dắt chúng sinh đưa vào Phật 
Pháp. Cho nên Kim Cương Hộ Bỏ Tát còn được xem là Tôn đồng Thể khác tên với 
Chuẩn Đề Bồ Tát (Cuủdhe- bodhisatva) và vị Bồ Tát Tây thường đi lại Thế Gian để 
đập nát các Hoặc Nghiệp của tật cả chúng sinh; khiên cho kẻ đoản mệnh được thọ 
mệnh lâu dải, tăng tiên Phước Tuệ, đời đời xa lìa các nẻo ác, mau chóng phát Tâm Bồ 
Đề và viên mãn mọi ước nguyện. Y nghĩa này thường được đại chúng nhận biết nhiều 
qua các công năng của thần Chú Chuẩn Đê ghi trong các Kinh Quỹ 


_ Trong 37 Tôn của Kim Cương Giới thì Tôn này là một trong bốn vị Bồ Tát thân 
cận của Đức Bắt Không Thành Tựu Như Lai (Amogha-siddhi-tathagata) ở phương 
Bặc. 

,)Tại Thành Thân Hội (Karma) thì Kim Cương Hộ Bồ Tát được sinh ra từ Môn 
Giáp Trụ Đại Từ của tất cả Như Lai 

—_ Lược thuật Kim Cương Đỉnh Du Già phân biệt Thánh Vị tu chứng Pháp 

Môn ghi nhận răng: 
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“Ở Nội Tâm của Tỳ Lô Giá Na Phật chứng đắc Kim Cương Hộ Đại Từ Trang 
Nghiêm Giáp Trụ Tam Ma Địa Trí. Vì tự thọ dụng cho nên từ Kim Cương Hộ Đại 
Từ Trang Nghiêm Cáp Trụ Tam Ma Địa Trí tuôn ra ảnh sáng K1m Cương Cáp Trụ 
(Áo giáp Kim Cương) chiêu khắp mười phương Thê Giới, hay trừ sự bạo ác giận dữ 
của chúng sinh khiến cho mau được Tâm Đại Từ, rỗi quay trở lại thu làm một Thể. Vì 
khiến cho tất cả Bộ Tát thọ dụng Tam Ma Địa Trí cho nên thành hình Kim Cương Hộ 
Bồ Tát trụ ở vành trăng bên phải Bất Không Thành Tựu Như Lai”. 

Do Kim Cương Hộ Bồ Tát gia trì cho nên mặc giáp trụ trang nghiêm của Đại Thệ 
Nguyện, quay ngược vảo Sinh Tử rộng làm Bỏ Tát dẫn dắt chúng sinh đưa vào Phật 
Pháp . 

Tôn Hình: Thân màu xanh lục, hai tay tác Kim Cương Quyên để ngang ngực 





Mật Hiệu là: Tỉnh Tiền Kim Cương, Kim Cương 
Chữ chủng tử là: HAM (&) 
Tam Muội Gia Hình là: Chày Tam Cổ của Giáp Trụ 





Tướng Ấn là: Hai tay năm Kim Cương Quyên, dựng thắng ngón trỏ sao cho đầu 
ngón đôi nhau. 


Chân Ngôn là: 


2x@= “Ø. 
sÄ4đ#t«á 


OM_ VAJRA RAKSA - HAM 
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)Tại Tam Muội Gia Hội (Samaya) thì Kim Cương Hộ Bồ Tát có Chữ chủng tử 
là TVAM (Ä) 

Tam Muội Ca Hình là: Chày Tam Cổ của Cáp Trụ. Biểu thị cho việc mặc Ø1ập 
trụ tinh tiễn, ø1ữỮ gìn vạn hạnh tu tâm, thủ hộ Pháp Môn khiến chắng thoái chuyên. Nói 
Từ Hộ rộng lớn hay trừ sự lười biếng trễ nãi, Hộ Trí bên chắc dũng mãnh, thành ngay 
Bỏ Đề cứu cánh, không có gì không trùm khắp. 





Tướng Ấn là: Hai tay tác Ngoại Phộc để ngang ngực, duỗi thắng hai ngón trỏ 
cùng hợp nhau như dạng cây kim. 





Chân Ngôn là: 
đádš 
NIRBHAYA TVAM 


)Tại Vi Tế Hội (Sũksma) thì Kim Cương Hộ Bồ Tát có Chữ chủng tử là: HAM 
(&) - 
_—Ö_ Tôn Hinh: Tay trải năm Kim Cương Quyên duôi ngón trỏ, tay phải câm cây 
kiêm. 
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Chân Ngôn là: 
^*äả#áäđ3 
HRDA VAJRA-KAVACA 


,)Tại Cúng Dường Hội (Pũja) thì Kim Cương Hộ Bồ Tát có Chữ chủng tử là: 
HAM (&) 
Tôn Hình: Hai tay câm hoa sen, trên hoa sen có chày Tam Cô của Giáp Trụ. 





Chân Ngôn là: _ 

#«ñš 7⁄7 q4 ÑX[I #tIñ 1t ñ34@(q &@ Ộ 

OM_ SARVA TATHÄGATA PUSPA PRASARA SPHARANA PŨJA 
KARME-KIRI KIRIH 


,)Tại Giáng Tam Thế Yết Ma Hội (Trailokya-vijaya-karma) thì Kim Cương Hộ 
Bồ Tát có Chữ chủng tử là: RA (Ä) 
Tôn Hình: Hai tay năm Kim Cương Quyên, giao chéo nhau trước ngực. 





Tam Muội Gia Hình: Giáp Trụ là chày Tam Cổ. 








>¬YY L2 


TA, Tu 7 am 


=Ä.=*#z„ 
~: 


Chân Ngôn là: 
#ä#ÄÁ#3ã3*#đ f8{(8 ác - 
GOM VAJRA-KAVACA-KRODHA RAKSA RAKSA HUM PHAT 


)Tại Giáng Tam Thế Tam Muội Gia Hội (Trailokya-vijaya-samaya) thì Kim 
Cương Hộ Bồ Tát có Chữ chủng tử là: GA (TÙ 

Tam Muội Ca Hinh: G1áp Trụ là chày Tam Cố. Biểu thị cho việc mặc ø1áp trụ 
tinh tiền, ø1ữỮ gin vạn hạnh tu tâm, thủ hộ Pháp Môn khiến chẳng thoái chuyên. Nói Từ 
Hộ rộng lớn hay trừ sự lười biếng trễ nãi, Hộ Trí bên chắc dũng mãnh, thành ngay Bồ 
Đề cứu cánh, không có gì không trùm khắp. 





Chân Ngôn là: 
#44434 #đŒ(f(&w§š 
OM_ VAJRA-KAVACA KRODHE RAKSA-MAM HRD 
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KIM CƯƠNG QUYEN BÓ TÁT 


Kim Cương Quyên Bồ Tát, tên Phạn là Vajra-samdhi, hay Vajra-sañdhi, dịch 
âm là Phộc Nhật La Tán đẻ. 

Tôn này lại có tên Phạn là Vajra-mugfi, dịch âm là Phộc Nhật La Mẫu Sắt Trí. 
Lại xưng là Kim Cương Như Lai Quyên, Phẫn Nộ Quyên, Kiên Lao Kim Cương 
Quyên Ấn .... Cho đến một trong bốn loại Quyên, một trong sáu loại Quyên, tức đưa 
ngón cái vào b trong lòng bản tay, năm gâp bốn ngón làm thành dạng Quyên, biểu thị 
cho Trí Đại Kim Cương là chỗ dùng trong Kim Cương Giới 





Tôn này nắm giữ Đức kết hợp, thành tựu tất cả Ấn Khế, dùng Quyên (năm đắm) 
làm Tam Muội Ca Hình 


l&ì Đ\ : 
[11 1H _ TT» 
bự I1 Í Ihị - "1n lên: : 
HA 0nHH PA SX3Sk 
=tES11xÌ Jin 7Í m/ YÌ 1%. nh 
CS Ben co lD 1®N/ TT VP | 
/PẺ ma. Em 3 | LÍ 
lị Ñ u | F k S-Í 5 MÌ | Ẳ M' Ỉ 
Í % ƒˆ " Ễ k Ï L h'1 
Ỉ MỊ | ` Ỉ Ỉ : Ả \Ìi 
L | * - Tế _—— I 
% Í N l Ị 
Lư HỊ Tae Bì 


Vị Bồ Tát này là một trong 33 Tôn tại Kim Cương Thủ Viện của Thai Tạng 
CHỚI, một trong 37 Tôn của K1m Cương GIới, là một trong bôn vị Bô Tát thần cận của 
Đức Bât Không Thành Tựu Như Lai (Amogha-siddhi-tathagata) ở phương Băc 


105 


_ Lược Xuất Kinh nói răng: “Do kết Kim Cương Quyên Khế cho nên hay được 
tật cả các Khê, đặc được Tất Địa” 
_ Phân cuối của Bí Tạng Ký ghi răng: “Thân màu thịt trăng, tay trái năm quyên, 
tay phải cầm Thập Tự Nhất Cổ” 
_Phân cuôi của Bí Tạng Ký lại ghi răng: “Km Cương Quyên Bồ Tát có thân màu 
xanh, hai tay năm quyên để ngang trái tim, hơi co cô tay rũ xuông bên dưới” 


_ Fại Kim Cương Thủ Viện trong Thai Tạng Giới Man Đa La (Garbha-dhatu- 
mandala) thị Kim Cương Quyên Bỏ Tát là Tôn dùng Trí Tuệ Kim Cương phá hoại 
phiên não, ba độc Tham Sân Sĩ của chúng sinh. Tay câm cải chày Thập Tự Yết Ma đại 
biểu cho Sở Hạnh mãnh liệt mau chóng phả trừ phiên não. 

Tôn Hình: Thân màu thịt trắng, tay trái năm quyên ngửa lòng bàn tay lên trên, tay 
phải cầm cái chày Thập Tự Độc Cô. 





Mật Hiệu là: Bí Mật Kim Cương 
Chữ chủng tử là: HÙM (&) 
Tam Muội Gia Hình là: Chày Thập Tự Độc Cô 


# li, ụ 





Tướng Ấn là: Kim Cương Quyên Ấn 
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Chân Ngôn là: 

4H fHHí1 4£ Sđđ ä#* Añä4“*ˆ + 

NAMAH SAMANTA BUDDHANAM_ SPHOTAYA VAJRA-SAMBHAVE _- 
SVAHA 

_ Trong Kim Cương Giới Man Đa La ( VaJra-dhatu-mandala) 

,)Tại Thành Thân Hội (Karma) thì Kim Cương Quyên Bồ Tát được sinh ra từ 
Môn thành tựu trụ trì của tất cả Như Lai. 

_ Lược thuật Kim Cương Đỉnh Du Giả phân biệt Thánh Vị tu chứng Pháp 
Môn ghi nhận rằng: 


“Ở Nội Tâm của Tỳ Lô Giá Na Phật chứng đăc Kim Cương Quyên Án Uy Linh 
Cảm Ứng Tam Ma Địa Trí. Vì tự thọ dụng cho nên từ Kim Cương Quyên Ấn Uy 
Linh Cảm Ứng Tam Ma Địa Trí tuôn ra ánh sáng Kim Cương Quyên (Nắm Đâm Kim 
Cương) chiếu khắp mười phương Thế Giới khiến cho tất cả chúng sinh trừ diệt nghiệp 
chướng mau được viên mãn Tất Địa Thê Gian và Xuất Thê Gian, rôi quay trở lại thu 
làm một Thể. Vì khiến cho tật cả Bồ Tát thọ dụng Tam Ma Địa Trí cho nên thành hình 
Kim Cương Quyên Bộ Tát trụ ở vành trăng sau lưng Bất Không Thành Tựu Như 
La1”. 

Do Kim Cương Quyên Bồ Tát gia trì cho nên đối với vô lượng Chân Ngôn , Tam 
Muội, Ấn Khế của ba Mật Môn hợp thành một Thê . 





Tôn Hình: Thân màu xanh lục, hai tay năm Kim Cương Quyên để ngang ngực 
Mật Hiệu là: Bí Mật Kim Cương 

Chữ chủng tử là: BAM (ä) 

Tam Muội Gia Hình là: Hai tay nắm Kim Cương Quyên 
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Tướng Ấn là: Hai tay năm Kim Cương Quyên, ngửa bên trái, úp bên phải 


Chân Ngôn là: 
# äs#a@4 á 
GOM VAJRA-SAMDHI BAM 


)Tại Tam Muội Gia Hội (Samaya) thì Kim Cương Quyên Bồ Tát có chữ chủng 
tử là: SVI (Ñ) hay DDHI (&) 

Tam Muội Gia Hình là: Hai tay năm Kim Cương Quyên. Biểu thị cho việc dùng 
sự uy mãnh của Kim Cương Dược Xoa mà trợ thành Lý Giải Thoát. Kim Cương Bí 
Mật hay tế độ chúng sanh trong 3 Tế Khổ Luân Phương Tiện Đại Quyên, 3 Mật gia trì, 
Tâm truyện Mật Ấn, trụ Tam Ma Địa, tất cả Pháp Yêu mà hay giải bỏ sự trói buộc, 
thoát khổ sinh vui, trụ bốn Tâm Vô Lượng. 





Tướng Ấn là: Ngoại Phộc, co hai ngón cái vào trong lòng bàn tay, co hai ngón trỏ 
đè trên lưng ngón cái. 


—nnTn "1". PP HP ca PM, 





Chân Ngôn là: 
f4“ 
SARVA SIDDHI 


)Tại Vi Tế Hội (Sũksma) thì Kim Cương Quyên Bồ Tát có chữ chủng tử là: 
VAM (ä) 
Tôn Hình: Lược đông với Thành Thân Hội 





II 


Chân Ngôn là: 
đ#x& xứ 
VAJRA-MUSTI HRDAYA 


.)Tại Cúng Dường Hội (Pũja) thì Kim Cương Quyên Bộ Tát có chữ chủng tử là: 
VAM (3ä) 
Tôn Hình: Hai tay cầm hoa sen, bên trên có hai Quyên Kim Cương. 





Chân Ngôn là: _ 

#% HfHä"⁄%4⁄2' /ï(á Xd HNỸ 1ñ dã net £t 

OM  SARVA TATHAGATA GANDHA MEGHA SAMUDRA 
SPHARANA PŨJA KARME-KURU KURUH 


)Tại Giáng Tam Thế Yết Ma Hội (Trailokya-vijaya-karma) thì Kim Cương 
Quyên Bô Tát có chữ chủng tử là: SAM (#{) 
Tôn Hình: Hai tay nắm Kim Cương Quyên, giao chéo nhau trước ngực. 
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Tam Muội Gia Hình là: Hai tay nắm Kim Cương Quyên. 





Chân Ngôn là: 
ở Ä#4đ4Œ #đ4{ #214 4 @€ 
GOM VAJRA-KRODHA-MUSTI SADHAYA SAMAYA HUM PHAT 


)Tại Giáng Tam Thế Tam Muội Gia Hội (Trailokya-vijaya-samaya) thì Kim 
Cương Quyên Bô Tát có chữ chủng tử là: VA (ÑÄ) 

Tam Muội Gia Hình là: Hai tay năm Kim Cương Quyên. Biểu thị cho việc dùng 
sự uy mãnh của Kim Cương Dược Xoa mà trợ thành Lý Giải Thoát. Kim Cương Bí 
Mật hay tẾ độ chúng sanh trong 3 Tế Khô Luân Phương Tiện Đại Quyên, 3 Mật gia trì, 
Tâm truyện Mật Ấn, trụ Tam Ma Địa, tất cả Pháp Yêu mà hay giải bỏ sự trói buộc, 
thoát khổ sinh vui, trụ bốn Tâm Vô Lượng. 





Chân Ngôn là: 
# ä#*#d NŒ& đá âš 
GOM VAJRA-KRODHA MUSTI BANDHA HRD 
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KIM CƯƠNG HỶ BÔ TÁT 


Kim Cương Hý Bồ Tát, tên Phạn là Va]ra-lasI, dịch âm là Phộc Nhật La La tế. 
Lại xưng là Kim Cương Hỷ Hý Bỏ Tát, Kim Cương Hy Hý Bồ Tát... là một trong bốn 
vị Nội Cúng Dường của Kim Cương GIới. Tôn này do Đức Đại Nhật Như Lai 
(Vairocana-tathagata) ở trung ương cúng dường Đức A Súc Như Lai (Aksobhya- 
tathägata) ở phương Đông, nên trong Tâm hiện ra Hy Hý Tam Ma Địa Nữ Bồ Tát 





_ Trong Kim Cương Giới Man Đa La ( VaJra-dhatu-mandala) 

,)Tại Thành Thân Hội (Karma) thì Kim Cương Hý Bồ Tát được sinh ra từ Tam 
Muội Gia Thích Duyệt Cúng Dường của tất cả Như Lai và được Đại Nhật Như Lai 
sai đến cúng dường Đức A Súc Phật ở phương Đông 

_ Lược thuật Kim Cương Đỉnh Du Già phân biệt Thánh Vị tu chứng Pháp 
Môn ghi nhận rằng: 


“Ở Nội Tâm Tỳ Lô Giá Na Phật chứng đăc Kim Cương Hy Hý Pháp Lạc Tiêu 
Xí Tam Ma Địa Trí. Vì tự thọ dụng cho nên tử Kim Cương Hy Hý Pháp Lạc Tiêu Xí 
Tam Ma Địa Trí tuôn ra ánh sáng Kim Cương Hy Hý Tiêu Xí (Biều tượng vui đùa của 
Kim Cương) chiếu khắp mười phương Thê Giới , cúng dường tất cả Như Lai và phá sự 
tham nhiễm vào niềm vui của kẻ Phàm Phu khiến cho mau đắc được Pháp vui đùa, 
viên mãn niềm an lạc, rôi quay trở lại thu làm một Thể. Vì khiến cho tất cả Bồ Tát thọ 
dụng Tam Ma Địa Trí cho nên thành hình Kim Cương Hy Hý Thiên Nữ Bồ Tát trụ ở 
vành trăng góc Đông Nam của Tỳ Lô Cá Na Như Lai”. 

Do Kim Cương Hy Hý Bồ Tát gia trì cho nên đôi với Pháp Thọ Dụng, viên mãn 
khoảiI lạc, được sự tự tại của Trí Thọ Dụng. 

Tôn Hình: Thân màu đen (hoặc màu xanh), hiện hình Thiên Nữ, hai tay năm Kim 
Cương Quyên đề bên cạnh eo. 


I14 





Mật Hiệu Là: Phố Kính Kim Chương 
Chữ chủng tử là: HOH (%&) 
Tam Muội Gia Hình là: Chày Tam Cô uốn cong 





Tướng Ấn là: Hai tay tác Kim Cương Quyên đè eo, hướng về bên trái hơi cúi đầu 


Z2%\ 


Chân Ngôn là: 
#ãse/n1% 
OM VAJRA-LASE HOR 


)Tại Tam Muội Gia Hội (Samaya) thì Kim Cương Hý Bồ Tát có chữ chủng 
tử là: TI (Œ) 

Tam Muội Ca Hình là: Chày Tam Cô uốn COng. Biểu thị cho việc tất cả chúng 
sanh xưa nay vốn có Tự Tính thanh tĩnh. Vì khách trần (bụi bặm) phiên não, hai tướng 
Năng Sở vây nhiễm Tâm ấy, nên chăng được tự tại. Nay Bản Thể vốn có của vọng 
tưởng này tự trông rỗng, hiểu rõ các Pháp chăng sinh nên Không, Hữu không còn 
chướng ngại. Ở đây Tỳ Lô Giá Na Phật liên trụ quán Tâm Bồ Đê, chiếu soi thông suốt 
tròn sáng, tuôn ra sự vui thích trang nghiêm mọi thứ cúng dường. 


II5 





Tướng Ấn là:Ngoại Phộc, kèm dựng hai ngón cái để phía trước trán. 





Chân Ngôn là: 
741 
MAHA RATI 


)Tại Vi TẾ Hội (Sũksma) thì Kim Cương Hý Bồ Tát có chữ chủng tử là: 
HOH (%) 
Tôn Hình: Tay trái tác Kim Cương Quyên úp ở cạnh eo, tay phải tác Kim Cương 
Quyên ngửa lên để cạnh eo 





Chân Ngôn là: 
ä #œ<m#a##§ 4 {H1 & 
VAJRA-LASTI SUỦKSMA- JÑÄANA-SAMAYA HOH 


I1ó 


,)Tại Cúng Dường Hội (Pũja) thì Kim Cương Hý Bồ Tát có chữ chủng tử là: 
HOH (%) 
Tôn Hình: Hai tay câm hoa sen, bên trên có chày Tam Cổ. 





Tướng Ấn là: Hai tay tác Kim Cương Quyên đè eo, hướng về bên trái hơi cúi đầu 


Chân Ngôn là: 


# fñš 147U 45 #5 3 tđ #4111 ñŸ*+A Ni HNš 
#1 dd % 


OM_ SARVA TATHAGATA-HASYA LASYA KRIDA RATI SAUKHYA- 
ANUTTARA-PUJA-MEGHA-SAMUDRA SPHARANA SAMAYE HÙM 


,)Tại Tứ Ấn Hội (Catur-mudra) thì Kim Cương Hý Bồ Tát có chữ chủng tử là: 
HONH (%) 
Tam Muội Gia Hình là: Chày Tam Cổ uôn cong. 
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)Tại Lý Thú Hội (Naya) thì Kim Cương Hý Bồ Tát được xưng là Xuân Kim 
Cương ( Vasanta-va]ra): 

Chữ chủng tử là: SU (®) 

Tôn Hình: Hai tay để cạnh eo năm Kim Cương Quyên. 





Mật Hiệu là: Trang Nghiêm Thanh Tịnh, Xuân Kim Cương 
Tam Muội Ca Hình là: Chày Tam Cô uôn cong 





Tướng Ấn là: Kết hai quyên, úp xuống kèm nhau ngang trái tim, chuyển theo bên 


⁄2& 


phải 


Chân Ngôn là: 
“& Lứ ä#@rHđ s$€ 
HE RATI VAJRA-VILASINI TRAT 


I1S 


)Tại Giáng Tam Thế Yết Ma Hội (Trailokya-vijaya-karma) thì Kim Cương Hý 
Bồ Tát có chữ chủng tử là: LA (eŸ) 
Tôn Hình: Đại lược đồng với Thành Thân Hội. 








Chân Ngôn là: 
ở ÄäSe“fH t7(d Á á& 
OM_ VAJRA-LASE RAGAYA HUŨM PHAT 


)Tại Giáng Tam Thế Tam Muội Gia Hội (Trailokya-vijaya-samaya) thì Kim 
Cương Hý Bồ Tát có chữ chủng tử là: JRA (`) 

Tam Muội Gia Hình là: Chày Tam Cổ uốn COnE. Biểu thị cho việc tất cả chúng 
sanh xưa nay vốn có Tự Tính thanh tĩnh. Vì khách trần (bụi bặm) phiên não, hai tướng 
Năng Sở vây nhiễm Tâm ấy, nên chăng được tự tại. Nay Bản Thể vốn có của vọng 
tưởng nảy tự trông rỗng, hiểu rõ các Pháp chăng sinh nên Không, Hữu không còn 
chướng ngại. Ở đây Tỳ Lô Giá Na Phật liên trụ quán Tâm Bồ Đê, chiếu soi thông suốt 
tròn sáng, tuôn ra sự vui thích trang nghiêm mọi thứ cúng dường. 





Chân Ngôn là: 
T.Œa - 
VAJRA-DHATUM 
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KIM CƯƠNG MAN BÔ TÁT 


Kim Cương Man Bồ Tát, tên Phạn là Vajra-mäla (dịch âm là Phộc Nhật La Ma 
La) hay Vajra-mälin (dịch âm là Phộc Nhật La Ma Lê), là một trong bốn vị Nội Cúng 
Dường của Kim Cương GIới. Tôn này do Đức Đại Nhật Như Lai (Vatrocana- 
tathagata) ở trung ương cúng dường Đức Bảo Sinh Như Lai ở phương Nam, nên trong 
Tâm hiện ra Hoa Man Tam Ma Địa Nữ Bô Tát 





_Lược Xuất Kinh nói: “Do kết Kim Cương Man Khê cho nên được dung sắc 
xinh đẹp” 
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_ Trong Kim Cương Giới Man Đa La ( VaJra-dhatu-mandala) 

,)Tại Thành Thân Hội (Karma) thì Kim Cương Man Bồ Tát được sinh ra từ Tam 
Muội Gia Bảo Man Quán Đỉnh của tất cả Như Lai và được Đại Nhật Như Lai sai đến 
cúng dường Đức Bảo Sinh Phật ở phương Nam 

— Lược thuật Kim Cương Đỉnh Du Già phân biệt Thánh Vị tu chứng Pháp 
Môn ghi nhận rằng: 


“Ở Nội Tâm của Tỳ Lô Giá Na Phật chứng đắc Kim Cương Hoa Man Bồ Đề 
Phân Pháp Tam Ma Địa Trí. Vì tự thọ dụng cho nên từ Kim Cương Hoa Man Bỏ Đề 
Phân Pháp Tam Ma Địa Trí tuôn ra ánh sáng Kim Cương Hoa Man (Vajra-mäla: 
Vòng hoa Kim Cương) chiếu khắp mười phương Thê Giới cúng dường tất cả Như Lai, 
trừ khử hình xâu hèn (Xú Lậu) của các chúng sinh, đặc được thân tốt đẹp với 32 tướng 
S0 loại tùy hình, rôi quay trở lại thu làm một Thể. Vì khiến cho tật cả Bộ Tát thọ dụng 
Tam Ma Địa Trí cho nên thành hình Kim Cương Hoa Man Thiên Nữ Bồ Tát trụ ở 
vành trăng góc Tây Nam của Tỳ Lô CIá Na Như La”. 

Do Kim Cương Man Bồ Tát gia trì cho nên được vòng hoa của 37 Pháp Bồ Đề 
Phân dùng đề trang nghiêm. 

Tôn Hình: Thân màu vàng, hiện hình Thiên Nữ, hai tay cầm vòng hoa 





Mật Hiệu là: Diệu Nghiêm Kim Cương, biểu thị cho ý của vòng hoa trang 
nghiêm 

Chữ chủng tử là: TRAT () nghĩa là Như Như không có dơ bần, không có cao 
thập 

Tam Muội Gia Hình là: vòng hoa báu (Bảo Man) 





Tướng Ấn là: Hai quyên treo vòng hoa, từ đỉnh đầu rũ xuống đến sau đỉnh 


2S 


I2I 


Chân Ngôn là: 
$ä$§Nad & 
OM VAJRA-MALE TRAT 


)Tại Tam Muội Gia Hội (Samaya) thì Kim Cương Man Bồ Tát có chữ chủng tử 
là: BHE (3) 

Tam Muội Gia Hình là: Vòng hoa báu. Biểu thị cho việc Tỳ Lô Giá Na Phật ở 
nội tâm tuôn ra Kim Cương Bảo Man (VaJra-ratna-male: Tràng hoa bảu K1m Cương) 
nghiêm sức Thê ấy, liên tập hợp mọi báu dùng để trang nghiêm. Ánh sáng của nhóm 
báu tròn đây phước đức, hay làm cho năm loại Thí Nguyện được viên mãn. 





Tướng Ấn là:Kim Cương Phộc, kèm dựng hai ngón cái để ngang trán 





Chân Ngôn là: 
E14 G8 
RUA-SOBHE 


)Tại Vi Tế Hội (Sũksma) thì Kim Cương Man Bồ Tát có chữ chủng tử là: 
TRT(&) 
Tôn Hình: Lược đông với Thành Thân Hội. 





"on 


Chân Ngôn là: 
#4 4##4 #UI1 & 
VAJRA-MALE SUKSMA- JNANA-SAMAYA TRT 


)Tại Cúng Dường Hội (Pữja) thì Kim Cương Man Bồ Tát có chữ chủng tử là: 
TRT(&) 

Tôn Hình: Hai tay nằm quyên để ngang ngực, tay trái cầm hoa sen, bên trên có 
vòng hoa. 





Tướng Ấn là: Hai quyên treo vòng hoa, từ đỉnh đầu rũ xuống đến sau đỉnh 


z 2 SA 
Chân Ngôn là: 


& HỆ TSŒ(T 44H TU 4ã44 444 414 4Ấ 


X4 1š #1 #Hšt xX 

OM_  SARVA TATHÃGATÃ-VAJRA-UPAMA SAMÄDHI 
BHAVANÄPANA BHOJIANA VÄSANA  PŨJA-MEGHA-SAMUDRA 
SPHARANA SAMAYE HŨM 


)Tại Tứ Ấn Hội (Catur-mudra) thì Kim Cương Man Bồ Tát có chữ chủng tử là: 
TRT(š&) 
Tam Muội Gia Hình là: Vòng hoa báu. 
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)Tại Lý Thú Hội (Naya) thì Kim Cương Man Bồ Tát được xưng là Hạ Kim 
Cương (Grisma-vajra) _ 
Tôn Hinh: Lược đông với Thành Thân Hội. 





Mật Hiệu là: Ý Tư Nhuận, Hạ Kim Cương. 
Chữ chủng tử là: RA () 
Tam Muội Ca Hình là: vòng hoa báu (Bảo Man) 





Tướng Ấn là: Hai quyên úp xuống kèm nhau, nâng lên ngang miệng thì bung 
duôi dân dân từ ngón út. 





Chân Ngôn là: 
ñ& Lữ äã#ánH áá 
HE RATI VAJRA-HASE HA HA 
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,)Tại Giáng Tam Thế Yết Ma Hội (Trailokya-vijaya-karma) thì Kim Cương Man 
Bồ Tát có chữ chủng tử là: MA (2Ä) 
Tôn Hình: Đại lược đồng với Thành Thân Hội. 





Chân Ngôn là: 
# ä§#Na4 &43 á é&£ 
OM_ VAJRA-MALE ABHISIMCA HUM PHAT 


)Tại Giáng Tam Thế Tam Muội Gia Hội (Trailokya-vijaya-samaya) thì Kim 
Cương Man Bồ Tát có chữ chủng tử là: HŨM (&) 

Tam Muội Gia Hình là: Vòng hoa. Biểu thị cho việc Tỳ Lô Giá Na Phật ở nội 
tâm tuôn ra Kim Cương Bảo Man (Vajra-ratna-male: Tràng hoa báu Kim Cương) 
nghiêm sức Thê ấy, liên tập hợp mọi báu dùng để trang nghiêm. Ánh sáng của nhóm 
báu tròn đây phước đức, hay làm cho năm loại Thí Nguyện được viên mãn. 





Chân Ngôn là: 
đ#+tq 
VAJRA-SAUDHA 
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KIM CƯƠNG CA BÒ TÁT 


Kim Cương Ca Bô Tát, tên Phạn là Vajra-gìtà (dịch âm là Phộc Nhật La nghĩ 
Đa), hay Vajra-øTfi (dịch âm là Phộc Nhật La Nghĩ Đê). Lại xưng là Kim Cương Ca 
Vịnh Đại Thiên Nữ 





Kñm Cương Ca Bỏ Tát là một trong bốn vị Nội Cúng Dường của Kim Cương 
CIới. Tôn này do Đức Đại Nhật Như Lai (Vatirocana-tathagata) ở trung ương cúng 
dường Đức A Di Đà Như Lai (Amifayus tathagata) ở phương Tây, nên trong Tâm 
hiện ra Ca Vịnh Tam Ma Địa Nữ Bồ Tát 

_Lược Xuất Kinh nói rằng: “Do kết Kim Cương Ca Vịnh Khê cho nên được 
Diệu Âm thanh tịnh” 





_ Trong Kim Cương Giới Man Đa La (Vajra-dhatu-mandala) 
)Tại Thành Thân Hội (Karma) thì Kim Cương Ca Bồ Tát được sinh ra từ Tam 
Muội Gia Ca Vịnh Cúng Dường của tất cả Như Lai và được Đại Nhật Như Lai sai 
đến cúng dường Đức Vô Lượng Thọ Phật ở phương Tây 
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_ Lược thuật Kim Cương Đỉnh Du Già phân biệt Thánh Vị tu chứng Pháp 
Môn shi nhận răng: 


“Ở Nội Tâm Tỳ Lô Giá Na Phật chứng đắc Kim Cương Ca Vịnh Tĩnh Diệu 
Pháp Âm Tam Ma Địa Trí. Vì tự thọ dụng cho nên từ Kim Cương Ca Vịnh Tĩnh 
Diệu Pháp Âm Tam Ma Địa Trí tuôn ra ánh sáng Kim Cương Ca (Vajra-gTtä: Bài ca 
Kim Cương) chiêu khắp mười phương Thế Giới cúng dường tất cả Như Lai, hay khiến 
cho chúng sinh phá trừ hý luận thuộc Ngữ Nghiệp, được đây đủ 64 loại Phạm Âm, rồi 
quay trở lại thu làm một Thể. Vì khiến cho tất cả Bồ Tát thọ dụng Tam Ma Địa Trí cho 
nên thành hình Kim Cương Ca Vịnh Thiên Nữ Bồ Tát trụ ở vành trăng góc Tây Bắc 
của Ty Lô GIả Na Như La1”. 

Do K1m Cương Ca Bồ Tát ø1a trì cho nên được âm thanh vi diệu của Như Lai, 
nghe không chán bỏ, an trụ nơi giải thoát của Thánh Đức, hiểu rõ các Pháp giỗng như 
sự vang vọng của tiếng kêu hô. 

Tôn Hình: Thân màu thịt đỏ, hiện hình Thiên Nữ, trình tấu đàn Không Hầu 











. 








\ ST 2} ¿ 
2 





"— 


Mật Hiệu là: Diệu Âm Kim Cương, Vô Ủy Kim Cương 
Chữ chủng tử là: GIH (#) nghĩa là tât cả Pháp không có tạo tác 
Tam Muội Gia Hình là:Kim Cương Không Hầu 





Tướng Ấn là: Hai tay tác Kim Cương Chưởng, cùng hợp cạnh bên, từ rốn đến 
miệng rôi bung 





Chân Ngôn là: 
#$ä# 
OM VAJRA GITE GIH 
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)Tại Tam Muội Gia Hội (Samaya) thì Kim Cương Ca Bồ Tát có chữ chủng tử là: 
GYA (Ủ) 

hay KHYA (Äï) nghĩa là ca tụng niềm vui của Đại Không Thừa Giáo 

Tam Muội Gia Hình là: Cây đàn Không Hầu. Biểu thị cho việc Tỳ Lô Giá Na ở 
mọi tâm tuôn ra phương tiện Đại BỊ, trụ tâm Tam Ma Địa, phát ra ca tân phúng vịnh đề 
hưng phát cúng dường, đắc được 64 loại Phạm Âm, trụ Thuyết Pháp vô ngại. Sự hòa 
nhã của âm thanh ây khiến cho mọi nhạc cụ: sáo, đàn sắt, Không Hâu... đều tác cúng 
dường. Đây tức là âm thanh làm Phật sự. Lời nói lợi ích của Pháp, Bản Thể của nó vốn 
trồng rỗng, Chân Như ngưng đọng tự nhiên, Pháp Giới thanh tĩnh. 





Tướng Ấn là:Kim Cương Ngoại Phộc, do từ rỗn đến miệng rôi bung tán 





Chân Ngôn là: 

#cÑ #1 

SROTREA- SAUKHYE 

,)Tại Vi Tế Hội (Sũksma) thì Kim Cương Ca Bồ Tát có chữ chủng tử là: GI (ŒU 
Tôn Hình: Lược đồng với Thành Thân Hội. 
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Chân Ngôn là: 
Ä #7 4# ế 4 #141 Œt 
VAJRA-GITE SUKSMA- JNÑANA-SAMAYA GI 


.))Tại Cúng Dường Hội (Pũja) thì Kim Cương Ca Bồ Tát có chữ chủng tử là: GI 
(ŒU 


Tôn Hình: Hai tay cầm hoa sen, bên trên có cây đàn Không Hâu 





Tướng Án là: Hai tay tác Kim Cương Chưởng, cùng hợp cạnh bên, từ rôn đến 
miệng rôi bung 





Chân Ngôn là: 
# fš 7⁄71 41 #74 1t XziRÑNsš #11 1111k 
GOM SARVA TATHAGATA-CIITA NIRYATANA PUJIA-MEGHA- 


SAMUDRA SPHARANA SAMAYE HŨM 


)Tại Tứ Án Hội (Catur-mudra) thì Kim Cương Ca Bồ Tát có chữ chủng tử là: 


GIH (#) 
Tam Muội Gia Hình là: Cây đàn Không Hầu 
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)Tại Lý Thú Hội (Naya) thì Kim Cương Ca Bồ Tát được xưng là Thu Kim 
Cương (Sarat-vajra): 
Tôn Hình: Lược đông với Thành Thần Hội 





Chữ chủng tử là: TA (') 
Mật Hiệu là: Quang Minh, Thu Kim Cương 
Tam Muội Ca Hình là:Kim Cương Không Hầu 





Tướng Ấn là: Hai tay tác Quyên, duối ngón trỏ hơi co lại, co dựng cánh tay trái 
như đàn Không Hâu, ngón tay phải làm thê búng gảy dây đàn Không Hâu. 


= 


Chân Ngôn là: 
ñ& tứ ä3ä#*@T T1 1 
HE RATI VAJRA-GITE TE TE 


,)Tại Giáng Tam Thế Yết Ma Hội (Trailokya-vijaya-karma) thì Kim Cương Ca 
Bồ Tát có chữ chủng tử là: GI (#U 
Tôn Hình: Đại lược đồng với Thành Thân Hội. 
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Chân Ngôn là: 
ở ä#iA1 ¡(4d á ác 
OM_ VAJRA-GITE GANAYA HÙUM PHAT 


,)Tại Giáng Tam Thế Tam Muội Gia Hội (Trailokya-vijaya-samaya) thì Kim 
Cương Ca Bồ Tát có chữ chủng tử là: PHA (8) 

Tam Muội Gia Hình là: Cây đàn Không Hầu. Biểu thị cho việc Tỳ Lô Giá Na ở 
mọi tâm tuôn ra phương tiện Đại BỊ, trụ tâm Tam Ma ĐỊa, phát ra ca tân phúng vịnh đề 
hưng phát cúng dường, đắc được 64 loại Phạm Âm, trụ Thuyết Pháp vô ngại. Sự hòa 
nhã của âm thanh ây khiến cho mọi nhạc cụ: sáo, đàn sắt, Không Hâu... đều tác cúng 
dường. Đây tức là âm thanh làm Phật sự. Lời nói lợi ích của Pháp, Bản Thể của nó vốn 
trông rỗng, Chân Như ngưng đọng tự nhiên, Pháp Giới thanh tĩnh. 





Chân Ngôn là: 
4#¡q1 
VAJRA GITE 
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KIM CƯƠNG VŨ BỘ TÁT 


Kim Cương Vũ Bồ Tát, tên Phạn là Vajra-nrta (dịch âm là Phộc Nhật La Niết 
Lý Đa), hay Vajra-nrtyä (dịch âm là Phộc Nhật La Nễ Lý Đề Duệ) 

Kim Cương Vũ Bồ Tát là một trong bôn vị Nội Cúng Dường của Kim Cương 
Ciới. Tôn này do Đức Đại Nhật Như Lai (VaIrocana-tathagata) ở trung ương cúng 
dường Đức Bất Không Thành Tựu Như Lai (Amogha-siddhi tathagata) ở phương 
Bắc, nên trong Tâm hiện ra Tuyên Vũ Tam Ma Địa Nữ Bồ Tát 





_Kim Cương Đỉnh Nghi Quỹ nói rằng: “Hai Quyên sinh nghi tắc múa, xoay 
chuyền lòng bản tay ở đỉnh đâu” 

_ Trong Kim Cương Giới Man Đa La ( VaJra-dhatu-mandala) 

,)Tại Thành Thân Hội (Karma) thì Kim Cương Vũ Bồ Tát được sinh ra từ Tam 
Muội Gia Vũ Cúng Dường của tất cả Như Lai và được Đại Nhật Như Lai sai đến cúng 
dường Đức Bất Không Thành Tựu Phật ở phương Bắc 

_ Lược thuật Kim Cương Đỉnh Du Già phân biệt Thánh Vị tu chứng Pháp 
Môn ghi nhận răng: 


“Ở Nội Tâm của Tỳ Lô Giá Na Phật chứng đăc Kim Cương Pháp Vũ Thần 
Thông Du Hý Tam Ma Địa Trí. Vì tự thọ dụng cho nên từ Kim Cương Pháp Vũ Thân 
Thông Du Hý Tam Ma Địa Trí tuôn ra ánh sáng Kim Cương Vũ (Vajra-nrtyä: Điệu 
múa Kim Cương) chiêu khắp mười phương Thế Giới , cũng dường tật cả Như Lai và 
phá sự Vô Trí Vô Minh chủ tật cả chúng sinh khiến glí0 đắc được sáu Thân Thông tự 
tại du hý, rôi quay trở lại thu làm một Thê. Vì khiến cho tật cả Bồ Tát thọ dụng Tam 
Ma Địa Trí cho nên thành hình Kim Cương Pháp Vũ Thiên Nữ Bồ Tát trụ ở vành 
trăng øóc Đông Bắc của Tỳ Lô Giá Na Như Lai”. 

Do Kim Cương Vũ Bồ Tát gia trì cho nên được Thân Phân trong khoảng sát na 
mau chóng đến ngay vô biên Thế Giới. 
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Tôn Hình: Thân màu xanh lục, hiện hình Thiên Nữ, hai tay làm thế xoay múa 





Mật Hiệu là: Diệu Thông Kim Cương, Thân Thông Kim Cương 

Chữ chủng tử là: KRT (®) nghĩa là không có tạo tác không có nhiễm, bình đắng 
vòng khắp 

Tam Muội Gia Hình là: Chày Yết Ma 





- Tướng Ấn là: Hai chưởng để trên trái tim, xoay múa hông bên trải, hông bên phải 
ba lân. Tiêp kêt Kim Cương Hợp Chưởng bung tán trên đỉnh đâu 


AT 


Chân Ngôn là: 
$Xãs45& 
OM—VAJRA-NRTYE- KRT 


133 


)Tại Tam Muội Gia Hội (Samaya) thì Kim Cương Vũ Bồ Tát có chữ chủng tử 
là: JI (`). 

Tam Muội G1a Hình là: Chày Yết Ma. Biểu thị cho việc Tỳ Lô GIá Na Phật ở 
trong Nội Tâm tuôn ra sự nghiệp của Như Lai với sự nghiệp của chúng sinh, tác Trí 
khéo léo với Trí thọ dụng, mọi loại cúng dường, kết Kim Cương Vũ Ấn, Nghi Quỹ 
rộng lớn, hiện đại thần thông, điệu múa màu nhiệm trang nghiêm dùng làm Phật Sự, 
cúng dường hăng sa cõi Phật nhiều như bụi nhỏ. Đôi với Môn Tam Muội, ra vào 
không ngại. 





Tướng Án là: Hai tay đêu đè móng hai ngón vô danh trên trái tim, một lân chuyên 
múa. Tiêp vai trá1, tiêp vai phải đêu chuyên múa một lân, rôi bung tán. 





Chân Ngôn là: 
#(ä vẶ 
SARVA PUIJE 


Hay  #{ š 
OM_ SARVA PUNYE 


)Tại Vi Tế Hội (Sũksma) thì Kim Cương Vũ Bồ Tát có chữ chủng tử là: KRT 
(&) 


Tôn Hình: Lược đồng với Thành Thân Hội, làm dạng nhảy múa. 
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Chân Ngôn là: 
43 5 tif£ 4 1114 Ø.. 
VAJRA-NRTYE SUKSMA- JNANA-SAMAYA KRT 


,)Tại Cúng Dường Hội (Pũja) thì Kim Cương Vũ Bồ Tát có chữ chủng tử là: 
KRT(Œ) 


Tôn Hình: Hai tay câm hoa sen, trên sen có viên ngọc báu. 





- Tướng Ấn là: Hai chưởng để trên trái tim, xoay múa hông bên trái, hông bên phải 
ba lân. Tiêp kêt Kim Cương Hợp Chưởng bung tán trên đỉnh đâu 


TT 


Chân Ngôn là: 

& 1# T€T(T 82L 01 7 4 *(6 3441 24 € 9 TA £UH{#( & 

GOM SARVA TATHAGATA-KAYA NIRYATANA PUJA-MEGHA- 
SAMUDRA SPHARANA SAMAYE HUM 


)Tại Tứ Ấn Hội (Catur-mudra) thì Kim Cương Vũ Bồ Tát có chữ chủng tử là: 
KRT (®) 
Tam Muội Gia Hình là: Chày Yết Ma 





)Tại Lý Thú Hội (Naya) thì Kim Cương Vũ Bồ Tát được xưng là Đông Kim 
Cương (Si§ra-vajra) 
Tôn Hình: Lược đông với Thành Thân Hội. 





Mật Hiệu là: Thần Lạc, Đồng Kim Cương 
Chữ chủng tử là: STVAM (3) 
Tam Muội Gia Hình là: Chày Yết Ma 





Tướng Án là: Hai quyền để ngang ngực chuyển múa. Liên tác Hư Tâm Hợp 
Chưởng đưa đên miệng rôi bung mở. 


ST 


Chân Ngôn là: 
“ Lữ ä4#45 xa'y ăn 
HE RATI VAJRA-NRTYE VEPA VEPA 
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,)Tại Giáng Tam Thế Yết Ma Hội (Trailokya-vijaya-karma) thì Kim Cương Vũ 
Bồ Tát có chữ chủng tử là: DA (%) 
Tôn Hình: Đại lược đồng với Thành Thân Hội. 





Chân Ngôn là: 
#Ä4#77 4m41 4@£ 
OM_ VAJRA-NRTYE VASI-KURU HÙUM PHAT 


,)Tại Giáng Tam Thế Tam Muội Gia Hội (Trailokya-vijaya-samaya) thì Kim 
Cương Vũ Bô Tát có chữ chủng tử là: T (€) 

Tam Muội Gia Hình là: Chày Yết Ma. Biểu thị cho việc Tỳ Lô Giá Na Phật ở 
trong Nội Tâm tuôn ra sự nghiệp của Như Lai với sự nghiệp của chúng sinh, tác Trí 
khéo léo với Trí thọ dụng, mọi loại cúng dường, kết Kim Cương Vũ Ấn, Nghi Quỹ 
rộng lớn, hiện đại thần thông, điệu múa màu nhiệm trang nghiêm dùng làm Phật Sự, 
cúng dường hăng sa cõi Phật nhiều như bụi nhỏ. Đối với Môn Tam Muội, ra vào 
không ngại. 





Chân Ngôn là: 
ä #4(Œ 
VAJRA-GHAMTA 
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KIM CƯƠNG PHÂN HƯƠNG BÔ TÁT 


Kim Cương Phân Hương Bồ Tát, tên Phạn là Vajra-dhùpä, dịch âm là Phộc 
Nhật La Đỗ Bê. Lại xưng là Kim Cương Hương Bỏ Tát, Kim Cương Thiêu Hương Bồ 
Tát. 

Vị Bồ Tát này là một trong bỗn vị Ngoại Cúng Dường Bỏ Tát của Kim Cương 
Giới, đồng với Cúng Dường Hương nơi Bản Tôn Đại Nhật. Tôn này do Đức A Súc 
Như lai (Aksobhya-tathägata) ở phương Đông hóa hiện ra để cúng dường Đức Đại 
Nhật Như Lai (Vairocana-tathaøata) ở trung ương. Vì Đức Phật A Súc chủ về Tâm Bồ 
Đê bên chắc, nên dùng Trí vui thích không có ngăn nøai (Thích duyệt vô ngại Trí) 
làm Bản Thệ, do Hương biểu thị cho Trí vui thích không có ngăn ngại, cho nên đem 
cúng dường 





_ Phân cuối của Bí Tạng Ký ghi là: “Bốn Cúng Dường bên ngoài, phía dưới bên 
phải là Kim Cương Thiêu Hương, thân màu đen cầm lò hương” 


_ Trong Kim Cương Giới Man Đa La (Vajra-dhatu-mandala) 

,)Tại Thành Thân Hội (Karma) thì Kim Cương Phân Hương Bồ Tát được sinh 
ra từ Tam Muội Gia Năng Duyệt Trạch của tất cả Như Lai, biểu thị cho Giới làm 
Diệu Hương Cúng Dường và được A Súc Phật sai đến cúng dường Đức Đại Nhật 
Như Lai 

_ Lược thuật Kim Cương Đỉnh Du Già phân biệt Thánh Vị tu chứng Pháp 
Môn ghi nhận răng: 


“Ở Nội Tâm của Tỳ Lô Giá Na Phật chứng đắc Kim Cương Phân Hương Vân 
Hải Tam Ma Địa Trí. Vì tự thọ dụng cho nên từ Kim Cương Phân Hương Vân Hải 
Tam Ma Địa Trí tuôn ra ánh sáng Kim Cương Phân Hương (Hương thiêu đốt của Kim 
Cương) chiếu khắp mười phương Thê Giới, cúng dường tật cả Như Lai và phá trừ tất 
cả phiên não xú uế của chúng sinh khiên cho đặc được mùi thơm của Trí không ngăn 
ngại đáng ưa thích, rôi quay trở lại thu làm một Thê. Vì khiến cho tất cả Bồ Tát thọ 
dụng Tam Ma Địa Trí cho nên thành hình Kim Cương Phân Hương Thị Nữ Bồ Tát 
trụ ở góc Đông Nam của lâu gác báu Kim Cương”. 

Do Kim Cương Phân Hương Bồ Tát gia trì cho nên được mùi thơm thuộc Trí vừa 
ý không ngại của Như LaI. 
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Tôn Hình: Thân màu đen (hoặc màu xanh), hiện hình Thiên Nữ, hai tay cầm lò 
hương 





Mật Hiệu là: Vô Ngại Kim Cương, Tân Tật Kim Cương, Đoan Nghiêm Kim 
Cương 

Chữ chủng tử là: AH (##) nghĩa là xa lìa các phiền não 

Tam Muội G1a Hình là: Lò hương báu 





Tướng Ấn là: Hai tay tác Kim Cương Quyền kèm song song, hướng xuông dưới 
bung tán như mây hương tràn khắp 





Chân Ngôn là: 
# äãdgw 
OM VAJRA-DHUPE AH 


,)Tại Tam Muội Gia Hội (Samaya) thì Kim Cương Phân Hương Bồ Tát có chữ 
chủng tử là: A (Ä) hay AH (#) 

Tam Muội Ga Hình là: Lò hương báu. Biểu thị cho việc A Súc Như Lai ở trong 
nội tâm tuôn ra Phần Hương Bồ Tát (Dhũpe-bodhisatva) cúng dường Tỳ Lô Giá Na 
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Như Lai. Mây biển hương thơm ây vòng khắp Pháp Giới. Người thây, nghe, hay, biết 
đều sinh thích thú, hay vào khắp trong các Phật Thê, vuI vẻ khoái lạc. 





Tướng Ấn là: Kim Cương Ngoại Phộc, hướng hai lòng bản tay xuống bên dưới 
mở bung. 





Chân Ngôn là: 
NÑ£&#& 
PRAHLA-DINI 


)Tại Vi Tế Hội (Sũksma) thì Kim Cương Phân Hương Bồ Tát có chữ chủng tử 
là: AH ##) 
Tôn Hình: Câm lò hương của hình hoa sen 





Chân Ngôn là: 
4#d*\L 4##£4 +2 
VAJRA-DHUPE SUKSMA- JNÑNANA-SAMAYA AI 


,)Tại Cúng Dường Hội (Pũja) thì Kim Cương Phân Hương Bồ Tát có chữ chủng 
tử là: AH (##) 


Tôn Hình: Hai tay cầm hoa sen, bên trên có lò hương. 
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Tướng Ấn là: Hai tay tác Kim Cương Quyên cùng kèm song song, hướng xuống 


dưới bung tân. 


Chân Ngôn là: 
# f#š 14⁄7 s1 14 Xa fHNế 1t 11H á 
GOM SARVA  TATHAGATA-DHUPA PUJA-MEGHA-SAMUDRA 


SPHARANA SAMAYE HŨM 


)Tại Lý Thú Hội (Naya) thì Kim Cương Phần Hương Bồ Tát được xưng là Ý 
Sinh Kim Cương Nữ, Dục Kim Cương Nữ (Ista-vaJr1) 
Tôn Hình: Màu xanh, hai tay câm lò hương hình hoa sen. 





Chữ chủng tử là: VA (Ä `) hay A (8) 


L4I 


Tam Muội Ca Hình là: Lò hương bảu 





Tướng Ấn là: Hai tay tác Kim Cương Quyên kèm song song nhau, hướng xuống 
dưới bung tán, như đảm mây hương lan tỏa khăp. 





Chân Ngôn là: 
dc t1 äđ& &: 
MAHA-RATA-VAJRI HOH 


)Tại Giáng Tam Thế Yết Ma Hội (Trailokya-vijaya-karma) thì Kim Cương 
Phân Hương Bô Tát có chữ chủng tử là: VAM (ä) 
Tôn Hình: Đại lược đông với Thành Thân Hội. 
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Tam Muội Ca Hình là: Lò hương báu. 


4l 
\ \ ll 
© >7 





Chân Ngôn là: 
# ã#sd¬{ 1+ {1ñ 1Ä1đ Á 6£ - 
GOM VAJRA-DHUPA PUJA SPHARANA SAMAYE HUM PHAT 


)Tại Giáng Tam Thế Tam Muội Gia Hội (Trailokya-vijaya-samaya) thì Kim 
Cương Phân Hương Bồ Tát có chữ chủng tử là: A (3Ä) 

Tam Muội Ca Hình là: Lò hương báu. Biểu thị cho việc A Súc Như Lai ở trong 
nội tâm tuôn ra Phần Hương Bồ Tát (Dhũpe-bodhisatva) cúng dường Tỳ Lô Giá Na 
Như Lai. Mây biển hương thơm ấy vòng khắp Pháp Giới. Người thây, nghe, hay, biết 
đều sinh thích thú, hay vào khắp trong các Phật Thê, vui vẻ khoái lạc. 





Chân Ngôn là: 
đ# á 4 - 
VAJRA HUM KHANI 


143 


KIM CƯƠNG HOA BÔ TÁT 


Kim Cương Hoa Bồ Tát, tên Phạn là VaJra-puspa, dịch âm là Phộc Nhật La Bồ 
Sát Bé. Lại xưng là Kim Cương Tán Hoa Bồ Tát, Kim Cương Diệu Hoa Bồ Tát, Kim 
Cương Giác Hoa Thị Nữ Bồ Tát.... Là một trong bốn vị Ngoại Cúng Dường Bồ Tát 
của Kim Cương GIới. Tôn này là thân do Đức Bảo Sỉnh Như Lai (Ratna-sambhava- 
tathägata) ở phương Nam hóa hiện ra để cúng dường Đức Đại Nhật Như Lai. Vì Bảo 
Sinh Như Lai chấp chưởng Đức nở rộ của vạn Đức, cho nên dùng hoa màu nhiệm cúng 
dường 





_Phân cuôi của Bí Tạng Ký ghi răng: “Kim Cương Hoa Bồ Tát, thân màu vàng 
lợt, câm hoa tươi” 


R.- ¿ 


` S225 Em“. 


=> 
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_ Trong Kim Cương Giới Man Đa La ( VaJra-dhatu-mandala) 

)Tại Thành Thân Hội (Karma) thì Kim Cương Hoa Bồ Tát được sinh ra từ 
Tam Muội Gia Bảo Trang Nghiêm Cúng Dường của tất cả Như Lai, biểu thị cho 
Phước Đức làm Hoa Cứúng Dường và được Bảo Sinh Phật sai đến cúng dường Đức 
Đại Nhật Như Lai 

_ Lược thuật Kim Cương Đỉnh Du Già phân biệt Thánh Vị tu chứng Pháp 
Môn ghi nhận răng: 

“Ở Nội Tâm của Tỳ Lô Giá Na Phật chứng đắc Kim Cương Giác Hoa Vân Hải 
Tam Ma Địa Trí. Vì tự thọ dụng cho nên từ Kim Cương Các Hoa Vân Hải Tam Ma 
Địa Trí tuôn ra ánh sáng Kim Cương Giác Hoa (Hoa giác ngộ của Kim Cương) chiêu 
khắp mười phương Thế Giới cúng dường tất cả Như Lai và phá sự mê hoặc cửa tất cả 
chúng sinh , khiến cho khai mở hoa Tâm chứng Trí Vô Nhiễm, rồi quay trở lại thu làm 
một Thể. Vì khiến cho tất cả Bồ Tát thọ dụng Tam Ma ĐỊa Trí cho nên thành hình 
Kim Cương Giác Hoa Thị Nữ Bồ Tát trụ ở góc Tây Nam của lâu gác báu Kim 
Cương”. 

Do Kim Cương Hoa Bồ Tát gia trì cho nên hay khai mở đóa hoa Giác Diệu Y 
trong bùn lây phiên não của chúng sinh. 

Tôn Hình: Thân màu vàng lợt, hai tay nâng đây hoa nở 





Mật Hiệu là: Diệu Sắc Kim Cương, Thanh Tịnh Kim Cương 
Chữ chủng tử là: OM (#‡), nghĩa là tât cả Pháp lưu chú không có sinh 
Tam Muội Gia Hình là: vật khí chứa đây hoa 








Chân Ngôn là: 
#$Ää§#Nt\Š 
GOM VAJRA-PUSPE OM 


,)Tại Tam Muội Gia Hội (Samaya) thì Kim Cương Hoa Bồ Tát có chữ chủng tử 
là OM (#) 

Tam Muội Ca Hình là: Trên hoa sen có là sen chứa đây hoa hé nở. Biểu thị cho 
việc Bảo Sinh Như Lai ở nội tâm tuôn ra Giác Hoa vị diệu để phụng hiến Tỳ Lô GIả 
Na Như Lai. Do hoa sen báu Kim Cương nên đóa hoa ấy hé nở ánh sáng có màu sắc 
tươi đẹp, gom nhóm Phước Đức mọi loại trang nghiêm, hay ban cho Hữu Tình được 
nguyỆn an vui. 





Chân Ngôn là: 
ás‹f'7(H 
PHALAGAMI 


14ó 


)Tại Vi Tế Hội (Sũksma) thì Kim Cương Hoa Bồ Tát có chữ chủng tử là OM 


















(3) 
Tôn Hình: Đại lược đông với Thành Thân Hội. 
hú “.T, 
\ v22 
Chân Ngôn là: 
đ#44J 4# § Ä +21 #- 
VAJRA-PUSPE SUKSMA- JNANA-SAMAYA OM 
.)Tại Cúng Dường Hội (Pũñja) thì Kim Cương Hoa Bồ Tát có chữ chủng tử là OM 
(ở) 


Tôn Hình: Màu vàng lợt, hai tay câm hoa sen, bên trên có cái mâm hoa chứa đây 
hoa nở. 


l1“ 





Tướng Ấn là: Hai tay kết Kim Cương Quyên, ngửa lên trên hướng đến miệng rôi 
bung tán. 





Chân Ngôn là: 
# #ã 1%⁄2(7 W4 1t X4 fXế #1 11H & 
®ŒM  SARVA TATHAGATA-PUSPA PUJA-MEGHA-SAMUDRA 


SPHARANA SAMAYE HŨM 
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,)Tại Lý Thú Hội (Naya) thì Kim Cương Hoa Bồ Tát được xưng là Kế Lý Cát 
La Nữ (Kilikle) hay Xúc Kim Cương Nữ. 
Tôn Hình: Màu vàng lợt, tay trái cầm vật khí chứa đây hoa, tay phải tựa dạng bôc 
lây. 





Chữ chủng tử là: JRA (®) 
Tam Muội Gia Hình là: vật khí chứa đây hoa 





Chân Ngôn là: 
ñ äđw tổ: 
HE VAJRA RATIH 


hay, đô 4đ 
HE VAJRA VATI 
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,)Tại Giáng Tam Thế Yết Ma Hội (Trailokya-vijaya-karma) thì Kim Cương Hoa 
Bồ Tát có chữ chủng tử là ME (3Ä) 
Tôn Hình: Đại lược đồng với Thành Thân Hội. 





Chân Ngôn là: 
# ä #4 1% # {1ñ 14 á @£ - 
GOM VAJRA-PUSPA PUJA SPHARANA SAMAYE HUM PHAT 


,)Tại Giáng Tam Thế Tam Muội Gia Hội (Trailokya-vijaya-samaya) thì Kim 
Cương Hoa Bồ Tát có chữ chủng tử là OM () 

Tam Muội Gia Hình là: Trên hoa sen có lá sen chứa đây hoa nở. Biểu thị cho 
việc Bảo Sinh Như Lai ở nội tâm tuôn ra Giác Hoa vi diệu để phụng hiến Tỳ Lô Giá 
Na Như Lai. Do hoa sen báu Kim Cương nên đóa hoa ấy hé nở ánh sáng có màu sắc 
tươi đẹp, gom nhóm Phước Đức mọi loại trang nghiêm, hay ban cho Hữu Tình được 


MU 


_ 






1 
Ẳ % 





Chân Ngôn là: 
đf A4. 
VAJRA HUM KUM 
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KIM CƯƠNG ĐĂNG BÔ TÁT 


Kim Cương Đăng Bồ Tát, tên Phạn là Vajräloka, dịch âm là Phộc Nhật La Lộ 
Kế, Phộc Nhật La Lộ Ca. Lại xưng là Kim Cương Quang Minh Bồ Tát, Kim Cương 
TRí Đăng Bỏ Tát, Đăng Bồ Tát. Tức dùng ánh sáng của cây đèn Tr Tuệ chiếu khắp 
Pháp Giới trừ khử s1 ám của Vô Minh 

Kim Cương Đăng Bỏ Tát là một trong bốn vị Ngoại Cúng Dường Bồ Tát của 
Kim Cương GIới. Tôn này là thần do Đức Võ Lượng Thọ Như Lai (Amiftayus- 
tathägata) ở phương Tây hóa hiện ra để cúng dường Đức Đại Nhật Như Lai. Vì Đức 
Phật Vô Lượng Thọ chưởng quản Môn Trí Tuệ cho nên dùng cây đèn Trí Tuệ cúng 
dường 





_ Trong Kim Cương Giới Man Đa La ( Vajra-dhatu-mandala) 
)Tại Thành Thân Hội (Karma) thì Kim Cương Đăng Bồ Tát được sinh ra từ 
Tam Muội Gia Quang Minh Cúng Dường của tất cả Như Lai, biểu thị cho Trí Tuệ 
làm Đèn Cúng Dường và được Vô Lượng Thọ Phật sai đến cúng dường Đức Đại Nhật 
Như Lai 
_ Lược thuật Kim Cương Đỉnh Du Già phân biệt Thánh Vị tu chứng Pháp 
Môn ghi nhận răng: 


“Ở Nội Tâm của Tỳ Lô Giá Na Phật chứng đăc Kim Cương Đăng Minh Vân 
Hải Tam Ma Địa Trí. Vì tự thọ dụng cho nên từ Kim Cương Đăng Minh Vân Hải 
Tam Ma Địa Trí tuôn ra ánh sáng Kim Cương Đăng Minh (ánh sáng đèn Kim Cương) 
chiếu khắp. mười phương Thê Giới, cúng dường tât cả Như Lai và phá Trụ Địa Vô 
Minh của tật cả chúng sinh khiến cho đắc được năm loại mắt thanh tịnh của Như Lai, 
rồi quay trở lại thu làm một Thể. Vì khiến cho tật cả Bộ Tát thọ dụng Tam Ma Địa Trí 
cho nên thành hình Kim Cương Đăng Minh Thị Nữ Bồ Tát trụ ở góc Tây Bắc của 
lâu gác báu Kim Cương”. 
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Do Kim Cương Đăng Bồ Tát ø1a frì cho nên đắc được sự thanh tịnh của 5 loại 
mặt, lợi mình lợi người, chiêu soI vạn Pháp tự tại không ngại. 
Tôn Hình: Thân màu thịt đỏ, hiện hình Thiên Nữ, hai tay cầm vật khí đôt đèn 





Mật Hiệu là: Phố Chiếu Kim Cương 
Chữ chủng tử là: DIH (4) nghĩa là tât cả Pháp không có lây bỏ 
Tam Muội Gia Hình là: Đèn nến báu 





Tướng Ấn là: Hai tay nắm Kim Cương Quyên, dựng thắng hai ngón cái kèm 


SOngø song. 
Ữ` 
ở 


Chân Ngôn là: 
#$ä#§Hœđa« 
OM_ VAJRA-ALOKE DIH 


)Tại Tam Muội Gia Hội (Samaya) thì Kim Cương Đăng Bồ Tát có chữ chủng tử 
là: DI (&) hay DIH (4\) 

Tam Muội Gia Hình là: Đèn nến báu. Biều thị cho việc Quán Tự Tại Vương Như 
Lai ở trong nội tâm tuôn ra Kim Cương Trí Đăng (VaJra-Jñana-dIipe: Đèn Trí Kim 
Cương) thừa sự cúng dường Tỳ Lô Giá Na Như Lai. Ánh sáng soi chiếu thông suốt, 
đắc được năm mắt thanh tịnh của Như Lai, thảy đều nhìn thầy hình sắc ngăn che bên 
trong bên ngoài. ở đèn Nội Trí chiếu soi tất cả Pháp vốn có tính thanh tịnh giỗng như 


[51 


trăm ngàn ánh sáng của ngọc Ma Ni cũng không thể che khuất hay phản chiếu lại 
được. Mặt trời Trí Tuệ là do ngọn đèn này vậy . 





Tướng Ấn là:Kim Cương Ngoại Phộc, duỗi thăng hai ngón cái, kèm thắng đứng 





Chân Ngôn là: 
47«@1I 
SUTEJAGRI 


)Tại Vi Tế Hội (Sũksma) thì Kim Cương Đăng Bồ Tát có chữ chủng tử là: DĨH 
(Á\) 


Tôn Hinh: Hai tay câm cái đài nên, qùy gôi ngôi. 





Chân Ngôn là: 
4# 4ã t(# £ 4 22141 € 
VAJRA-ALOKE SUKSMA-JNANA-SAMAYA DIH 
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,)Tại Cúng Dường Hội (Pũja) thì Kim Cương Đăng Bồ Tát có chữ chủng tử là: 
DI (#U 


Tôn Hình: Hai tay cầm đèn sáng. 











<< HÀ 
an  N 
Vi cu 
>> ly L2 
` T72 


]— 


Tướng Ấn là: Hai tay tác Kim Cương Quyên, dựng thăng hai ngón cái kèm song 
song, cong øập ngón trỏ cùng phụ nhau, đê ngang trái tim. 





Chân Ngôn là: 
& 1# T€(7UT #( *(4 NI 2€ 9 TT #124 & 
GŒM_ SARVA TATHAGATA-DIPA  PUJA-MEGHA-SAMUDRA 


SPHARANA SAMAYE HŨM 


)Tại Lý Thú Hội (Naya) thì Kim Cương Đăng Bồ Tát được xưng là Ái Kim 
Cương Nữ (Räga-vaJrI): 
Tôn Hình: Thần mày thịt đỏ, hai tay cầm đài nên. 
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Chữ chủng tử là: SA (®) 
Tam Muội Gia Hình là: Đèn nến báu 





Tướng Ấn là: Hai tay năm Kim Cương Quyên, dựng thắng hai ngón cái kèm 
SOnØ SONØ. 


Chân Ngôn là: 
# Ää§ 4311 
GOM VAJRA-LOCANE 


)Tại Giáng Tam Thế Yết Ma Hội (Trailokya-vijaya-karma) thì Kim Cương 
Đăng Bô Tát có chữ chủng tử là: GRA (4) 


Tôn Hình: Đại lược đồng với Thành Thân Hội. 
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Chân Ngôn là: 
# ä# Hư "1t # tít 114đ á @£ 
OM_ VAJRA-ALOKA PUJA SPHARANA SAMAYE HÙM PHAT 


)Tại Giáng Tam Thế Tam Muội Gia Hội (Trailokya-vijaya-samaya) thì Kim 
Cương Đăng Bồ Tát có chữ chủng tử là: DIH (4) 

Tam Muội Gia Hình là: Đèn nến trên hoa sen. Biểu thị cho việc Quán Tự Tại 
Vương Như Lai ở trong nội tâm tuôn ra Kim Cương Trí Đăng (VaJra-Jñana-dIpe: 
Đèn Trí Kim Cương) thừa sự cúng dường Tỳ Lô Giá Na Như Lai. Ánh sáng soi chiếu 
thông suốt, đắc được năm mắt thanh tịnh của Như Lai, thảy đều nhìn thây hình sắc 
nøăn che bên trong bên ngoài. ở đèn Nội Trí chiếu soi tất cả Pháp vốn có tính thanh 
tịnh giống như trăm ngàn ánh sáng của ngọc Ma Ni cũng không thể che khuất hay phản 
chiêu lại được. Mặt trời Trí Tuệ là do ngọn đèn này vậy 





Chân Ngôn là: 
đ# 4á đ. 
VAJRA HUM DHIM 


L5S 


KIM CƯƠNG ĐÔ HƯƠNG BỘ TÁT 


Kim Cương Đô Hương Bồ Tát, tên Phạn là Vajra-gandha,dịch âm là Phộc 
Nhật La Kiện Đà, Phộc Nhật La Hiến Đà. 

Tôn này dùng hương xoa bôi thân, trừ khử nhiệt não mà được thanh tịnh sảng 
khoái. Lại đem hương xoa bôi dâng lên cho Tôn Giả ở trung ương 

Kim Cương Đồ Hương Bỏ Tát là một trong bốn vị Ngoại Cúng Dường Bồ Tát 
của Kim Cương Giới. Vị Bồ Tát này là thân do Đức Bất Không Thành Tựu Như Lai 
(Amogha-siddhi-tathagata) ở phương Bắc hóa hiện ra để cúng dường Đức Đại Nhật 
Như Lai. Đức Bất Không Thành Tựu Như Lai (Amogha-siddhi-tathagata) tức là Đức 
Phật Thích Ca Mâu Ni (SŠãäkya-muni) hiện ra ở cõi uê trược, vì chúng sinh mà gần gũi 
với cảnh giới trược loạn, cho nên dùng hương xoa bôi cúng dường Đại Nhật Như Lai 


_ Phân cuôi của Bí Tạng Ký ghi là: “Thân màu xanh, câm vật khí chứa hương xoa 
bôi” 





_ Trong Kim Cương Giới Man Đa La (Vajra-dhatu-mandala) 

,)Tại Thành Thân Hội (Karma) thì Kim Cương Đô Hương Bồ Tát được sinh ra 
từ Tam Muội Gia Đồ Hương Cúng Dường của tất cả Như Lai, biểu thị cho Năm 
Phân Pháp Thân hay tịnh trừ xúc uế làm Đồ Hương Cứng Dường và được Bất 
Không Thành Tựu Phật sai đến cúng dường Đức Đại Nhật Như Lai 

_ Lược thuật Kim Cương Đỉnh Du Già phân biệt Thánh Vị tu chứng Pháp 
Môn ghi nhận răng: 


“Ở Nội Tâm của Tỳ Lô Giá Na Phật chứng đắc Kim Cương Đồ Hương Vân Hải 
Tam Ma Địa Trí. Vì tự thọ dụng cho nên từ Kim Cương Đô Hương Vân Hải Tam Ma 
Địa Trí tuôn ra ánh sáng Kim Cương Đồ Hương (Vajra-gandha: Hương xoa bôi của 
Kim Cương) chiếu khắp mười phương Thế Giới cúng dường tật cả Như Lai và phá lỗi 
lâm trái với luật nghị thuộc ba nghiệp Thân Khẩu Ý của tất cả chúng sinh, khiến cho 
đặc được năm phân Pháp Thân Vô Lậu, rôi quay trở lại thu làm một Thê. Vì khiến cho 
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tật cả Bồ Tát thọ dụng Tam Ma Địa Trí cho nên thành hình Kim Cương Đô Hương 
Thị Nữ Bồ Tát trụ ở góc Đông Bắc của lầu gác báu Kim Cương”. 

Do Kim Cương Đồ Hương Bồ Tát gia trì cho nên được năm loại thân thanh tịnh 
vô lậu của Phật. 

Tôn Hình: Thần màu xanh lục, hiện hình Thiên Nữ, tay trái cầm vật khí chứa 
hương xoa bôi, tay phải làm dạng bốc hương xoa bôi 





Mật Hiệu là: Thanh Lương Kim Cương 

Chữ chủng tử là: GA (7Ù 

hay GAH (Ý) nghĩa là không có tạo tác 

Tam Muội Gia Hình là: Vật khí chứa hương xoa bôi (Đô Hương Khí) 





Tướng Ấn là: Hai tay đêu tác Quyên, mở lòng bàn tay xoa bôi ngực. 





Chân Ngôn là: 
#$äs$#?7(ä ít 
GOM VAJRA-GANDHE GAH 
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)Tại Tam Muội Gia Hội (Samaya) thì Kim Cương Đô Hương Bồ Tát có chữ 
chủng tử là: GARH (†£) 

Tam Muội Gia Hình là: Vật khí chứa hương xoa bôi. Biểu thị cho việc Bất 
Không Thành Tựu Như Lai ở trong nội tâm tuôn ra Kim Cương Đô Hương Bồ Tát 
(Vajra-gandhe-bodhisatva) cảm giữ Hương Ấn cúng dường Tỳ Lô Giá Na Như Lai. 
Hương xoa bôi mâu nhiệm này hay trừ bệnh nóng uất của tất cả Hữu Tình, hay được 
năm phân Pháp Thân của Như Lai là: Giới, Định, Tuệ, Giải thoát, Giải thoát trí 
kiến. .. trang nghiêm Thể ấy, cũng hay chưng được sự trang nghiêm rộng lớn tròn đầy 
của Tâm Bỏ Đề thanh tịnh. 





Chân Ngôn là: 
Ñ7Lá 6 
SUGANDHA-ANGI 


)Tại Vi Tế Hội (Sũksma) thì Kim Cương Đồ Hương Bồ Tát có chữ chủng tử là: 
GARđĐ 
Tôn Hình: Tay phải để ngang ngực, tay trái câm vật đựng hương. 





Chân Ngôn là: 
4 #7 2# £ 4 1441 7 
VAJRA-GANDHE SUKSMA- JNANA-SAMAYA GARH 
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,)Tại Cúng Dường Hội (Pữja) thì Kim Cương Đồ Hương Bồ Tát có chữ chủng tử 
là: GAH (†Ù) 
Tôn Hình: Hai tay câm hoa sen, bên trên có vật khí đựng hương xoa bôi. 





Chân Ngôn là: 

$« ñš ñ€7(1 7Lả {4 4t {1š # tí 141 xX 

ƠOM SARVA TATHAGATA-GANDHA PUJA-MEGHA-SAMUDRA 
SPHARANA SAMAYE HUM 


)Tại Lý Thú Hội (Naya) thì Kim Cương Đồ Hương Bồ Tát được xưng là Mạn 
Kim Cương Nữ (Mana-vajr1): 
Chữ chủng tử là: TVA (Ä) 
—__ Tôn Hình: Thân màu xanh lục, tay trải cầm vật khí chứa hương xoa bôi, tay phải 
bôc giữ. 
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Tam Muội Gia Hình là: Vật khí chứa hương xoa bôi (Đồ Hương Khí) 





Tướng Ấn là: Hai tay đều năm quyên, mở lòng bàn tay xoa bôi ngực. 





Chân Ngôn là: 
7J4,ã@œ & 
MAHASRIT-VAJRI HIH 


Hay #Š 24t 4@ 
OM_ MAHASRI-VAJRI HE 


,)Tại Giáng Tam Thế Yết Ma Hội (Trailokya-vijaya-karma) thì Kim Cương Đồ 
Hương Bồ Tát có chữ chủng tử là: GAH (fŸ) 
Tôn Hình: Đại lược đông với Thành Thân Hội. 
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Tam Muội Ca Hình là: Vật khí chứa hương xoa bôi. 





Chân Ngôn là: 
# đ#7(á 1+4 41m {1d Á é@&£ - 
GOM VAJRA-GANDHA PUJA SPHARANA SAMAYE HUM PHAT 


)Tại Giáng Tam Thế Tam Muội Gia Hội (Trailokya-vijaya-samaya) thì Kim 
Cương Đô Hương Bồ Tát có chữ chủng tử là: G1 (T{U 

Tam Muội Gia Hình là: Vật khí chứa hương xoa bôi. Biểu thị cho việc Bất 
Không Thành Tựu Như Lai ở trong nội tâm tuôn ra Kim Cương Đô Hương Bồ Tát 
(Vajra-gandhe-bodhisatva) cảm giữ Hương Ấn cúng dường Ty Lô Giá Na Như Lai. 
Hương xoa bôi mâu nhiệm này hay trừ bệnh nóng uất của tất cả Hữu Tình, hay được 
năm phân Pháp Thân của Như Lai là: Giới, Định, Tuệ, Giải thoát, Giải thoát trí 
kiến. .. trang nghiêm Thể ấy, cũng hay chưng được sự trang nghiêm rộng lớn tròn đầy 
của Tâm Bỏ Đề thanh tịnh. 





Chân Ngôn là: 
đã á 
VAJIRA HUM SIDDHIM 


lóI 


KIM CƯƠNG CÂU BÒ TÁT 


Kim Cương Câu Bồ Tát tên Phạn là Vajrãänkué§ah hay Vajra-amkuáéa, dịch âm 
là Phộc Nhật La Củ Xả 

_ Tại Kim Cương Thủ Viện trong Thai Tạng Giới thì vị Bộ Tát này có tên Phạn 
là Vajrankust, hay Vajraämkusr dịch ầm là Phộc Nhật La Câu Thị, dịch ý là Kim 
Cương Câu Nữ. Tôn này dùng móc câu Bát Nhã triệu tập chúng sinh, ban cho Trí 
Tuệ thù thắng 





_Trong Kim Cương Giới thì Kim Cương Câu Bồ Tát là một trong 4 vị Nhiếp Bồ 
Tát, dùng vật tiêu biêu là móc câu Đại Bi (Mahä-karuna-Ankusa, hay Maha-karupa- 
Amkusa) của Đại Nhật Như Lai, nhiếp triệu tât cả chúng sinh. 

Tôn này dùng Tâm Bô Đề mạnh bén bên chắc nhố dẫn chúng sinh ra khỏi nẻo ác, 
giống như người đánh cá dùng móc câu bắt cá. Tôn nảy được tuôn ra từ Hạ Chuyển 
Môn của Đại Nhật Như Lai ở trung ương, quản lý Đức nhiếp lẫy chúng sinh kèm 
triệu tập tât cả Hiền Thánh giáng lâm Đạo Trường biểu thị cho Đức nhiếp lây chúng 
sinh 

) Phân cuỗi của Bí Tạng Ký shi là: “Kim Cương Câu Bồ Tát màu đen, tay trái 
năm quyên, tay phải cầm móc câu” 





) Lược Xuất Kinh nói rằng: “Do kết Kim Cương Câu Khê cho nên hay làm Câu 
Triệu” 
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_ Tại Kim Cương Thủ Viện trong Thai Tạng Giới Man Đa La (Garbha-dhatu- 
mandala) thì Kim Cương Cầu Nữ Bồ Tát (Vajramkusn) biểu thị cho việc dùng móc 
câu Bát Nhã, triệu tập chúng sinh, ban cho Trí Tuệ của chân thắng. 

Tôn Hinh: Thân màu thịt, tay phải co cánh tay, ngửa lòng bàn tay để dưới nách, 
các ngón tay đêu hướng xuống dưới, gIương mở ngón cái, hơi mở ngón trỏ. Tay trải 
cầm móc cầu Kim Cương, dựng đứng đâu gôi trái, mặt hướng về bên phải nhìn xưống 


dưới, ngôi trên hoa sen đỏ. 





Mật Hiệu là: Triệu Tập Kim Cương 
Chữ chủng tử là: AI (3) hay A (®Ä) 
Tam Muội Gia Hình là: Móc câu Tam Cô , hay cái mâu Tam Cô 


v  ụ 


ÿ 

“ 

vêa 
E7 
"DO ac 
.¬: 
¡- | 
Z4 

Z 


#1, CÓ 00 TH) T0, 
F P. Pa 





Tưởng Ấn là: Đại Câu Triệu Ấn. 





Chân Ngôn là: 
14W fHí1 §£€á” H HăTWÝ@NđG£ñ17* ñ1⁄41(X{#2Aˆ x@Œ4J 


{\{418ã* #4&{% 
NAMANH SAMANITA BUDDHAM AH SARVATRA APRATIHATE 


TATHÃGATA-AMKUŠA BODHI-CÃÄRYA PARIPŨRAKA_ SVÃHÄ 


1ó3 


_ Trong Kim Cương Giới Man Đa La ( VaJra-dhatu-mandala) 
)Tại Thành Thân Hội (Karma) thì Kim Cương Câu Bồ Tát được sinh từ Tam 
Muội Gia Câu của tất cả Như Lai, dùng bỗ thí thủ hộ Tâm Bồ Đề của tất cả chúng sinh 
_ Lược thuật Kim Cương Đỉnh Du Già phân biệt Thánh Vị tu chứng Pháp 
Môn ghi nhận rằng: 


“Ở Nội Tâm của Tỳ Lô Giá Na Phật chứng đặc Thỉnh Triệu Kim Cương Câu 
Tam Ma Địa Trí. Vì tự thọ dụng cho nên từ Thỉnh Triệu Kñmm Cương Câu Tam Ma 
Địa Trí tuôn ra ánh sáng Kim Cương Câu (Vajrämkusa: móc câu Kim Cương) chiếu 
khắp mười phương Thế Giới, thỉnh triệu tất cả Như Lai Kim Cương Giới Đạo Trường 
và nhồ trừ tất cả các nẻo ác của chúng sinh, an trí ở cái Thành Niết Bàn Vô Trụ, rồi 
quay trở lại thu làm một Thể. Vì khiến cho tật cả Bồ Tát thọ dụng Tam Ma Địa Trí cho 
nên thành hình Thủ Bộ Đề Tâm Hộ (cửa Tâm Bồ Đề) Kim Cương Câu Bồ Tát trụ ở 
vành trăng nơi cửa Đông”. 

Do Kim Cương Câu Bỏ Tát ø1a trì cho nên chứng được Triệu Tập Nhất Thiết 
Thánh Chúng Tốc Tật Tam Muội. 

Tôn Hình: Thân màu xanh, tay trái nắm quyên để ngang eo, tay phải cầm móc câu 





Mật Hiệu là: Câu Triệu Kim Cương, Phố Tập Kim Cương 

Chữ chủng tử là: HỦM (&) 

hay JAH (#8) tức là Pháp Nhân Duyên đều nhiếp vào nghĩa chắng sinh 
Tam Muội Ga Hình là: Móc cầu Kim Cương 





164 


Tướng Án là: Giáng Tam Thê Ấn, hai ngón trỏ đêu co như móc câu 





Chân Ngôn là: 
G441 
GOM VAJRA-AMKUSA JAH 


)Tại Tam Muội Gia Hội (Samaya) thì Kim Cương Câu Bỏ Tát có chữ chủng tử 
là: JAH (&) 

Tam Muội Ca Hình là: Chày Tam Cô. Biểu thị cho việc ở trong nội tâm của Tỳ 
Lô Giá Na tuôn ra Kim Cương Câu Bồ Tát (Vajra-Amkuéa-bodhisatva) để triệu tập. 
Phàm việc Câu Triệu có nghĩa của 4 Nhiếp là: Bồ thí, Ái ngữ, Lợi hành, Đồng sự để 
hay vận độ (xoay chuyên hóa độ vô lượng chúng sinh. Lại có chúng Ma khó phục cần 
phải chiết phục, cũng hay khống chế voi điên khiến cho thuận tòng. Tức Tâm Đại Bồ 
Đề này rộng lớn tròn đây, bền chắc mãnh lợi quyết định chắng lùi. Cũng hay triệu tập 
tật cả Hiền Thánh giáng lâm Đạo Trường hay mãn tất cả Chân Ngôn Hạnh Bồ Tát mau 
chứng Tất Địa. 





Chân Ngôn là: 
q1&& 
AYAHI JAH 
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)Tại Vi Tế Hội (Sũksma) thì Kim Cương Câu Bồ Tát có chữ chủng tử là: JAH 
(&) ` 2 Ƒ X ~ 

Tôn Hình: Đại lược đông với Thành Thân Hội, tay trải đề ở eo, năm quyên duôi 
ngón trỏ. 





Chân Ngôn là: 
T@14 t(#£ 4 TU 
VAJRA-AMKUSA SUKSMA- JNANA-SAMAYA JAR 


,)Tại Cúng Dường Hội (Pũja) thì Kim Cương Câu Bồ Tát có chữ chủng tử là: 
JAH(&) 


Tôn Hình: Hai tay câm hoa sen, bên trên có móc câu Tam Cô. 








Chân Ngôn là: 
#4 nhe 
OM_ VAJRA-AMKUSA JAH 


ló6 


)Tại Lý Thú Hội (Naya) thì Kim Cương Câu Bồ Tát được xưng là Sắc Kim 
Cương (Rupa-vaJra): 
Tôn Hình: Đại lược đông với Thành Thân Hội. 





Chữ chủng tử là: JAH (4) 
Tam Muội Ca Hình là: Móc cầu Kim Cương 





Chân Ngôn là: 
' _ 
VAJRA-AMKUSA JAH 


Hay: $ 4# tt & 
OM_ VAJRA-RŨPE JAH 
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,)Tại Giáng Tam Thế Yết Ma Hội (Trailokya-vijaya-karma) thì Kim Cương Câu 
Bô Tát có chữ chủng tử là: JAH (4) 
Tôn Hình: Đại lược đông với Thành Thân Hội. 





Chân Ngôn là: 

# -##ítHá#đ Háw f HHdLá 

OM  VAJRA-AMKUSA MAHA-KRODHA  AKARSA SARVA- 
SAMAYAM HUM JAR 


)Tại Giáng Tam Thế Tam Muội Gia Hội (Trailokya-vijaya-samaya) thì Kim 
Cương Câu Bồ Tát có chữ chủng tử là: JAH (®&) 

Tam Muội Gia Hình là:Móc câu Tam Cổ. Biểu thị cho việc ở trong nội tâm của 
Tỳ Lô Giá Na tuôn ra Kim Cương Câu Bồ Tát (Vajra-Amkuéa-bodhisatva) để triệu 
tập. Phàm việc Câu Triệu có nghĩa của 4 Nhiếp là: Bồ thí, Ái ngữ, Lợi hành, Đông sự 
để hay vận độ (Xoay chuyên hóa độ vô lượng chúng sinh. Lại có chúng Ma khó phục 
cần phải chiết phục, cũng hay khống chế voi điên khiên cho thuận tòng. Tức Tâm Đại 
Bỏ Đề này rộng lớn tròn đây, bên chắc mãnh lợi quyết định chắng lùi. Cũng hay triệu 
tập tất cả Hiền Thánh giáng lâm Đạo Trường hay mãn tất cả Chân Ngôn Hạnh Bỏ Tát 
mau chứng Tất Địa. 





Chân Ngôn là: 
T#&& 
VAJRA JAH JAH 


1óS 


KIM CƯƠNG SÁCH BÒ TÁT 


Kim Cương Sách Bồ Tát, tên Phạn là Vajra-pasa, dịch âm là Phộc Nhật La Bá 
Xả. Tôn này là một trong 4 vị Nhiếp Bồ Tát của Kim Cương Giới, dùng sợi dây Đại Bi 
(Maha-karuna-paša) kéo dắt chúng sinh đi vào Phật Đạo, cho nên chủ về Đức kéo dắt 
chúng sinh 

_ Phân cuỗi của Bí Tạng Ký ghi là: “Thân màu vàng trắng, tay phải cầm sợi dây” 





169 


_ Trong Kim Cương Giới Man Đa La ( VaJra-dhatu-mandala) 
)Tại Thành Thân Hội (Karma) thì Kim Cương Sách Bồ Tát được sinh ra từ 
Tam Muội Gia Dẫn Nhập Ma Ha Tát Đỏa của tất cả Như Lai, dùng nhận lời thủ hộ 
Công Đức của tất cả chúng sinh. 
_ Lược thuật Kim Cương Đỉnh Du Gia phân biệt Thánh Vị tu chứng Pháp 
Môn ghi nhận rằng: 


“Ở Nội Tâm của Tỳ Lô Giá Na Phật chứng đắc Kim Cương Dẫn Nhập Phương 
Tiện Quyền Sách Tam Ma Địa Trí. Vì tự thọ dụng cho nên từ Kim Cương Dẫn 
Nhập Phương Tiện Quyến Sách Tam Ma Địa Trí tuôn ra ánh sáng Kim Cương Quyên 
Sách (Sợi dây Kim Cương) chiếu khắp mười phương Thế Giới, dẫn nhập tất cả Như 
Lai Thánh Chúng và dùng sợi dây buộc trói tật cả chúng sinh bị chìm đắm , kéo vượt 
khỏi bùn lây thuộc Tam Ma Địa Thực Tế của Nhị Thừa, an trí ở cung điện Pháp Giới 
của Giác Vương, rôi quay trở lại thu làm một Thể. Vì khiến cho tất cả Bộ Tát thọ dụng 
Tam Ma Địa Trí cho nên thành hình Vệ Hộ Công Đức Hộ (cửa Công Đức) Kim 
Cương Quyền Sách Bồ Tát trụ ở vành trăng nơi cửa Nam”. 

Do Kim Cương Quyên Sách Bồ Tát gia trì cho nên được Trí khéo léo không có 
chướng ngại như hư không. 

Tôn Hình: Thân màu vàng trắng, tay trái năm quyên để ngang eo, tay phải cầm 
sợi dây 





Mật Hiệu là: Đăng Dẫn Kim Cương, Từ Dẫn Kim Cương 
Chữ chủng tử là: HÙM (&) 
Tam Muội Ca Hình là: Sợi dây Km Cương 





Tướng Ấn là: Hai quyên chung lưng, hai ngón út cùng móc nhau, hai đầu ngón 
cùng trụ nhau như sợi dây 





Chân Ngôn là: 
# T4 Á 
OM VAJRA-PASA HUM 


)Tại Tam Muội Gia Hội (Samaya) thì Kim Cương Sách Bồ Tát có chữ chủng tử 
là: HUM (&) 

Tam Muội Gia Hình là: Bộ đâu kết thành sợi dây của chày Độc Cô. Biểu thị cho 
việc ở trong nội tâm của Tỳ Lô Giá Na Phật tuôn ra Kim Cương Sách Bỏ Tát (Vaja- 
paSa-bodhIsatva) hay cắm chê tất cả Tâm hôn ám, vọng tưởng, Vô Minh, phiên não. 
Hay cột buộc tật cả bánh xe Khô khiên cho được giải thoát. Lại hay Đăng Dẫn Thiên 
Định Đại Bồ Đề Tâm, tất cả Ân Chúng đêu đến tập hội, cõi Phật nhiêu như bụi nhỏ 
thảy đều giáng lâm Mạn Trà La Đạo Trường đề cùng làm Phật sự. 





Tướng Ấn là:Ngoại Phộc, duỗi ngón cái phải vào trong hô khâu, giữa ngón cái 
trái và ngón trỏ trái. 





Chân Ngôn là: 

HKAÁ 

AHI HŨM HŨM 

)Tại Vi Tế Hội (Sũksma) thì Kim Cương Sách Bồ Tát có chữ chủng tử là: HŨM 
(&) 

Tôn Hình: Đại lược đông với Thành Thân Hội. 





Chân Ngôn là: 
Ä #+Cf si#£ 4 124 4 
VAJRA-PASA SUKSMA- JNANA-SAMAYA HUŨM 
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.)Tại Cúng Dường Hội (Pũja) thì Kim Cương Sách Bỏ Tát có chữ chủng tử là: 
HUM (&) 
Tôn Hình: Hai tay cầm hoa sen, bên trên có sợi dây Rông. 





Tướng Ấn là: Hai quyên chung lưng, hai ngón út cùng móc nhau, hai đầu ngón 
cùng trụ nhau như sợi dây 





Chân Ngôn là: 
;TỆWA Á 
OM VAJRA-PASA HUM 


)Tại Lý Thú Hội (Naya) thì Kim Cương Sách Bồ Tát được xưng là Thanh Kim 


Cương (Sabda-vajra): 
Tôn Hình: Đại lược đông với Thành Thân Hội. 





Chữ chủng tử là: HÙM (&) 
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Tam Muội Ca Hình là: Sợi dây Kim Cương 





Tướng Ấn là: Hai quyên chung lưng, hai ngón út cùng móc nhau, hai đầu ngón 
cùng trụ nhau như sợi dây. 





Chân Ngôn là: 
4# 
VAJRA-PASA HUŨM 


)Tại Giáng Tam Thế Yết Ma Hội (Trailokya-vijaya-karma) thì Kim Cương 
Sách Bô Tát có chữ chủng tử là: BHA (Ã\) 


Tôn Hình: Đại lược đông với Thành Thân Hội. 
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Tam Muội Ca Hình là: Sợi dây Kim Cương. 





Chân Ngôn là: 

# Ä#4t14%đ 44f\ TU Á Á — 

OM_ VAJRA-PASA MAHA-KRODHA PRAVESA SARVA-SAMAYAM 
HÙUM HŨM 


)Tại Giáng Tam Thế Tam Muội Gia Hội (Trailokya-vijaya-samaya) thì Kim 
Cương Sách Bồ Tát có chữ chủng tử là: HŨM (&) 

Tam Muội Ca Hình là: Sợi dây Kim Cương. Biểu thị cho việc ở trong nội tâm 
của Tỳ Lô Giá Na Phật tuôn ra Kim Cương Sách Bồ Tát (Vaja-pä$a-bodhisatva) hay 
cấm chế tật cả Tâm hôn ám, vọng tưởng, Vô Minh, phiên não. Hay cột buộc tật cả 
bánh xe Khô khiến cho được giải thoát. Lại hay Đăng Dẫn Thiên Định Đại Bồ Đề 
Tâm, tất cả Ân Chúng đều đến tập hội, cõi Phật nhiều như bụi nhỏ thảy đều giáng lâm 
Mạn Trà La Đạo Trường đề cùng làm Phật sự. 





Chân Ngôn là: 
lái  ~ 
VAJRA HUM HUM 
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KIM CƯƠNG TỎA BÒ TÁT 


Kim Cương Tỏa Bồ Tát, tên Phạn là Vajra-sphofa (dịch âm là Phộc Nhật La 
Tát Phố Tra) hay Vajra-$rñkhalãä (dịch âm là Phộc Nhật La Thi Khí Khư La) hoặc 
Vajra-$amkhara (dịch âm là Phộc Nhật La Thương Yết la). Lại xưng là Kim Cương 
Liên Tỏa Bồ Tát. 

Tôn này dùng Thệ Nguyện Đại Từ Bi phong tỏa đóng kín cửa của nẻo ác, khiến 
cho chúng sinh an trụ Bồ Đề mà chăng bị thoái lùi, tượng trưng cho Đức xác thực 
nhiếp lẫy chúng sinh 


_Tại Kim Cương Thủ Viện trong Thai Tạng Giới thì Kim Cương Tỏa Bồ Tát 
có tên Phạn là Vajra-$amkhara (dịch âm là Phộc Nhật La Thương Yết la). 
Kim Cương Tỏa là những vòng xích liên nhau, hai đầu xích có chày Kim Cương 
biểu thị cho sự nhiếp giữ hóa độ chúng sinh ngang ngược khó giáo hóa. 
Phần cuối của Bí Tạng Ký ghi là: “Thân màu thịt trắng, tay phải cầm xích khóa 
Kim Cương, hai đầu là Tam Cổ Bạt Chiết La” 





_ Trong Kim Cương Giới thì Kim Cương Tỏa Bồ Tát (Vajra-sphota) là một 
trong 4 vị Nhiếp Bỏ Tát, dùng xích khóa Đại Bi biểu thị cho Đức cột buộc lưu giữ 
Tâm Bồ Đề của tất cả chúng sinh 

.)Phân cuối của Bí Tạng Ký ghi là: “Thân màu thịt trăng, tay trái năm quyên, tay 
phải cầm xích khóa” 

) Lược Xuất Kinh nói răng: “Do kết Kim Cương Tỏa Khế cho nên hay cột buộc 
lưu giữ đứng lại” 
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_Tại Kim Cương Thủ Viện trong Thai Tạng Giới thì Kim Cương Tỏa Bồ Tát 
biểu thị cho Trí Tuệ của Kim Cương Bộ, hay cột buộc tật cả chúng sinh khiến cho 
thoát khỏi hai chướng Sở Tri Chướng và Phiên Não Chướng 

Tôn Hình: Thân màu vàng lợt, tay phải cầm sợi xích vàng, tay trái ngửa quyên để 


ở eo, dựng đầu gối phải, mặt hướng về bên phải, chéo hai bàn chân ngôi trên hoa sen 
đỏ 





Mật Hiệu là: Kiên Trì Kim Cương, Kiên Cô Kim Cương 
Chữ chủng tử là: HUM (&) hay BAM (ä) 
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Tam Muội Ca Hình là: Kim Cương Tỏa (móc xích Kim Cương) 





Chân Ngôn là: 

4N HH1 äấm* đtáđiaá  dX*@dcaidi. äsáä 
#(ä 4-4014 44 + 

NAMAH SAMANTA VAJRANAM BANDHA BANDHAYA  MOTA 
MOTAYA VAJRODBHAVE SARVATREA APRATIHATE SVAHA 


_ Trong Kim Cương Giới Man Đa La ( VaJra-dhatu-mandala) 

,)Tại Thành Thân Hội (Karma) thì Kim Cương Tỏa Bộ Tát được sinh ra từ Tam 
Muội Gia Tỏa của tất cả Như Lai, dùng Hạnh sắc bén (lợi hạnh) thủ hộ Trí Tuệ của tất 
cả chúng sinh. 

_ Lược thuật Kim Cương Đỉnh Du Gia phân biệt Thánh Vị tu chứng Pháp 
Môn ghi nhận rằng: 

“Ở Nội Tâm của Tỳ Lô Giá Na Phật chứng đăc Kiên Cố Kim Cương Tỏa Giới 
Tam Ma Địa Trí. Vì tự thọ dụng cho nên tử Kiên Cô Kim Cương Tỏa CHới Tam Ma 
Địa Trí tuôn ra ảnh sáng Kim Cương Tỏa (Vajra-šrnkhala:Xích Khóa Kim Cương) 
chiếu khắp mười phương Thế Giới , khiến vào Nhất Thiết Như Lai Thánh Chúng Kim 
Cương Giới Đạo Trường, dùng sự trói buộc của lời thê Đại Bi đập tan tật cả các Kiến 
của chúng sinh Ngoại đạo khiến cho trụ ở Thành lớn không ngăn ngại bên chắc chăng 
thoái lui của Bồ Đề Vô Thượng, rôi quay trở lại thu làm một Thể. Vì khiến cho tất cả 
Bỏ Tát thọ dụng Tam Ma Địa Trí cho nên thành hình Kim Cương Tỏa Giới Bồ Tát, 
ø1ữ gìn cửa Trí Tuệ, trụ ở vành trăng nơi cửa Tây”. 

Do Kim Cương Tỏa Bồ Tát gia trì cho nên được sự giải thoát thuộc Đại Bi quán 
sát bên chắc không nhiễm dính của Phật . 

Tôn Hình: Thân mảu thịt đỏ, tay trái năm quyên để ngang eo, tay phải cầm móc 
xích 
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Chữ chủng tử là: VAM (ä ) nghĩa là cột buộc chẳng thể được 
Tam Muội Gia Hình là: Kim Cương Tỏa (móc xích Kim Cương) 










lÌl 
` YZ 





Tướng Ấn là: Hai tay tác Kim Cương Quyên, hai ngón út và hai ngón trỏ cùng 
móc nhau như hình móc xích. 





Chân Ngôn là: 
%$ä§#%€ ä 
GOM VAJRA-SPHOTA VAM 


)Tại Tam Muội Gia Hội (Samaya) thì Kim Cương Tỏa Bồ Tát có chữ chủng tử 
là: VAM (đ) 

Tam Muội Gia Hình là: Chính giữa có chày Tam Cổ của cái vòng. Biểu thị cho 
việc Tỳ Lô Giá Na Phật ở trong nội tâm tuôn ra Kim Cương Tỏa Bồ Tát (Vajra- 
Sphota-bodhisatva). Cái khóa ây là nghĩa của chế chỉ hay đóng tất cả các của nẻo ác, 
khởi Đại Từ Bi. Đối với tất Hữu Tình sinh lòng cứu hộ, hay cột buộc tất cả mọi Ấn và 
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dùng Như Lai Sứ đều do giải thoát, được Đại Niết Bàn. Lại khiên cho Như Lai của Hải 
Hội nhiêu như bụi nhỏ ở trong Đạo Trường này trụ Tầm Tam Ma Địa đông với Hội 
Phật Mật Nghiêm làm Đại Phật Sự 





Tướng An là: Ngoại Phộc, hai ngón cái và hai ngón trỏ cùng vịn nhau như hình 
cái khóa 





Chân Ngôn là: 
& #€ ä 
HE SPHOTA VAM 


)Tại Vi Tế Hội (Sũksma) thì Kim Cương Tỏa Bồ Tát có chữ chủng tử là: VAM 
(ä) : 
Tôn Hình: Đại lược đông với Thành Thần Hội. 





Chân Ngôn là: 
4$#%Œ d#§ 3 12114. 
VAJRA-SPHOTA SUKSMA- JNANA-SAMAYA VAM 
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,)Tại Cúng Dường Hội (Pũja) thì Kim Cương Tỏa Bồ Tát có chữ chủng tử là: 
VAM (3ä) 
Tôn Hình: Hai tay cầm hoa sen, bên trên có khóa xích Kim Cương. 





Tướng Ấn là: Hai tay tác Kim Cương Quyên, hai ngón út và hai ngón trỏ cùng 
móc nhau như hình móc xích. 





Chân Ngôn là: 
$äs#%€ 4 
GOM VAJRA-SPHOTA VAM 


)Tại Lý Thú Hội (Naya thì Kim Cương Tỏa Bồ Tát được xưng là Hương Kim 
Cương (Gandha-vajra): 
Tôn Hình: Đại lược đông với Thành Thân Hội. 
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Chữ chủng tử là: VAM (ä) 
Tam Muội Ca Hinh là: Kim Cương Tỏa (móc xích Kim Cương) 





Tướng Ấn là: Hai tay tác Kim Cương Quyên, hai ngón út và hai ngón trỏ cùng 
móc nhau như hình móc xích. 





Chân Ngôn là: 
4đ#añt( 4 
VAJRA SAMKARE VAM 


Hay $ 31t 4 ä 
OM_ VAJRA-GANDHE VAM 


,)Tại Giáng Tam Thế Yết Ma Hội (Trailokya-vijaya-karma) thì Kim Cương Tỏa 
Bồ Tát có chữ chủng tử là: KHA (3Ä) 
Tôn Hình: Đại lược đồng với Thành Thân Hội. 
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Tam Muội Gia Hình là: Chính giữa chày Tam Cô có cái vòng 





Chân Ngôn là: 

# ä#*Œ 4d đá đá fä HH á á 

OM_ VAJRA-SPHOTA MAHA-KRODHA BANDHA BANDHA SARVA- 
SAMAYAM HÙM VAM 


)Tại Giáng Tam Thế Tam Muội Gia Hội (Trailokya-vijaya-samaya) thì Kim 
Cương Tỏa Bồ Tát có chữ chủng tử là: VAM (ä) 

Tam Muội Gia Hình là: Chính giữa chày Tam Cổ có cái vòng. Biểu thị cho việc 
Tỳ Lô Giá Na Phật ở trong nội tâm tuôn ra Kim Cương Tỏa Bồ Tát (Vajra-Sphota- 
bodhisatva). Cái khóa ây là nghĩa của chế chỉ hay đóng tât cả các của nẻo ác, khởi Đại 
Từ Bi. Đối với tất Hữu Tình sinh lòng cứu hộ, hay cột buộc tật cả mọi Ấn và dùng Như 
Lai Sứ đều do giải thoát, được Đại Niết Bàn. Lại khiến cho Như Lai của Hải Hội nhiêu 
như bụi nhỏ ở trong Đạo Trường này trụ Tầm Tam Ma Địa đồng với Hội Phật Mật 
Nghiêm làm Đại Phật Sự 














\ẲÚ | | 
G27 






Chân Ngôn là: 
đ§ đa 
VAJRA VAM VAM 
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KIM CƯƠNG LINH BỒ TÁT 


Kim Cương Linh Bô Tát, tên Phạn là Vajrãveé§a, dịch âm là Phộc Nhật La Phệ 
Xá. Nhưng trong tiếng Phạn ävésa có nghĩa là biến nhập (vào khắp cả) chứ không có 
nghĩa là cái chuông, nên Kinh Kim Cương Đỉnh, quyền 2 dịch Vajräve§a là “Kiên 
Kim Cương Nhập”. Do vậy Bồ Tát này còn được xưng là Biến Nhập Bỏ Tát, Nhiếp 
Nhập Bồ Tát, Triệu Nhập Bồ Tát 

Lại Kim Cương Linh còn có tên Phạn là Vajra-ghanfã hay Vajra-ghamfä, dịch 
âm là Phộc Nhật La nghiên tra 

Kim Cương Linh Bộ Tát (Vajra-ghamta) là một trong 4 vị Nhiếp Bồ Tát của 
Kim Cương Giới, tay cầm cái chuông biểu thị cho Đức cảnh tỉnh hữu tình mê muội 
của Đại Nhật Như Lai, lại biêu thị cho sự vui vẻ 

_ Phân cuối của Bí Tạng Ký ghi là: “thân màu xanh, cầm cái chuông” 





_ Lược Xuất Kinh nói răng: “Do kết Kim Cương Linh Khế cho nên hay sinh vui 


Máy 





L83 


_ Trong Kim Cương Giới Man Đa La ( VaJra-dhatu-mandala) 
)Tại Thành Thân Hội (Karma) thì Kim Cương Linh Bồ Tát được sinh ra từ 
Tam Muội Gia Biến Nhập Đại Bồ Tát của tất cả Như Lai, dùng Đông Sự (cùng làm 
việc chung) thủ hộ sự Tĩnh Tiến của tất cả chúng sinh, chắng khiến cho lười biếng trễ 
nãi 
_ Lược thuật Kim Cương Đỉnh Du Già phân biệt Thánh Vị tu chứng Pháp 
Môn ghi nhận rằng: 


“Ở Nội Tâm của Tỳ Lô Giá Na Phật chứng đắc Bát Nhã Ba La Mật Kim Cương 
Linh Tam Ma Địa Trí. Vì tự thọ dụng cho nên từ Bát Nhã Ba La Mật Kim Cương 
Linh Tam Ma ĐỊa Trí tuôn ra ánh sáng Kim Cương Linh (cái chuông Kim Cương) 
chiếu khắp mười phương Thế Giới, làm vui vẻ tật cả Như Lai Hải Hội Thánh Chúng 
trụ ở Kim Cương Giới Đạo Trường và phá tất cả Dị Kiến Nhị Thừa của các chúng 
sinh, an trí ở cung Bát Nhã Ba La Mật, rôi quay trở lại thu làm một Thể. Vì khiến cho 
tật cả Bồ Tát thọ dụng Tam Ma ĐỊa Trí cho nên thành hình Kim Cương Linh Bồ Tát, 
giữ gìn cửa Tinh Tiến, trụ ở vành trăng nơi cửa Bắc”. 

Do Kim Cương Linh Bồ Tát gia trì cho nên chứng được âm thanh Bát Nhã Ba La 
Mật của Như Lai, người nghe hay tôi diệt các chủng tử ác trong Tàng Thức. 

Tôn Hình: Thân màu xanh lục, hai tay câm cái chuông Ngũ Cổ. 





Mật Hiệu là: Giải Thoát Kim Cương, Hoan Hỷ Kim Cương 
Chữ chủng tử là: HOH (%) nghĩa là tât cả vui vẻ 
Tam Muội Gia Hình là: Cái chuông Tam Cô 
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Tướng Ấn là: Hai quyên chung lưng, hai ngón út, hai ngón trỏ cùng móc nhau, cổ 
tay hơi cách nhau 





Chân Ngôn là: 
#jđ@q@0A1% - 
GOM VAJRA- AVISA HOH 


)Tại Tam Muội Gia Hội (Samaya) thì Kim Cương Linh Bồ Tát có chữ chủng tử 
là: HOH (%&) 

Tam Muội Gia Hình là: Cái chuông Ngũ Cô. Biểu thị cho việc Tỳ lô Giá Na Phật 
ở trong nội tâm tuôn ra Kim Cương Linh Bồ Tát (Vajra-Ghamfa-bodhisatva) cầm giữ 
cái khánh quang minh mà cúng dường, phát sanh vô lượng âm vi diệu, tất cả Thánh 
Chúng nghe được thảy đều vui vẻ. Chữ ÁC (8Ÿ: AH) của chư Phật là chủng tử hay 
biến nhập (vào khắp) trong thân tâm của tất cả Như Lai. Ánh như gương trong sáng, ở 
trong ruộng thân của vô lượng Hữu Tình làm hạt giống Đại Trí, hay ở nơi chư Phật xả 
thần mà làm tôi tớ thừa sự cúng dường, ở trong Tam Ma Địa vuI thích hoan lạc . 





Tướng Ấn là: Hai tay tác Kim Cương Ngoại Phộc, đưa hai ngón cái vào trong 
lòng bàn tay. 





Chân Ngôn là: 
+ Ä 7Ä 
GHAMTA AH AH 


LŠ5 


)Tại Vi Tế Hội (Sũksma) thì Kim Cương Linh Bồ Tát có chữ chủng tử là: HOH 
(4) 


Tôn Hình: Đại lược đồng với Thành Thân Hội. 





Chân Ngôn là: 
äđ #4tŒ #%§ 4 HA & 


VAJRA-GHAMTA SŨKSMA- JÑÄNA-SAMAYA HOH 


.)Tại Cúng Dường Hội (Pũja) thì Kim Cương Linh Bồ Tát có chữ chủng tử là: 
HONH (%) 


Tôn Hình: Hai tay câm hoa sen, bên trên có cái chuông Ngũ Cô. 
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Tướng Ấn là: Hai quyên chung lưng, hai ngón út, hai ngón trỏ cùng móc nhau, cô 
tay hơi cách nhau 





Chân Ngôn là: 
# 4# 
GOM VAJRA- AVISA HOH 


)Tại Lý Thú Hội (Naya) thì Kim Cương Linh Bồ Tát được xưng là Vị Kim 
Cương (Rasa-vajra) 
Tôn Hình: Đại lược đông với Thành Thân Hội. 





Chủng tử là: HOH (%&) 
Tam Muội Gia Hình là: Cái chuông Tam Cô 





Tướng Ấn là: Hai quyên chung lưng, hai ngón út, hai ngón trỏ cùng móc nhau, cô 
tay hơi cách nhau 





LŠ7 


Chân Ngôn là: 
Zñ&x\Œ 
VAJRA GHAMTE HOH 


)Tại Giáng Tam Thế Yết Ma Hội (Trailokya-vijaya-karma) thì Kim Cương 
Linh Bồ Tát có chữ chủng tử là: HON (%&§) 
Tôn Hình: Đại lược đông với Thành Thân Hội. 





Chân Ngôn là: 

#4#4ãam#ÄXáx#đđ@#á{fÁáñHd1đáñ ~- 

OM_ VAJRA-AVESA MAHA-KRODHA AVISA SARVA-SAMAYAM 
HÙUM AI 


Hay # 4ä ##4äíX 1 #®đ@@i{f{ä H1 á & 
OM_ VAJRA-AVESA MAHA-KRODHA AVIŠSA SARVA-SAMAYAM 
HŨM HOH 


)Tại Giáng Tam Thế Tam Muội Gia Hội (Trailokya-vijaya-samaya) thì Kim 
Cương Linh Bồ Tát có chữ chủng tử là: HOH (%&) 

Tam Muội Gia Hình là: Cái chuông Ngũ Cô. Biểu thị cho việc Tỳ lô Giá Na Phật 
ở trong nội tâm tuôn ra Kim Cương Linh Bộ Tát (Vajra-Ghamfa-bodhisatva) cầm giữ 
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cái khánh quang minh mà cúng dường, phát sanh vô lượng âm vi diệu, tât cả Thánh 
Chúng nghe được thảy đều vui vẻ. Chữ ÁC (8: ARH) của chư Phật là chủng tử hay 
biến nhập (vào khắp) trong thân tâm của tât cả Như Lai. Ánh như gương trong sáng, ở 
trong ruộng thân của vô lượng Hữu Tình làm hạt giông Đại Trí, hay ở nơi chư Phật xả 
thần mà làm tôi tớ thửa sự cúng dường, ở trong Tam Ma ĐỊa vuIi thích hoan lạc . 





Chân Ngôn là: 
4£ññ 
VAJRA AH ANH 
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MINH VƯƠNG VÀ MINH PHI 


Tại Mật Giáo, Thai Tạng giới có ba Bộ, Kim Cương CIới có năm Bộ, Bản Tôn ở 
chính giữa các Bộ, tức xưng là Bộ Chú. Bản Tôn sinh ra Bộ Chủ hoặc các Tôn khác 
thì xưng là Bộ Mẫu. 

.)ITrong năm Bộ của Kim Cương Giới thì Bộ Chủ của Phật Bộ (Buddha-kulaya) 
là Tỳ Lô Giá Na Phật (Vairocana-buddha), dùng Tỳ Lô Giá Na làm nguôn cội, cho 
nên chăng lập riêng Bộ Mẫu 

Bộ Chủ của Kim Cương Bộ (Vajra-kulaya) là A Súc Phật (Aksobhya-buddha), 
Bộ Mẫu là Kim Cương Ba La Mật Bồ Tát (Vajra-päramitä) 

Bộ Chủ của Bảo Bộ (Ratna-kulaya) là Bảo Sinh Phật (Ratna-sambhava-buddha), 
Bộ Mẫu là Bảo Ba La Mật Bồ Tát (Ratna-päramitä) 

Bộ Chủ của Liên Hoa Bộ (Padma-kulaya) là A Di Đà Phật (Amitayus-buddha), 
Bộ Mẫu là Pháp Ba La Mật Bồ Tát (Dharma-päramit) 

Bộ Chủ của Yết Ma Bộ (Karma-kulaya) là Bất Không Thành Tựu Phật 
(Amogha-siddhi-buddha), Bộ Mẫu là Yết Ma Ba La Mật Bồ Tát (Karma-päramitä: 
Nghiệp Ba La Mật Bỏ Tát) 

Trong đó, bốn Ba La Mật Bỏ Tát biêu thị cho Định (Samadhi), bốn Đức Phật biêu 
thị cho Trí (Jñana). Có ý là y theo Định mà sinh ra Trí 

.)Irong ba Bộ của Thai Tạng Giới thì Bộ Chủ của Phật Bộ là Kim Luân Phật 
Đỉnh (Suvarqa-buddhosnTsa), Bộ Mẫu là Phật Nhãn Bồ Tát (Buddha-locana) 

Bộ chủ của Liên Hoa Bộ là Mã Đầu Quán Thế Âm Bồ Tát (Hayagrrva), Bộ 
Mẫu là Bạch Y Quán Thể Âm Bồ Tát (Pandara-väsinT) 

Bộ Chủ của Kim Cương Bộ là Kim Cương Thủ Bồ Tát (Vajra-pani), Bộ Mẫu là 
Mang Ma Kê Bồ Tát (MamakI). 

Cũng như thế, Bộ Chủ biểu thị cho Trí, Bộ Mẫu biểu thị cho Định 


_Đà La Ni Đô Bộ Yếu Mục ghi nhận là: Ngoài Bộ Chủ, Bộ Mẫu của Ba Bộ 
trong Thai Tạng Giới ra, còn lập riêng Minh Phi (Vidya-räjñï) với Phẫn Nộ Tôn hay 
Minh Vương (Vidya-raJa). Tức là Phật Bộ, Liên Hoa Bộ, Kim Cương Bộ đêu dùng Vô 
Năng Thắng Bỏ Tát, Đa La Bồ Tát, Kim Cương Tôn Na Lợi Bồ Tát...|làm Minh Phi. 


Dùng Bất Động Tôn, Phẫn Nộ Câu, Quân Trà Lợi làm Phẫn Nộ Tôn 


Tiếng Phạn Vidyãñ-rãja Minh Vương (Vidya-räja) lại xưng là Kim Cương Minh 
Vương, Trì Minh Vương, Phẫn Nộ Tôn, Uy Nộ Vương... là Thần Hộ Pháp của Phật 
Giáo thuộc người Trời ở Tiên Giới, là một trong các vị Chấp Kim Cương Thân...Căn 
cứ vào việc xưng gọi Minh Vương là Hóa Thân phẫn nộ của Phật Đà, Bồ Tát, nên 
người tu hành Mật Tông thường dùng Minh Vương làm Bản Tôn để tu hành Thiên Du 
Già. Nữ Tính Minh Vương thì xưng là Minh Phi, thông thường là bạn lữ của Minh 
Vương 

Minh (Vidya) là ý tưởng ánh sảng Trí Tuệ phá sự nơu đm, tức chỉ Chân Ngôn 
Đà La Ni của Mật Giáo. Vương (Räja) tức là tôn thăng, là ý tưởng có đứ uy lực mà tôn 
xưng. Ý Tưởng của Minh Vương (Vidya-raja) là bậc năm giữ sự có sự được của 
Chân Ngôn Đà La NI. 

Minh Vương trong Phật Giáo đều quy thuộc ngay trong bậc bên dưới của Phật 
Bộ (Buddha- kulaya), Bồ Tát Bộ (Bodhisatva-kulaya) tức thuộc vào Minh Vương Bộ 
(Vidya-raja-kulaya) hay Quý Thân Bộ, tổng cộng có 34 Tôn. 
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Minh Vương thuộc vào Giáo Lệnh Luân Thân (Adeáana-cakra-kaäya) của Đức 
Phật. Do chúng sinh cang cường khó thể dùng cách nói Pháp nhu thuận để điêu phục, 
nên phải dùng Giáo Lệnh Ủy Mãnh cưỡng chế điều phục. Do vậy, Minh Vương là hình 
tướng phẫn nộ mà chư Phật Bồ Tát dùng để giáng phục Yêu Ma, dùng hộ vệ Phật Môn 
làm trách nhiệm của mình kèm theo giáo hóa, điều phục chúng sinh cang cường chăng 
tin Phật Pháp, sử dụng phương tiện phương pháp khéo léo, dùng đại uy lực đại phẫn nộ 
khiến cho họ kính sợ giáng phục, quy y Phật Giáo. 

Trên văn pháp của tiếng Phạn thì Vidyä-rãja là danh từ chỉ Nam Tính, còn danh 
từ Vidyä-rãjñT chỉ Nữ Tính ắt xưng là Minh Phi, ví dụ như Chân Ngôn của nhóm Hư 
Không Tạng Chuyển Minh Phi, Vô Năng Thắng Minh Phi 

Lại Minh Vương có hai nghĩa: 

1 Chỉ cho vua của Chân Ngôn Đà La Ni như Phật Đỉnh Nhất Tự Chân Ngôn là 
Minh Vương của Phật Bộ (Buddha-kulaya) 

2_Chỉ cho một dạng đã được gom tập, xưng là Minh Vương. Như Giảng Tam Thế 
Minh Vương là một trong các Tôn của Mật Giáo. Nhóm Giáng Tam Thê Minh Vương 
vì giáo hóa chúng sinh khó điều phục nên hiến hiện tướng phẫn nộ. Đích xác là chỉ 
Giáo Lệnh Luân Thần do Đại Trí của Như Lai đã hiển hiện 

Lại trên văn pháp thì điều này đích xác thuộc Chân Ngôn của Nam Tính, dùng 
điêu ây có đủ Uy Lực hay tôi phá các nạn cho nên xưng là Minh Vương. Như nhóm 
Phật Nhãn Minh Phi hiện bày tướng của thân nữ, nhiếp thọ chúng sinh, tức biểu thị 
cho Công Đức có đủ sự ôm âp mêm mại vả là năng sinh của Pháp, cho nên xưng là 
Minh Phi. Ngoài ra, Do ở ngay trên văn pháp của Chân Ngôn có hai âm tiếng của 
Nam Nữ, cho nên Chủ của Minh cũng có hai vị Thần nam nữ. Y theo đây mà đây đủ 
Công của hai Môn Chiết Phục và Nhiếp Thọ 

Đôi khi Minh Vương (Vidya-raJa) tượng trưng cho phương tiện (Upaya), Minh 
Phi (Yogim) tượng trưng cho Trí Tuệ (PraJña) và hình thái Yab-yum trong Tạng 
Truyện Phật Giáo biểu thị cho sự hợp nhất của Phương Tiện và Trí Tuệ. 


-_ Minh Phi còn là tên gọi riêng của Đà La Ni. Đà La Ni có Đức hay phá sự ám tối 
phiên não, cho nên xưng là Minh, hay tăng trưởng tất cả Công Đức cho nên nói là Phi 
cũng đơn lẻ xưng là Minh 

,)Đại Nhật Kinh Sớ 9 nói rằng: “Minh (Räãja) nghĩa là ánh sáng của Đại Tuệ, 
Phi tiếng Phạn nói là La Thệ (Räjñï) tức là chữ Vương được hô gọi theo tiếng của 
người nữ, cho nên nói là Phi. Phi là nghĩa của Tam Muội (Samadhn) là Đại Bi Thai 
Tạng Tam Muội” 

,)Đại Nhật Kinh Sớ 10 nói rằng:”Như điều từ Tâm, miệng phát ra thì gọi là 
Chân Noøôn, từ tật cả thân phân nhậm vận sinh ra thì gọi là Minh, do nghĩa tăng 
trưởng cho nên hô gọi theo tiếng của người nữ 

Phi là người nữ như thế hay sinh con trai con gái khiến cho giống nòi chắng bị 
dứt. Minh hay sinh ra hết thảy Công Đức của tất cả Như Lai nên có nghĩa là Phi” 

_ Diễn Mật Sao 8 nói răng: “Do nghĩa tăng trưởng cho nên dùng tiếng của người 
nữ hô gọi. Minh Phi này hay sinh trưởng Pháp Công Đức của Hành Cñả cho nên dùng 
tiếng của người nữ hô gọi. Tiếng Phạn Ni Nễ Dã (Vidya) là tiếng của người nam, Ni 
Nễ Tức (Vidy) là tiếng của người nữ đều dịch là Minh. Do tùy theo nghĩa tăng trưởng 
cho nên gia thêm dùng chữ Phi để nói vậy” 

Ở các Mạn Trà La (Mandala) Nữ Tôn của Bộ Chủ trong các Bộ phôi ngẫu gọi là 
Minh Phi. 
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- „Chư Bộ Yếu Mục nói rằng: “Ba Loại Minh Phi: Phật Bộ dùng Vô Năng 
Thăng Bồ Tát làm Minh Phi, Liên Hoa Bộ dùng Đa La Bô Tát làm Minh Phi, Kim 
Cương Bộ dùng Kim Cương Tôn Na Lợi làm Minh Phi” 


“Minh Vương ở trong Mật Cáo theo nhận CIáo Lệnh của Đức Như Lai 
(Tathäagata) để nhiếp triệu chúng sinh mà hiện hình phẫn nộ, trừ Giáng Tam Thê Minh 
Vương ra còn có nhóm Mã Đầu, Bất Động, Ái Nhiễm, Quân Trà Lợi, Đại Uy Đức, Đại 
Luân, Bộ Trịch, Kim Cương Dạ Xoa, Vô Năng Thắng, Đại Nguyên Soái... đều xưng là 
Minh Vương. Trong ây Minh Vương của nhóm Bất Động, Giáng Tam Thê, Quân Trà 
Lợi, Đại Uy Đức được xưng là Nøũ Đại Minh Vương. Lại gia thêm nhóm Minh 
Vương của Mã Đâu. Đại Luân, Bộ Trịch... ắt xưng là Bát Đại Minh Vương. 


NĂM VỊ ĐẠI MINH VƯƠNG 


Năm vị Đại Minh Vương: lại xưng là năm Đại Tôn, năm Phẫn Nộ, Phẫn Nộ của 
năm Bộ... tức là Bất Động Minh Vương (Acala-vidya-raja), Giáng Tam Thế Minh 
Vương (Trailokya-vidya-raJa), Quần Trà Lợi Minh Vương (Kundali-vidya-raJa), Đại 
Uy Đức Minh Vương (Yamantaka-vidya-raJa) và Kim Cương Dạ Xoa Minh Vương 
(Vajra-yaksa-vidya-räJa) 





Minh Vương (Vidya-raJa) lại xưng là Kim Cương Minh Vương, Trì Minh 
Vương, Phẫn Nộ Tôn, Uy Nộ Vương... là Thân Hộ Pháp của Phật Giáo thuộc người 
Trời ở Tiên Giới, là một trong các vị Châp Kim Cương Thân... 

_ Bồ Đề Tâm Ngũ Bản Nghĩa ghi nhận răng: 

) Đại Nhật Như Lai là Tự Tính Luân Thân (Svabhäva-cakra-käya), Chuyển 
Pháp Luân Bồ Tát là Chính Pháp Luân Thân (Saddharma-cakra-kaya), Bất Động 
Kim Cương là Giáo Lệnh Luân Thân (Adeš§ana-cakra-käya) 

) A Súc Như Lai là Tự Tính Luân Thân, Phố Hiền Bồ Tát là Chính Pháp 
Luân Thân, Giáng Tam Thế Kim Cương là Giáo Lệnh Luân Thân 
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) Bảo Sinh Như Lai là Tự Tính Luân Thân, Hư Không Tạng Bồ Tát là Chính 
Pháp Luân Thân, Quân Trà Lợi Kim Cương là Giáo Lệnh Luân Thân 

) A Di Đà Như Lai là Tự Tính Luân Thân, Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát là Chính 
Pháp Luân Thân, Diệm Man Đắc Ca Kim Cương là Giáo Lệnh Luân Thân 

,) Bất Không Thành Tựu Như Lai là Tự Tính Luân Thân, Kim Cương Nha Bồ 
Tát là Chính Pháp Luân Thân, Kim Cương Dạ Xoa là Giáo Lệnh Luân Thần 


_ Bí Tạng Ký ghi nhận rằng: 
) Đại Nhật Như Lai là Tự Tính Luân Thân, Bát Nhã Bỏ Tát là Chính Pháp 
Luân Thân, Bất Động Tôn là Giáo Lệnh Luân Thân 
) A Súc Như Lai là Tự Tính Luân Thân, Kim Cương Tát Đỏa Bồ Tát là Chính 
Pháp Luân Thân, Giáng Tam Thê Kim Cương là Giáo Lệnh Luân Thân 
.) Bảo Sinh Như Lai là Tự Tính Luân Thân, Kim Cương Tạng Vương là Chính 
Pháp Luân Thân, Quân Trà Lợi Minh Vương là Giáo Lệnh Luân Thần 
) A Di Đà Như Lai là Tự Tính Luân Thân, Văn Thù Bồ Tát là Chính Pháp 
Luân Thân, Lục Túc Tôn là Giáo Lệnh Luân Thần 
,) Bất Không Thành Tựu Như Lai là Tự Tính Luân Thân, Hư Không Khó Bồ 
Tát là Chính Pháp Luân Thân, Kim Cương Dược Xoa là Giáo Lệnh Luân Thân 


_ Căn cứ vào việc xưng gọi Minh Vương là Hóa Thân phẫn nộ của Phật Đà, Bô 


Tát, nên người tu hành Mật Tông thường dùng Minh Vương làm Bản Tôn 
1_ Bâãt Động Tôn: 
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Tướng Ấn là Căn Bản Ấn: Còn gọi là Châm Ấn, Độc Cổ Ấn. Tức hai tay Nội 
Phộc, hai ngón cái đề ở bên cạnh hai ngón vô danh, đê đâu hai ngón giữa ở mặt hai 
ngón cải, dựng hợp hai ngón trỏ. 





Hai ngón trỏ biểu thị cho cây kiếm; hai ngón cái, hai ngón vô danh biểu thị cho 
sợi dây. Hoặc hai ngón vô danh, hai ngón giữa biêu thị cho bôn Ma, dùng hai ngón cái 
đè lên tức biêu thị cho nghĩa giáng phục bồn Ma. 


Chân Ngôn là: 

4H NHNãš 147(175^ Hã ÄN?11š^ˆ X4 * ve 34 Hếấ 
TWứ\ ¿đ* iq& i4Œ&^ 4š 4 á f€+xqtw 

Namah sarva tathãøatebhyah Sarva mukhebhyah sarvathä träaf canda 
mahã-rosana kham_ khahi khahi, sarva viøhna hum trä{ hầm mãm 


2_ Giáng Tam Thế Minh Vương: 





Tướng Ấn là Giáng Tam Thế Ấn: Hai tay tác Phẫn Nộ Quyên, tay trái ở dưới, 
tay phải ở trên, hai lưng bàn tay hướng vào nhau; lúc này hai ngón út cùng móc kết 
nhau, dựng đứng hai ngón trỏ. 

Chuyên bên trái là Tịch Trừ 

Chuyên bên phải tức Kết Giới. 
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Chân Ngôn là: 
# 84 đÑ44 Á tĐñUdã 4 Đã HH {I á HAI ấ đi(đ 
đã á éá€ 


©Om_ Sumbha nisumbha huũm_ ørhna ørhna hũm_ ørhna apaya hùm_ änaya 
hoh, bhagavam vajra hùm phaf 


3 Quân Trà Lợi Minh Vương: 





Tướng Ấn là: Quân Trà Lợi Tam Muội Gia Ấn 

Hai ngón út cùng hợp bên trong, kèm co hai hai ngón vô danh đè ở khoảng g1ữa, 
kèm duỗi hai ngón giữa rồi co hai ngón trỏ trụ ở lóng đâu tiên của ngón giữa sao cho 
không chạm lưng ngón, như chày Tam Cô, kèm duỗi hai ngón cái ở khoảng giữa ngón 
giữa với ngón vô danh và đè lên lưng ngón vô danh. 





Chân Ngôn là: 
41 14 4#t4( 
11 %4 4##đ 
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# w®t@t đ%đ% đáđá đ4‹úñ4Ã NHĩT Á é£ #® 


Namo ratna-trayäya 

Namah šcanda mahäã-vajra-khodhäya 

©Om_ huru huru, tis‡a tista, bandha bandha, hana hana, amrte hum phaf 
svahä 


Hay Quân Trà Lợi Thủ Ấn: Hai tay đều đem ngón cái đè lên móng ngón út, ba 
ngón còn lại như hình Tam Cô, bên phải đè bên trái, sau đó cài chéo cánh tay. 





Chân Ngôn là: 
# 111 a á€ 


€Om_ Amrte hũm phaf 


4_ Đại Uy Đức Minh Vương: 





Tướng Ấn là:Phố Thông Căn Bản Ấn (Bồng Ấn) _ 

Hai tay củng hợp bên trong thành quyên, dựng thăng hai ngón giữa cùng hợp 
nhau như hình cây giáo. Tức biêu thị Căn Bản Ấn, cũng đem Ấn Mệnh này làm Bông 
Ấn. 





Chân Ngôn là: 
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# ầ @& q®f144 á Hí tý X{X 314đ 51 3XSđd S656 
tá 


Om_ Hïnh str vikrftanana hùm sarva $atrim nãSana, sambhaya 
stambhaya sphaf spha{ svaha 


5_ Kim Cương Dạ Xoa Minh Vương: 





Tướng Ấn là: Hai tay tác Kim Cương Quyên, duỗi ngón út, ngón trỏ để ở hai bên 
miệng như hình răng nanh 





Chân Ngôn là: 
# 4824 4á 


©Om_ Vajra-vaksa hùm 


_ Pheo ý nghĩa sâu xa hơn thì: 

Bất Động Minh Vương là năng lực chuyên Vô Câu Thức (Amala-vijñäna) thành 
Pháp Giới Thể Tính Trí (Dharma-dhätu-parakrti-jñana) 

Giáng Tam Thế Minh Vương là năng lực chuyển A Lại Gia Thức (Alaya- 
vIjñana) thành Đại Viên Kính Trí (A dar$a-Jñana) 

Quân Trà Lợi Minh Vương là năng lực chuyển Mạt Na Thức (Manas-vijñäna) 
thành Bình Đắng Tính Trí (Samatä-jñäna) 
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Đại Uy Đức Minh Vương là năng lực chuyển Ý Thức (Mano-vijñäna) thành Diệu 
Quán Sát Trí (Pratyaveksana-Jñana) 

Kim Cương Dạ Xoa Minh Vương là năng lực chuyển năm Thức Thân thành 
Thành Sở Tác Trí (Krtya-musthana-Jñana) 


_ Lại trong Minh Vương như Mã Đầu Minh Vương là tên gọi của Bồ Tát (Mã 
Đầu Quán Ẩm), còn lại như nhóm Km Cương Dạ Xoa, Đại Nguyên Soái, Bất Động 
thì phần lớn xác định chỉ hàng Dạ Xoa. Riêng ở trong “Kinh Tô Bà Hô Đông Tử 
Thỉnh Vấn, quyền Hạ” từng đề cử tám vị Minh Phi của Liên Hoa Bộ (Padma-kulaya) 
là: Mục Tỉnh Minh Phi (Tara), Diệu Bạch Minh Phi (Svetarky3), Cư Bạch Minh 
Phi (Pandara-väsim), Quán Thế Minh Phi (Vilokani), Độc Kế Minh Phi (Gauri), 
Kim Nhan Minh Phi (Yaéa-mati), Danh Lợi Xưng Minh Phi (Yaš§odhara), Tất Lợi 
Cầu Chỉ Minh Phi (Bhrkuti) 

_Kinh Đại Diệu Kim Cương nói tám vị Bồ Tát hiện thành tám vị Đại Minh 
Vương: 

1_ Kim Cương Thủ Bộ Tát (Vajra-pam) hiện thành Giáng Tam Thế 

2_ Diệu Cát Tường Bồ Tát (Mamjusér) hiện thành Đại Uy Đức Minh Vương 
Kim Cương có hai cảnh tay, sáu cái đầu, sáu chân 

3 Hư Không Tạng Bồ Tát (Akãá§a-garbha) hiện thành Đại Tiếu Kim Cương 
Minh Vương 

4_Từ Thị Bồ Tát (Maitreya) hiện thành Đại Luân Kim Cương Minh Vương 

5 Quán Tự Tại Bồ Tát (Avalokite$vara) hiện thành Mã Đầu Kim Cương Minh 
Vương 

6_ Địa Tạng Bồ Tát (Ksiti-garbha) hiện thành Vô Năng Thắng Minh Vương 

7 Trừ Cái Chướng Bồ Tát (Nrvana-viskambhin) hiện thành Bất Động Tôn 
Kim Cương Minh Vương 

$ Phố Hiền Bồ Tát (Samanta-bhadra) hiện thành Bộ Trịch Kim Cương Minh 
Vương 

Các vị Bồ Tát bên trên là Chính Pháp Luân Thân (Saddharma-cakra-käya) của 
Đại Nhật Như Lai (Vairocana-tathägata), Minh Vương có thân phẫn nộ là Giáo Lệnh 
Luân Thân (A de$ana-cakra-kaya) của Đại Nhật. 

Hoặc nói là: gia thêm Uế Tích Kim Cương (Ucchusma) và loại bỏ Bất Động 
Minh Vương thì xưng là Bát Đại Minh Vương (tám vị Đại Minh Vương) dùng làm 
quyền thuộc của Bất Động. 

Hoặc nói là Bất Động, Cảng Tam Thê, Quân Trà Lợi, Đại Uy Đức, Kim Cương 
Dạ Xoa là Ngũ Đại Minh Vương (năm vị Đại Minh Vương), lại gia thêm Uê Tích (Ô 
Sô Sa Ma), Vô Năng Thắng, Mã Đầu mà làm Bát Đại Minh Vương 


_ Lại phân cuối của Bí Tạng Ký ghi nhận năm vị Đại Minh Vương (Bất Động, 
CIáng Tam Thê, Quân Trà Lợi, Đại Uy Đức, Kim Cương Dạ Xoa) rôi ø1a thêm ba vị 
Đại Minh Vương thì thành tâm vị Đại Minh Vương. Tức 

Thứ sáu là Uễ Tích Kim Cương là Giáp Lệnh Luân Thân của Đức Bất Không 
Thành Tựu Phật (Amogha-siddhi-buddha), Tự Tính Luân Thân của Ngài là Kim 
Cương Nghiệp (VaJra-karma) 

Thứ bảy là Vô Năng Thắng Kim Cương Minh Vương là Giáo Lệnh Luân Thân 
của Đức Thích Ca (Šäkya-mumi), Tự Tính Luân Thân của Ngài là Từ Thị Bồ Tát 
(Maitreyva) 
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Thứ tám là Mã Đầu Minh Vương là Giáo Lệnh Luân Thân của Đức Vô Lượng 
Thọ Phật (Amiayus-buddha), Tự Tính Luân Thân của Ngài là Quán Am 
(Avalokite§vara) 


TÁM VỊ ĐẠI MINH VƯƠNG 


Kinh Đại Diệu Kim Cương Đại Cam Lộ Quân Noa Lợi Diễm Man Sí Thịnh 
Phật Đỉnh ghi chép là: 

“Khi ây Bồ Tát Kim Cương Thủ (Vajra-päni) hiện làm Giáng Tam Thế Kim 
Cương Minh Vương (Trailokya-v1iJaya-vaJra-vidyaraJa) phóng ảnh sáng màu xanh, 
miện hiện ra hai răng nanh, phát tiêng cười A Tra Tra, dùng bàn tay phải ném chày 
Kim Cương năm chấu, nói Bát Tự Tâm Chân Ngôn là: 

OM_ NISUMBHA-VAJRA HÙM PHAT 
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Bây giờ Bộ Tát Diệu Cát Tường (Mamjiu§ri) hiện làm Lục Tý Lục Đầu Lục 
Túc Kim Cương Minh Vương (Sad- bhuJa-sad-šIrsa-sad-pada-vaJra-vidyaraja) phóng 
ánh sáng màu đen xanh, răng cắn mội dưới, giương dựng mắt với lông my, tay câm cây 
kiếm bén, nói Tam Tự Tâm Chân Ngôn là: 

“Hồng, ác, hông” 

HUM AI HUM 
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Khi ây Bỏ Tát Hư Không Tạng (Akäéa-garbha) hiện làm Đại Tiểu Kim Cương 
Minh Vương (Mahatta-hasa-vaJra-vidyaraJa) phóng ánh sáng màu tro đen, miệng hiện 
hình cười lớn, ló hai răng nanh lên trên, tay trái cầm cây gậy màu xanh, tay phải cầm 
sợi dây, nói Thập Tự Tâm Chân Ngôn là: 

“Án, phộc nhật-la tra hạ sa dã, hông, phán tra” 

OM_ VAJRATTA-HASAYA HUM PHAT 
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Lúc đó Bồ Tát Từ Thị Tôn (Maitreya-natha) hiện làm Đại Luân Kim Cương 
Minh Vương (Mahä-cajra-vajra-vidyaräja) khắp thân màu vàng, phóng lửa lớn, tay 
phải câm bánh xe Kim Cương tám căm, tay trái dựng đứng một chày Kim Cương độc 
cô, nói Lục Tự Tâm Chân Ngôn là: 

“Án, phộc nhật-la tác cật-la, hông” 

OM_ VAJRA-CAKRA HUM 
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Bây giờ Bộ Tát Quán Tự Tại (Avalokite$vara), ở trên đỉnh đâu hiện làm Mã 
Đầu Kim Cương Minh Vương (HayagrTva-vajra-vidyaraJa) màu xanh biếc, phóng 
ảnh sáng màu đỏ, tay phải dơ cao năm ngang ở trên đỉnh đâu, cầm một hoa sen làm thế 
đánh, tay trải năm Quân Trì Ấn, nói Thập Tự Tâm Chân Ngôn là: 

“Án, hạ dã ngật-lý phộc, hông, phán tra” 

OM HAYAGRIVA HUM PHAT 


=\ 
` 
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Bây giờ Bồ Tát Địa Tạng (Ksiti-garbha) hiện làm Vô Năng Thắng Kim Cương 
Minh Vương (Aparäjita-vajra-vidyaraja) khắp thân màu vàng, phóng lửa sáng, tay 
phải ném một cái chày Kim Cương, tay trái tác Nhĩ Ân hướng về cái miệng, nói Thập 
Tam Tự Chân Ngôn là: 

“Án, hộ lô hộ lô, tán noa lý, ma đắng nghĩ, tát-phộc hạ” 

OM HURU HURU CANDALI MATANGI SVAHA 
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Khi ấy Bộ Tát Trừ Cái Chướng (Nirvana-viskambhin) hiện làm Bắt Động Tôn 
Kim Cương Minh Vương (Acala-nata-vajra- -vidyaräJa) khắp thân màu xanh, phóng 
lửa sảng rực, tay phải cầm cây kiếm, tay trái cầm sợi dây, rũ một lọn tóc xuống bên 
trải, nói Thập Tứ Tự Tầm Chân Nøôn là: 

“Án, a tả la, ca noa (1) tán noa, sa trì dã (2) hông, dương tra” 

OM ACALA KANDA CANDA SADHAYA HUM PHAT 
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Lúc đó Bồ Tát Phố Hiền (Samanta-bhadra) hiện làm Bộ Trịch Kim Cương 
Minh Vương (Pandanaksipa-vajra-vidyaräja), tay phải năm một cái lọng xoay, tay trái 
cảm chày Kim Cương, khắp thân màu hư không, phóng lửa sáng rực, nói Thất Tự 
Tâm Chân Ngôn là: 

“Án, hột-lý-hông, củ-lỗ-hông, bột-lỗ-hông, tô-lỗ-hông, nhạ-lỗ-hông, ngược” 

OM_ HRIM VRÙM BHRŨM SRŨM JRŨM GARH 
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Thập Phẫn Nộ Minh Vương 


Mười vị Phần Nộ Minh Vương (Krodha-vidya-räja) tức là Minh Vương do mười 
Tôn hiện ra tướng phẫn nộ. 

Cách Kinh Bản của Mật Giáo ghi nhận tên gọi của mười vị Phẫn Nộ Minh Vương 
có sự sai khác 

) Kinh Phật Thuyết Huyễn Hóa Võng Đại Du Già Thập Phẫn Nộ Minh 
Vương Đại Minh Quán Tưởng Nghi Quỹ (do Ngài Pháp Hiền dịch trong đời Tống) 
ch nhận là: 

¡_ Diễm Man Đắc Ca Đại Phẫn Nộ Minh Vương (Yamantaka) dịch ý là Giáng 
Diêm Ma, tức Đại Uy Đức 

2 Vô Năng Thắng Đại Phẫn Nộ Minh Vương (Aparäjita) 

3. Bát Nột Man Đắc Ca Đại Phẫn Nộ Minh Vương (Padmäntaka), dịch ý là Liên 
Hoa C1áng Phục, tức Mã Đầu 

4_Vĩ Cận Nan Đắc Ca Đại Phẫn Nộ Minh Vương (Vighnãntaka), dịch ý là bậc 
giáng phục sâm động 

5_ Bất Động Tôn Đại Phẫn Nộ Minh Vương (Acala-nätha) 

6_ Trá Chỉ Đại Phẫn Nộ Minh Vương (Taki, hay Takki) 

7 Nễ La Nan Noa Đại Phẫn Nộ Minh Vương (NIla-danda) dịch ý là Thanh 
Trượng (cây gậy màu xanh) 

§_ Đại Lực Đại Phẫn Nộ Minh Vương (Bala), tức là Uễ Tích Kim Cương 
(Ucchusma-va]ra) 

9 Tôn Bà Đại Phẫn Nộ Minh Vương (Sumbha) dịch ý là Giáng Tam Thế hay 
Hàng Tam Thê 

I0 Phộc Nhật La Bá Đa La Đại Phẫn Nộ Minh Vương (Vajra-pätala) 

Hình ấy đa sô là nhiều đầu nhiều cánh tay, mặt chính cười tươi, mặt bên trái là 
tướng phẫn nộ, đầu đội Đức Phật A Súc (Aksobhya-buddha), các tay đều cầm: cây 
kiêm, chày Kim Cương, mũi tên, sợi dây, quyền Kinh Bát Nhã Ba La Mật.... 


.)Kinh Phật Thuyết Du Già Đại Giáo Vương (do Ngài Pháp Hiền dịch trong 
đời Tống) ghi nhận là: 

1 Diễm Man Đắc Ca Đại Phẫn Nộ Minh Vương 

2_ Vĩ Cận Nan Đặc Ca Đại Phẫn Nộ Minh Vương 

3. Bát La Nghiên Đắc Ca Phẫn Nộ Minh Vương 

4_ Bát Nột Man Đắc Ca Đại Phẫn Nộ Minh Vương 

5_Nễ La Nan Noa Đại Phẫn Nộ Minh Vương 

6 Đại Lực Phẫn Nộ Minh Vương 

7 Tra Chỉ Phẫn Nộ Minh Vương 

$_ Bất Động Tôn Đại Phẫn Nộ Minh Vương 

9_ Giáng Phục Tam Giới Phẫn Nộ Minh Vương 

I0 Phộc Nhật La Bá Đa La Minh Vương 


)Kinh Phật Thuyết Nhất Thiết Như Lai Kim Cương Tam Nghiệp Tôi 
Thượng Bí Mật Đại Giáo Vương (do Ngài Thi Hộ dịch trong đời Tống) ghi nhận là: 
I1 _Kim Cương Phẫn Nộ Diệm Man Đắc Ca Đại Minh Vương 
2_ Cam Lộ Quân Noa Lợi Đại Phẫn Nộ Minh Vương 
3_ Vô Năng Thắng Đại Phần Nộ Minh Vương 
4_ Liên Hoa Xuất Sinh Kim Cương Phẫn Nộ Mã Đâu Đại Minh Vương 
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5_Nễ La Nan Noa Đại Phẫn Nộ Minh Vương 
6 Đại Lực Đại Phân Nộ Minh Vương 
7 Tra Chỉ Đại Phần Nộ Minh Vương 


$ Kim Cương Tán Noa Tam Muội Bắt Động Đại Phẫn Nộ Minh Vương 


9 _ Nhất Thiết Châp Kim Cương Tam Muội Giáng Tam Giới Đại Phẫn Nộ Minh 


Vương 


10 Phộc Nhật La Bá Đa La Đại Phẫn Nộ Minh Vương 


Kinh Diệu Cát Tường Bình Đắng Bí Mật Tôi Thượng Quán Môn Đại Giáo 

Vương (do Ngài Hiền Từ dịch trong đời Tống) ghi nhận là: 
“Ở trong ánh sáng ây lại hóa hiện mười vị Đại Minh Vương 

[Đại Từ Kim Cương Quang Minh Diệm Man Đát Ca Từ Minh Vương 

2_ Đại Bi Kim Cương Quang Minh Bát La Nê Dã Đặc Ca Bi Minh Vương 


3 Đại Hỷ Kim Cương Quang Minh Bát Nạp Ma Đát Ca Hỷ Minh Vương 


4_ Đại Xả Kim Cương Quang Minh Vĩ Nghiệt Nẵng Đát Ca Xả Minh Vương 
5_ Kim Cương Quang Minh Tra Chỉ La Nhạ Đại AI Minh Vương 


6 K1m Cương Quang Minh Ninh La Năng Noa Đại Uy Nộ Minh Vương 


7_ Kim Cương Quang Minh Ma Ha Ma La Đại Lực Minh Vương 
$ Kim Cương Quang Minh A Tả La Năng Tha Vô Động Minh Vương 
9 Ha5 Phương Kim Cương Quang Minh Phộc Nhật La Bá Đa La Giáng Tam Thê 


Minh Vương 


10_Thượng Phương Kim Cương Quang Minh Ô Sắt Nê Sái Tác Khất La Phộc 
Lý Đê Đỉnh Luân Minh Vương 


(? C2) {LIN 1ã\I 

4Ml+zxMl#n48 
fBNJLỆP. ) 

(phật thuyết huyễn 
hoá võng đại du già 
thập phẫn nộ minh 
vương đại mình quản 
tưởng nghỉ quỹ 
kinh) 


JS— 1 41k “\:<ÄHR + 
dễm man đặc ca 
đại phân nộ minh 
VƯƠơng 


(pm T8 
fiX~#x+- 
KH) 
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MỊ| 3# E2 
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(phật thuyết nhất 
thiết như lai kim 
cương tam nghiệp 
tôi thượng bí mật 
đại øiáo vương 
kinh) 


Sb Ml| 2°: Mã Sẽ 1g JÚll 
X“HR+ 


diễm man kịm cương phân nộ 


già đại 
giáo 
vương 
kinh ) 

ta Sản 
3 2® */Ð»* HB 
m= 

đắc ca đại 
phẫn 

minh 
VƯƠơng 


diễm man đặc ca đại 


HỘ . minh vương 
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Œ?i5£fÊ1/ 
Si x L- 
Ehị'] XấY-E- 
Kế) 
diệu cát 
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IEIHS2XS 
Xi 5š 
IEjqk21AHMl + BR+ rlnÈ2Jm= X1  XT 
trá chỉ đại phẫn nộ trả, chỉ trá chỉ đại phẫn nộ non xo 
minh vương phân nỘ minh vương đài: đi nh Ki 
minh tưới 
Vương 
T76 SE 
*x®#£m [SZ* — 
T8 SE 45 -Jc 
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tam thê minh 
VƯơng 


SE 1E 

, lệ lệ IE Tế 

ô sắt nề sái tác 
khât la phộc lý 
đê 

JEffHH + 


đỉnh luân 
minh vương 
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THẬP ĐẠI MINH VƯƠNG THEO TẠNG TRUYỀN PHẬT GIÁO 


Tạng Truyền Phật Giáo liệt kê mười vị Đại Minh Vương là: Trong Đàn Trường 
của Mật Thừa hiện bày Thần Hộ Pháp có hình tướng uy mãnh là Phần Nộ Minh Vương 
là: 

I_ Diễm Ma Địch (Diễm Ma) 





2_ Võ Địch 
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3_ Mã Đâu (Hồng Mã Đầu) 





4_Cam Lộ Tuyên 





5_ Đại Dục (Dục Đề) 
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7 Đại Lực 





©J) 
= 
©: 


^ 


§ BấtĐÐ 


9_ Đỉnh Kế Chuyên Luân 





I0 Địa Hạ Kim Cương 





Trong đó, Mã Đầu Minh Vương (lại xưng là Mã Đầu Kim Cương) tương truyền 
là Hóa Thân của Quán Thê Am Bồ Tát 
Nêu gia thêm Diệu Tôn thì thành I1 vị Đại Minh Vương 


_Phật Thuyết Phụ Tục Mật Tập Kim Cương Giản Quỹ ghi nhận Thập Đại 
Minh Vương Thập Phẫn Nộ Tôn là: 

[Tay phải: Diễm La Minh Vương 

“Ông, A, diệm mạn đáp chi, hông hồng” 

2_ Tay trái: Vô Năng Thắng Minh Vương 

“Ông, A, ba giá đáp chỉ, hông hông” 

3_ Cái miệng: Mã Đâu Minh Vương 

“Ông, A, bôi mã đáp chi, hồng hồng” 

4 Chỗ kín: Cam Lộ Tuyên Minh Vương 

“Ông, A, tất niệm đáp chi, hồng hông” 

5_ Vai phải: Bất Động Minh Vương 

“Ông, A, A tát lạp, hồng hồng” 

6_ Vai trái: Lam Trượng Minh Vương 

“Ông, A, đả cơ lạp tạp, hồng hồng” 

7 Đâu gối phải: Lam Trượng Minh Vương 

“Ông, A, ni lạp đả, hông hồng” 

87 Đâu gối trái: Đại Lực Minh Vương 

“Ông, A, mã cáp ba lạp, hông hông” 

9_ Trên đâu: Đỉnh Kế Minh Vương 

“Ông, A ô ni tạp táp tráp oa địa, hông hông” 

I0 Đáy hai bàn chân: Diệu Hại Minh Vương 

“Ông, A tùng ba lạp tạp, hồng hồng” 


_——_ Thánh Long Mãnh Phái Cát Tường Mật Tập Địa Đạo Luận Sớ ghi nhận 

răng: 

Lại nữa, Hành Giả nên ở chỗ ngồi của mười vị Đại Phẫn Nộ Hộ Pháp Minh 
Vương trong thân, quán tưởng Tôn ây 

L_ Tay phải: Đại Uy Đức Minh Vương màu đen 

2_ Tay trái: Vô Năng Thắng Minh Vương màu trắng 

3_ Mã Đầu Minh Vương màu hông 

4 Gốc Kim Cương (?chỗ kín): Cam Lộ Tuyên Minh Vương màu đen 

5_ Vai phải: Bất Động Minh Vương màu đen 

6_ Vai trái: Ái Nhiễm Minh Vương màu xanh 

7 Đầu gối phải: Châp Lam Đĩnh Minh Vương màu xanh 

$_ Đâu gôi trái: Đại Lực Minh Vương màu xanh 

9_ Trên đỉnh đâu: Đỉnh Kê Chuyên Luân Minh Vương màu xanh lam 

I0 Đáy hai bàn chân: Diệu Hại Minh Vương màu xanh lam 


Riêng nơi chốn lại có: 

l_ Đại Uy Đức Minh Vương trụ ở cửa Đông 

2_ Vô Năng Thăng Minh Vương trụ ở cửa Nam 
3_ Mã Đầu Minh Vương trụ ở cửa Tây 

4_ Cam Lộ Tuyên Minh Vương trụ ở cửa Bắc 
5_ Bất Động Minh Vương trụ ở cửa Đông Nam 
6_ Ái Nhiễm Minh Vương trụ ở cửa Tây Nam 
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7 Chấp Lam Đĩnh Minh Vương trụ ở cửa Tây Bắc 

$ Đại Lực Minh Vương trụ ở cửa Đông Bắc 

9_ Đỉnh Kê Chuyến Luân Minh Vương trụ ở phía trước mặt tại phương trên của 
Chủ Tôn ở trung ương, hướng mặt về phía Đông 

10 Diệu Hại Minh Vương trụ ở phía sau tại phương dưới của Bất Động Chủ Tôn 
ở trung ương, hướng mặt về phía Đông 


“Phụ Tục Tục Vương Cát Tượng Tập Mật Đại Tục Vương” = “Lập Mật 
Kim Cương Căn Bản Tục” ghi nhận là: 

I1 Giáng Diêm Ma Phẫn Nộ Kim Cương 

2_Vô Năng Thắng Phẫn Nộ Kim Cương 

3_ Liên Hoa Xuất Sinh Đại Phẫn Nộ 

4 Vô Tử Phẫn Nộ 

5_ Bất Động Kim Cương 


6_ Tra Chỉ Vương Đại Phẫn Nộ 


7 Lam Trượng Kim Cương Phẫn Nộ Vương 
$ Đại Lực K1m Cương 

9 Kim Cương Độc Kế Mẫu 
10_ Diệu Hại Đại Phẫn Nộ 


— 4 


(16t En 2c Đi 


£©MlRi#1) 

phật thuyết phụ 
tục mật tập kim 
cương giản 


quỹ) 


lỗ] HH 
diêm la minh 
VƯƠơng 


RE Hộ HH 
vô năng thăng 
minh vương 


TẾ 


—..- 
Tết SE HỮ 1E Rín Rưh JỨIÌ 


(thánh long 


mãnh phái cát 
tường mật tập địa 


đạo luận sớ ) 


XjfSEH+ 
đại uy đức minh 
Vương 


RE Hộ HH -E 
Vô năng 
minh vương 


T8 


thăng 


(4# Et — U] 113$ RI| 


šŠmx_L MẾ : Xấu + Re ) 


(phật thuyết nhất thiết 
như lai kim cương tam 
nghiệp tôi thượng bí mật 
đại giáo vương kinh ) 


 MỊJZ:&#ã S S1 
TT: 


I^R 


kim cương phân nộ diêm 
man đặc ca đại minh 
VƯƠng 


BEJ§ +23 28 »⁄/@s Xe HH + 
vô năng thắng đại phần z#w 
nộ minh vương 


T8 
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(Sim 


MỊl‡4 ki 
tập 
kim 
cương căn 
bản tục ) 


mật 


K2 
4x MỊI 
giáng 
diêm ma 
phân nộ 
kim 
cương 


X& RE đã 2e 
4© ÑI 


vô 
thăng 
phân 


năng 


nộ 


(4% 


ò 


(phật 
quang 
đại từ 


điển 


45 
2© 

giáng 
diêm ma 
- đại uy 
đức 


X&RE 
vô năng 
thăng 





R§ỹRHR+ 
mã đầu minh 
VƯƠơng 


HH + 


cam lộ tuyên 
minh vương 


+ 
bất động minh 
Vương 


Z3 xHH+ 
ái nhiễm minh 
vương 


lễ TỊ HH + 
lam trượng 
minh vương 


^Ð#+ 
đại lực minh 
vương 


R§5RHR+ 
mã đầu 
VƯƠơng 


minh 


HãMH + 
cam lộ 
minh vương 


tuyên 


+ 
bất động minh 
vương 


3H] + 
ái nhiễm minh 
Vương 


2) l6 MEHH ~L 
chấp lam đĩnh 
minh vương 


^##+ 
đại 
vương 


lực minh 


th 9 NlS:<ã§ 5ñ 
*xR+ 


liên hoa xuât sinh kim 
cương phân nộ mã đầu 
đại minh vương 


H&ãE#ŠAiASXSM+ 


cam lộ quân noa lợi đại 
phần nộ minh vương 


MJS2%= 
XRHH+ 
kim cương tán noa tam 
muội bât động đại phân 
nộ minh vương 


HRƒ- 5) Xe 


IEMR^®Z4M+ 


tra chỉ đại phẫn nộ minh 
vương 


TC St SA 2S An HH ~L EÍ 


Nễ la nan noa đại phẫn nộ 
minh vương việt 


S3 k2:£<H + 
đại lực đại phẫn nộ minh 
VƯƠơng 
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kim 
Cương 


358 TẾ LH “E 
k#* +» Là 


lên hoa 
xuất sinh 
đại phẫn 
nộ 


1S đt 2E 2S) ST TR 
tử 
phân nộ 


-E© ÑI 
bất động 
kim 
cương 


fEi4+2^ 
24m 


tra chỉ 
vương đại 
phân nộ 
lễ 4S MỊI 
F6: Tan 


lam 
trượng 
kim 
Cương 
phẫn 
Vương 


nộ 


X32 ®ÑI 
đại 
kim 
Cương 


lực 


1 SE bế 
4Ầ - Rh 
5B 

liên hoa 
giáng 
phục 

- mã 
đầu 


I#(ÑE 
S) ã 
giáng 
phục 
chấn 
động giả 


T3 
bất động 
tôn 


xx+ 
ái nhiễm 
vương 


= 
=Ì 


thanh 
trượng 


VI š 


đại lực 


JSRBmm+ j§XHfứmpHMT+ Hộ H EJZf£ K AHj 4E MT Eế 


đỉnh kê đỉnh kế chuyển K R 3 
À ^ ^ , 2*L 
chuyên luân luân minh vương ElecaiirTn bid led lấn DĨ an 
minh vương NA ố : 
phân nộ minh vương CƯƠnE Vajrapät 

độc kê ala 
mâu 

)›# BE 1S HH + —J3i©Rl=Ekf =2 #4 l= 

diệu hại minh diệu hại mình œ+z3zx BS #x giáng , 

VƯƠơng Vương TEHHUU6 


nhất thiết chấp kim cương diệu hại 
tam muội giáng tam giới đại phân 
đại phân nộ minh vương nộ 





_ Lại có Thuyết ghi nhận: 

1 Đại Uế Tích Minh Vương là Hóa Thân của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni 

2 Đại Hỏa Đầu Minh Vương là Hóa Thân của Lô Xá Na Phật 

3 Đại Uy Đức Minh Vương là Hóa Thân của Kim Luân Sĩ Thịnh Quang Phật 

4 Đại Phẫn Nộ Minh Vương là Hóa Thân của Trừ Cái Chướng Bồ Tát 

5 Giáng Tam Thế Minh Vương là Hóa Thân của Kim Cương Thủ Bồ Tát 

6 Mã Thủ (Đâu) Minh Vương là Hóa Thân của Quán Thê Âm Vô Tát 

7 Đại Tiêu Kim Cương Minh Vương là Hóa Thân của Hư Không Tạng Bồ 
Tát 

§_Vô Năng Thăng Kim Cương Minh Vương là Hóa Thân của Địa Tạng Bồ 
Tát 

9_ Đại Luân Kim Cương Minh Vương là Hóa Thân của Di Lặc Bồ Tát 

10 Bộ Trịch Kim Cương Minh Vương là Hóa Thân của Phô Hiên Bô Tát 


_ Một số vị Đạo Sư Mật Giáo lại truyền thụ vỊ trí của mười Đại Minh Vương 
tương ứng với các bộ phận trên thân thể của mình là: 

I1_ Hũm-kara (Hồng Ca La): Màu xanh da trời, ngự ở phương trên, được phôi trí ở 
vâng trán, chữ chủng tử là: & (Hũm) 

C©Om vajra-krodha humkara hũm _ øarja øarja hũm phaf 

2_ Vijaya (Tôi Thắng): Màu trăng, ngự ở phương Đông, được phôi trí ở vai phải, 
chữ chủng tử là: & (Hũm) 

©Om vajra-krodha vijaya hùm _hana hana hùũm phaf 

3_ Niladanda (Thanh Trượng): Màu xanh da trời, ngự ở phương Đông Nam, được 
phối trí ở vai trái, chữ chủng tử là: & (Hũm) 

©Om vajra-krodha niladanda hum daha daha hùũm phaf 

4_ Yamantaka (Diệm Man Đắc Ca): Màu mây xanh đậm, ngự ở phương Nam, 
được phối trí ở trái tim, chữ chủng tử là: & (Hũm) 

COm vajra-krodha yamäantaka hùũm _ paca paca hùũm phaf 
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5_ Arya-acala (Bất Động): Màu xanh lá cây đậm, ngự ở phương Tây Nam, được 
phối trí ở giữa rốn, chữ chủng tử là: & (Hũm) 

COm vajra-krodha ärya-acala hũm _ bandha bandha hũm pha( 

6_ HayagrTva (Mã Đầu): Màu đỏ, ngự ở phương Tây, được phối trí ở yết hầu, chữ 
chủng tử là: & (Hũm) 

©Om vajra-krodha hayagriva hũm _ hulu hulu hũm pha{ 

7_ Aparajita (Käma-räja:Á¡ Dục Vương): Màu thịt, ngự ở phương Tây Bắc, được 
phối trí ở đùi phải, chữ chủng tử là & (Hũm) 

COm vajra-krodha apärajita hum _ tistha tistha hum phat 

$_ Amrta-kundali (Cam Lộ Quân Trà Lợi): Màu xanh da trời, ngự ở phương Bắc, 
được phối trí ở trên rồn, chữ chủng tử là: & (Hũm) 

©Om vajra-krodha amrta-kundali hùm _cchinda cchinda hũm pha{ 

9_ Trailokya-vijaya (Giáng Tam Thế): Màu vàng đen, ngự ở phương Đông Bắc, 
được phối trí ở đùi trái, chữ chủng tử là: & (Hũm) 

©Om vajra-krodha trailokya-vijava hum _ bhinda bhinda hum pha(f 

10_ Mahãä-bala (Đại Lực): Màu xanh da trời, ngự ở phương dưới, được phỗi trí ở 
Hội Âm, chữ chủng tử là: & (Hũm) 

COm vajra-krodha mahä-bala hùũm _ sphofa sphofa hũm phat 


_ Các vị Đại Minh Vương chủ yếu thường gặp là: 

1 Bất Động Minh Vương 

2 Giáng Tam Thế Minh Vương 

3 Quân Trà Lợi Minh Vương 

4 Đại Uy Đức Minh Vương 

5_ Kim Cương Dạ Xoa Minh Vương 

6_ Ái Nhiễm Minh Vương 

7 Không Tước Minh Vương 

$ Mã Đâu Minh Vương 

9 Đại Luân Minh Vương 

I0 Bộ Trịch Minh Vương 

II Đại Nguyên Soái Minh Vương 

12_ Đại Hỏa Đầu Kim Cương 

13 _Phẫn Nộ Minh Vương 

14 Vô Năng Thắng Minh Vương 

Trong các vị Đại Minh Vương trên thì năm vị Đại Minh Vương đầu thường được 
an trí chung với nhau, hình thành Pháp tu an trấn nhà cửa, đất nước, câu tiêu tai giải 
nạn.... 
_ Pháp tu của Bất Động Minh Vương có Bất Động Từ Cứu Chú nhiếp việc của 5 
vị Đại Minh Vương, nên Hành C"1ả tu Mật Tông thường phụng thờ năm chữ chủng tử 
biểu thị cho 5 vị Đại Minh Vương 





và thường trì tụng Bất Động Từ Cứu Chú là: 

Namah samanta-vajränäm: Quy mệnh tất cả đẳng Kim Cương 
Canda: Kim Cương Dược Xoa bạo ác ở phương Bắc 
Mahäã-rosana: Giáng Tam Thế phẫn nộ ở phương Đông 
Sphatya: Quân Trà Lợi khủng bố vương ở phương Nam 

Hum tra{: Đại Uy Đức ở phương Tây 

Hãm mãm: Bất Động hay thành sự nghiệp ở phương chính giữa 


_ Theo ý nghĩa sâu xa hơn thì: 

Bất Động Minh Vương là năng lực chuyên Vô Câu Thức (Amala-vijñäna) thành 
Pháp Giới Thể Tính Trí (Dharma-dhätu-parakrti-jñana) 

Giáng Tam Thế Minh Vương là năng lực chuyển A Lại Gia Thức (Alaya- 
vIjñana) thành Đại Viên Kính Trí (A dar$a-Jñana) 

Quân Trà Lợi Minh Vương là năng lực chuyển Mạt Na Thức (Manas-vijñäna) 
thành Bình Đăng Tính Trí (Samatä-jñäna) 

Đại Uy Đức Minh Vương là năng lực chuyên Ý Thức (Mano-vijñäna) thành Diệu 
Quản Sát Trí (Pratyaveksana-Jñana) 

Kim Cương Dạ Xoa Minh Vương là năng lực chuyển năm Thức Thân thành 
Thành Sở Tác Trí (Krtya-musthana-Jñana) 


Bất Động Man Đa La An Trần Pháp 





—_ Hình vuông bên trong 
.) Trong hình vuông dựng chéo: 


Chữ § ( Ham-mäm) ở chính giữa biểu thị cho Bất Động Minh Vương 

Chữ & (Hũm) ở phương Đông biểu thị cho Giáng Tam Thê Minh Vương 
(Trailokya-v1Jaya) 

Chữ & (Hũm) ở phương Nam biêu thị cho Quân Trà Lợi Minh Vương (Kundali) 

Chữ ‹§ (HrTh) ở phương Tây biểu thị cho Đại Uy Đức Minh Vương 
(Yamantaka) c 

Chữ & (Hũm) ở phương Bắc biêu thị cho Kim Cương Dạ Xoa Minh Vương 
(VaJra-yaksa) 
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.) Bên ngoài hình vuông chéo: - 
Chữ $Ÿ| ` (Bra) ở góc Đông Nam biêu thị cho Phạm Thiên (Brahma) 
Chữ S (Pp) ở góc Đông Nam biểu thị cho Địa Thiên (Prthivi) 
Chữ Ä ' (Ca) ở góc Đông Nam biểu thị cho Nguyệt Thiên (Candra) 
Chữ #{' (A) ở góc Đông Nam biểu thị cho Nhật Thiên (Aditya) 
Hình vuông bên ngoài 
Chữ % Ẳ (D ở phương Đông biểu thị cho Y Xá Na Thiên (Isana) 
Chữ : (A) ở phương Đông Nam biểu thị cho Hỏa Thiên (Agni) 
Chữ đ( (yam) ở phương Nam biểu thị cho Diễm Ma Thiên (Yama) 
Chữ Ä  (nr) ở phương Tây Nam biểu thị cho La Sát Thiên (Nirrti) 
Chữ Ä ' (va) ở phương Tây biểu thị cho Thủy Thiên (Varuna) 
Chữ ÑÄt (vä) ở phương Tây Bắc biểu thị cho Phong Thiên (Väyu) 
Chữ : (vai) ở phương Bắc biểu thị cho Tỳ Sa Môn Thiên (Vaišravana) 
Chữ $% (¡) ở phương Đông Bắc biểu thị cho Đề Thích Thiên (Indra) 


MƯỜI VỊ ĐẠI MINH VƯƠNG 


I_ Diệm Man Đắc Ca Phẫn Nộ Minh Vương (Yamantaka-krodha-vidya-raJa) 
dùng vành mặt trời làm hào quang tròn rực lửa như Kiếp Hoá, màu thân như mây xanh, 
thân ngắn, bụng to, sáu cánh tay, sáu chân, sáu mặt, môi mặt đều có ba con mắt. Mặt 
chính há miệng làm tướng đại phẫn nộ, răng bén Kim Cương ló ra ngoài, lưỡi như ánh 
điện chớp, đỉnh đội ÀA Súc Phật. Mặt bên phải le lưỡi. Mặt bên trải căn môi làm tướng 
phẫn nộ, đỉnh đội Diệu Cát Tường Bỏ Tát. Bên phải: tay thứ nhất cầm cây kiêm bén, 
tay thứ hai cầm chày kim cương, tay thứ ba cầm mũi tên. Bên trái: tay thứ nhất cầm sợi 
dây với tác Kỳ Khắc Ấn, tay thứ hai cầm Kinh Bát Nhã, tay thứ ba câm cây cung. 
Dùng da cọp làm áo, dùng tám con rông nghiêm sức, dùng đâu lâu làm mão, búi tóc 
mảu vàng, cỡi con trâu dùng hoa sen làm toà ngôi, buông rũ bản chân phải. Phía dưới, 
các Ma thảy đều sợ hãi, cũng gọi là Giáng Diệm Ma Vương đủ Đại Biện Tài, hảo 
quang rực lửa màu đỏ, hoá Phật như mây. 

_ Diệm Man Đắc Ca Minh Vương Chân Ngôn là: 

©Om_ Yamäntaka huũm 


2_ Bát La Nghiên Đắc Ca Phẫn Nộ Minh Vương (Prajñantaka -krodha-vidya- 
r4ja) có sáu cánh tay, ba mặt, mỗi mặt đều có ba con mặt. Thân màu vàng phóng ánh 
sảng màu đỏ, ngôi trên hoa sen, buông rũ một chân, dùng tám vị Long Vương trang 
nghiêm thân â Ấy. Mặt chính mỉm cười, đỉnh đội A Súc Phật. Mặt bên phải màu xanh, 
hiện tướng phẫn nộ. Mặt bên trái màu trắng, dùng răng cắn môi. Bên phải: tay thứ nhất 
cảm chày Kim Cương, tay thứ hai cầm cây bồng báu, tay thứ ba câm mũi tên. Bên trái: 
tay thứ nhất cầm sợi dây với tác Kỳ Khắc Ấn, tay thứ hai cầm Kinh Bát Nhã, tay thứ 
ba cầm cây cung. 

_ Bát-La Nghiên Đắc Ca Minh Vương Chân Ngôn là: 

Om_ Prajñaäntaka hũm 


3_ Bát Nột Man Đắc Ca Phẫn Nộ Minh _Vương (Padmantaka-krodha-vidya- 
r3Ja): Thân hiện mảu đỏ, tám cánh tay, ba mặt, mỗi mặt đều có ba con mắt. Mặt chính 
mỉm cười. Mặt bên phải màu xanh, lè cái lưỡi Kim Cương, hiện phẫn nộ ngó nhìn. Mặt 
bên trái màu vàng, răng nanh bén ni môi, hiện tướng phẫn nộ. Bên phải: tay thứ nhất 
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cảm chày Kim Cương, tay thứ hai cầm cây gậy báu, tay thứ ba cảm Ca Noa Gia, tay 
thứ tư câm mũi tên. Bên trải: tay thứ nhất tác Kỳ Khắc Ấn, tay thứ hai cầm Kinh Bát 
Nhã, tay thứ ba cầm hoa sen, tay thứ tư cầm cây cung. Dùng da cọp làm áo, dùng tám 
vị Long Vương trang nghiêm, ngôi trên hoa sen buông rũ một chân, có Uy Lực lớn, 
hay biến hoá vô số Phật. 

-_ Bát Nột Man Đắc Ca Minh Vương Chân Ngôn là: 

©Om_ Padmäntaka hùm 


4_ Vĩ Cận Nan Đắc Ca Phẫn Nộ Minh Vương (Vighnäntaka-krodha-vidya- 
räja). Thân màu xanh đậm: sáu cánh tay, ba mặt, mỗi mặt đều có ba con mắt, đỉnh đội 
A Súc Phật. Mặt chính mỉm cười. Mặt bên phải màu trắng, hiện tướng phẫn nộ. Mặt 
bên trái như màu hoa Uu Bát La, dùng răng căm môi, hiện tướng phân nộ. Bên phải: 
tay thứ nhất câm cây kiếm bén, tay thứ hai cầm cây búa, tay thứ ba câm mũi tên. Bên 
trái: tay thứ nhất cầm sợi dây với tác Kỳ Khắc Ấn, tay thứ hai cầm Kinh Bát Nhã, tay 
thứ ba cầm cây cung. Chân trái dẫm đạp các Ma, chân phải đạp lên hoa sen, đủ Đại 
Thân Thông hay trừ các Ma, hoá Phật như mây đây khắp hư không. 

_ Vĩ Cận Nan Đặc Ca Minh Vương Chân Ngôn là: 

©Om_ Amrta-kundali viøehnantaka hùm 


5_ Bất Động Tôn Phẫn Nộ Minh Vương (Acala-nätha -krodha-vidya-räja). Tác 
tướng Diệu Nhãn Đồng Tử, thân màu phi thuý (màu xanh biếc), đỉnh đội mão, bên 
trong mão có A Súc Phật, sáu cánh tay, ba mặt, mỗi mặt đều có ba con mắt. Mặt chính 
mỉm cười. Mặt bên phải màu vàng, hiện tướng phẫn nộ, há miệng le lưỡi, lưỡi như sen 
hồng. Mặt bên trái màu trắng, dùng răng cắm môi, hiện tướng đại phẫn nộ. Bên phải: 
tay thứ nhật cầm cây kiếm, tay thứ hai cầm chày Kim Cương, tay thứ ba cầm mũi tên. 
Bên trái: tay thứ nhất cầm sợi dây với tác Kỳ Khắc Ấn, tay thứ hai cầm Kinh Bát Nhã, 
tay thứ ba cầm cây cung. Phóng ánh sáng màu đỏ chiếu sáng tràn khắp, ngôi trên hoa 
sen, buông rũ một chân. Bên dưới Toả ây có ngọn núi báu lớn, Tâm niệm chữ Hồng 
(Hũm) hay trừ các Ma, đủ vô biên Thần Thông, hoá Phật như mây đây khắp hư không. 

_ Bất Động Tôn Minh Vương Chân Ngôn là: 

©Om_ Acala hum hãh 


6_ Trá Chỉ Phẫn Nộ Minh Vương (Takki-krodha-vidya-räja). Thân như màu 
mây xanh: sáu cánh tay, ba mặt, mỗi mặt đều có ba con mắt. Đỉnh đội mão báu, trong 
mão có Đức Phật. Mặt chính mỉm cười. Mặt bên phải hiện tướng phẫn nộ. Mặt bên trái 
mảu trăng, dùng răng cắn môi, hiện tướng cau mày giận dữ. Hai tay kết Trá Chỉ Ấn. 
Bên phải: tay thứ hai cảm chày Kim Cương, tay thứ ba cầm mũi tên. Bên trái: tay thứ 
nhất câm Kinh Bát Nhã, tay thứ hai câm cây cung. Phóng ánh sáng màu đỏ chiếu sáng 
tràn khắp, ngôi trên hoa sen, buông rũ một chân, hoá Phật như mây đây khắp hư 
không. Phía dưới có các Ma thảy đêu kinh sợ, chắp tay làm lễ. 

_ Trá Chỉ Minh Vương Chân Ngôn là: 

©Om_ Takki hum jah 


7 Nễ La Nan Noa Phẫn Nộ Minh Vương (NHa-danda -krodha-vidya- 
räja).Thân màu xanh đậm, sáu cánh tay, ba mặt, mỗi mặt đều có ba con mặt. Mặt chính 
mỉm cười. Mặt bên phải màu vàng, hiện tướng phẫn nộ. Mặt bên trái màu mây xanh, 
dùng răng cắn môi. Đỉnh đội mão báu, trong mão có Đức Phật. Bên phải: tay thứ nhất 
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cảm chày Kim Cương, tay thứ hai cầm cây gây báu, tay thứ ba cầm mũi tên. Bên trái: 
tay thứ nhất câm sợi dây với tác Kỳ Khắc Ấn, tay thứ hai cầm Kinh Bát Nhã, tay thứ 
ba cầm cây cung. Hảo quang tròn mảu đỏ chiếu sáng tràn khắp, dùng tám vị Đại Long 
Vương để nghiêm sức, ngôi trên hoa sen, buông rũ một chân, hoá Phật như mây đây 
khắp hư không. 

_Nễ La Nan Noa Minh Vương Chân Ngôn là; 

©Om_ Nila-danda, mahä-danda hùm 


§S_ Đại Lực Phẫn Nộ Minh Vương (Maha-bala-krodha-vidya-raJa). hân như 
mảu mây, tám cánh tay, ba mặt, mỗi mặt đêu có ba con mắt, mắt làm màu đỏ, tóc đỏ 
dựng đứng, đỉnh đội À Súc Phật. Mặt chính mỉm cười. Mặt bên phải màu vàng ròng 
làm tướng phẫn nộ. Mặt bên trái mầu trắng, dùng răng căn môi. Bên phải: tay thứ nhất 
cảm chày Kim Cương, tay thứ hai cầm cây gậy báu, tay thứ ba cầm cây kiếm, tay thứ 
tư cầm mũi tên. Bên trái: tay thứ nhất cầm sợi dây với tác Kỷ Khắc Ấn, tay thứ hai 
cảm Kinh Bát Nhã, tay thứ ba cầm Cốt Đoá, tay thứ tư câm cây cung. Ngôi trên hoa 
sen, buông rũ một chân, hào quang tròn như bánh xe màu trăng chiếu sáng tràn khắp, 
tác phẫn nộ ngó nhìn. 

-_ Đại Lực Minh Vương Chân Ngôn là: 

©Om_ Krodhana hùm jah 


0_ Đại Luần Phật Đỉnh (Maha-cakra-buddhosnsa). Thần hiện màu vàng ròng, 
có hào quang tròn lớn chiếu sáng tràn khắp, ba mặt, mỗi mặt đều có ba con mắt, tay tác 
Ấn Thiên Định, ngôi trên toà Kim Cương Liên Hoa, bên dưới toà ây có ngọn núi báu 
lớn. Hai bên Đức Phật ây có bốn vị Thân Cận Bồ Tát, các tướng viên mãn, khuôn mặt 
mỉm cười, tay cảm chày Kim Cương báu, hoa Ưu Bát La với hoa sen...., mọi loại quân 
áo dùng để trang nghiêm. Ở bên ngoài Đại Luân Phật Đỉnh lại tưởng Ïiêu VỊ (vành 
bánh xe). Mặt bên trong cái vành ây có ánh sáng Kim Cương năm màu chiếu sáng 
khắp cả, hoá Phật như mây đây khắp hư không. 

_ Đại Luân Phật Đỉnh Chân Ngôn là: 

€Om_ Maha-cakra-buddhosnisa huũm bhrũm 


I0_ Phộc Nhật La Bá Đa La Đại Phẫn Nộ Minh Vương (Vajra-pätala-mahä- 
krodha-vidya-raja) có thân màu sữa trăng, sáu cánh tay. Bên phải: tay thứ nhất cầm 
chày Kim Cương, tay thứ hai câm móc câu Kim Cương, tay thứ ba cầm mũi tên. Bên 
trái: Tay thứ nhất cầm sợi dây và dựng thăng ngón trỏ, tay thứ hai câm quyền Kinh Bát 
Nhã Ba La Mật Đa, tay thứ ba câm cây cung. 

_ Phộc Nhật La Bá Đa La Minh Vương Chân Ngôn là 

©Om_ Vajra-pätala Hùũm 
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BÁT ĐỘNG MINH VƯƠNG 


Bất Động Minh Vương (Acala-vidya-räja). Lại xưng là Bất Động Kim Cương 
Minh Vương (Acala-vajra-vidya-raja), Bất Động Tôn (Acala-natha), Vô Động Tôn, Vô 
Động Tôn Bồ Tát... là một trong 5 vị Đại Minh Vương, một trong 6 vị Đại Minh 
Vương. 

Tôn này còn có các tên gọi khác lả: Bất Không Thánh Giả Vô Động Uy Đức 
Vương, Thánh Võ Động Tôn Ma Ha Uy Nộ Vương, Vô Động Đại Uy Đức Km 
Cương, Vô Lượng Lực Thánh Giá, Bất Động Tôn Minh, Đại Mãnh Bất Động Lực Giả, 
Bất Động Đại Hữu Tình, Vô Động Bất Động Tôn, Bất Động Sứ Giả...Mật Hiệu là 
Thường Trụ Kim Cương 

Bất Động Minh Vương là thân ứng hoá của Đại Nhật Như Lai (Vairocana- 
tathagata) thọ nhận Giáo Mệnh của Đức Như Lai, hiện bày tướng phẫn nộ, trường trụ 
trong Tam Muội Hoá Sỉnh hay thiêu đốt hết chướng nạn bên trong bên ngoài với các 
phiên não, tôi diệt tất cả Ma Quân oán địch. 

Tôn này là Giáo Lệnh Luân Thân (A de$ana-cakra-käya) của Đại Nhật Như Lai, 
hay giáng phục tất cả Ma (Mãra) 

Do Tôn này có Thệ Nguyện làm tôi tớ của chư Phật, thực hành mọi công việc, 
nhận thức ăn dư thừa do hành giả cúng dường, ngày đêm ủng hộ hành giả, khiến cho 
IĐØƯỜI ây viên mãn Võ Thượng Bỏ Đề, cho nên Ngài có tên gọi là Bắt Động Sứ Giả, 
Vô Động Sứ Giả (Acala-cetaka). 

_ Thắng Quân Bất Động Nghi Quỹ ghi nhận bốn Hoằng Nguyện của Bất Động 
Minh Vương là: 

I_ Thây được thân Ta liên phát Tâm Bồ Đề (Bodhi-citta) 

2_ Nghe được tên Ta sẽ đoạn ác tu thiện 

3_ Nghe được Ta nói sẽ được Đại Trí Tuệ 

4_ Biết được Tâm Ta ăt tức thân thành Phật 


Ngoài ra Bất Động Minh Vương đối với việc hộ trì Mệnh Căn của chúng sinh 
cũng có Công Đức thù thăng. 

_ Thắng Quân Quỹ ghi răng: “Pháp Bất Động có ý nghĩa là hay bảo hộ Tâm Bồ 
Đệ, tức bảo hộ chư Phật Bồ Đề, chúng sinh Bỏ Đè. 

Bảo hộ chư Phật Bộ Đề. Phàm Thể của Tâm Bồ Đề là Thức thứ tám (Älaya- 
vijñäna), Thức này tức là chư Phật, Thức này không có khởi đầu không có kết thúc (vô 
thủy vô chung) có hiệu là Vô Lượng Thọ Phật (Amitayuh-buddha). Tất cả mệnh căn 
của chúng sinh đều gìn giữ trên Thức thứ tám, Mệnh Căn này bảo hộ khiến cho chăng 
động tức là Bất Động Minh Vương vậy. 

Bảo hộ chúng sinh Bồ Đề. Phàm giữ gìn Phong Luân của Thê Giới sự, ấy là tuôi 
thọ của tất cả chúng sinh, tức là gió của hơi thở, hơi thở ngưng thì chết. Thế nên Bất 
Động bảo vệ hơi thở của cõi Phật, hơi thở của chúng sinh” 

_ Thâm Bí Khẩu Quyết nói rằng: “Chữ chủng tử của Bất Động Minh Vương đại 
biểu cho Bản Thệ thọ mệnh lâu dài của tất cả chúng sinh nên dùng chữ & (Hũm) làm 
chủng tử. Do Bất Động Minh Vương này đặc biệt có Bản Thệ sống lâu, nên dùng chữ 
&t (Ham) làm chủng tử. 

Tuổi thọ của con người tức là hơi thở, mà hơi thở lại là gió. Thê nên Sớ 10 nói 
răng: “Mệnh là Gió, gió là Tưởng, Tưởng là Niệm. Mệnh Căn như vậy là Tưởng hơi 
thở ra vào, hơi thở ra vào của sinh mệnh. Do vậy chữ & (Hãam) là Phong Luân biểu thị 
cho ý nghĩa sông lâu 
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Chính vì thê cho nên Lập Ấn Tạp nói rằng 

“Lại khi Chính Báo dứt 

Sông thêm được sáu tháng” 

Dựa vào Văn bày mà tu Pháp Diên Mệnh vậy. 

_ Quỹ øhi rằng: “Pháp trừ chết yêu. Dùng cỏ Cốt Lự thâm với bơ, sữa, Mật làm 
thành Hộ Ma (Homa: Pháp dùng lửa thiêu đốt) mười vạn biến thì hay trừ ách nạn lớn 
như là người dân trong nước bị chết yếu bởi bệnh dịch lưu hành, nên gọi là Yếu Tử 
Nạn (nạn chết yếu)” 

Lại nói rằng: “Pháp trừ tai nạn chết chóc. Dùng sữa làm Hộ Ma một ngàn biến thì 
hay trừ khử tai nạn chết chóc” 

Đề Lị Kinh cũng nói: “Lại dùng cỏ Cú Lô hòa với bơ, sữa, Mật rưới vào trong 
lửa, thiêu đốt mười vạn lần thời hay trừ diệt bệnh Đại Dịch”. 

Đặc biệt là Pháp Bất Động còn được dùng trong việc an gia trân quốc 


_ Quyến thuộc của Bất Động Minh Vương thường được ghi nhận là: 

.) Hai vị Đông Tử: Căng Yết La Đông Tử và Chế Tra Ca Đồng Tử. 

Trong 2 vị Đồng Tử nảy thì Căng Yết La biểu thị cho Đức Từ Dẫn Ích dẫn dắt 
chúng sinh xa lia Tả Đạo, vào hắn trong Phật Đạo. Chế Tra Ca biểu thị cho sự Øiảng 
phục tính ác khó giáo hóa của chúng sinh. 

) Ba vị Đông Tử: Căng Yết La Đồng Tử, Chế Tra Ca Đông Tử và Liên Hoa 
Đồng Tử. 

Ba vị Đồng Tử này biểu thị cho sự nhiếp các Tôn thuộc ba Bộ của Thai Tạng 
Giới. Trong đó Căng Yết La biểu thị cho đặc tính của Phật Bộ, Chế Tra Ca biểu thị 
cho đặc tính của Kim Cương Bộ, Liên Hoa Đông Tử biểu thị cho đặc tính của Liên 
Hoa Bộ 

,) Bốn vị Đồng Tử: Căng Yết La Đồng Tử, Chế Tra Ca Đông Tử, Liên Hoa 
Đông Tử và Cát Tường Đồng Tử 

,) Năm vị Sứ Giả: Căng Yết La Đông Tử, Chế Tra Ca Đông Tử, Câu Lợi Ca 
La Long Vương (Kulika-naga-raJa), Tu Mâu Dược Xoa Nữ, Liên Hoa Cát Tường Nữ 

.) Tám vị Đông Tử: Tuệ Quang Bỏ Tát, Tuệ Hỷ Bồ Tát, A Nậu Đạt Bô Tát, Chỉ 
Đức Bồ Tát, Ô Câu Bà Nga, Thanh Tịnh Tỳ Khưu, Căng Yết La, Cễ Tra Ca. 

Š VỊ Đồng Tử biểu thị cho bốn Trí vả bến Ba La Mật. Trong đó Tuệ Quang 
biểu thị cho Bộ Đề Tâm Môn, Tuệ Hỷ biểu thị cho Phước Đức Môn, A Nậu Đạt biêu 
thị cho Trí Tuệ Môn, Chỉ Đức biểu thị cho Tinh Tiên Môn, Ô Câu Bà Nøa biểu thị 
cho Bồ Đề Tâm Hạnh, Thanh Tịnh Tỳ Khưu biểu thị cho Phước Đức Tâm Hạnh, 
Căng Yết La biểu thị cho Từ Bi Tâm Hạnh, Chế Tra Ca biểu thị cho Phương Tiện 
Tâm Hạnh. 

) 12 vị Sứ Giả: Tuệ Quang Bồ Tát, Tuệ Hỷ Bộ Tát, Chỉ Đức Bồ Tát, A Nậu 
Đạt Bô Tát, Ô Câu, Ba Khổ, Thanh Tịnh Tỳ Khưu, Liên Hoa Cát Tường Nữ, Tu Mâu 
Dược Xoa, Căng Yết La Đông Tử, Chế Tra Ca Đông Tử, Câu Lực Ca La Đồng Tử. 

) 36 vị Đông Tử: Căng Già La đông tử, Chế Sát Ca đông tử, Bất Động Huệ 
đồng tử, Quang Võng Thắng đông tử, Vô Câu Quang đông tử, Kế Tử Nhĩ đồng tử, Trí 
Tuệ Tràng đồng tử, Chất Đa La đồng tử, Triệu Thỉnh Quang đồng tử, Bất Tư Nghị 
đồng tử, La Đa La đồng tử, Ba La Ba La đồng tử, Y Ê La đồng tử, Sư Tử Quang đông 
tử, Sư Tử Tuệ đồng tử, A Bà La Đề đồng tử, Trì Kiên Bà đồng tử, Lợi Xa Tỳ đông tử, 
Pháp Hiệp Hộ đông tử, Nhân Đà La đồng tử, Đại Quang Minh đông tử, Tiêu Quang 
Minh đông tử, Phật Thủ Hộ đồng tử, Pháp Thủ Hộ đồng tử, Tăng Thủ Hộ đông tử, 
Kim Cương Hộ đồng tử, Hư Không Hộ đông tử, Hư Không Tạng đông tử, Bảo Tạng 
Hộ đồng tử, Cát Tường Diệu đồng tử, CGIới Quang Tuệ đông tử, Diệu Không Tạng 
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đồng tử, Phố Hương Vương đồng tử, Thiện Nễ Sư đồng tử, Ba Lợi Ca đồng tử, Ô Bà 
Kế đồng tử 
) 48 vị Sứ Giả: Kiên Đạt Dược Xoa Vương, Thi Khí Đại Phạm Vương, Thất 

Thiên Ngũ Mẫu Dạ Xoa Vương, Sơ Thiên Nhã Ca Đại Phạm Vương, Nhị Tam Tứ 
Thiên Đại Minh Vương, Tam Thập Tam Thiên Các Các Thiên Vương, A Ca Ni Đa 
Thiên Vương, Ương Câu Tướng Ca La Vương, Tu La Kim Phộc Vương, Đại Bát Sa 
La Vương, Bạt Khô Bà La Vương, Đa La Ca Vương, Ngũ Đầu Mật Chú Vương, 
Quang Hỏa Diễm Ma Vương, Ngũ Thiên Nhân Tán La Vương, Thân Mẫu Đại Tiểu 
Chư Vương, Trùủy Chung Ca La Đại Vương, Ca Tỳ La Tu Pháp Vương, Dược Xoa 
Chư Thiên Vương, Tam Giới Bạt Thiên Đại Vương, Đa Đà Thiên Hóa Thiên Vương, 
Diệêm La Chư Thiên Vương, Giai Tương Trì Thiên Vương, Kim Dạ Tu La Vương, 
Thân Dẫn Nhiếp Đại Sĩ Vương, Nhị Thập Bát Tú Chư Đại Vương, Nhất Thiết Chư 
Pháp Thọ Dụng Vương, Ca Diệp Đại Chú Đại Sĩ Vương, Nhất Nhất Các Hữu Đại Sĩ 
Vương, Hộ Trì Chư Pháp Vương, Hồng Phát Đa La Vương, Tô Tiểu Bạt Khô Vương, 
Cấp Cấp Đại Tiêu Thân Đại Vương, Na Phạ Ca La Vương, Tất Đề Địa Đại Sĩ Vương, 
Thân Vương Quyến Thuộc Đại Vương, Ma Đăng Ca La Thiên Nhân Vương, Thiên 
Địa Thọ Dụng Đại Minh Vương, Chư Thân Giai Đặc Đại Vương, Nhất Nhất Đông Tây 
Nam Bắc Vương, Mật Chú Thọ Trì Vương, Ca Diệp Đại Vương, Sa La Đại Thân 
Vương, Mạc Chú Đại Chú Đại Minh Vương, Hội Tập Thân Vương, Thái Nhất Đức 
Vương, Nhất Thiết Chư Thân Vương. 

Trong 48 vị Sứ Giả nảy thì 24 vị Sứ Giả đầu tiên biểu thị cho nghĩa Phát Tâm 
thành Phật, 24 vị Sứ Giả sau biểu thị cho nghĩa Tu Quả thành Phật 


) Riêng Pháp tu sai khiến Câu Lực Ca Long Vương (Kulika-näga-räja) thì 
được ghi nhận trong Bất Động Sứ Giả Đà La Ni Bí Mật Pháp là: 

“Nêu muốn sai khiên Cô Lực Ca Long Vương (Kulika-naga-raJa). Ở trên tường 
vách, vẽ một cây kiếm, dùng Cô Lực Ca Long Vương quân quanh trên cây kiếm, hình 
Rông như con rắn, giữa cây Kiếm viết chữ A (3Ä), trong Tâm cũng tự mình quán cây 
kiếm này với chữ, mỗi mỗi thật rõ ràng, Tâm niệm Bắt Động Sứ Giả, tụng 108 biến, 
một ngày ba thời, đủ sáu tháng, tụng cảng nhiêu càng tốt. Nêu đủ tháng xong, sau đó 
Cô Lực Ca Long Vương tự hiện hình, làm hình dạng con người, thường đi theo, nhận 
sự sai khiến”. 
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Tín ngưỡng Bất Động Minh Vương được truyền bá từ Ấn Độ qua các nước Tây 
Tạng, Trung Quôc, Nhật Bản, Đại Hàn. 

Đặc biệt ở Nhật Bản, tín ngưỡng Bất Động Minh Vương nhận được sự sùng bái 
nhiệt liệt của dân gian. Khi đến đất nước này, chúng ta có thê nhìn thấy Tôn Tượng của 
Bất Động Minh Vương, hình tượng của các vị Đông Tử, Mạn Trà La với Pháp cúng 
dường. 








230 





231 


HÌNH TƯỢNG CỦA BẤT ĐỘNG MINH VƯƠNG 


Tôn Tượng của Bất Động Minh Vương tùy theo Kinh Điền và sự truyền thừa mà 
có nhiêu hình tướng khác nhau. 

_ Kinh Đại Nhật, Phần Cụ Duyên sghi nhận Tôn Hình là: 

Thân màu xanh đen, hiện thân Đồng Tử, nheo một con mắt, ngậm miệng, đầu đội 
hoa sen, tóc kết thành bện rũ xuống ngực bên trái, tay phải cầm cây kiêm, tay trái cầm 
sợi dây, ngôi trên bàn đá. 





_ Thắng Quân Bắt Động Bí Mật Nghi Quỹ ghi nhận răng: 

Bắt Động Minh Vương mặc áo màu đỏ, nghiêng eo, quân đùi màu đỏ. Bên trải có 
một lọn tóc rũ xuông đến lỗ tai, mắt trái hơi nhìn nghiêng, tay trái cầm sợi dây, tay 
phải cầm cây kiêm dựng thăng với đầu kiêm như dạng hình cánh hoa sen, ổi Kiếm 
Ủng, đeo vật trang sức có khảm Xà Cừ, ở trên bàn đá, cau mảy trợn mắt giận dữ (sân 
mục), Tự thân màu vàng đỏ, dạng phẫn nộ khiến cho tất cả chúng sinh đều run sợ. 
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_ Để Lị Tam Muội Da Bất Động Tôn Thánh Giả Niệm Tụng Bí Mật Pháp, 
quyền Hạ ghi nhận răng: 

Vẽ Võ Động Tôn với thân mặc quân áo màu đất đỏ, búi tóc bên trái xõa xuống, 
mặt nhìn nghiêng, tay cầm cây kiếm sợi dây, ngôi trên hoa sen báu, cau mày, mặt giận 
đữ làm dạng khủng bố ba đời 


n ./275:320199110/6. sửa”: 0086 
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_ Thánh Vô Động Tôn An Trần Gia Quốc Pháp ghi nhận răng: 

Thân Đại Nghiêm Phẫn Nộ (Thân của Vô Động Tôn) có bốn cánh tay, màu xanh 
biếc lớn đây đoan nghiêm. Mắt, miệng đều mở căng, răng nanh bén ló lên trên. Tay 
phải cầm cây kiêm, tay trái cầm sợi dây, hai cánh tay bên trên để hai bên cái miệng tác 
Ấn phẫn nộ. Thân ở bên trong bánh xe Kim Cương có tám căm. Bốn phương bên ngoài 
bánh xe ấy hiện tám cái chảy Tam Cổ Kim Cương, đầu bánh xe lại có lửa Già Lâu 
La, ngồi trên núi Tu Di do bốn báu lớn hợp thành kèm theo tám vị Trời và các quyên 
thuộc, với đúc bánh xe vàng tự có Đô Dạng (hình dáng như hình vẽ) 
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_ Bất Động Sứ Giả Đà La Ni Bí Mật Pháp ghi nhận rằng: 

“Vẽ Bất Động Sứ Giả (Acala-cetaka) mặc áo màu đỏ với áo choàng vai nghiêng 
lệch, quân đùi cũng màu đỏ, một lọn tóc bên trái rũ xuống đến lỗ tai, mắt trái nhìn 
nghiêng, tay trái cầm sợi dây, tay phải câm cây kiêm dựng đứng, đầu kiêm như dạng 
cánh hoa sen, cán kiếm có hoa văn báu, ngôi ở trên tảng đá báu, cau mày trợn mắt giận 


dữ, thân màu vàng đỏ, dạng phẫn nộ, hình tướng khiên cho tất cả chúng sinh đều sợ 
hãi”. 





Lại phi nhận pháp vẽ riêng Sứ Gnả là: 

“Nên vẽ Bất Động Sứ Giả thân màu vàng đỏ, áo bên trên choảng lệch vai có màu 
xanh, quân bên dưới màu đỏ, bên trải có một búi tóc màu mây đen, tướng mạo Đồng 
Tử, tay phải cầm cái chày Kim Cương, tay trái năm sợi dây, hai bên miệng hơi ló răng 
nanh. mắt giận dữ màu đỏ, ngôi trong lửa rực, trên núi đá”. 


" 


lr 


raynb 
mộ 
\ 
\ 
NI 
Ị 
| 
Na 







- „ŠÑ ¡lụ=-p 


» „.#t® h 


ÑC: 


-Mưem (akÃ:È 4+4 apran Cát nh-gtˆ 


MÉI,2 f7 MEH+LH.. ) 


234 


_ Trong các hinh vẽ lưu truyền thì Bất Động Minh Vương còn được ghi nhận qua 
nhiêu hình tướng như sau: - 
Tôn Tượng Bât Động Minh Vương dâm đạp lên hai vợ chông Đại Tự Tại Thiên: 
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Tôn Tượng Bất Động Minh Vương với hai vị Đồng Tử: 





HN 
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Tôn Tượng Bất Động Minh Vương có 3 đầu 6 cánh tay 
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Tôn Tượng Bất Động Minh Vương có 4 đầu 
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Mật Giáo Tây Tạng thường phụng thờ Tôn Tượng Bất Động Minh Vương có 
tay phải cầm cây kiếm, tay trái cầm sợi dây, dựng đứng gối phải và quỳ gôi trái (hoặc 
co gập chân phải, duỗi ngang chân trái) 
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_Fại Trì Minh Viện trong Thai Tạng Giới Man Đa La (Garbha-dhatu- 
mandala) thì Bất Động Minh Vương là ứng hóa thần của Đại Nhật Như LaI, thọ nhận 
Giáo Mệnh của Đức Như Lai, thị hiện tướng phẫn nộ, thường trụ ở Hỏa Sinh Tam 
Muội, hay thiêu đốt hết chướng nạn bên trong bên ngoài với các phiên não, tôi diệt tất 
cả Ma Quân oán địch. 

Tôn này là Giáo Lệnh Luân Thân (A de$ana-cakra-käya) của Đại Nhật Như Lai, 
hay giáng phục tât cả Ma (Mãra) 

Tôn Hình: Thân màu đen xanh, hiện thân Đồng Tử, nheo một mắt, ngậm miệng, 
đâu đội hoa sen, tóc kết thành bện dài rũ xuống ngực, tay phải cầm cây kiêm, tay trái 
cầm sợi dây, ngôi trên bản đá 
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Ý nghĩa của Tôn Hình này là: 

Hoa sen chín cánh trên đầu biểu thị cho Thức thứ chín (Amala-vijnana: Vô Cầu 
Thức) 

Nheo một con mắt biểu thị cho việc dùng con mắt Như Lai, bình đẳng quán sát 
tt cả chúng sinh không sót một ai 

Nøậm miệng biểu thị cho sự dứt trừ hạt giống Nghiệp Thọ và dứt nghỉ các lời hý 
luận 

Tóc kết thành bện rũ xuống ngực bên trái biểu thị cho nghĩa rũ lòng Từ Bị, 
thương nhớ tật cả chúng sinh hèn kém đang chỊu mọi sự khổ não. 

Tay phải cầm cầy kiếm biều thị cho sự đoạn trừ Phiền Não Ma. Hoặc thừa lệnh 
Phẫn Nộ của Như Lai muốn giết hại fất cả Niệm của chúng sinh trong Tâm, cắt đứt 
Nghiệp Thọ không cùng của chúng sinh khiến cho họ sinh được Đại Không 

Tay trái cầm sợi dây biểu thị cho Phương Tiện Tự Tại, dùng bốn Nhiếp Pháp 
của Tâm Bồ Đề bắt trói những kẻ ngang ngược chắng chịu hành phục 

Ngôi trên bàn đá biểu thị cho việc trần giữ Chướng nặng nề, khiến cho nó chăng 
lay động, thành núi Diệu Cao Vương (Sumeru) của Tâm Tịnh Bồ Đề 

_ Mật Hiệu là Thường Trụ Kim Cương 

Chữ chủng tử là HMAM(Ã) hay HAM (&) hay MAÄM (#£) 

Tam Muội Gia Hình là: Tuệ Kiểm 
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FE 1£ Un HIÊN V An , 


Tướng Ấn là Căn Bản Ấn. Còn gọi là Châm Ấn, Độc Cổ Ấn. Tức hai tay Nội 
Phộc, hai ngón cái để ở bên cạnh hai ngón vô danh, để đầu hai ngón giữa ở mặt hai 
ngón cải, dựng hợp hai ngón trỏ. Hai ngón trỏ biểu thị cho cây kiếm; hai ngón cái, hai 
ngón vô danh biểu thị cho sợi dây. Hoặc hai ngón vô danh, hai ngón giữa biểu thị cho 
bốn Ma, dùng hai ngón cái đè lên tức biểu thị cho nghĩa giáng phục bốn Ma. 





Chân Ngôn là: 

14H H=ä Ä1⁄4€⁄(Jð“^ Hà AN143^ˆ H4 ˆ f#< 334 Hã 
T7) => i4Œ i4Œ&*#(Ä 14 Á 4€t&#& 

NAMAH SARVA TATHAGATEBHYAH SARVA MUKHEBHYAH. 
SARVATHA TRAT CANDA-MAHA-ROSANA KHAM KHAHI KHAHI: 
SARVA VIGHNA HUM TRAT HAM MAM 


_ Tại Giáng Tam Thế Yết Ma Hội (Trailokya-vijaya-karma) trong Kim Cương 


Giới Man Đa La (Vajra-dhätu-mandala) thì Bất Động Minh Vương là ứng hóa thân 
của Đại Nhật Như Lai, thọ nhận Cáo Mệnh của Đức Như LaI, thị hiện tướng phân nộ, 
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thường trụ ở Hỏa Sinh Tam Muội, hay thiêu đốt hết chướng nạn bên trong bên ngoàải 
VỚI Các phiên não, tôi diệt tất cả Ma Quân oán địch. 

Do Tôn này có thệ nguyện làm tôi tớ của chư Phật, thực hành mọi công việc, 
nhận thức ăn dư thừa do Hành Giả cúng dường, ngày đêm ủng hộ Hành Giả, khiến 
n"ĐƯỜI ây viên mãn Vô Thượng Bỏ Đề, cho nên Ngài có tên gọi là Bắt Động Sứ GIả, 
Vô Động Sứ Giả (Acala-cetaka) 

Tôn này là Giáo Lệnh Luân Thân (A de$ana-cakra-käya) của Đại Nhật Như Lai, 
hay giáng phục tất cả Ma (Mãra) 

Tôn Hình: Thân màu đen xanh, hiện thần Đông Tử, nheo một mắt, ngậm miệng, 
đâu đội hoa sen, tóc kết thành bện dài rũ xuống ngực, tay phải cầm cây kiêm, tay trái 
cầm sợi dây, ngôi trên bản đá 





Ý nghĩa của Tôn Hình này là: 

Thân màu xanh đen: biểu thị cho tướng điêu phục 

Đâu đội mão hoa sen: biểu thị cho sự chuyển bảy Pháp Phân là Trạch Pháp, 
Tinh Tiên, Hỷ, Chuyên An, Niệm, Định, Hành Xả 

Hiện hình Đông Tử: Biểu thị cho ý nghĩa bên trên nương theo Phật Nghiệp mà 
giúp cho Hành Giả sai bảo, bên dưới hóa độ chúng sinh mà nắm giữ công việc tạp 
nhạp (tạp vụ) như Tâm con đỏ của Đông Tử 

Bên trái rẽ một lọn tóc: biêu thị cho nghĩa rũ lòng Từ Bi thương yêu chúng sinh 
con một của mình 

Vết nhăn trên trán hình như sóng nước: biểu thị cho nghĩa ôm nhớ sáu đường 
mả tưởng tính toán nhiêu phương pháp cứu chúng sinh 

Nhắm mắt trái, mở mắt phải: chận đứng nẻo Tà dắt vào đường Chính 

Răng bên dưới cắn môi bên trên: dùng phương tiện Từ Bi khiên cho Thiên Ma 
bại tướng, hướng lên trên hóa độ chư Thiên, hướng xuống dưới hóa độ chúng sinh 

Nøậm miệng: dứt các Hý Luận của chúng sinh 

Tay phải cầm cây Kiếm: biểu thị cho sự giết hại ba Độc Tham. Sân, Sĩ hiện tại 
của chúng sinh 
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Tay trái cầm sợi dạy: Biểu thị cho sự nhiếp phục Ma Oán, dẫn dắt chúng sinh 
đến bờ Bồ Đề 

Ngôi trên bàn đá lớn: biểu thị cho sự trân giữ Trong Chướng của chúng sinh 
khiến cho chăng lay động, cũng tức là thành tựu Tâm Bồ Đề 

Toàn thân rực lửa mạnh: biểu thị cho Lửa Tuệ của Như Lai thiêu đốt TRí Tà 
của Ngoại Đạo 

_ Mật Hiệu là Thường Trụ Kim Cương 

Chữ chủng tử là: HMAM(Ã) hay HAM (&) hay MAM (#£) 

Tam Muội Gia Hình là: Tuệ Kiểm 
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Tướng Ấn là Căn Bản Án. Còn gọi là Châm Ấn, Độc Cổ Ấn. 





Chân Ngôn là: 

4N H=ä Ä3⁄47(J"^ˆ Hà AN145^ˆ H¿đ4ˆ f#< 334 Hã 
TW ¡q“ i4Œ ?74Œq^ H{š 1 á f€t&w 

NAMAH SARVA TATHAGATEBHYAH SARVA MUKHEBHYAH. 
SARVATHA TRAT CANDA-MAHA-ROSANA KHAM KHAHI KHAHI: 
SARVA VIGHNA HUM TRAT HAM MAM 


_ Trong Ngũ Đại Minh Vương Man Đa La thì Bất Động Minh Vương hiện thân 
phần nộ có hai cánh tay câm cây kiêm và sợi dây là Hóa Thân của Bát Nhã Bồ Tát 
(Prajña-bodhisatva) [hoặc là Hóa Thân của Chuyển Pháp Luân Bồ Tát] hay giáng 
phục tất cả các Ma, Quy My, mê loạn... và là Ciảo Lệnh Luân Thần của Đức Đại Nhật 
Như Lai ở phương trung ương, biểu thị cho việc chuyển Thức thứ chín (Amala- 
vijñaäna: Bạch Tịnh Thức, Vô Câu Thức) thành Pháp Giới Thể Tính Trí (Dharma- 
dhãatu-prakrtI-Jñana) 

Tôn Hình: Thân màu đen xanh, hiện thân Đông Tử, nheo một mắt, ngậm miệng, 
đâu đội hoa sen, tóc kết thành bện dải rũ xuống ngực, tay phải câm cây kiếm, tay trái 
cầm sợi dây, ngôi trên bàn đá 
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Mật Hiệu là Thường Trụ Kim Cương 
Chữ chủng tử là: HMAM (Ã) hay HAM ($k) hay MAM (#£) 
Tam Muội Gia Hình là: Tuệ Kiểm 
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Tướng Ấn là Căn Bản Ấn: Còn gọi là Châm Án, Độc Cổ Ấn. Tức hai tay Nội 
Phộc, hai ngón cái để ở bên cạnh hai ngón vô danh, để đầu hai ngón giữa ở mặt hai 
ngón cái, dựng hợp hai ngón trỏ. 





Chân Ngôn là: 

4H f{ä ñ⁄41(175“ˆ ftä Ä7ñ45^ˆ Hđ4t* #€ 34 1A tCWMứN 
¡{4 i4Œ& i4“ fÑš j1 á #'€+tetW 

|Namah sarva tathägatcbhyah_ˆ Sarva mukhecbhyah sarvathä trãa{ canda 
mahäã-rosana kham_ khahi khahi, sarva viphna hum trã( hãm mãm 
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Tám ĐẠI ĐÔNG TỪ của BẤT ĐỘNG TỒN 


Tám vị Đại Đông Tử của Bất Động Minh Vương được sinh ra từ bốn Trí và bốn 
Ba La Mật. Vì gân gũi tùy thuận Giáo Lệnh của Đức Đại Nhật nên hiện hiện tám hình 
Đông Tử vây quanh Thánh Bât Động Tôn. 





I_ Tuệ Quang (Mati-jvala) hơi phẫn nộ, đội mão trời (thiên quan) , thân màu 
vàng trăng, tay phải câm chày Ngũ Trí, tay trái câm hoa sen bên trên có đê vành trăng. 
Cà Sa, Anh Lạc, mọi thứ trang nghiêm. 








Kim Cương Bộ (Vajra-kuläya) ở phương Đông tức Bộ Đề Tâm Môn, dùng ánh 
mặt trời làm ví dụ cho nên sinh ra Sứ Giả tên là Tuệ Quang 

Tuệ Quang Đông Tử Bồ Tát Chân Ngôn là (Tức Kim Cương Hợp Chưởng, hợp 
Nhẫn Nguyện (2 ngón giữa) như cây kim) 

# ä Hữ 8a #@đA4 4 

Án phộc nhật-la (1) ma để, nhập-phộc la (2) bồ địa chất đa (3) nẵng (Quy 
mệnh Bản Tôn) 

©Om_ vajra Mati-jvala bodhi-citta Na 


2_ Tuệ Hý Bồ Tát (Mati-sadhu) có hình tựa như khuôn mặt hiện lành với tướng 
mỉm cười, màu như sen hông, tay trái câm ngọc Ma NI, tay phải cầm Tam Cô Câu. 





245 





Bảo Bộ (Ratna-kulaya) ở phương Nam tức Phước Đức Môn cho nên sinh ra Sứ 
Giả tên là Tuệ Hỷ, dùng Phước Đức Nhị Nghiêm làm vul 

Tuệ Hỷ Bồ Tát Chân Ngôn là (Kim Cương Hợp Chưởng, Nhẫn Nguyện (2 ngón 
ø1ữa) như hình bảu) 

# L4 Hữ X3 H4 Hết 


©Om _ Ratna Mati-sadhu mahä-mani Mah 


3 A Nậu Đạt Bồ Tát (Anavatapta, hay Satva-daha-pra§amina) có hình như 
Phạm Vương, màu như vàng ròng, đỉnh đâu đội Kim Xí Điêu, tay trái câm hoa sen, tay 
phải cầm chày Độc Cô, cỡi Long Vương. 
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Liên Hoa Bộ (Padma-kulaya) ở phương Tây tức Trí Tuệ Môn cho nên hiện ra Sứ 
Giả tên là A Nậu Đạt. Đây nói là Vô Nhiệt (không nó nóng bức) biểu thị cho hoa sen 
sinh từ nước ao đầm mà vẫn trong sạch không nhiễm dơ 

A Nậu Đạt Bồ Tát Chân Ngôn là (Kim Cương Hợp Chưởng, Nhẫn Nguyện (2 
ngón giữa) như cánh sen) 


# WN4NÑš Xã NHI Hãđ% # 


©Om _ Padma satva-daha-praSamina mahãa-dharma Sam 


4_ Chỉ Đức Bồ Tát (Mahä-vairya) có hình như Dạ Xoa, màu như hư không , mặt 
có ba mặt, mặc giáp trụ, tay trái câm bánh xe, tay phải câm Tam cô Mâu. 
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Yết Ma Bộ (Karma-kuläya) ở phương Bắc tức Tinh Tiến Môn cho nên sinh ra Sứ 
Giả tên là Chỉ Đức. Nay Bộ này chỉ Đức của ba Bộ trước tức y theo Tinh Tiến hay 
được Quả cho nên gọi là Chỉ Đức 

Chỉ Đức Đông Tử Bồ Tát Chân Ngôn là (Kim Cương Hợp Chưởng, Nhẫn 
Nguyện (2 ngón giữa) vào trong lòng bàn tay, cùng hợp mặt ngón) 

# ÑñÑñH H4äj {(đÄIÿA z1 


©Om _ Karma mahäã-vairya paripuraka Mam 


5_ Ô Câu Bà Nga (Ukubhaga) đội mão Ngũ Cổ, hiện tướng bạo ác, thân như 
màu vàng, tay phải câm Phộc Nhật La (Vajra: Kim Cương), tay trải tảc Quyên An 





Kim Cương Ba La Mật ( VaJra-paramifa) tức Bồ Đê Tâm Hạnh cho nên hiện ra 
Sứ Giả tên là O Câu Bà Nga. Đây là Siêu Việt trụ Thê 

O Câu Bà Nga Đông Tử Chân Ngôn là (Kim Cương Hợp Chưởng) 

# đ@NT &RTU(&HH T 


€©Om_ Vajra saftva-ukubhaga mahã-saukhywa Ta 


6_ Thanh Tịnh Tỳ Khưu (Vi§uddha-dharma-guru) cắt bỏ tóc trên đầu, mặc 
Pháp Cà Sa kết rũ ở vai trái, tay trái câm Phạm Lai, tay phải để ngang trái tim cầm 
chày Ngũ Cố, hiện lộ vai phải, quân quân đỏ ở eo lưng, diện mạo chăng trẻ chắng già, 
mặt như sen xanh, trên miệng có răng nanh hiện ra bên dưới 





Bảo Ba La Mật (Ratna- paramita) tức Phước Đức Tâm Hạnh cho nên sinh ra Sứ 
Giả tên là Thanh Tịnh Tỳ Khưu biểu thị cho Tỳ Khưu hay thủ hộ Pháp Bảo 

Thanh Tịnh Tỳ Khưu Sứ Giả Chân Ngôn là (Phạm Giáp Ấn) 

# Hết @$« đit tIttš đu 4 


©Om_ Mani Višsuddha-dharma-guru raksa dharma Va 
7 Căng Vết La (Kinkara) có hình như đứa trẻ 15 tuổi, đội mão Hoa Sen, thân 


màu thịt trăng, hai tay chắp lại, ở khoảng giữa của ngón cái và ngón trỏ có chày Độc 
Cô cắm ngang. 


Z2 





Pháp Ba La Mật (Dharma- paramifa) tức Từ BI Tâm Hạnh cho nên hiện ra Sứ 
Giả tên là Căng Yết La. Đây là Tùy Thuận 

Căng Yết La Đông Tử Chân Ngôn là (Liên Hoa Hợp Chưởng) 

# đH @&@ñ(IL đ% « 


©Om_ Dharma Kinkara tista Jra 


§_ Chế Tra Ca (Cetaka) cũng như Đông Tử, màu như sen hồng, đâu kết 5 búi 
tóc (một búi tóc ở chính giữa bên trên đỉnh đâu, một búi tóc trên vâng trán, hai búi tóc 
ở hai bên trái phải của cái đầu, một búi tóc ở phía sau đỉnh đâu... biểu thị cho 5 Trí ở 5 
Phương) tay trái cầm Phộc Nhật La (Vajra: chày Kim Cương) tay phải cầm cây bỗng 
Kim Cương. Vì tâm giận Tính ác cho nên chắng mặc Cà Sa, dùng Thiên Y (áo khoác 
ngoài) buộc quang cô và vai. 





Jvje 





Nghiệp Ba La Mật (Karma- paramifä) tức Phương Tiện Tâm Hạnh cho nên sinh 
ra Sứ Gnả tên là Chê Đa Ca. Đây là Tức Tai. Bồ Tát phương tiện hiện hình giận dữ 
TH SỐ - 

Chê Đa Ca Đông Tử Chân Ngôn là ( Ngoại Phộc Ngũ Cô An) 

# ÑñÑH 3é AÁ %X &@&€ñm 


©Om _Karma Cetaka hum huũm phat Nam 


Thông thường người ta hay thờ phụng hình tượng Bất Động Minh Vương với hai 
vị Sứ Giả đứng ở hai bên trái phải là Chê Tra Ca với Căng Yêt La, và xưng là Bât 
Động Tam Tôn. 


in o- 
Ác — Phi "11 si 





“ T0, y2. 
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_ Ưu Khâu Mãn Nguyện Pháp: 

Nếu có kẻ trai lành, người nữ thiện, Tỳ Khưu, Tỳ Khưu Ni...hoặc có ách nạn, 
hoặc câu quan tước, hoặc gặp Quý Nhân, hoặc có sự thỉnh câu...thì nên thiêu đốt năm 
loại hương, tụng niệm đủ mười vạn biến chăng được gián đoạn. 

Nêu ngày gấp rút tu Nguyện, tức nhiêu người đông niệm khiến cho mau được đủ 
số lúc trước thì cũng được mãn nguyện. 

Chú là: 

“Hồi Quang Bồ Tát (Mati-jvala), Hôi Hỷ Bồ Tát (Mati-sadhu), A Nậu Đại 
Thiên (Anavatapta), Chí Đức Bồ Tát (Mahä-vairya), UƯu Khâu Bà Khâu 
(Ukubhaga), Thanh Tịnh Tỳ Khưu (Višuddha- dharma-guru). 

Nguyện xin cho (họ tên là...) [Nếu tự thân cầu xin việc thì nên tự xưng tên họ của 
mình. Nếu vì người câu xin thì xưng tên họ của người ấy] việc Quan được kết thúc, 
việc chết được ngưng dứt. Chư Thiên, Bồ Tát, La Hán nước ngoài cứu giúp cho (họ 
tên...) vượt qua tai tạn [G74 sử khiến cầu Quan, nên ở ngay trước mặt nguyện xin cho 
(họ tên...) trở XuÔng, được Quan (....), diệt hãn tai ương đời trước, chướng nạn đều 
ngưng dứt. Lại ở chốn này cứu giúp (họ tên...) vượt qua tai nạn. Bên dưới nói răng: 

“Việc mà (họ tên...) đã mong cẩu đếu được xứng nguyện 

Nguyện xin Từ Bì khiến cho Đệ Tử được mãn nguyện” 


Bất Động Man Đa La 
(Bât Động Minh Vương và tắm vị Đông Tử) 








Pháp 


Man Đa La An Trấn 


Ất Động 


Bâ 
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_ Hình vuông bên trong 
.) Trong hình vuông dựng chéo: 


Chữ Ñ ( Ham-maäm) ở chính giữa biểu thị cho Bất Động Minh Vương 

Chữ & (Hũm) ở phương Đông biêu thị cho Giáng Tam Thê Minh Vương 
(Trailokya-v1Jaya) 

Chữ & (Hũm) ở phương Nam biêu thị cho Quân Trà Lợi Minh Vương (Kundali) 

Chữ ‹§ (HrTh) ở phương Tây biểu thị cho Đại Uy Đức Minh Vương 
(Yamantaka) ¬- 

Chữ & (Hũm) ở phương Băc biêu thị cho Kim Cương Dạ Xoa Minh Vương 
(Vajra-yaksa) 

.) Bên ngoài hình vuông chéo: - 

Chữ Ÿ ` (Bra) ở góc Đông Nam biêu thị cho Phạm Thiên (Brahma) 

Chữ S{ (Pr) ở góc Đông Nam biểu thị cho Địa Thiên (Prthiv) 

Chữ Ä (Ca) ở góc Đông Nam biểu thị cho Nguyệt Thiên (Candra) 

Chữ #{ Ð (A) ở góc Đông Nam biểu thị cho Nhật Thiên (Aditya) 

—_ Hình vuông bên ngoài 

Chữ % (D ở phương Đông biểu thị cho Y Xá Na Thiên (Isana) 

Chữ #{ Ð (A) ở phương Đông Nam biểu thị cho Hỏa Thiên (Agni) 

Chữ #( (yam) ở phương Nam biểu thị cho Diễm Ma Thiên (Yama) 

Chữ Ä  (nr) ở phương Tây Nam biểu thị cho La Sát Thiên (Nirrti) 

Chữ Ä ' (va) ở phương Tây biểu thị cho Thủy Thiên (Varuna) 

Chữ ÑÄt (vä) ở phương Tây Bắc biểu thị cho Phong Thiên (Vãyu) 

Chữ ẨÑ_ (vai) ở phương Bắc biểu thị cho Tỳ Sa Môn Thiên (Valˆsravana) 

Chữ $%° (¡) ở phương Đông Bắc biểu thị cho Đề Thích Thiên (Indra) 


tỜ 4 


TAM MUỘI GIA HÌNH, CHỮ CHỦNG TỬ, CHÂN NGÔN 
CĂN BẢN CỦA BÁT ĐỘNG MINH VƯƠNG 


— Tam Muội Gia Hình: Tuệ Kiêm 
1Ì lŸy 
MX 


Tum 






—= 


ID 
LƯU, 
= 


gAA (U00 00 00066 


XÂM h Na Xà xo Set 


Cây kiêm này biểu thị cho Thê của Tâm Tịnh Bồ Đề, bên ngoài giáng phục nhóm 
Thiên Ma, Ngoại Đạo. Bên trong giêt hại Vô Minh, phiên não, Hoặc Chướng của tât cả 
chúng sinh 


_ Chữ chủng tử: Ÿ ( Ham-mam) hoặc ®$& ( Ham) hoặc & (Hũm) 


Chữ chủng tử: Ñ ( Ham-mãm) được kết hợp bởi hai chữ chủng tử 8 (Hãm) và 
#£ (Mam). Trong đó chủng tử & (Hãm) biểu thị cho cây kiêm Tuệ (Tuệ Kiếm), chữ 
chủng tử ẩ## (Mãm) biểu thị cho sợi dây Định (Định Sách). Hợp hai chữ này thành Bất 
Tộng Tôn. Do vậy Mật Giáo thường thờ phụng hoặc quán tưởng chữ chủng tử này thay 
cho Bât Động Minh Vương 
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Tôn Tượng Bất Động Tôn với Câu Lực Ca Long Vương 





_ Chân Ngôn căn bản: 
,) Bất Động Từ Cứu Chú 
Namah samanta-vajranam. Canda mahäã-rosana sphafya hùũm tra hãm 
mãm 
Namah samanta-vaJranam: Quy mệnh tật cả đẳng Km Cương 
Canda: Bạo ác 
Mahä-rosana: Đại Phẫn Nộ 
Sphatya: Phá hoại 
Hũm: Khủng bô 
Trat: Tàn hại phá Chướng 
Ham mãam: chữ Chủng Tử 


) Bất Động Từ Cứu Chú (nhiếp việc của 5 vị Đại Minh Vương) 
Namah samanta-vajränäm: Quy mệnh tất cả đẳng Kim Cương 
Canda: Kim Cương Dược Xoa bạo ác ở phương Bắc 
Mahäã-rosana: Giáng Tam Thế phẫn nộ ở phương Đông 
Sphatya: Quân Trà Lợi khủng bố vương ở phương Nam 
Hum tra{: Đại Uy Đức ở phương Tây 
Hãm mãm: Bất Động hay thành sự nghiệp ở phương chính giữa 


.) Nhất Tự Tâm Chân Ngôn (hay thành tựu tật cả sự nghiệp, tác thông dụng tật cả 
Ẩn): 
Namah samanta-vajranam_ Hãm 
Namah samanta-vajJranam: Quy mệnh tật cả đẳng Km Cương 
Hãam: chủng tử 
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.) Thánh Vô Động Tôn Đại Hỏa Viện Đà La Ni: 

Namah sarva tathagatebhvah sarva mukhcbhyah. Sarvathä träã{ canda 
mahã rosana, kham, khahi khahi, sarva viphnam, hùm trãt, hãm mãm 

Namalh sarva tathagatebhyah: Quy mệnh tất cả Đức Như Lai 

Sarva mukhebhyah: Tất cả xảo điệu 

Sarvathä: Tổng nhiếp Công Đức của chư Phật 

Trãt: quát mắng, nhiếp phiên não với Tùy Phiên Não 

Canda: Bạo ác, Bộ Trịnh Minh Vương hiện bày tướng ây 

Maha rosana: Đại phẫn nộ, Lục Túc Minh Vương hiện bảy Thể Tướng Ấy, 

Khaăm: Trỗng rông (không), Đại Tiểu Minh Vương hiện bảy Thật Tướng ây 

Khahi khahi: Ăn nuốt, Mã Đầu Minh Vương hiện bày tướng ấy 

Sarva vi: Lìa tất cả sự cột trói, Đại Luân Minh Vương hiện ra nghĩa ây 

Ghnam: Lửa Trí, Vô Năng Thăng Minh Vương hiện bày tướng ấy 

Hũm: Thể của lời nói đáng sợ. Vô Động Minh Vương trong Phật Bộ làm Km 
Cương Bộ, trong Kim Cương Bộ làm Phật Bộ, ba Bộ đều có ba Bộ, là đem Thể của 
Chân Ngôn đặt để phía sau Vô Năng Thăng, phía trước Giáng Tam Thế. Bởi vậy Vô 
Năng Thăng là Minh Vương của Phật Bộ, Giáng Tam Thế là Minh Vương của Kim 
Cương Bộ. Do Vô Động Tôn thông cả hai Bộ, cho nên đem Thể của Chân Ngôn để 
g1ữa hai vị Minh Vương 

Trat: Kiên cỗ, Giáng Tam Thế Minh Vương hiện bày tướng ấy 

Hãm mãn: hai thân Định, Tuệ của Bản Tôn Bất Động. 


.) Thí Thực Chân Ngôn: 
Namah samanta-vajranam_ ITra( Amoøsha-canda mahã-rosana sphatya 
hũm. tramaya träamaya, hũm träf träaf hãm mãm 
Namah samanta-vajranam: Quy mệnh tất cả đâng Kim Cương 
Trat: Tàn hại phá Chướng 
Amopha-candga: Bắt Không Bạo Ác 
Mahä-rosana: Đại Phẫn Nộ 
Sphatya: Phả hoại 
Hũm: Khủng bô 
Tramaya tramaya: Kiên cố, bên chắc 
Hum: bảo vệ 
Trat trat: Tàn hại phá hai Chướng bên trong bên ngoài 
Ham mam: chữ Chủng Tử 


,) Thánh Vô Động Tôn liệu ngược tật (chữa trị bệnh sốt rét) Chân Ngôn: 
Namah saman(a-vajranäm_ Canda mahäã-rosana 
ladyatha: Hum aku maku traf mama kure ha hoh he mara mara 
cucure pure hũm phaf 
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MƯỜI BỒN ẤN CĂN BẢN CỦA BÁT ĐỘNG MINH VƯƠNG 


Mười bốn Ấn căn bản của Bất Động còn được gọi là Căn Bản Ấn Minh, tức 14 
Ấn Khế của Bất Động Minh Vương trong Mật Giáo. Thứ tự Ấn Tướng của 14 Ấn được 
các Kinh Quỹ lược nói có chút sai khác. Nay căn cứ vào l4 loại được ghi chép trong 
Bắt Động Lập Án mà ghi chép lại 


l_ Căn Bản Án: Còn gọi là Châm Án, Độc Cô Ấn. Tức hai tay Nội Phộc, hai 
ngón cái để ở bên cạnh hai ngón vô danh, để đầu hai ngón giữa ở mặt hai ngón cái, 
dựng hợp hai ngón trỏ. Hai ngón trỏ biểu thị cho cây kiếm; hai ngón cái, hai ngón vô 
danh biểu thị cho sợi dây. Hoặc hai ngón vô danh, hai ngón giữa biểu thị cho bốn Ma, 
dùng hai ngón cái đè lên tức biểu thị cho nghĩa giáng phục bôn Ma. 





Chân Ngôn là: 

4H HH1 ä#m“ & 

NAMARH SAMANTA-VAJRANAM_ HAM 

Hoặc dùng Chân Ngôn là: 

4H Hš ñ⁄4(179ˆ Hà N1ýˆ Há“Sˆ Tfc 34 Hà 
TT đ4^ 74& 74&^Z7(# @1{ á {&t#&@ 

NAMAH SARVA TATHAGATEBHYAH SARVA MUKHEBHYAH.- 
SARVATHA TRAT CANDA-MAHA-ROSANA KHAM KHAHI KHAHI: 
SARVA VIGHNA HUM TRAT HAM MAM 


2_ Bảo Sơn Ấn: Tức hai tay Nội Phộc, đưa hai ngón cái vào ở trong lòng bản tay, 
làm tòa ở bàn đá, biểu thị cho nghĩa chắng động chuyên 





Chân Ngôn là: 
%7 7244 đ##\* & 
NAMARH SAMANTA-VAJRANAM_ HAM 


26] 


3_ Đầu Ấn: Hai tay tác Kim Cương Quyên. Ngửa quyên phải, quyên trái che bên 
trên. Đây là hình kết tóc. 





Chân Ngôn là: 
411/1 Ä#@^& 
NAMAH SAMANTA-VAJRANAM HAM 


4_ Nhãn Ấn: hai tay Nội Phộc, đưa hai ngón cái vào lòng bàn tay, dựng hợp hai 
ngón trỏ. Đem An đê ở hai con mặt với tam tĩnh, biêu thị cho con mặt Trí của ba Bộ, 
hoặc hai Bộ với con mặt Trí chăng hai 





Chân Ngôn là: 
417/7 Ä#@^£O 
NAMAH SAMANTA-VAJRANAM HAM 


5_ Khẩu Ấn: Hai ngón út cài chéo nhau ở bên trong, hai ngón vô danh đè ở 
khoảng chéo nhau của hai ngón út, kèm duỗi hai ngón giữa, hai ngón cái đều đè ở 
móng ngón vô danh, hai ngón trỏ đêu để ở móng hai ngón giữa, đem Ấn để ở miệng. 
Hoặc dùng hai ngón cải làm môi dưới, hai ngón giữa, hai ngón trỏ làm môi trên, 
khoảng giữa làm hình cái miệng. Đây là cái miệng của Đại Không Tam Muội, đầu hai 
ngón út ló ra biểu thị cho hình của hai răng nanh. 





Chân Ngôn là: 
41171 đ#ö^& 
NAMAH SAMANTA-VAJRANAM HAM 
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6_ Tâm Ấn: Hai tay chấp lại giữa rỗng, hai ngón trỏ, hai ngón cái làm như dạng 
búng ngón tay, tức tương đông với Đại Tuệ Đao Ấn. Tâm Ấn là Tâm Càn Lật Đà của 
Bất Động Tôn, biểu thị cho vạn Đức trong tâm. 





Chân Ngôn là: 
41171 đ#q*^& 
NAMAH SAMANTA-VAJRANAM HAM 


7 Tứ Xứ Gia Trì Ấn: Còn gọi là Giáp Ấn. Chắp hai tay lại giữa rỗng, dựng hai 
ngón giữa như dạng cây phướng, để hai ngón trỏ ở lóng đầu tiên của hai ngón giữa, hai 
ngón vô danh làm hinh báu; bung đứng hai ngón út, hai ngón cải xong ân ở bôn nơi là 
trái tim, hai vai, cô họng rồi bung tán ở trên đỉnh đầu. Dùng Ấn này gia trì bốn nơi trên 
thân tức thành thân Bất Động. 





Chân Ngôn là: 
41 1U ä ##v^ & 
NAMARH SAMANTA-VAJRANAM_ HAM 


S Sư Tử Phân Tân Án: Như Ấn lúc trước, mở đứng ngón trỏ phải rồi dao động, 
làm hình sư tử chôm dậy mau lẹ (sư tử phân tân). Sư Tử biêu thị cho Tầm Bồ Đê 
(Bodhi-citta) 





Chân Ngôn là: 
41t‡#U(4 Ä#@@*&& 
NAMAH SAMANTA-VAJRANAM HAM 
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9_ Hỏa Diễm Ấn: Tay phải đem ngón cái đẻ ở móng ngón giữa, ngón vô danh, 
dựng ngón trỏ đặt ở gôc ngón giữa trong lòng bản tay trái, có nghĩa là dùng gió chỉ dạy 
(giáo) của Phật Đại B1 dân phát lửa Trí của chúng sinh. 





Chân Ngôn là: 
41777 Ä#@^~e 
NAMAH SAMANTA-VAJRANAM HAM 


10_ Hỏa Diệm Luân Chỉ Ấn: Còn gọi là Chế Hỏa Ấn, Già Hỏa Án. Hai tay đều 
để ngón cái ló ra ỡ khoảng giữa của ngón trỏ và ngón giữa, hai tay năm quyên, hợp 
lưng. Như Phong (ngón trỏ) gân ở Hỏa (ngón giữa) ät lửa lớn mạnh, Trí Không (2 
ngón cái) ở khoảng giữa của Hỏa (ngón giữa) Phong (ngón trỏ) ắt lửa tự diệt, tức biểu 
thị dùng Trí Đại Không diệt lửa của nghiệp phiên não. 





Chân Ngôn là: 

41 Hi ä#m“ˆ & 

NAMARH SAMANTA-VAJRANAM_ HAM 

II Thương Khư (Pháp Loa) Ấn: Hai tay ngón cái đều đè ở ngón vô danh, ngón 
út; dựng hợp hai ngón giữa, ngón trỏ phải phụ ở lóng của ngón g1ữa, mở đứng ngón trỏ 
trái. Pháp Loa tức là nghĩa Thuyết Pháp 





Chân Ngôn là: 
41 1U ä #w^ & 
NAMARH SAMANTA-VAJRANAM_ HAM 
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12_ Khát Nga (Kiếm) Ấn: Các Quỹ với Phẩm Mật Ấn của Kinh Đại Nhật đều 
nói giỗng nhau. Tay trái duỗi giương ngón trỏ, ngón giữa; đem ngón cái đè móng ngón 
út làm dạng cái bao chứa đao. Tay phải cũng làm dạng cây đao như vậy, ngửa trên tay 
làm cái bao, úp tay làm đao xuống dưới để ở trên tay làm cái bao. Trong Ấn này thì hai 
ngón giữa, ngón trỏ biểu thị cho thân Bất Động. Hoặc ngón vô danh, ngón út đè ở ngón 
cái biểu thị cho Đức Đại Nhật của hai Bộ. 





Chân Ngôn là: 
11174 đ#@*& 
NAMAH SAMANTA-VAJRANAM HAM 


J3- Quyên Sách Ấn: Tay phải đem ngón cái đẻ móng ba ngón giữa, vô danh, út; 
dựng ngón trỏ rôi đưa vào lòng bàn tay trái. lay trái dùng ba ngón giữa, vô danh, út 
năm lại; ngón cái trái và ngón trỏ cùng vịn nhau như cái vòng, biểu thị cho sợi dây 
(Quyên Sách) của Minh Vương câm. 





Chân Ngôn là: 
41070 $4 
NAMAH SAMANTA-VAJRANAM HAM 


14_ Tam Cổ Kim Cương Ấn: Đem ngón cái phải đẻ ở móng ngón trỏ, duỗi 
ø1ương ba ngón còn lại như dạng Tam Cô (ba cái châu) 





Chân Ngôn là: 
411/1 đ#ö^& 
NAMAH SAMANTA-VAJRANAM HAM 
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HÌNH TƯỢNG CỦA 36 VỊ ĐÔNG TỪ 


I_#21JMÊ*£:-ƒˆ 
Căng Già La đông tử 





2_ril|t.3jMf-ƒ- 
Chê Sắt Ca đông tử 
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3 ZFl)Rfff -£ 
Bât Động Huệ đông tử 


4 XÁM  — 
Quang Võng Thăng đông tử 
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5_tĐn3H:- ˆ 
Vô Câu Quang đông tử 





6_ä†-ƒ-Ñ ƒ 
Kế Tử Nhĩ đồng tử 
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7 TH ƒˆ 
Trí Tuệ Tràng đông tử 





s 2 jễ5L ƒ 
Chât Đa La đông tử 





2069 


9 £10H}6fE É 
Triệu Thỉnh Quang đông tử 





10g ƒ 
Bât Tư Nghị đông tử 
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11 X62 fE ƒ 
La Đa La đông tử 


12 ÿWf)Wffft7 
Ba La Ba La đông tử 





13_ tNMfffEff ƒ- 
Y Ê La đông tử 


14 ññl f 361 ƒ 
Sư Tử Quang đông tử 





TH 


15_fụ S8 
Sư Tử Tuệ đông tử 


l6 lhJ3#&ÉJ#£-ƒ 
A Bà La Đê đông tử 





9ƒ, 


17 EƒE#j#ã 7 
Trì Kiên Bà đông tử 





18_Xl|t HH # 
Lợi Xa Tỳ đông tử 
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Pháp Hiệp Hộ ` tử 





20_|RlÿtÄÊ tế -ƒ- 
Nhân Đà La đồng tử 
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21 X3cMlit-ƒ 
Đại Quang Minh đông tử 


22 ;È3;¿H 1£ 
Tiêu Quang Minh đông tử 
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23 _{A“TiệmẲĂ ƒ 
Phật Thủ Hộ đồng tử 


24 RE HE: Í 
Pháp Thủ Hộ đông tử 





Dị sh 


25_1lI5ƒñ mr ƒ 
Tăng Thủ Hộ đông tử 


26_ 2ll|ãE l:-ƒˆ 
Km Cương Hộ đông tử 
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27 jE Sim ƒ 
Hư Không Hộ đông tử 


28 REZE]jff ƒ 
Hư Không Tạng đông tử 





DI 0) 


29_5SJ Bi Hi ƒˆ 
Bảo Tạng Hộ đông tử 


30_ritÊiUb 1 ƒ 
Cát Tường Diệu đông tử 
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31 7#3ÃZ-Z 
CIới Quang Tuệ đông tử 


32 2E] ƒ 
Diệu Không Tạng đồng tử 
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33 tƒ® +1 f 
Phố Hương Vương đông tử 





34 AlrễL% 7 
Thiện Nề Sư đồng tử 
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35_⁄JI|JMfE-É 
Ba Lợi Ca đông tử 


36_ 3ñ .# 
Ô Bà Kế đồng tử 
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BẤT ĐỘNG MINH PHI 


_ Giáng Tam Thế Yết Ma Hội (Trailokya-vijaya-karma) trong Kim Cương 
Giới Man Đa La (Vajra-dhätu-mandala) ghi nhận Bất Động Minh Phi (Acala-vidya- 
rajñï) là vợ của Bất Động Minh Vương (Acala-nätha) biểu thị Tam Muội Chính Định 
hay sinh ra và nuôi lớn các công hạnh của Bất Động Minh Vương 

Chữ chủng tử là: HÙM (4) 

Tôn Hình: Hiện hình Thiên Nữ, thần màu xám tro xanh, hai tay cây đàn Không 
Hầu, làm tư thế búng gảy đản. 





Tướng Ấn là: Độc Cổ Án. 





Chân Ngôn là: 

4X HH7 đấm #< X1 34 Hã tCWMñm 6ä á Ha 
4H á {Œ€ & & sóc 

NAMAH SAMANTA VAJRANAM  TRAT AMOGHA-CANDA MAHA- 
ROSANA SPHATAYA HUM TRAMAYA TRAMAYA HUM TRAT HAM 
MAM 
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CẤU LỢI CA LONG VƯƠNG 


Câu Lợi Ca Long Vương, tên Phạn là Kulika, dịch ý là Tôn Sắc hay Tôn Lặc, 
hàm ý là “cần thận tôn trọng”. Lại xưng là Câu Lợi Ca La Đại Long Vương, Cô Lực 
Ca Long Vương, Củ Lê Ca La Long Vương, Câu Lý Ca, Củ Lý Ca, Câu Luật Ca, Luật 
Ca Đại Xà, Ca Lê Ca, Gia La Gia, Cưu Lợi Ca... Là thân biến hóa của Bất Động Minh 
Vương. Hình tượng ấy làm dạng nuốt cây kiêm, đứng trên bàn đá, nên tục xưng là Câu 
Lý Ca La Bất Động 


# hàn 


: (lo? ~ 
SẺ) + 





Y theo Đà La Ni Tập Kinh, quyền 6 ghi chép: “Câu Lợi Ca (Kulikah) có nghĩa 
là Cụ Chúng (đây đủ mâm giông), là một trong tám vị Long Vương (Naga-r3Ja), sắc 
màu nâu đen, trên đỉnh đâu có nửa vành trăng” 


_Phật nói Kinh Câu Lợi Già La Long Thắng Ngoại Đạo Phục Đà La Ni ghi 
chép răng: “Đức Phật bảo Bảo Tràng Đà La Ni Bộ Tát (Ratna-ketu-dhãranT- 
bodhisatva) rằng: “Xưa kia Ma Hê Thủ La (Mahe$vara) ở Trời Sắc Cứu Cánh 
(Kanistha) biết Thăng Thành là nơi mà Vô Động Minh Vương (Acala-vidya-räja) 
cùng với Ngoại Đạo biện luận, củng làm mọi loại Thân Biến thành Trí (Jñana). Lúc 
Vô Động Minh Vương biến thành cây kiếm của Trí Hỏa thì có 95 loại Ngoại Đạo cộng 
với người đứng đầu (Thủ nhân) tên là Trí Đạt lại thành cây kiếm Trí Hỏa. Thời Trí 
Hỏa Đại Kiêm của Vô Động Minh Vương biến thành Câu Lợi Già La Đại Long 
(Kulika-mahä-näga-räja) có 4 chi là 4 vị Đại Minh Vương của nhóm Giáng Tam Thế 
(Trailokya-vijaya), Quân Trà Lợi (Kundali), Diễm Ma Đô Già (Yamäntaka), Kim 
Cương Dạ Xoa (Vaja-yaksa). Cảnh Vương có hoa sen gọi là chữ Hàm (&& HAM) 
của Trí Hỏa. 

Cầu Lợi Già La (Kulika) cao 10 vạn do tuân, từ miệng phun ra luông khí như 2 
vạn ức tiễng sắm kêu vang lên một lúc. Ngoại Đạo, Thiên Ma nghe xong thì buông bỏ 
nghi ngờ ác, tà chấp” 
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Thuyết Củ Lý Ca Long Vương Tượng Pháp ghi chép là: “Hình ây như con 
răn, tác thế của lôi điển (Sâm chớp). Thân màu vàng ròng buộc quanh báu Như Ý, khởi 
lửa Tam Muội. Hình có 4 chân nhảy đá, trên lưng có 7 mũi kim Kim Cương bén nhọn 
cứng chắc, trên trán sinh ra một cái sừng ngọc, quân quanh trên cây kiếm có vẽ chữ A 
(ÑÄ) kèm dùng Quán Tâm mỗi mỗi rõ ràng. 

Nếu làm tướng người thì mặt mắt hỷ nộ, toàn thân mặc giáp trụ giống như Tỳ 
Lầu Bác Xoa Vương (Viripaksa-devaraja: Quảng Mục Thiên Vương) với tay trái 
chống eo lưng câm sợi dây, tay phải co khuỷu tay hướng lên trên câm cây kiểm, trên 
đỉnh đầu đề vị Long Vương (Näga-räja) uôn khúc, đứng trên núi Kim Cương. 
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Bản khác ghi răng: “Ca Lý Ca Long Vương (Kulika-nagaraJa) như tướng vui 
về của Thiên Thân, trên đầu về lộ một vị Long Vương 7 đầu, quỳ gôi ngửa nhìn Đức 
Như Lai, chắp tay dâng hoa sen báu” 

Ngày nay, Tôn Tượng mang hình người của Câu Lợi Ca Minh Vương chắng lưu 
giữ được, phân lớn là hình con Rông quấn quanh cây Kiếm. 


_ Chữ chủng tử là: A (#Ä) 

Tướng Ấn là Nha Ấn: Co khuỷu tay phải hướng lên trên . Co ngón vô danh, 
ngón út vào trong lòng bàn tay, dựng thăng ngón giữa, co ngón trỏ dính cạnh lóng 
ngón g1ữa, đem ngón cái vịn cạnh ngón trỏ. 

Chân Ngôn căn bản là: 

“Nẵng mạc tam mãn đa bột đà nẫm. Câu lị ca gia, ca la, nhạ, mỉnh øià, 
phiến nễ duệ, sa-phộc hạ” 

4H f4H7 3£ #đ£ađ á ft & Xa ít 1 4£ 

NAMAH SAMANTA BUDDHANAM  KULIKAYA KARA JAH - 
MEGHA-SANIYE SVAHA 

Dùng Ấn lúc trước. Nếu có người bị bệnh, nên kết Long Vương Thân Ấn gia 
trì. Liên cầm cây kiếm bên trên có vận tâm quán tưởng chữ A (Ä#Ä) biến thành con rông 
mảu vàng ròng với diện mạo phẫn nộ sáng chiếu, khiến quán người bệnh tức được trừ 
khỏi bệnh. 

Nếu có người bị Nghiệt Lật Ha (Grahä), Vọng Lượng gây bệnh, Nga Lật Hành 
Bệnh Quý cầm giữ đứng ở phương Nam với Ngược Tật (bệnh sốt rét) mọi việc khổ 
não. Nên làm cái Thủy Đàn rộng một khuýu tay, 4 góc đặt bình có căm hoa tươi ở 
miệng binh, dùng hoa đủ màu cũng được, 4 phương để 4 vật khí chứa đầy nước thơm, 
an bày các vật cúng cụ trang nghiêm, liên khuyến thỉnh Long Vương an trụ. Trong Đàn 
mới đặt cây kiếm , khải bạch sự việc, lễ bái cúng dường, tụng Chân Ngôn gia trì 105 
biên, câm cây H3: ø1a DỊ người bệnh liên tiêu diệt được bệnh. Liên Phát Khiến, tụng 
Minh Phá Đàn. 


_ Bất Động Sứ Giả Đà La Ni Bí Mật Pháp ghi chép răng: “Nêu muốn sai khiến 
Cô Lực Ca Long Vương (Kulika-naga-raJa). Ở trên tường vách, vẽ một cây kiếm, 
dùng Cổ Lực Ca Long Vương quân quanh trên cây kiếm, hình Rông như con răn, giữa 
cây Kiếm viết chữ A (3Ä), trong Tâm cũng tự mình quán cây kiếm này với chữ, mỗi 
mỗi thật rõ ràng, Tâm niệm Bất Động Sứ Giả, tụng 108 biến, một ngày ba thời, đủ sáu 
tháng, tụng cảng nhiều càng tốt. Nếu đủ tháng xong, sau đó Cô Lực Ca Long Vương tự 
hiện hình, làm hình dạng con người, thường đi theo, nhận sự sai khiến. 

Bất Động Sứ Giả Căn Bản Chú là: 

“NÑa mô tam mạn đa phộc nhật-la nam (1) vĩ ca tra, vỉ cật lý đa, yết la (2) ma 
ha bề lệ đa (3) mật sắt tra, khế chú sắt sắt-tra, ha la (4) Án đát la, ma la đạt la 
(5) chiết đồ lỗ mộc khư (6) thấp-phộc la, na la ca, ca bỉ lỗ liệt trìphộc kế xá hông 
(7) bạt chiết-la, bạt chiết-lộ tử la, hồng, phán, toa ha” 

4H fñH'7 đấm AC Œ@®7 ấ{ H4N1 5% ?14c&§3 Há( 
o%Ne'đ{ Ä4351i4§a á@6qŒ4 tá để 4đ á ác 

Namah saman(a-vajranam XVikafa vikr(ä-kara Mahä-prc(a vistha 
khcfocchista ähãra Indra-mala-dhära catur-mukha jvala kapilordhva-keša 
hũủm_ vajra-vaja-uøra hũm phat svähä 
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_ Câu Lực Ca Long Vương Nghỉ Quỹ phi chép là: 

Bất Động Như Lai Đại Nhật Như Lai Long Vương Hiện Thân Căn Bản 
Chân Ngôn: 

#«w#äadz£tHằH+ 

OM_ TRÀ BALA MAM SAM AÄÁ 

Tụng Chân Ngôn nảy ắt hiện thân, vãng sinh 10 phương Tĩnh Thổ. Nếu bái Tôn 
dung đến A Nậu Bồ Đề (Vô Thượng Chính Giác) rốt ráo chăng bị đọa vào 3 nẻo ác. 

Đây là Thân Thông của Long Vương Hỏa Quang Tam Muội này. Hỏa Thiên 
là sở ngữ của 4 Trí. Hóa Thiên Thánh Giá, Hóa Quang Tam Muội, Hách Dịch 
Quang Minh đều là thân của Hỏa Thiên này, hay nhớ thân lực chắng thể nghĩ bản của 
Long Vương này. Chỉ có Pháp này quán Pháp Bản Sinh biến Đại Nhật (Vairocana) 
thành Bất Động (Acala), liên biên Bất Động thành tướng trên cây kiếm, chữ A (ÄÄ) lại 
trở thành Long Vương. 


_ Dùng Tôn này làm Bản Tôn đề tu Pháp thì hay trừ bệnh hoạn, Ma Chướng 
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GIÁNG TAM THẺ MINH VƯƠNG 


Giáng Tam Thế Minh Vương, tên Phạn là Trailokya-vijaya. Hán dịch là: Thắng 
Tam Thế, Thánh Tam Thế, Nguyệt Yêm Tôn, Kim Cương Tôi Phá Giả, Phần Nộ Trì 
Minh Vương Tôn... Lại xưng là Giáng Tam Thế Minh Vương, Tam Thế Thắng Kim 
Cương, Thánh Tam Thế Minh Vương, Thắng Tam Thê Kim Cương, Giáng Tam Thế 
Kim Cương Bồ Tát.hoặc xưng là Kim Cương Hồng Ca La (Vajra-hũm-kära). Là một 
trong năm vị Đại Minh Vương, hay một trong tám vị Đại Minh Vương của Mật Giáo. 

_ Trong Trì Minh Viện của Thai Tạng Giới Man Đa La (Garbha-dhatu- 
mandala) thì chia riêng thành 2 Tôn là Thắng Tam Thế (Giáo Lệnh Luân Thân của 
Phật Bộ) và Giáng Tam Thể (Giáo Lệnh Luân Thân của Kim Cương Bộ) 

Thắng Tam Thế biểu thị cho Quả Đức tôi diệt Hoặc Chướng của chúng sinh, 
cùng với Giáng Tam Thế Minh Vương là đồng Thể khác tên. Trong trường hợp này thì 
Thắng Tam Thế Minh Vương là Hóa Thân của Phố Hiền Bồ Tát (Samanta-bhadra- 
vodhIsatva) hay giáng phục Tham Sân S1 trong ba đời của chúng sinh với Đại Tự Tại 
Thiên (Mahesvara) là chủ của ba cõi cho nên có tên gọi là Giáng Tam Thế (hoặc 
Hàng Tam Thể) và là Giáo Lệnh Luân Thân (Ade$ana-cakra-kaya) của Phật Bộ 
(Buddha-kulaya) 

Do Tôn này đại biểu cho sự giáng phục 3 độc Tham Sân Si và 3 cõi Dục Giới, 
Sắc Giới, Vô Sắc Giới cho nên xưng là Giáng Tam Thế và có tên gọ! là Giảng Tam 
Thế (hoặc Hàng Tam Thế). Trong trường hợp này thì Giáng Tam Thế Minh Vương là 
Hóa Thân của Kim Cương Tát Đỏa (Valjra-satva) và là Cáo Lệnh Luân Thân của 
Kim Cương Bộ (Vajra-kulaya) 





_Y theo Mật Giáo lưu truyền thì tu tập Giáng Tam Thế Minh Vương Pháp có 
công năng chủ yếu là Điêu Phục, tức là giáng phục Thiên Ma. Nếu trì tụng Chân Ngôn 
của một Minh Vương này ặt vô lượng vô biên Ma CGIới liên bị khô não nóng bức. 

Phàm các quyền thuộc của các Ma có ý quấy rỗi người tu hành, khi nghe được 
Chân Ngôn của một Minh Vương này thời chăng những không có cách gây chướng, 
thậm chí còn trở thành tôi tớ theo hầu người tu hành. 

Tu tập một Pháp Minh Vương này cũng hay đắc được Công Đức của nhóm : 
đánh thắng gậy gộc, trừ bệnh, được người kính yêu... 
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1_ Thắng Tam Thế (Trailokya-vijaya): 

Tôn này đại biểu cho sự giáng phục Tham Sân S¡ trong ba đời của chúng sinh với 
Đại Tự Tại Thiên (Mahesvara) là chủ của ba cõi. Tôn này là Hóa Thân của Phô Hiền 
Bồ Tát và là Giáo Lệnh Luân Thân của Phật Bộ 

Tôn Hình: Thân màu đen xanh, chung quanh thân có lửa mạnh bao vây, đầu đội 
mão báu. mặt có ba mắt, ló hai nanh bén nhọn hướng lên trên, hiện tướng phẫn nộ, tay 
phải cầm cây kích có ba chia, tay trái cầm chày Kim Cương Tam Cổ, ngôi trên bàn đá. 





Mật Hiệu là: Tôi Thắng Kim Cương 
Chữ chủng tử là: HAH (Ñ§) hay HO (%8) 
Tam Muội Gia Hình là: chày Ngũ Cổ 
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Chân Ngôn là: 
41 1/11 Ä4#@*4&&* @G®@* 148 TS(7(T* @ (342442 
+! 4< á &^ tát % 


NAMAH SAMANTA VAJRANAM HA HA HA VISMAYE SARVA 


TATHÃGATA-VISAYA SAMBHAVE_ TRAILOKYA-VHAYA HŨM JAH_. 
SVAHA 


2_ Giáng Tam Thế (Vajra-hũm-kära): 

Tôn nảy là Hóa Thân phẫn nộ của Kim Cương Tát Đỏa hay giáng phục 3 độc 
Tham Sân Si và 3 cõi Dục Giới, Sắc Giới, Vô Sắc Giới cho nên xưng là Giáng Tam 
Thế và là Giáo Lệnh Luân Thân của Kim Cương Bộ. 

Tôn Hình: Thân màu xanh có 3 mặt, 8 cánh tay hoặc 4 mặt 8 cánh tay. Lưng sinh 
lửa rực, ngôi trên hoa sen. Hai tay thứ nhật kết Giảng Tam Thế Ấn. Bên trái: tay thứ hai 
cầm cây cung, tay thứ ba cầm sợi dây, tay thứ tư cầm cây Tam Xoa Kích. Bên phải: tay 
thứ hai cầm mũi tên, tay thứ ba cầm cây kiếm, tay thứ tư cầm cái chuông Ngũ Cô. 





Mật Hiệu là: Tôi Thắng Kim Cương, Hồng Ca La Kim Cương (Vajra-Hũm- 
kara) 


Chữ chủng tử là: HUM (&) 
Tam Muội Ga Hình là: chày Kim ng Ngũ Cổ 
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Tướng Ấn là: Giáng Tam Thế Ấn. Hai tay tác Phần Nộ Quyên, tay trái ở dưới, 
tay phải ở trên, hai lưng bàn tay hướng vào nhau; lúc này hai ngón út cùng móc kết 
nhau, dựng đứng hai ngón trỏ. 

Chuyên bên trái là Tịch Trừ 

Chuyên bên phải tức Kết Giới. 





Chân Ngôn là: 

#ãS4@®đ4á Đá á Đa ñHH4á 14114 ñ?(4 ä# Á 
&£€ 

OM - SUMBHA NISUMBHA HÙM - GRHNA GRHNA HUM - GRHNA 
APAYA HUM-ANAYA HOI- BHAGAVAM VAJRA HUM PHAT 


_ Tại Giáng Tam Thế Yết Ma Hội (Trailokya-vijaya-karma) trong Kim Cương 
Giới Man Đa La (Vajra-dhatu-mandala) ghi nhận Giáng Tam Thê Minh Vương là 
thân phẫn nộ (Krdha-kãya) của Kim Cương Tát Đóa (Vajra-satva) 

Tôn Hình: Ba mặt tám cánh tay, mỗi mặt đêu có ba con mắt, tóc trên đầu hướng 
lên trên như đám lửa bay múa. Hai tay ở giữa kết Pháp Ấn. Ba tay còn lại bên phải 
cầm cái chuông, mũi tên, cây kiếm. Ba tay còn lại bên trái cầm cây Kích, cây cung, SỢI 
dây. Hai bàn chân đạp lên Đại Tự Tại Thiên (Mahešvara) với Minh Phi Tuyết Sơn 
Thần Nữ (Uma)...biêu thị cho ý tưởng điều phục Phiên Não Chướng và Sở Tri 
Chướng 





2 


Mật Hiệu là: Tối Thắng Kim Cương, Hồng Ca La Kim Cương (Vajra-Hũm- 
kara) 


Chữ chủng tử là: HÙM (4) 
Tam Muội Gia Hình là: chày Kim Cương Ngũ Cô 


Tướng Ấn là: Giáng Tam Thế Ấn. _ 





Chân Ngôn là: 
#®S4@ãđ4á Đầa£á á Đa ñHH14aá 44114 ÃS?(4 để Á 
&€ 


OM- SUMBHA NISUMBHA HŨM- GRHNA GRHNA HŨM - GRHNA 
APAYA HŨM-ÄNAYA HOH- BHAGAVAM VAJRA HŨM PHAT 


_ Trong Ngũ Đại Minh Vương Man Đa La thì Tôn này hiện hình phẫn nộ có 
bốn mặt, tám cánh tay....là Hóa Thân của Kim Cương Tát Đỏa hay giáng phục Đại Tự 
Tại Thiên với chúng Ma hủy hoại Chính Pháp và là Giáo Lệnh Luân Thân (Adeé$ana- 
cakra-kãya: thân Phẫn Nộ) của Đức Phật A Súc (Aksobhya-buddha) ở phương Đông, 
biểu thị cho việc chuyên Thức Thứ Tám (Älaya-vijñäna) thành Đại Viên Cảnh Trí 
(A darsa-Jñana) 

Tôn Hình: Thân màu xanh có 3 mặt, § cảnh tay hoặc 4 mặt 8 cánh tay. Lưng sinh 
lửa rực, ngôi trên hoa sen. Hai tay thứ nhất kết Giảng Tam Thế Ấn. Bên trái: tay thứ hai 
cầm cây cung, tay thứ ba cầm sợi dây, tay thứ tư câm cây Tam Xoa Kích. Bên phải: tay 
thứ hai cầm mũi tên, tay thứ ba cầm cây kiếm, tay thứ tư cầm cái chuông Ngũ Cô. 





Mật Hiệu là: Tối Thắng Kim Cương, Hồng Ca La Kim Cương (Vajra--Hùm- 
kàra) 

Chữ chủng tử là: HUM (&) hay HUM (®) 

Tam Muội Gia Hình là: chày Kim Cương Ngũ Cô 






qMII Ji : 
V «nh 


Tướng Ấn là: Giáng Tam Thế Án 





Chân Ngôn là: 
# 8⁄4 44 Á tĐRDdã 4Á Đã HYI á HAI & đi(đ 
đã á é&£ 


©Om_ Sumbha nisumbha huũm_ ørhna ørhna hũm_ ørhna apaya hùm_ änaya 
hoh., bhagavam vajra hũm phaf 


294 


GIÁNG TAM THÊ MINH PHI 


Giáng Tam Thê Minh Vương Phi biểu thị cho Tam Muội Chính Định hay sinh 
ra và nuôi lớn các công hạnh của Giáng Tam Thê Minh Vương 

Chữ chủng tử là: HÙM (4) 

Tôn Hình: Hiện hình Thiên Nữ, thân màu xám tro, tay cầm hoa sen. 








Tướng Ấn là: Giáng Tam Thế Ấn 





Chân Ngôn là: 

& f1 1@ #dl di 4đ á £ 1® # 

HUM  SATVA-VAJRI JVALA BALA-KRODHA HUM PHAT 
ABHISIMCA MAM 
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QUẦN TRÀ LỢI MINH VƯƠNG 


Quân Trà Lợi Minh Vương, tên Phạn là Kundali, dịch ầm là Quân Trà Lợi, 
Quân Đồ Lợi...dịch ý là cái bình (Quân Trì Bình). 

Trong Mật Giáo cái bình là tượng trưng cho Cam Lộ (Amrta) cất chứa năng 
lượng của sinh mệnh chắng bị khô cạn. Do Tôn này dùng phương tiện Từ Bi, Thành 
Chứng Đại Uy Nhật Luân đề chiếu diệu cho người tu hành và rưới rót nước Cam Lộ, 
dùng đề tây rửa 3 độc phiên não trong đât Tâm của chúng sinh. Nhân đây lại gọi là 
Cam Lộ Quân Trà Lợi Minh Vương (Amrti-kundaln-vidyäaraJa). 

Nhân vì thị hiện tướng phẫn nộ, hình mạo lại tựa như thân Dạ Xoa, cho nên cũng 
øọ1 là Quần Trà Lợi Dạ Xoa Minh Vương (Kundali-yaksa-vidyaraJa). Ngoài ra, cũng 
có cách gọi khác là Đại Tiêu Minh Vương, Cát Lợi Cát Lợi Minh Vương... 

Thông thường thì Tôn này được xưng là Quân Trà Lợi, Dạ Xoa Minh Vương. Là 
một trong 5 vị Đại Minh Vương của Mật Giáo, là Giáo Lệnh Luân Thân (Ade$ana- 
cakra-kãya: Thân phẫn nộ) của Đức Phật Bảo Sinh (Ratna-sambhava) ở phương Nam, 
trên thân có nhiều con răn dùng làm vật trang sức, có Công Đức trừ Ma ác, răn độc, 
nhiệt não, bệnh tật. 

Lại có thuyết cho răng Tôn nảy là Hóa Thân của Hư Không Tạng Bồ Tát 
(Akã$a-garbha-bodhisatva) thường cư trú tại Bản Cung ở phương Nam của núi Tu Di 
(Sumeru) nên có tên gọi là Nam Phương Quân Trà Lợi 

Mật Tông Phật Giáo ghi nhận Tôn này là vị Biện Sự Kim Cương rất được coi 
trọng trong ba Bộ: Phật, Liên Hoa, Kim Cương của Thai Tạng Giới (Garbha-dhatu- 
mandala). Trong Liên Hoa Bộ Viện thì có tên gọi là Liên Hoa Quân Trà Lợi 
(Padma-kundalT), trong Kim Cương Bộ Viện thì có tên gọi là Kim Cương Quân Trà 
Lợi (Vajra-kundaln), trong Tô Tất Địa Viện thì có tên gọi là Cam Lộ Quân Trà Lợi 
(Amrta-kundalhl)... cả ba đều là hiện tượng đồng Thể khác tên của Tôn này. 


" 


Fự+, 
*% : 
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Truyện Thuyết của dân gian Trung Quốc cho răng Tôn này là Thái Tử Kim Tra, 
con trai của Đại Nhân Lý Tịnh ở Thành Đường Quan. VỊ Thái Tử này nguyên có tên 
gọi là Cam Lộ Bình (Amrta-kundali), nhân dùng phân Đức của Cam Lộ làm lợi ích 
cho tất cả chúng sinh, nên dùng chữ Cam Lộ tượng trưng cho sự Thân Cách Hóa của 
Minh Vương này 


HÌNH TƯỢNG CỦA QUẦN TRÀ LỢI MINH VƯƠNG 


Tôn Tượng của Quân Trà Lợi Minh Vương có hiểu loại: hoặc một mặt tám cánh 
tay, hoặc hai mặt bốn cánh tay, hoặc bỗn mặt tám cánh tay... thân màu xanh, mắt màu 
hồng hoặc đỏ, tay nắm hai con rắn đỏ. Các tay còn lại cầm cây kích, cái chày, bánh 

e.... Thông thường hay nhìn thấy Tôn Tượng có tám cánh tay 


_ Đà La Ni Tập Kinh ghi nhận răng: “Tượng ấy toàn thân màu xanh, hai mắt đều 
màu đỏ, cột tóc thành búi, tóc trên đâu có hai màu đở đen xen lẫn như đám lửa Tam 
Muội, trợn mắt nhìn giận dữ, răng trên đêu lộ ra cắn môi bên dưới làm mặt rất giận dữ. 
Hai con răn rũ xuống. trước ngực, hai cái đâu g1ao nhau, ngửa đâu hướng lên trên. Đuôi 
của hai con rắn rũ xuống đến vai. Hai con răn ấy có màu như Linh Xà mảu vàng xen kẽ 
màu đổ đen. 

Tượng ấy có tám cánh tay. Bên phải: tay thứ nhất cầm Bạt Chiết La co cánh tay 
hướng lên trên, tay thứ hai cầm cây kích dài, co cánh tay hướng lên trên, trên dưới cây 
kích ấy đêu có ba chia nhọn bén, một đâu hướng lên trên, một đâu trụ mặt đất. Tay thứ 
ba bên phải đè tay thử ba bên trái giao hai cánh tay ngay trước ngực, trong hai bản tay 
năm một con rắn đỏ, hai con rắn ấy giao nhau đêu hướng về mặt tượng, hai tay đều tác 
Bạt Chiết La Ấn; hai tay đêu đem ngón cải vịn móng ngón út, duỗi các ngón còn lại. 
Liên đem tay trái đè trước cô tay phải, tiếp theo tay phải đẻ trước nách trái, tức là Tâm 
Án. Tay thứ tư ngửa rũ hướng xuông dưới, đừng chạm hảng phải, duỗi năm ngón tay 
làm tay Thí Vô Ủy. 

Bên trái: tay bên trên cầm hình bánh xe vàng, co cánh tay hướng lên trên, bánh 
xe có tám góc đây đủ căm vành. Tay kế tiếp bên dưới đêu co ba ngón tay từ ngón giữa 
trở xuông hướng về lòng bàn tay, ngón cái vịn bên cạnh 'lóng trên của ngón giữa, duối 
thăng ngón trỏ hướng lên thân trên, co khuyu cánh tay ây, hướng bàn tay cánh tay về 
bên trái. Tay thứ tư bên dưới đặt năm ngang che háng trái, hướng đầu ngón về bên 
phải. 

Trong tám cô tay đều đeo xuyến vàng. Dùng Thiên Y gâm hoa màu tím cột ràng 
phía sau đỉnh đâu, đầu của Thiên Y chia ra hai bên trái phải đều hướng xuông dưới. 
Tưởng màu xanh lục, eo thắt dây lưng màu hông, dùng da cop và gắm làm quân. Hai 
bắp chân đều có rắn đỏ quân, hai con răn ấy có màu đen đỏ xen nhau. 

Đặt tượng ấy đứng trên hai hoa sen bảy báu, ngón chân phải hướng về bên phải, 
ngón chân trái hướng về bên trái” 


_Quân Trà Lợi Bồ Tát Cúng Dường Thành Tựu Nghỉ Quỹ ghì răng: “Nói 
thân tướng của Bản Tôn. Nên quản bốn mặt bôn cánh tay, tay phải câm chảy Kim 
Cương, tay trái tác Mãn Nguyện Ấn, hai tay tác Yết Ma Ấn. Lưng thân có Uy Quang 
tỏa ánh sáng lửa, trụ trong vảnh trăng, ngôi tại hoa sen xanh trên bàn đá Sắt Săắt. Nặt 
chính từ bị, mặt thứ hai giận dữ, mắt thứ ba làm dung mạo cười lớn, mặt thứ tư hơi 
giận dữ há miệng” 


Sự 


Tượng bốn mặt bốn cánh tay này biểu thị cho ý tưởng giáng phục bốn loại phiên 
não căn bản Ngã Ái, Ngã Kiến, Ngã Mạn, Ngã Ái trong Thức Mạt Na thứ bảy 
(Manas-v1Jñana) 

Lại có thuyết nói bốn mặt bốn cánh tay tượng trưng cho bốn loại Pháp Tức Tai, 
Giáng Phục, Kính Ái, Tăng Ích 


_ Trong Thai Tạng Giới Man Đa La (Garbha-dhatu-mandala) 
,)Tại Quán Âm Viện (Liên Hoa Bộ Viện) thì Quân Trà Lợi Minh Vương được 
xưng là Liên Hoa Quần Trà Lượi (Padma-kundal) 
Tôn này là Thị Giả ở bên cạnh phải của Thánh Quán Thê Âm Bồ Tát 
Tôn Hình: Thần màu xanh, tóc như lửa mạnh dựng đứng, cầm hoa sen chưa nở, 
mặc áo khoác ngoài (thiên Y), ngôi yên trên đải sen 





= 





Mật Hiệu là: Giáng Phục Kim Cương 
Chữ chủng tử là: KU (#®) hay BRAM (3) 
Tam Muội Ca Hình là: Hoa sen chưa nở 





` & 
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Š /J 7 
s : 
S 


Tướng Ấn là: Liên Hoa Hợp Chưởng 





Chân Ngôn là: 
41t #2(1 {f£#*d(fĐá đ^ 44% — Só 
NAMAH SAMANTA BUDDHANAM DHI SRI HAM BRAM SVAHA 
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.)Vại Kim Cương Thủ Viện (Kim Cương Bộ Viện) thì Quân Trà Lợi Minh 
Vương được xưng là Kim Cương Quân Trà Lợi (Vajra-kundal). 

Tôn này biểu thị cho nghĩa dùng nước Cam Lộ tây rửa tâm của chúng sinh, hoặc 
dùng ø1a tri vật cúng dường 

Tôn Hình: Thân màu thịt, hai tay giao chéo nhau trước ngực, dựng thăng 3 ngón 
trỏ, p1ữa, vô danh; co ngón út vả ngón cái. 





Mật Hiệu là: Cam Lộ Kim Cương 
Chữ chủng tử là: HÙM (&) 
Tam Muội Gia Hình là: Chày Tam Cô 





Tướng Ấn là: Đại Tam Muội Gia Ấn 





Chân Ngôn là: 

4 1442(4( 

{1 %4 4#đ4( 

# ®‹ 84 đ0%ữ% đáđá ñ4ú4 H31 á áé€ 


NAMO RATNA-TRAYAÄYA 
NAMAH SŠSCANDA MAHÄ-VAJRA-KRODHAYA 
OM - HULU HULU - TISTA TISTA - BANDHA BANDHA - HANA 


HANA - AMRTE HŨM PHAT. 


9Ó 


,)Tại Tô Tất Địa Viện (Liên Hoa Bộ Viện) thì Quân Trà Lợi Minh Vương được 


xưng là Cam Lộ Quân Trà Lợi (Amrti-kundalT) 
Tôn Hình: Thần màu vàng lợt, ngôi trên hoa sen đỏ. 





Mật Hiệu: Cam Lộ Kim Cương 
Chữ Chúng Tử là: HUM (&) 
Tam Muội Gia Hình là: Chày Tam Cổ. 


= 





HA NA an 


Tướng Ấn là: Quân Đô Lợi Tam Muội Gia Ấn 
Hai ngón út cùng hợp bên trong, kèm co hai hai ngón vô danh đẻ ở khoảng giữa, 


kèm duôi hai ngón giữa rôi co hai ngón trỏ trụ ở lóng đầu tiên của ngón giữa sao cho 
không chạm lưng ngón, như chảy Tam Cô, kèm duôi hai ngón cải ở khoảng ø1ữa ngón 
ø1ữa với ngón vô danh và đè lên lưng ngón vô danh. 
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Chân Ngôn là: 

4“#t44<td 

4H #4 ä#x#đd 

#®t®ft q%0wäá4ảá ‹{4ñ4ÄñÄ41ñ5áé/c#« 

NAMO RATNA-TRAYÄYA 

NAMAH ŠCANDA MAHÄ-VAJRA-KRODHAYA 

OM_ HURU HURU, TISTA TISTA, BANDHA BANDHA, HANA HANA, 
AMRTE HỦM PHAT SVÄHÄ 


_ Thân có một mặt § cánh tay. Hai tay thứ nhất kết Căn Bản Ấn. Bên phải: tay 
thứ hai năm quyên duỗi ngón trỏ, tay thứ ba cầm chày Tam Cô, tay thứ tư duỗi năm 
ngón tay rôi ngửa lòng bàn tay. Bên trái: tay thứ hai năm quyên câm cây búa Ngũ Cô, 
tay thứ ba cầm bánh xe, tay thứ tư cầm sợi dây. Hai chân đạp trên hoa sen 
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ân Trà Lợi Minh 


^ 


Tôn Tượng Qu 


zy 


cñn cac 


X 
^ 


Ƒ 


Ngoài ra, Thê C1an thường lưu truy 


Vương có tảm cánh tay là: 
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_ Trong Nøũ Đại Minh Vương Man Đa La thì Quân Trà Lợi Minh Vương này 
hiện hình phẫn nộ có bốn mặt, tám cánh tay....là Hóa Thân của Hư Không Tạng Bỏ Tát 
(Akä$a-garbha-bodhisatva) hay giáng phục tất cả chúng A Tu La, các Quỷ Thân gây 
bệnh tật não hại con người với dứt trừ Ngũ Am Ma và là Giáo Lệnh Luân Thân 
(Adeéana-cakra-käya: thân Phẫn Nộ) của Đức Phật Bảo Sinh (Ratna-sambhava- 
buddha) ở phương Nam, biếu thị cho việc chuyển Thức thứ bảy (Manas-vijñäna) 
thành Bình Đắng Tính Trí (Samatä-jñäna) 





Chữ Chúng Tử là: HUM (&) 

Tướng Ấn là: Quân Trà Lợi Tam Muội Gia Ấn 

Hai ngón út cùng hợp bên trong, kèm co hai hai ngón vô danh đè ở khoảng giữa, 
kèm duỗi hai ngón giữa rôi co hai ngón trỏ trụ ở lóng đâu tiên của ngón giữa sao cho 
không chạm lưng ngón, như chày Tam Cô, kèm duỗi hai ngón cái ở khoảng giữa ngón 
g1ữa với ngón vô danh và đè lên lưng ngón vô danh. 
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Chân Ngôn là: 

41t {4¿t#( 

14H #1 Ä3ä#x#đd 

# #®tf( đ%ữ% đá4ảđá ñá4ñ4 H51 á ác 1X 


Namo rafna-trayäya 

Namah $canda mahäã-vajra-krodhãya 

©Om_ huru huru, tista tisía, bandha bandha, hana hana, amrte hum pha{ 
svahã 


Hay Quân Trà Lợi Thủ Án: Hai tay đều đem ngón cái đè lên móng ngón út , ba 
ngón còn lại như hình Tam Cô, bên phải đè bên trái, sau đó cài chéo cánh tay. 





Chân Ngôn là: 
# ÄH31 á á€ 


©Om_ Amrte huũm phaf 


_Pháp Quần Trà Lợi Minh Vương phân › nhiêu dùng Điều Phục, Tức Tai, Tăng 
Ích làm phương diện. Nếu như người tu hành mỗi ngày trước khi ăn, dâng cúng chút ít 
thức ăn, sau đó niệm tụng Quân Trà Lợi Minh Vương Tâm Chú 7 biến, thì bât luận ở 
nơi nào đều được sự gia hộ của Minh Vương. Ngoài ra, Quân Trà Lợi Minh Vương 
Chân Ngôn cũng thường dùng để phụ trợ tu trì Mật Pháp khác, hoặc dùng để gia trì 
vật cúng. Hành Giả như pháp tu trì, cũng có thể đạt được hiệu nghiệm trừ tất cả chướng 
nạn, khỏi bệnh, sống lâu. 
Dùng Minh Vương này làm Chủ Thể cho chỗ tu Bí Pháp thì xưng là Quân Trà 
Lợi Dạ Xoa Pháp. Mục đích phụng tu Pháp nảy là để trừ khử sự chướng ngại Ma ác, 
răn độc, nhiệt não, bệnh tật, sự tăm tối u mê. 
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QUẦN TRÀ LỢI MINH PHI 


Tại Giáng Tam Thế Yết Ma Hội (Trailokya-vijaya-karma) của Kim Cương 
Giới Man Đa La (VaJra-dhatu-mandala) thì Quần Trà Lợi Minh Vương Phi, là vợ 
của Quân Trà Lợi Minh Vương, biểu thị cho Tam Muội Chính Định hay sinh ra và 
nuôi lớn các công hạnh của Quân Trà Lợi Minh Vương 

Chữ chủng tử là: HÙM (4) 

Tôn Hình: Hiện hình Thiên Nữ, thân màu xám tro tím, tay trải để cạnh eo nắm 
quyên, tay phải câm cây đao. 








Tướng Ấn là: Quân Trà Lợi Ấn 





Chân Ngôn là: 

4%4144#t#( 

41: 44 4#@đ#( 

#W®tfwt đđ%@%#äđáãđáú444Ä41áéc#1t4 


Namo ratna-trayäya 

Namah $canda mahä-vajra-krodhãya 

©Om_ huru huru, tis‡a tista, bandha bandha, hana hana, amrte hum phaf 
svahaä 
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ĐẠI UY ĐỨC MINH VƯƠNG 


Đại Uy Đức Minh Vương, tên Phạn là: Yamantaka, dịch âm là Diễm Mạn Đức 
Ca, dịch ý là Tôi Sát Diêm Ma Gia hay Bồ Ủy Kim Cương. Nhân vì giáng phục Ma 
ác cho nên xưng là Đại Uy. Vì có công hộ giữ sự tốt lành cho nên xưng là Đại Đức. 
Do có Uy Đức cực lớn, hay chế phục Rông độc, đoạn trừ các Chướng, đối trị hàng 
Diêm La Tử Ma cho nên có tên gọi là Giáng Diêm Ma Tôn. Lại xưng là Ngưu Đầu 
Minh Vương, Đại Uy Đức Km Cương. Là một trong năm Đại Minh Vương hoặc trong 
tám Đại Minh Vương. 

Nếu phôi trí với năm vị Phật thì Đại Uy Đức Minh Vương là Giáo Lệnh Luân 
Thân (Adeš§ana-cakra-käya: Thân phẫn nộ) của Đức Phật Vô Lượng Thọ (Amitäyus), 
cũng có thê thấy là sự hóa hiện của Văn Thù Bồ Tát (MamjuérT-bodhisatva). Tôn này 
là Giáo Lệnh Luân Thân của Liên Hoa Bộ (Padma-kulaya), hay giáng phục Nhân 
Ma (Ma của loài người) 
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_ Trong Mật Giáo Nhật Bản, dùng Đại Uy Đức Minh Vương làm Bản Tôn để tu 
Pháp với sô lượng chăng ít. Thông thường đêu dùng ở lúc chiến tranh để cầu xin được 
thăng lợi, với điều phục nhóm người ác. 

_Trong Mật Giáo Tây Tạng, Đại Uy Đức Kim Cương (tên Tạng là Gáýin-rje 
øSed) từng giáng phục Tử Thần Diêm Ma Thiên (Mrtyu-yama-deva), nhân đây mà 
tên gọi của Tôn ây hàm chứa nghĩa Người chỉnh phục sự tử vong. Là tướng phân nộ 
của Bộ Tát Văn Thù thuộc Giáo Lệnh Luân Thân, là căn bản của sự nghiệp. Ở trong 
Vô Thượng Du Già Bộ, Cách Lỗ Phái (dge-lus-pa: Hoàng Mạo Phái) cùng với 
Thắng Lạc Kim Cương, Mật Tập Kim Cương đồng là Bản Tôn chủ yếu. 

Nguôn gốc của Diêm Mạn Đức Ca (Yamantaka) được ghi nhận trong chuyện 
xưa cũ Diên Tục Địa Ngục Pháp Quan Diễm Ma Thiên: “Irước kia có Hành Cả 
được một vị Thánh Nhân tiên đoán là sau 50 năm tu tập Thiên Định sẽ đạt được sự 
giác ngộ. Khi sắp hết năm thứ 50 thời có hai người cầm đâu con trâu mà chúng vừa 
giết trộm được chạy vảo hang động, quyết định giết ông để bịt đầu mối cho dù ông đã 
van xin chúng tha mạng để ông có thể đạt được sự giác ngộ, nhưng chúng không chấp 
nhận và chặt đứt đầu ông. Nhân lúc đó vị Thân Tử Vong (Mrtyu: Thân chết) là Diễm 
Ma Thiên (Yama) dùng cái xác không đâu ấy, hiện hình thân người đầu trâu giết 
chết và uỗng cạn máu hai tên trộm trong cải bát làm băng đầu lâu của chúng. Lũ Yêu 
Ma tùy theo cái đâu trâu đáng sợ ây liên điên cuỗồng áp bức giết hại người dân Tây 
Tạng. Khắp đất Tây Tạng đều bị bóng ảnh chết chóc bao trùm. Ngoài cái đầu trâu còn 
có mười tướng phẫn nộ cùng với một khuôn mặt nguyên hình của Bồ Tát. 

Do không có người trợ giúp nên người Tây Tạng đã câu xin Bồ Tát Trí Tuệ là 
Văn Thù Sư Lợi (MamjuérT) cứu giúp. Lúc đó Bồ Tát Văn Thù từ tướng Bồ Tát Từ Bi 
đã chuyền biến thành tướng thân người đầu trâu hung ác đáng sợ đồng dạng với 
tướng trạng của Diêm Ma Thiên. Tướng Huyễn Hóa Khủng Bồ của Bồ Tát Văn Thủ 
còn đáng sợ hơn cả tướng mạo của Diêm Ma Thiên 

Khi Diêm Mạn Đức Ca đi đến cung điện của Diêm Ma Thiên thì thành quách của 
vị Thân Chết ấy tổng cộng có 34 song cửa và 16 cửa ra vào. Diêm Mạn Đức Ca tâm 
ôm giữ sự Từ Bi hiện ra khuôn mặt hung ác đáng sợ thi triển ra Pháp Tướng có 34 
cánh tay với 16 chân... phong tỏa hoản toản song cửa, lỗi ra vào cung điện. 

Diêm Ma Thiên bị vây khốn trong cung điện của mình, đành phải đón tiếp Diêm 
Mạn Đức Ca vào cung của mình. Lúc đó, Diêm Mạn Đắc Ca bắt đầu khai mở điều 
phục sự oán hận của Diêm Ma Thiên kèm theo sự đôi diện hoăng Pháp. Cuối cùng 
Diêm Ma Thiên chân thành xin quy y Phật Pháp và trở thành một trong tảm vị Đại Hộ 
Pháp của Tây Tạng” 

Nhân tích truyện này mà Hóa Thân phẫn nộ của Văn Thù Bồ Tát có tên gọi Diêm 
Mạn Đức Ca (Yamantaka: người kết thúc việc chết chóc). 

Yama và Yamaäntaka đều mang hình tướng là thân người đầu trâu nhưng Yama 
thì luôn có một món trang sức hình bánh xe ở trên ngực, đây là dâu hiệu đặc trưng đề 
phân biệt hai vị Hộ Pháp này. 

Có điều theo Tạng Truyền Phật Giáo thi danh xưng Yamantaka biểu thị cho việc 
chinh phục sự uy hiếp của chết chóc, tức là Ý thoát lìa sự sinh tử luân hồi 


_ Các phải của Mật Giáo Tây Tạng đêu tu Pháp này, Phái Cách Lỗ Ba (dge-lus- 
pa: Hoàng Mạo Phải) và phải Tát Ca Ba rất coi trọng Tôn này. 
Lại có nhiều Pháp tu tương ứng với Đại Uy Đức Minh Vương với rất nhiều tác 
dụng chủ yếu, phân lớn là: Giáng Phục, trừ Ma và đối trị với hàng Diêm La Tử Ma. Là 
Chủ Tôn của Tức Thần Thành Tựu trong Võ Thượng Du Gñ1à Bộ. 
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HÌNH TƯỢNG CỦA ĐẠI UY ĐỨC MINH VƯƠNG 


Hình tượng của Đại Uy Đức Minh Vương có nhiêu loại 

_Đại Nhật Kinh Sớ, quyên 6 nói rằng: “Giáng Diêm Ma Tôn là quyến thuộc 
của Văn Thủ có đủ Uy Thê lớn. Thân có sáu mặt, sáu cánh tay, ngôi trên con trâu. Mặt 
có ba mắt, màu như mây đen tuyên, làm dạng rất phẫn nộ” 





_Bát Tự Văn Thù Quỹ nói rằng: “Diêm Mạn Đức Ca Kim Cương màu đen 
xanh, sáu đâu, sáu cánh tay đêu câm khí trượng. Bên trái: tay bên trên câm cây kích, 
tay kế tiếp bên dưới cầm cây cung, tay kế tiệp bên dưới cầm sợi dây. Bên phải: tay bên 
trên cầm cây kiêm, tay kế tiếp bên dưới cầm mũi tên, tay kế tiếp bên dưới câm cây gậy, 
cỡi trên con trâu xanh làm tòa, toàn thân màu đen xanh, thân rât cao lớn, khắp thân tỏa 
lửa mạnh, hiên hiện hình rất giận dữ” 


"3L |: Na. ga. 
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_ Lại có Tôn Hình: Thân có đủ thế lực đại uy, 6 mặt, 6 cánh tay, 6 chân, ngôi trên 
con Trâu, mặt có 3 con mắt, màu như mây đen, trạng thái rất phẫn nộ. 

Thân ấy có 6 mặt 6 cánh tay 6 chân, ngôi trên con trâu cho nên nói là Lục Diện. 
Ba mặt trên đỉnh đầu thì mặt ở giữa có hình bô tát nhu nhuyễn, trên đỉnh đầu của mặt 
ây có Đức Phật A Di Đà (Amitabha). 


_ Tôn Tượng có một mặt, sáu cánh tay 
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_— Tôn Tượng 9 đầu, mỗi đầu có ba con mắt, 34 cánh tay, l6 chân. 

34 tay đều câm các vật khí. Bên phải từ trên xuống dưới gồm có: Cao Dương (tay 
ø1ơ cao lên), Nguyệt Đao, Bạch Đồng, chày, Câu Đao, Tiêu Thương, Nguyệt Phủ, cây 
kiếm, mũi tên, móc câu, cây côn, cây gây xương người, bánh xe Pháp, chày Kim 
Cương, cây chùy, chủy thủ (dao găm), cái trồng cầm tay (thủ cổ). Bên trái từ trên 
xuống dưới gôm có da voi, xương cô tay con người, cái đầu của Thiên Vương, Đăng 
Bài (cái thẻ bài), bắp đùi bên trái còn tươi, sợi dây dài, cây cung, ruột người, cái 
chuông, cánh tay trái còn tươi, tang bô (?khăn tang), Tam Tiêm Mâu (cái mâu có ba 
chỉa), cái lò, Lâu Khí (cái đầu lâu), cánh tay trái của người, Quân Kỳ (lá cờ), Hăc Bồ 
(vải đen) 





,) Chín cái đầu đáng sợ: biểu thị cho 9 loại Khê Kinh (Sũtra) trân áp Diêm 
Vương (Yama-raJa) 

)Ba con mắt: biểu thị cho Thiên Lý Nhãn (mắn nhìn xa ngàn dặm) không có 
chỗ nào chăng nhìn thây 

Đâu ở giữa màu đen: biểu thị cho sự áp chế Diêm Vương 

hai cái sừng trâu dài: biểu thị cho hai Chân Để 

) Ba cái đầu bên phải: Đầu ở giữa màu xanh biểu thị cho Đức Năng nhìn ngó 
giận dữ. Đâu bên phải màu hông biểu thị cho Đức Năng quyên thế. Đầu bên trái màu 
vàng biểu thị cho Đức Năng an tĩnh 

)Ba cái đầu bên trái: Đầu ở giữa màu trắng biểu thị cho sự thanh tịnh. Đâu 
bên phải màu xám tro biểu thị cho chết chóc. Đâu bên trái màu tro đen biểu thị cho sự 
phẫn nộ 

,)Cái đầu mâu hông bên trên: tượng trưng cho Ngật Nhân Dạ Xoa tên là Sâm 


®»x 


B 
,)Cái đầu cao nhất màu vàng trình hiện Bản Tượng của Văn Thù: tượng 
trưng cho sự từ thiện hòa bình 
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Trừ khuôn mặt Bồ Tát đầu đội mão báu xinh đẹp hoa lệ (trang sức của Bồ Tát) 
ra, tám cái đầu còn lại đều đội mão năm đâu lâu (trang sức của Hộ Pháp) 

.)Con trâu với hai cái sừng: đại biểu cho Giáo Pháp của Thân Huyễn Hóa với 
ánh sáng, là tình tủy của Ciáo Pháp Mật Tục 

.,)Chín khuôn mặt: đại biểu cho chín loại Giáo Pháp của Đức Phật Đà 

,)Tóc dựng lên trên: biểu thị cho Ý hướng về Phật Địa (Buddha-bhũmi) 

) 34 cánh tay kèm thêm Thân Miệng Ý: biểu thị cho 37 Đạo Phẩm, tức là bốn 
Niệm Trụ, bốn Chính Cần, bốn Thần T, úc, năm Cn, sáu Lực, bảy Giác Chi, tám 
Chính Đạo 

)Mười sáu cái chân: biểu thị cho sự trấn áp cái thành có 16 cửa bằng sắt của 
Diêm Vương, cũng tượng trưng cho l6 Tướng Không. 

.)Co tám chân phải: biểu thị cho sự trân áp tám vị Thiên Vương, cũng tượng 
trưng cho vật là người Nam, con trâu, con bò vàng, con hươu, con răn, con chó, con 
Miên Dương với con cáo... cũng là tám sự Thành Tựu (Siddhn) 

)Duỗi tám chân trái: biểu thị cho sự trâp áp tám Nữ Minh Vương (Vidya-rajñ1), 
tượng trưng cho tám vật là chim thứu, chim kiêu, chim quạ, chim Anh Vũ, chim Ủng, 
con vịt, con công, con gà, chím Nhạn...cũng biêu thị cho tám sự tự tại thanh tịnh 

Tòa bộ thân tướng của Tôn bao gôm ý nghĩa là: tinh thông 37 Đạo Phẩm, triệt 
ngộ l6 Tính Không, tiêu diệt hết Ma Chướng, thành tựu thù thăng, được Đạo Đại NÑ iết 
Bàn 


_Tôn Tượng 9 khuôn mặt, 34 tay, 16 chân, co bên phải co, duỗi bên trái, cuỗn 
dựng đầu lưỡi, nanh dài hung ác đáng sợ, lộ răng, trán dô, tóc đỏ dựng đứng, râu lông 
mày như lửa, đội mão năm. đâu lâu, dùng 50 cái đầu người còn tươi làm vòng hoa đeo 
ở cô, dùng rắn màu đen quấn quanh nách, bánh xe xương (cốt luân), vật trang sức bằng 
xương (cốt sức) 

Mặt chính là mặt con trâu có hai cái sừng bén nhọn rất ư phẫn nộ, hai tay ôm 
Minh Phi La Lãng Tạp Khê (Đời Đường dịch là Xác chết đứng dậy), các bàn tay còn 
lại kết Kỳ Khắc Ấn đều câm Pháp Khi. 

l6 bản chân đạp lên: người, trâu, bò, lừa, lạc đà, chó, đê, cáo, chim thứu, chim 
kiêu, chim Anh Vũ, chim ưng, chim băng, con công, con gà, chim hông hạc... kèm đạp 
trụ trên Thiên Chúng của nhóm Phạm Thiên, Đề Thích, Thiên Nhập Thiên, Đại Tự Tại 
Thiên, Lục Diện Đồng Thiên, Tà Dẫn Thiên, Nguyệt Thiên, Nhật Thiên 

Chín khuôn mặt của Đại Uy Đức Minh Vương biểu trưng cho 9 Bộ Khế Kinh 
của Đại Thừa 

,)Hai cái sừng bén nhọn biểu thị cho Thắng Đề và Tục Đề 

) 34 tay câm Pháp Khi: 

-Hai tay ở giữa: tay phải câm cây Nguyệt Đao biểu thị cho sự đoạn trừ nghiệp 
ác với mọi Kiến Giải sai lầm, tay trái cầm cái bát đầu lâu (Kapäla) biểu thị cho sức 
mạnh Giác Ngộ có thể khăc phục được sự chết chóc. Hai tay này tượng trưng cho sự 
kết hợp của Phương Tiện (Upäya) và Trí Tuệ (Prajña) có thể chiến thắng mọi niệm 
hư vọng của Thế Gian 

-16 tay bên phải: 

Tay câm da voI: biểu thị cho sự xé nát mọi niệm hư vọng 

Tay câm móc câu: biểu thị cho sự chế ngự các Nghiệp ác, giúp cho chúng sinh 
vượt thoát biên luân hôi 

Tay câm cây gậy Xương người: biểu thị cho sự tử vong của nghiệp lực vả vạn 
tượng đều trồng rông 

Tay cầm cây gậy Kim Cương đầu người: biểu thị cho Giáo Pháp của Phật Đà 
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Tay câm cái phi tiêu: biểu thị cho sự đoạn trừ ba độc Tham Sân Sỉ 

Tay câm cây giáo: biểu thị cho Trí Tuệ khăc phục được thân miệng ý 

Tay câm cái chày: biêu thị cho sự phá nát và thiêu đối Ma Chướng 

Tay câm cây dao: biểu thị cho sự tiêu trừ ô uê, phá bỏ vòng luân hôi 

Tay cầm cái rìu: biểu thị cho sự chặt đứt hết mọi Kiến Giải sai lầm với niệm hư 
vọng, cắt đứt vòng luân hồi sinh tử 

Tay câm cái bản quay: biểu thị cho sự thông trị của Phật Đà ở khắp tám phương 

Tay cầm cây giáo: Biểu thị cho sự đâm xuyên những Kiến Giải sai trái và lệch 
lạc 

Tay cầm cây búa: biêu thị cho sự phả bỏ Tá ác, hủy diệt oán địch 

Tay cầm cái chày Kim Cương: biêu thị cho sức mạnh của Từ Bi 

Tay cầm cây kiếm báu: biểu thị cho Trí Tuệ đoạn trừ ngu s¡ và nghiệp chướng 

Tay cầm mũi tên: biểu thị cho sự xuyên phá mê tín sai lâm 

Tay cầm cái trống: biểu thị cho Tính Không, xua đuổi sinh linh độc ác 

-l6 tay bên trái: 

Tay cảm xương cô tay con người: biểu thị cho tính linh hoạt khi tu 4 loại sư 
nghiệp Yết Ma là Tức (Tức Tai), Tăng (Tăng Ích), Hoài (Kính ái), Tru (Giáng Phục) 

Tay câm cái đầu Phạm Thiên: biểu thị cho sự đoạn trừ mọi vọng niệm, tăng 
trưởng các Công Đức 

Tay cầm sợi tơ năm màu: biều thị co sự tương ứng với Năm Trí của Phật 

Tay cầm cây gậy thị thể: biểu thị cho sự hủy hoại tật cả hiện tượng trải với CHáảO 
Nghĩa của Phật Giáo 

Tay câm cái Đăng Bài: biểu thị cho sự chiến thăng kẻ địch, Tà Ma, Ngoại Đạo 
xâm hại, bảo hộ Trí Tuệ của Phật Pháp và bảo vệ vô số chúng sinh 

Tay câm cái lò lửa: biểu thị cho sự từ bỏ nguyên nhân của sự đau khổ, đem lại 
ảnh sảng 

Tay câm bắp đùi bên trái còn tươi: biểu thị cho sự thông lãnh chúng sinh bước 
trên con đường Giác Ngộ, đồng thời tượng trưng cho cho việc cho phép người tu hành 
bước vào cửa Phật 

Tay cầm cánh tay trái còn tươi: biểu thị cho sự phẫn nộ và khủng bố tất cả Tà 
Ác Ma Địch 

Tay cầm cây Tam Tiêm Mâu (cái mâu có ba chỉa): biểu thị cho sự xuyên thâu 
Ý Thức tinh tế 

Tay cầm Lâu Khí (vật khí băng đâu lâu): biểu thị cho năng lực Giác Ngộ, siêu 
việt khỏi cái chết 

Tay cầm sợi dầy: biêu thị cho sự cột buộc Tà Niệm, bắt trói Ma Chướng 

Tay câm cây cung: biểu thị cho Tính Không 

Tay câm Quân Kỳ (lá cờ): biểu thị cho sự truyền bá câu Phước và hòa bình 

Tay câm Hắc Bồ (tâm vải đen): biểu thị cho sự chính phục cối Diễm La 

Tay cầm Tuột người: biểu thị cho sự vô thường của Thế Gian, thực hiện tướng 
không có thật sẵn có trong vạn vật 

Tay câm cái chuông Kim Cương: biểu thị cho Trí Tuệ, âm thanh của Tính 
Không 

34 cánh tay kèm thêm Thân Miệng Ý: biểu thị cho 37 Đạo Phẩm, tức là bốn 

Niệm Trụ, bốn Chính Cần, bốn Thần T, uc, năm Căn, sáu Lực, báy Giác Chi, tám 
Chính Đạo 


.)16 bàn chân biểu trưng cho 16 Không Tính (Sũnyatä) 
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Thân Tướng của Đại Uy Đức Kim Cương Tôn có ý nghĩa là biểu trưng cho 37 

Đạo Phẩm, triệt ngộ 16 Tính Không, tiêu trừ hết Tử Ma, thành tựu thù thăng, được Đại 
Niết Bàn. 

Riêng Minh Phi biểu thị cho năng lực tiêm ân của Diêm Mạn Đắc Ca Minh 
Vương. 

Nói theo cách khác thì Tôn Tượng Diêm Ma Đặc Ca Minh Vương nảy biểu thị 
cho Bi Trí hợp nhất, trong đó Minh Vương đại biểu cho Từ Bi, Minh Phi biểu thị cho 
Trí Tuệ... đồng thời cũng biểu thị cho khái niệm Điều Phục rốt ráo 


bì P TH 
vn, 
Ì TT ÝÏÝ ï°. lx. as- 





_ Trong Cát Tường Kim Cương Đại Uy Đức Giáo Pháp Nguyên Lưu Tam 
Giới Tôn Thắng Thành Tựu Khố ghi nhận 15 đặc điểm của Đại Uy Đức Kim Cương 
là: 

1 Tự Sinh: Đại Uy Đức Kim Cương có một mặt, hai cánh tay...có thê căn cứ vào 
đối tượng điều phục chăng đồng mà hứng hóa hình tượng tương ứng để đạt được mục 
đích điều phục. 

2 Thuận theo an trụ: Kẻ bị điều phục hay tuân theo ý nguyện của người điều 
phục, an thuận giữ mình, chăng dám tái phạm làm điều xấu ác gây tạo chướng ngại, 
xâm hại chúng sinh 

3. Đại Uy Đức Minh Vương hay điều phục tám vị Đại Thiên Vương đến hết thảy 
chúng sinh ở chỗ của Diêm La Vương 

4 Tóc trên đầu dựng thăng, hình tượng đáng sợ, khiến người nhìn thây sinh tâm 
sợ hãi 

5_ Hình to lớn, miệng rộng lớn có thể ăn nuốt hết ba cõi 

6_ Lông mày có văn giận dữ, hiển hiện màu vàng như lửa cực nóng 

7_ Hai bàn chân có uy lực lớn có thế dẫm đạp Thế Gian 

§ Hai tay kết Kỳ Khắc Ấn dùng để uy hiếp, hay phát ra mệnh lệnh khiến cho 
Thế Gian với Xuất Thê Gian đêu sợ hãi mà tuân theo 
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9_Co chân phải, duỗi chân trái hay điêu phục người nam kẻ nữ ở tám cõi Trời và 
cối Diễm La 

10_ Hay dùng tám loại uy mãnh, bạo tiếu tràn khắp Thiên Không...giáng phục 
hàng Phạm Thiên (Brahma-deva) 

11 Trong tất cả cái miệng được hóa hiện từ khuôn mặt chính, hay phát ra tiếng 
Chú uy mãnh của nhóm Phách Tra (Phat: Phá bại) 

12_ Tâm tàn bạo ấy hay làm cho Bản Tính của hai Kim Cương Thân Ngữ, Tính 
Không (Šũnyatä: Tính trống rỗng) cùng với Đại Bi (Mahä-käruna) không có khác biệt, 
thây rõ Tâm Bộ Đề (Bodhi-citta) là Kim Cương Đại Uy Đức 

13_Ngay trong Đại Hàn Lâm Mạn Trà La hay sai khiến hàng Ma ác với Diêm 
La Vương 

14 Tác làm Chủ Cúng Bản Tôn trong Đại Tự Tại Mạn Trà La, hay vận dụng 
các loại Thần Thông giảng truyền mười vạn Kinh Tục. 

IŠ_ Sự nghiệp rộng lớn: Nhân vì sự nghiệp rộng lớn của Đại Uy Đức Km 
Chưng hay hiệp trợ cho người tu Đạo thành tựu sự nghiệp vô thượng, cho nên trong 
Nãi Cách Ngũ Kim Pháp đem Tôn ấy làm Tổng Tập đại biểu và thể hiện sự nghiệp 
của chư Phật 





_ Fại Trì Minh Viện trong Thai Tạng Giới Man Đa La (Garbha-dhatu-mandala) 
thì Đại Uy Đức Minh Vương là Cáo Lệnh Luân Thân của Liên Hoa Bộ, hay giáng 
phục Nhân Ma (Ma của loài người) 

Tôn Hình: Thân màu đen xanh, hiện hình phẫn nộ, 6 mặt 6 cánh tay 6 chân ngồi 
trên tòa đá sắt sắt (bàn đá khi gõ lên có tiếng vang), lưng có ánh lửa Ca Lân La. Hai 
tay trái phải thứ nhất tác Nội Phộc, duỗi thăng hai ngón giữa cùng dính nhau. Bên trải: 
tay thứ hai cảm cây kích, tay thứ ba cầm vành xe (luân). Bên phải: tay thứ hai cầm cây 
kiếm, tay thứ ba cầm cây gậy (bồng) 
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Mật Hiệu là: Đại Uy Đức Kim Cương, Trì Minh Kim Cương 
Chữ chủng tử là: HRIH (§Y) 
Tam Muội Gia Hình là: cây gậy (Bồng) 





Tướng Ấn là:Phố Thông Căn Bản Ấn (Bồng Ấn) 

Hai tay cùng hợp bên trong thành quyên, dựng thăng hai ngón giữa cùng hợp 
nhau như hình cây giáo. Tức biểu thị Căn Bản Ấn, cũng đem Án Mệnh này làm Bồng 
Ấn. 





Chân Ngôn là: 

#.&@Œ #143 4 #8 fLá 4443 2,411 144 49.63, 4 

OM HRIH STRI VIKRTANANA HUM SARVA SATRUM NASANA 
STAMBHAYA-STAMBHAYA SPHAT SPHAT SVAHA 


_ Tại Giáng Tam Thế Yết Ma Hội (Trailokya-vijaya-karma) trong Kim Cương 
Giới Man Đa La (Vajra-dhatu-mandala) thì Đại Ủy Đức Minh Vương là hóa thân 
Phẫn Nộ của Bồ Tát Văn Thù, cũng là Ciáo Lệnh Luân Thân của Đức Phật A Di Đà, 
hay giáng phục Nhân Ma (Ma của loài người) 

Tôn Hình: Thân màu đen xanh, hiện hình phẫn nộ, 6 mặt 6 cánh tay 6 chân ngôi 
trên tòa đá sắt sắt (bàn đá khi gõ lên có tiếng vang), lưng có ánh lửa Ca Lân La. 

Hai tay trái phải thứ nhất tác Nội Phộc, duỗi thắng hai ngón giữa cùng dính nhau. 
Bên trái: tay thứ hai câm cây kích, tay thứ ba cầm vành xe (luân). Bên phải: tay thứ hai 
cầm cây kiếm, tay thứ ba cầm cây gậy (bổng) 
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Mật Hiệu là: Đại Ủy Đức Kim Cương, Trì Minh Kim Cương 
Chữ chủng tử là: HRIH (§\) hoặc Œ$ ( Stri ) hoặc & ( Hũm ) hoặc #{ (Mam) 
_ Tam Muội Gia Hình là: cây gậy (Bồống) 





Tướng Ấn là: Phố Thông Căn Bản Ấn (Bồng Ấn) 





Chân Ngôn là: 

#  @ q®144 á Hí tý Xít{X 354g 3441 S6$%“£ 
tá 

Om_ Hrnlh stri vikr(anana hùủm_ sarva $atrim näã$ana, síambhaya 


stambhaya sphat sphaf sväahä 


_ Trong Ngũ Đại Minh Vương Man Đa La thì Tôn này hiện hình phẫn nộ có 
bốn mặt, tám cánh tay....là Hóa Thân của Văn Thù Bộ Tát hay giáng phục tất cả loài 
Rồng độc ác, đoạn trừ chướng ngại, dùng phần Đức và uy lực của Vi Đà hay khiến cho 
tật cả loài Rồng nhìn thây sinh sợ hãi, cũng hay giáng phục Nhân Ma. Tôn này là Giáo 
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Lệnh Luân Thân (Adeé$ana-cakra-käya: thân Phẫn Nộ) của Đức Phật A Di Đà 
(Amifayus: Vô Lượng Thọ) ở phương Tây, biểu thị cho việc chuyển Thức thứ sáu 
(Mano-vijñäna: Ý Thức) thành Diệu Quán Trí (Pratyaveksana-jñäna) 

Tôn Hình: Thân có sáu mặt, sáu chân, sáu cánh tay.Bên trái:tay thứ nhất cầm 
Mẫu, tay thứ hai câm sợi dây, tay thứ ba cầm cây cung. Bên phải: tay thứ nhất cầm cây 
kiêm, tay thứ hai cầm cây gậy báu, tay thứ ba câm mũi tên. Lại 6 chân là: Ba chân bên 
trái đứng tại bánh xe. Ba chân bên phải ở trên bánh xe ây, phía dưới có con trâu, con 
trâu có bôn chân đứng trên tòa hoa. Lại lưng tượng có lửa mạnh như màu hông, lại như 
Phệ Lưu Ly. 





+ #L/8SH+ 


Mật Hiệu là: Đại Uy Đức Kim Cương, Trì Minh Kim Cương 
Chữ chủng tử là: HRIH (§\) hoặc $ ( Stri) hoặc & ( Hũm ) hoặc 3{ (Mam) 
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Tam Muội Gia Hình là: cây gậy (Bồng) 





Tướng Ấn là Đại Ủy Đức Nhất Tâm ăn Như Căn Bản Ấn đã nói lúc trước, 
dương duỗi hai ngón trỏ rôi co cong lại như Tam Kích Xoa. 





Chân Ngôn là: 
# ằ{q@ @ #1744 á Há ñXš XAX ñ4gd 344 gđd 4<$€£ 


tá 
Om Hnh s{ri vikr(tänana huủm_ sarva $afrim nã$Sana, stambhaya 
stambhaya sphat sphaf sväahä 


_—_ Hoặc Đại Uy Đức Tầm Trung Tầm Ấn: Như Tâm Ấn đã nói lúc trước, dựng 
thăng hai ngón trỏ. 





Chân Ngôn là: 
# @ đi t*{ á íq 


©Om_ síri käla-ruipa hùm kham svähä 


_ Trong thời kỳ Mạt Pháp hiện nay, chúng sinh Phước mỏng Trí kém, phân lớn là 
lười biếng thiếu tinh tiên, chăng giữ Giới Luật, chăng kính bậc Sư Trưởng, chăng có 
bạn Đạo, Ngã Mạn dây mạnh, chìm đắm trong năm Dục, dễ chiêu vời Tà Ma. Nêu có 
thể dùng Đại uy Đức Kim Cương làm Bản Tôn thì dễ tương ứng với Ngài, hay trừ 
Duyên trải nghịch, hay tăng Phước Tuệ. 
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ĐẠI UY ĐỨC MINH PHI 


Tại Giáng Tam Thế Yết Ma Hội (Trailokya-vijaya-karma) của Kim Cương 
Giới Man Đa La (VaJra-dhatu-mandala) thi Đại Uy Đức Minh Vương Phi, tức là vợ 
của Đại Uy Đức Minh Vương (Yamantaka), biêu thị cho Tam Muội Chính Định hay 
sinh ra và nuôi lớn các công hạnh của Đại Uy Đức Minh Vương 

Chữ chủng tử là: HÙM (4) 

Tôn Hình: Hiện hình Thiên Nữ, thân màu xám tro đậm, tay trái để cạnh eo 
nắm quyền, tay phải cầm cây kích Tam Cổ. 








Tướng Ấn là: Phố Thông Căn Bản Ấn. 





Chân Ngôn là: 
# Ñđ tá q4 
OM_ STRI KALA-RUPA HŨM KHAM SVAHA 
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KIM CƯƠNG DẠ XOA MINH VƯƠNG 


Kim Cương Dạ Xoa Minh Vương, tên Phạn là VaJra-yaksa, dịch âm là Phộc 
Nhật La Dược Khất Sái, Hán dịch là Kim Cương Dược Xoa. Do hay ăn nuốt tất cả 
chúng sinh của nghiệp ác cho nên xưng là Diệm Khẩu Kim Cương. Do thân màu đen 
nên xưng là Đại Hắc Kim Cương. Do hay nuốt hết hữu tình ác cho nên xưng là Kim 
Cương Tận Minh Vương 

Lại xưng là Kim Cương Đạm Thực, Kim Cương Nha Bỏ Tát, Kim Cương Điều 
Phục Bồ Tát. Tên gọi riêng là: Ma Ha Phương Tiện Bỏ Tát, Thậm Khả Bồ Úy Bỏ Tát, 
Kim Cương Thượng Bồ Tát, Kim Cương Bạo Ác Bỏ Tát, Tôi Phục Ma Bồ Tát... là một 
trong năm vị Đại Minh Vương, một trong tám vị Đại Minh Vương của Mật Giáo. 

Tôn này được phôi trí với phương Bắc, hay ăn nuốt uề tác, tiêu tai trừ nạn, tôi 
phục Tà Trược, ba mặt sáu cánh tay, năm mắt 8Iương mở giận dữ, tay cầm cái chuông 
Kim Cương biểu thị dùng Trí Bát Nhã cảnh ngộ quân mê. 

Tại hệ thông của Ngũ Trí Như Lai thì Minh Vương này là Giáo Lệnh Luân 
Thân của Đức Bắt Không Thành Tựu Như Lai (Amogha-siddhi-tathagata), tức Giáo 
Lệnh Luân Thân của Vết Ma Bộ (Karma-kuläya) ở phương Bắc. Do vậy có Thuyết 
cho rằng: Kim Cương Dạ Xoa Minh Vương là thân biên hóa của Kim Cương Nha Bồ 
Tát (Vajra-damstra-bodhisatva) là một trong bốn vị Bồ Tát thân cận ở phương Bắc 

Tại Mật Giáo của Nhật Bản có hai Lý truyền thừa chăng giỗng nhau. Hệ Đông 
Mật thì nhận Tôn này là Giáo Lệnh Luân Thân của Đức Bất Không Thành Tựu Như 
Lai, nhưng Hệ Đài Mật thì chọn Ô Sô Sa Ma Minh Vương (Ucchusma-vidyäraJa) 
thay cho Tôn này. Tuy nhiên do Bản Thệ của Tôn này là ấn nuốt trừ hết tất cả chúng 
sinh có Hạnh ác với tất cả uễ ác tiếp chạm và cả Tâm nhiễm Dục, còn Ô Sa Sa Ma 
Minh Vương thì ăn nuốt sự bất tịnh bất đồng của /ấf cả vật. Do vậy, hai Tôn này được 
xem là đồng Thể khác tên 

_Kim Cương Dược Xoa Sân Nộ Vương Tức Tai Đại Thân Nghiệm Niệm 
Tụng Nghi Quỹ ghi nhận răng: “Tôn này là thân biến hóa của Kim Cương Thủ Hư 
Không Khó Bồ Tát” 
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HÌNH TƯỢNG CỦA KIM CƯƠNG DẠ XOA MINH VƯƠNG 


_ Kim Cương Dược Xoa Sân Nộ Vương Tức Tai Đại Uy Thần Nghiệm Niệm 
Tụng Nghi Quỹ ghi nhận là: “Tôn hình: hiện ba mặt, sáu cánh tay, đại uy phẫn nộ làm 
hình độc ác. Dùng bảy báu, Anh Lạc trang nghiêm thân. Thân ây dài lớn vô lượng, 
toàn thân rực lửa nóng bức như khói lửa uy mãnh của kiếp Hoả, ngoái nhìn bốn 
phương như Thú Vương dũng mãnh” 





_ Du Kỳ Kinh nói rằng: “Hình Kim Cương Dạ Xoa có sáu cánh tay cảm mọi vật 
khí tức cung, tên, cây kiếm, bánh xe, Luân Ấn với Yết Ma của Tát Đỏa (Satva), năm 
mặt phẫn nộ, ba đâu có búc tóc Mã Vương, trang sức châu ngọc khắp thân dùng để 
trang nghiêm” 

Nhưng hình tướng được nhìn thấy trong Thế Gian, phân lớn là hình có ba mặt 
sáu cánh tay. Mặt chính giương mở năm con mắt, hai mặt bên trái bên phải đều có ba 
mắt, đầu có Mã Vương Kế (tóc trên đầu dựng đứng bên phải như ngựa chạy giận hét), 
toàn thân trang sức châu ngọc. Sáu cánh tay đêu cầm Pháp Khí của nhóm cung, tên, 
cây kiếm, bánh xe, chày ngũ cố, chuông Kim Cương. Nâng cao chân trái, duỗi chân 
phải đứng trên hai đài sen, ngó nhìn tôi phục tật cả Dạ Xoa (Yaksa), cho nên hiện ra 
tướng dũng mãnh quả cảm. Đặc biệt là tay câm cái chuông biểu thị cho việc dùng tiếng 
chuông, chân kích chúng sinh, tượng trưng cho Trí Bát Nhã cảnh ngộ quân mê, tôi 
phục tất cả Ma 
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_ Tôn Tượng có thân màu xanh đậm, có ba mặt 6 cảnh tay. Bên phải: tay thứ nhất 
cầm chày Kim Cương, tay thứ hai cầm mũi tên, tay thứ ba câm cây kiêm. Bên trái: tay 
thứ nhất cầm cái chuông Kim Cương, tay thứ hai câm cây cung, tay thứ ba câm bánh 
xe. Hai chân dẫm đạp trên hoa sen 





_ Lại có Tôn Tượng được phụng thờ với hình thái tương tợ, chỉ đôi vật khí của hai 
tay là: Bên phải: tay thứ nhât câm cái chuông Kim Cương, bên trái: tay thứ nhât câm 
chày Kim Cương 





_Kmm Cương Dạ Xoa Minh Vương nhập vào Ma Kiệt Ngư Tam Ma Địa, hiện 
hình phân nộ ba mặt sáu cánh tay, mọi báu nghiêm sức khắp, khắp thần rực lửa nóng 
như Kiếp Hỏa. Tay thứ nhất: bên phải cầm cái chảy Ngũ Cố, bên trái cầm cái chuông 
Kim Cương. Tay thứ hai: bên phải câm cây cung, bên trải cảm mũi tên. Tay thứ ba: 
bên phải cầm cây kiếm, bên trái cầm bánh xe. Chân phải duỗi đạp hoa sen, chân trái co 
lên nhưng bên có hoa sen. Năm Trí, 37 Tôn vây quanh, Trí Đức viên mãn. Bản Tôn 
Mạn Trà La lại ở chữ Hồng (& :Hũm) trên hoa sen, thành bánh xe Đại Yết Ma mười 
hai căm, phóng lửa sáng màu vàng ròng, trong đùm xe có chày Ngũ Cô, trên Ngũ Cổ 
đều có vành trăng lớn, một bánh xe an năm Đức Phật, trong bánh xe ở giữa có chữ 
Hồng ( & :Hũm) thành bánh xe Đại Yết Ma biến thành Bản Tôn 
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l Ba mặt: biểu thị cho ba độc tham, sân, sỉ tức ba Đức Pháp Thân, Bát Nhã, 
Giải Thoát củng với nghĩa viên mãn của ba Bộ 

2 Năm con mắt: là mắt thịt, mặt Trời, mắt Tuệ, mắt Pháp, mắt Phật biểu thị cho 
viên mãn năm Trí của Kim Giới (Vajra-dhätu: Kim Cương Giới). Nói chung là hiển 
nghĩa chắng hai của hai Bộ 

3 Sáu cánh tay: cây kiêm, bánh xe biểu thị cho Trí của Bất Động Tôn (Acala- 
natha) giáng phục sự giận dữ â ây. Cung tên biểu thị cho Lý Ái Nhiễm Vương (Räga- 
raja) kính yêu sự tham ây. Cái chuông, cái chày biểu thị cho việc ngu sĩ của Kim 
Cương Tát Đỏa (Vajra-satva) vốn có. Dùng ba Tôn này biểu thị cho nghĩa chuyển ba 
Độc thành ba Đức 

4 Chân phải đạp trên hoa sen: hiển bảy nghĩa “Dùng Đại Bi của chư Phật, bên 
dưới hóa độ chúng sinh” 

5 Chân trái hơi eo: hiển bày nghĩa “Chúng sinh phát Tâm Bồ Đề, bên trên cầu 
Bỏ Để” 

6 Mã Vương Kế của ba cái đầu: biểu thị cho Đại Bi hóa dụng không tận của 
Tôn này phô bày ba đời ăn nuốt chúng sinh của nghiệp ác 

7 Bánh xe mười hai căm: biểu thị cho 12 Nhân Duyên hay thành Nhân (Hetu) 
của Luân Hỗi 

$ Năm bánh xe lớn đều trụ năm Đức Phật: biểu thị cho Nghiệp tội thuộc 25 
cõi của chúng sinh. Ngụ ý Nhân Quả của hai Bộ chăng lay động Nhân Quả của sinh tử, 
khiến thành Phật Đức của Luân Viên Cụ Túc, tức biểu thị cho Bản Thệ 


_ Tương truyền Chân Ngôn của một Minh Vương nảy. rất là linh nghiệm. Nếu trì 
tụng 1080 biến ăt chư Thiên trong ba ngàn Đại Thiên Thế Giới đều tùy thuận nhiếp 
phục. Tu tập Pháp của Kim Cương Dạ Xoa Minh Vương, thông thường dùng để Tức 
Tai, Điều Phục 

Y theo sự ghi chép của “Giác Thiên Sao”, “Kim Cương Dạ Xoa Pháp, quyền 
Thượng” thi Pháp này có công năng: sinh về Tịnh Thổ, gập rút giết người ác, Pháp 
làm cho người ác Dị chết, Pháp làm cho sông lại, được con gái có hiểu, được quan vị.. 
Song, Pháp này rất bí mật chăng thệ tự ý tu tập. Ngoài ra dùng vị Minh Vương lìm 
Tôn ở chính giữa Mạn Trà La (Mandala: Đàn Trường) đã vẽ thì xưng là Kim Cương 
Dạ Xoa Mạn Trà La. Lại nhân trong năm vành trăng đều có năm Tôn cho nên cũng 
xưng là Kim Cương Dạ Xoa Nhị Thập Ngũ Luân Mạn Trà La 

Giới Phật Giáo của Nhật Bản đã có người đem Căn Bản Đại Chú với Căn Bản Ấn 
Khế của một Minh Vương này gia trì ngay trên thân của người nam, kẻ nữ đã thành tựu 
Pháp A VI Xá (Aviéa: Biến Nhập) cũng tức là Pháp Giảng Thân. Môn khác dùng loại 
phương pháp â ây đề dự đoán việc tốt xâu và họa phước. Ngoài ra, ngay trước lúc ăn lúc, 
nếu hay đem Chân Ngôn của một Minh Vương này trì tụng bảy biến thì có thể ngăn 
ngừa được taI hoạn của chất độc có trong thức ăn 

_ Chân Ngôn ấy là: 

Om_ Mahäã-yaksa vajra-satva jah hũm vam hoh prave$a hũm 


_ Chữ chủng tử là: HUM (&) hay HAM (&) hay VAM (ä) 
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Bản Tôn dùng chữ Hồng ( & :Hũm) làm chủng tử. Chữ Hồng là chủng tử của Yết 
Ma Luân (Karma-cakra) lại là nghĩa Giáng Phục. 

Kim Cương Dạ Xoa dùng sự ăn nuốt làm Tông cho nên dứt hết Hữu Lậu nhăm 
giết chết, Tâm của một lần hại dùng Đại BI, Tâm của một lần giết nhăm lợi cho hữu 
tình. Đây do Kim Cương Dạ Xoa Bồ Tát ở phương Tây vì điều phục Kim Cương Dạ 
Xoa ở phương Bắc vậy. Thê của chữ Hồng có đủ chữ Hàm (& :Hàm) là chủng tử của 
Phong Đại (Vãyu-dhãtu), gió thì thôi phá cho nên cũng là nghĩa giáng phục 


_ Tam Muội Gia Hình là: Bánh xe Yết Ma, biểu thị cho nghĩa hoàn thành sự 
nghiỆp. 
—_ Hoặc có nói Tam Muội Gia Hình là: cái răng nanh, cái chuông, chày Ngũ Cô, cây 
kiêm... 


_ Trong Kim Cương Giới Man Đa La ( VaJra-dhatu-mandala) 
)Tại Thành Thân Hội (Karma) thì Kim Cương Dạ Xoa Bồ Tát (Vajra-yaksa) 
được sinh ra từ Môn điều phục không sợ hãi của tất cả Như Lai 
_ Lược thuật Kim Cương Đỉnh Du Gia phân biệt Thánh Vị tu chứng Pháp 
Môn ghi nhận rằng: 


“Ở Nội Tâm của Tỳ Lô Giá Na Phật chứng đắc Kim Cương Dược Xoa Phương 
Tiện Khủng Bồ Tam Ma Địa Trí. Vì tự thọ dụng cho nên từ Kim Cương Dược Xoa 
Phương Tiện Khủng Bồ Tam Ma Địa Trí tuôn ra ánh sáng Kim Cương Nha (Cái răng 
nanh Kim Cương) chiêu khắp mười phương Thê Giới , giáng phục các chúng sinh 
cương cường khó dạy khiến cho an trụ nơi Đạo Bồ Đê, rồi quay trở lại thu làm một 
Thê. Vì khiến cho tất cả Bồ Tát thọ dụng Tam Ma Địa Trí cho nên thành hình Kim 
Cương Dược Xoa Bồ Tát trụ ở vành trăng bên trái Bât Không Thành Tựu Như Lai”. 

Do Kim Cương Dược Xoa Bồ Tát gia trì cho nên hay nghiên nát Thiên Ma, tất cả 
các chướng, hay trừ bỏ oán địch phiên não từ vô thủy. 

Tôn Hình: màu vàng, hai tay để ngang ngực nắm Kim Cương Quyên, hướng tâm 
quyên ra ngoải 





Mật Hiệu là: Mãnh Lợi Kim Cương, Hộ Pháp Kim Cương, Điều Phục Kim 
Cương 


Di 


Chữ chủng tử là HUM (®A) hay HUM (&) 
Tam Muội Gia Hình là: Chày Tam Cô với hai nhánh có một nửa 





Tướng Ấn là: Hai tay tác Kim Cương Quyên, duỗi ngón út, ngón trỏ để ở hai bên 
miệng như hình răng nanh 





Tnhh n- FEF--E—niml 


Chân Ngôn là: 
# 4824 4 
OM_ VAJRA-YAKSA - HUÙM 


)Tại Tam Muội Gia Hội (Samaya) thì Kim Cương Dạ Xoa Bồ Tát có chữ chủng 
tử là KSA (&©) 

Tam Muội Gia Hình là: Hai nửa nhánh của chảy Tam Cô. Biểu thị cho việc thị 
hiện hình Kim Cương Dược Xoa với sắc tượng đáng sợ tỏa lửa mạnh rực rỡ, uy mãnh 
giận dữ, cầm ráng nanh Kim Cương để ngay trong miệng, hay ăn nuốt Vô Minh từ vô 
thủy với các Chấp Kiến của tất cả Hữu Tình để tôi diệt, tác phương tiện Đại Bi mà hay 
khủng bồ tất cả Như Lai. 





Tướng Ấn là: Ngoại Phộc, mở đứng hai ngón út, duỗi thắng hai ngón trỏ như 
móc cầu. 





Chân Ngôn là: 
%Œ ñ& 
SATRU BHAKSA 
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)Tại Vi Tế Hội (Sũksma) thì Kim Cương Dạ Xoa Bồ Tát có chữ chủng tử là 
HÙM (&) 

Tôn Hình: Hai tay tác Kim Cương Quyên, hướng tâm quyên vào bên trong, tay 
trái duôi ngón cái, ngón út như hình răng nanh. Tay phải ngón cái, ngón trỏ cùng vịn 
nhau. 





Chân Ngôn là: 
đ3 ä#ãš fxú 
TISTA VAJRA-YAKSA HRDAYA 


Tại Cúng Dường Hội (Pũja) thì Kim Cương Dạ Xoa Bồ Tát có chữ chủng tử là 
HUM (&) 
Tôn Hình: Hai tay câm hoa sen, bên trên có hai nhánh của chày Tam Cô. 








Chân Ngôn là: _ 

% #š 1⁄€7UT {a@ta#@aT ý T1 li ấ MU ẤT : 

OM SARVA TATHÄGATA ÃLOKA-JVALA SPHARANA PŨJA 
KARME-BHARA BHARAH 
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)Tại Giáng Tam Thế Yết Ma Hội (Trailokya-vijaya-karma) thì Kim Cương Dạ 
Xoa Bồ Tát có chữ chủng tử là YA (#{) 
Tôn Hình: Hai tay năm Kim Cương Quyên, giao chéo nhau trước ngực. 








Chân Ngôn là: 
ở ä#dã*%dqd 4x#4% á é&£ 
OM_ VAJRA-YAKSA-KRODHA KHADA KHADA HUM PHAT 


)Tại Giáng Tam Thế Yết Ma Hội (Trailokya-vijaya-karma) thì Kim Cương Dạ 
Xoa Bồ Tát có chữ chủng tử là VAM (ä) 

Tam Muội Ga Hình là: Hai nửa nhánh của chày Tam Cố. Biểu thị cho việc thị 
hiện hình Kim Cương Dược Xoa với sắc tượng đáng sợ tỏa lửa mạnh rực rỡ, uy mãnh 
giận dữ, câm răng nanh Kim Cương để ngay trong miệng, hay ăn nuốt Vô Minh từ vô 
thủy với các Chấp Kiến của tất cả Hữu Tình để tôi diệt, tác phương tiện Đại Bi mà hay 
khủng bồ tất cả Như Lai. 





Chân Ngôn là: 
# 344 #0 14#&m ä#4-‹$ ñU Ýƒ đt ấ\sed d £ Ấ 


OM_ CANDA-KRODHE MAHÄ-YAKSINI VAJRA-DAMSTRA KARÄLA 
BHISANI BHISÄPAYA HRD 


_Trong Ngũ Đại Minh Vương Man Đa La thì Tôn này hiện hình phẫn nộ có ba 
mặt, sảu cánh tay....là Hóa Thân của Hư Không Khô Bồ Tát (hay Kim Cương Nha Bồ 
Tát) hay hay nghiên nát Thiên Ma, tât cả các chướng, hay trừ bỏ oán địch phiên não từ 
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vô thủy và là Giáo Lệnh Luân Thân (Ade$ana-cakra-käya: thân Phẫn Nộ) của Đức 
Phật Bất Không Thành Tựu (Aksobhya-buddha) ở phương Bắc, biểu thị cho việc 
chuyền chuyên năm Thức Thân thành Thành Sở Tác Trí (Krtya- musthana-Jñana) 

Tôn hình: Thân màu đen xanh, hiện tướng phân nộ, ba mặt sáu cánh tay, đâu có 
búi tóc của Mã Vương, mặt chính có năm con mắt, hai mặt bên trái bên phải đều có ba 
con mặt, ba mặt đều há miệng. Bên phải: tay thứ nhất cầm chày Ngũ Cổ, tay thứ hai 
cầm mũi tên, tay thứ ba câm cây kiêm. Bên trái: tay thứ nhất cầm cái chuông Ngũ Cô, 
tay thứ hai câm cây cung, tay thứ ba cảm bánh xe vàng. Đứng thăng chân trái, nâng 
chân phải , hai chân đêu dẫm lên hoa sen. Dùng châu ngọc nghiêm sức khắp thân, rực 
lửa nóng như Kiếp Hỏa 





ii ZnH1 


Tam Muội Gia Hình là: Chày Tam Cô với hai nhánh có một nửa 





Tướng Ấn là: Hai tay tác Kim Cương Quyên, duỗi ngón út, ngón trỏ để ở hai bên 
miệng như hình răng nanh 





TÊN Sh pc [: ši— nữ 


Chân Ngôn là: 
# đl#2(4 4 
©Om_ Vajra-vaksa hùm 
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Ô SỐ SA MA MINH VƯƠNG 


Ô Sô Sa Ma Minh Vương, tên Phạn là Ucchusma, dịch âm là Ô Bộ Sắt Ma, Ô 
Sắt Sa Ma, Ô Sô Tháp Ma, Ô Xu Sa Ma, Ô Sô Sắt Ma...Dịch ý là : Bất Tịnh Khiết, Trừ 
Uế, thiêu đốt Uễ Ác... Lại có tên là: Ô Mục Sa Ma Minh Vương, Ô Xu Sáp Ma 
Minh Vương, Ô Tổ Sa Ma Minh Vương. Cũng gọi là Uế Tích Kim Cương, Hỏa 
Đầu Kim Cương, Bất Tịnh Kim Cương, Thụ Xúc Kim Cương, Bất Hoại Kim 
Cương, Trừ Uễ Phẫn Nộ Tôn.. 

Trong Ấn Độ Giáo, từ ngữ: UCCHUSMA. nhăm chỉ vị Thần Lửa AGNI với ý 
nghĩa “Làm cho tiếng lửa kêu lốp bốp” 

Trong Phật Giáo, UCCHUSMA là một trong các Tôn phẫn nộ được an trí trong 
viện chùa của Thiên Tông và Mật Giáo. Riêng Mật GIáo thì xem Ucchusma là VỊ K1m 
Cương biểu hiện cho Giáo Lệnh Luân Thân (Ade$ana-cakra-käya) của Yết Ma Bộ 
(Karma-kulaya: Nghiệp Dụng Bộ) thuộc phương Bắc cùng với Kim Cương Dạ Xoa 
(Vajra-yvaksa) cũng là Giáo Lệnh Luân Thân (Adeé$ana-cakra-kaäya) của Đức Bắt 
Không Thành Tựu Như Lai (Amogha-siddhi tathagata) có Luân đông thể và khác 
thê. 

Nói về đồng Thể thì hai Tôn này đều là Thân Đại Phần Nộ nhăm giáo hóa các 
chúng sinh khó độ. Đây là phương tiện thi hành hạnh “chuyển mọi việc của Thế Gian 
thành phương tiện giải thoát” biểu hiện cho Đại Nguyện thuân khiết của Đức Phật 
Thích Ca Mâu Ni (Šãkyamuni-buddha) là “Rời bỏ quốc thổ thanh tịnh đi vào cõi ô 
uêễ nhiễm trược để thành tựu sự hóa độ các chúng sinh ngang ngược độc ác khó 
giáo hóa”. Tính chất hoạt động phố biến của Tâm Linh giải thoát này được gọi là 
Thành Sở Tác Trí (Krtya-musthana-Jñana) và cũng là hoạt động tinh yêu của Yết Ma 
Bộ nơi phương Bắc của Đức Bất Không Thành Tựu Như Lai. Do ý nghĩa này mà Trí 
Chứng Đại Sư khi thính 5 Tượng Đại Phẫn Nộ Minh Vương (Maha-krodha-vidya- 
raja) về Trung Hoa thi thay Tượng Kim Cương Dạ Xoa băng Tượng Ô Sô Sa Ma. 

Nói về khác Thể thì có nhiều thuyết cho răng hai Tôn này chỉ là hai Thân hóa 
hiện của Đức Phật Thích Ca (tức là Bất Không Thành Tựu Như Lai) hoặc Bô Tát Phố 
Hiền (Samanta-bhadra), Bất Động Minh Vương (Acala-vidya-raja) và Kim Cương 
Thủ (VaJra-pam1). 

Nếu hành giả được Kim Cương Dạ Xoa Bồ Tát gia trì thì có thể đập nát Thiên 
Ma, hàng phục Địa Ma với tật cả Ngoại Đạo, trừ bỏ mọi oán địch phiên não từ đời võ 
thủy. 

Nếu hành giả được Ô Sô Sa Ma Kim Cương gia trì thì hay chuyên uế thành tịnh, 
chuyên bất tịnh thành thanh tịnh, điêu phục được tật cả loài Quý bất tịnh. Do uy đức 
này mà Giới Phật Giáo thường tê tự Ô Sô Sa Ma ở góc Đông trong nhà cầu và tôn 
xưng là Xí Thân, Thụ Húc Kim Cương, Uễ Húc Kim Cương... 

Do Ô Sô Sa Ma hay hóa Tâm đa dầm thành lửa Trí Tuệ, lại dùng lửa Trí Tuệ 
thiêu cháy mọi tướng phiên não bất tịnh mà chăng làm hại đến Tính không phiền não 
(tức Pháp Tính: Dharmatä) nên Ngài có tên là Hỏa Đầu Kim Cương. 

_ Kinh Đại Phật Đỉnh nói răng: “Ô Sô Sắt Ma ở trước mặt Đức Như Lai, chắp tay 
đỉnh lễ hai bản chân của Đức Phật rôi bạch Phật rằng: Con thường nhớ ức kiếp lâu xa 
khi trước, Tính của con nhiều Tham Dục thời có Đức Phật ra đời tên là Không Vương 
Như Lai thuyết giảng rằng “Dâm Dục nhiễu sẽ thành ngọn lứa lớn” Ngài dạy con 
quán khắp trăm khớp xưng, bốn vóc thể, các hơi lạnh ấm. Do Thần Quang ngưng bên 
trong nên hoá Tâm đa dâm thành lửa Trí Tuệ (Prajñägni). Từ đấy chư Phật đều gọi tên 
con là Hoả Đầu. Con do sức của Tam Muội Hoả Quang (Agni-prabha) mà thành A 
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La Hán (Arhat) nên khởi Tâm phát Nguyện “Kjuở chư Phật thành Đạo thời con làm 
thân Lực Sĩ giáng phục Ma QOán cùng thành Phật Đạo”. Con do quân sắt noãn xúc 
(cảm giác tiếp chạm âm áp) của Thân Tâm lưu thông không có ngăn ngại mà tiêu trừ 
các sự chảy rỉ (Lậu: tên gọi riêng của phiên não). Đầu sinh ra lửa nóng, chứng Vô 
Thượng Giác. Do đó con nghĩ đây là Pháp bậc nhất” 


_Thây dạy rằng: “Hoả Đầu Kim Cương tức là dùng lửa Trí Tuệ đốt cháy phiên 
não bất tịnh, ví như áo của con chuột lửa, khi thiêu đốt thì chỉ đốt sự nhơ uê trên áo 
chứ chăng đốt cái áo. Nay Minh Vương cũng lại như thế, chỉ đốt cháy tướng của phiên 
não chứ chăng đốt cháy Tính không có phiên não tức là Pháp Tính (Dharmatä) vậy. 
Lại nữa, vị Bất Tĩnh Kim Cương là Phân Thân của Đức Thích Ca (Sakyamuni), vốn 
do Bản Nguyện của Đức Thích Ca là lia bỏ các cối nước thanh tịnh để cứu độ chúng 
sinh nơi nhiễm trược. Bản Nguyện nhiệp đất dơ uê để thành tựu sự hoá độ chúng sinh 
ác. Do đó nên khởi sự bên vững chính cần mà tu Khổ Hạnh lâu dài” 


_ Vì Ô Sô Sa Ma có Bản Nguyện là nhiếp nơi ô uê để thành tựu sự hóa độ các 
chúng sinh ác trong chốn uê trược khiến cho họ khởi sự bên vững, chính cân tu khô 
hạnh lâu dài nên Ngài có tên là Bất Tịnh Kim Cương, Bắt Hoại Kim Cương, Bắt Tịnh 
Khiết Kim Cương. 

Tôn này cũng có tên Phạn là: Ma Hạ Ma La (Maha-bala) dịch là Đại Lực. Đại 
Lực là chỉ Tôn này có đủ sức Đại Từ, giống như dùng lửa rực thiêu trừ nghiệp sinh tử 
uế ác của chúng sinh, cho nên tên là Đại Lực. 

Lại nữa khi Đức Phật chí cực giáng Ma thì phải đôi trị với sự bất tịnh. Do Ma 
Vương thường cư trú trong thành quách ô uế bất tịnh mà Trí Lực của các Tôn Bất 
Động (Acala), Giáng Tam Thế (Trailokya-v1Jaya) chắng thê đôi trị nỗi. Vì thế Đức 
Phật liên chuyên Pháp Quán giải về Tịnh và Bất Tịnh bình đăng, Trí Lực của Tà Chính 
nhất như, chuyển tội chướng Vô Minh thành tướng hảo trang minh. Tức chuyên Pháp 
Ô Sô Sa Ma giáng phục Ma Vương mà thành Phật. Do tinh yếu về đường lỗi Tức 
Thân Thành Phật này mà Ô Sô Sa Ma có tên là Kim Cương Uễ Tích (dứt trừ dấu 
vết của Uễ Trược). 


HÌNH SẮC TỒN TƯỢNG UÉ TÍCH KIM CƯƠNG : 


Do nhân duyên hóa hiện với truyền thừa khác nhau, hình tượng của Uê Tích 
Km Cang cũng có nhiêu loại tạo tượng khác nhau. 

Về hình tượng có các loại: Hình phẫn nộ có 2 cánh tay, hình phẫn nộ có 4 cánh 
tay, hình đoan chính có 4 tay, hình có 6 cánh tay 3 con mắt, hình phẫn nộ có 8 cánh tay 
3 con mắt.... Nhưng nói chung phân nhiêu dựa theo Hình Tượng ghi nhận trong Kinh 
Đại Uy Lực Ô Xu Sa Ma 

_ Đại Uy Lực Ô Xu Sa Ma Minh Vương kinh, quyền thượng shi là: “Hình đại 
phẫn nộ, mắt màu đỏ, toàn thân màu xanh đen, quanh thân rực lửa có 4 tay. Bên phải : 
tay thứ nhất câm cây kiếm, tay thứ hai cầm sợi dây. Bên trái : tay thứ nhất cảm Đả Sa 
Bồng, tay thứ hai câm Tam Cô Xoa, trên mỗi khí trượng đêu rực lửa. Quân bằng da 
cọp, dùng rắn làm chuỗi anh lạc. Tùy tùng theo hâu là hàng Dạ Xoa, chúng A Tu La, 
Ha Lợi Đề Mẫu, Ái Tử” 

_ Đường Bản họa tượng ghi là: “Hình phẫn nộ đứng trên bàn đá, hướng mặt về 
bên phải, há miệng có ria mép và có 8 tay. Hai tay thứ nhất tác Ấn: Đem ngón cái đè 
ngón giữa và ngón vô danh, duỗi thăng ngón út và ngón trỏ, tay phải đặt bên hông trái, 
tay trái để bên cạnh bụng đều hướng lòng bản tay ra ngoài. Bên phải: tay thứ hai nâng 
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cao cầm cây kiếm, tay thứ ba cảm cái chuông, tay thứ tư cầm sợi dây rũ xuống. Bên 
trái: tay thứ hai nâng cao câm bánh xe 6 căm tỏa ánh lửa rực, tay thứ ba cầm cây kiếm 
dài, tay thứ tư rũ xuông cầm Tam Cô Phộc Nhật La (chày Kim Cương Tam Cô) . Chân 
phải dơ cao như thế nhảy, chân trái đạp thắng trên bàn đá tỏa lửa rực bên cạnh chân. 
Cổ đeo chuỗi anh lạc, khoác thiên y (áo khoác dài bên ngoài). Tóc trên đầu dựng 
đứng” 





_ Lại theo Đường Bản thì: “Tượng Uê Tích Kim Cương có thân thịt màu đỏ, mặt 
có 3 mắt, tóc trên đâu không dựng đứng, đội mão Trời (Thiên Quan) riềm mão bay 
phất phới, sắc trăng như thân thường, mặt hướng về bên trái, thân có § tay đứng trên 
bàn đá . Hai tay thứ nhất tác Ấn như tay Ấn của Tượng thứ nhất. Bên trái: tay thứ hai 
nâng cao tới đầu cầm cây kiêm, tay thứ hai cầm cái chuông Tam Cổ, tay thứ ba duỗi ra 
cầm sợi dây. Bên phải: tay thứ hai cầm vật khí giống như cái bao (có thê là cây côn) 
tay thứ ba co khuyu tay hướng lên trên cầm cái chày Kim Cương Độc Cô, tay thứ tư rũ 
xuống câm cung tên. Eo quân lụa đỏ, mặc áo cà sa màu thiên thanh, đứng trên bàn đá 
với 4 bên bàn đá tỏa ra ảnh lửa. Bên trên Tôn, ở không trung có một vị Hóa Phật ngồi, 
đây là Đức Phật Thích Ca Mâu Ni. Theo vị Tăng Đời Đường tên là Khả Tuệ thì có thê 
dùng bản này. 


tiệt ~7= tiết thứ: -r BỊ] 
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_ Tập Bản chắng cho biết màu sắc của Thân và bên dưới Tượng có viết Thần 
Chú. Đây là Đức Thích Tôn dùng sức thân thông hiện ra Thân Kim Cương mà tuyên 
nói Thân Chú. Nếu tụng thì trước tiên tán tụng Thánh Giả, tiếp theo xưng danh Tam 
Bảo. 

_ Tượng Ô Sô Sáp Ma Minh Vương do Trí Chứng Đại Sư thỉnh về thì có 3 mắt 6 
tay, màu xanh đậm. Bên phải : tay thứ nhất co cánh tay nâng cao cầm cây côn báu (Bảo 
Bồng) tay thứ hai nâng cao duỗi dải cùi chỏ cầm cái chày Tam Cô, tay thứ ba duỗi ra 
câm sợi dây.Bên trái: tay thứ nhất tác Thí Nguyện Ấn, tay thứ hai nâng cao cầm bánh 
xe, tay thứ ba cầm tràng hạt. Các con răn quấn quanh chân tay, dùng đâu lâu làm chuỗi 
anh lạc, ngôi trên hoa sen đỏ, duỗi chân phải rũ xuống . 


Thai Tạng Huyền Pháp “Quỹ ghi là: “Ô Sô Sa Ma có hình Đại Phẫn Nộ, màu 
đen rực lửa. Bên phải: tay trên cầm cây kiêm, tay dưới cầm sợi dây. Bên trái : tay trên 
cầm cây côn, tay dưới cầm Tam Cô Xoa, các khí trượng đều rực lửa” 

_ Ô Sô Sắt Ma Minh Vương Kinh ghi là: “Đại Uy Lực Minh Vương có toàn 
thân màu đen, hình phẫn nộ rực lửa. Mắt trái màu xanh biếc, tóc màu vảng dựng đứng, 
căn môi dưới ló răng nanh lên trên, mặc quân da cọp, dùng rắn làm chuỗi anh lạc. Thân 
có 4 tay. Bên trái: tay trên cầm cái chày, tay dưới câm sợi dây. Bên phải : tay trên đều 
co các ngón dựng ngón trỏ làm thê suy nghĩ, tay dưới tác Ấn Thí Nguyện. Luôn cau 
mảy khủng bố ...” 

_ Tượng 4 cánh tay, trên lòng bàn tay trái cầm cái đâu lâu, tay trái ở dưới dựng 
ngón trỏ làm thê suy nghĩ, tay phải ở trên cầm Ná Noa (Danda: cây gậy, cây côn), ở 
dưới cầm Hành 





_ Tượng 4 cánh tay, dùng máu của mình vẽ, tóc ở trên đầu dựng đứng, lòng bàn 
tay thứ 1 câm đâu lâu, tay thứ 2 cầm Ná Noa, (?thiếu tay thứ 3) tay thứ 4 câm cái Chảy, 
mặc quân da cọp. 

_ Tượng 4 cánh tay, tay phải nâng tượng Phật, tay ở dưới cảm Ná Noa, tay trái Ở 
trên duối 5 ngón, nghiêng bản tay gần đâu trán, hơi cuối thấp đầu làm tư thế lễ Phật, tay 
ở dưới cầm sợi dây đỏ, tròng mắt màu hông. 
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_ Tượng 4 cánh tay, toàn thân màu đen rực lửa, hình phẫn nộ, mắt trái màu xanh 
biếc, tóc màu vàng dựng đứng, căn môi dưới ló răng nanh chó lên, mặc quân đa cọp, 
dùng răn làm chuỗi anh lạc. Bên Trái: Tay ở trên cầm cái Chày, tay ở dưới cầm sợi dây. 
Bên Phải: Tay ở trên đều co các ngón dựng ngón trỏ làm thê suy nghĩ, tay ở dưới tác 
Thí Dữ Nguyện Ân luôn cau chân mày, mắt nhìn thật đáng sợ. 


_ Đà La Ni Tập Kinh, quyến 9 ghi là: “Sau đó vẽ tác Hỏa Đâu Kim Cương. 
Tượng ây có thân đải một khuỷu 2 thước 3 tt rưỡi của Đức Phật. Ngoại trừ Quang tòa 
(Tòa hảo quang) ây còn lại đều cao lớn đây đủ vẻ đẹp tinh xảo. Khi hòa màu vẽ thì 
dùng nước cốt của Huân Lục Hương, chăng được dùng keo nấu băng da thú. Lây một 
lọ nước nhỏ để chính giữa Đàn. Ngày ngày nên câu 7 vị Nhân Trai (2 Trai Tăng, hay 
người giữ Trai GIỚI). Nếu không làm nồi thì cầu một người cũng được. 

Tượng â ây màu xanh có 4 tay. Tay phải hướng vê bắp tay, câm Bạt Chiết La. Tay 
trái hướng vỆ vai cầm sợi dây màu đỏ, dây ây quân co giông như rắn quân.Tay phải 
duỗi xuống dưới ngửa ngón cái năm ngón trỏ duỗi thăng xuông dưới, 3 ngón còn lại 
đều co hướng lên trên. Tay trái co cánh tay hướng lên trên câm tràng hạt, dùng đầu 
ngón ø1ữa mà lần hạt. Tượng có diện mạo đoan chính rất thù diệu. 

Vẽ 2 Long Vương quân trên bắp tay trái sao cho 2 đầu của 2 Long Vương cùng 
móc nhau ngửa nhìn ngay trước ngực và đuôi ở ngay trên lưng, đêu thuân màu đỏ. 

Lại có 4 Long Vương đêu làm màu xanh, đều quần quanh mỗi một cánh tay. 

Lại có 2 Long Vương cũng đều màu xanh, đều quân quanh bắp chân 

Trên đâu Tượng ây có một Long Vương máu trăng quân khoanh tròn và ngóc đầu 
lên. 

Dưới eo Tượng Ấy là quân đùi da cọp. Đâu tóc rực lửa thảy đều dựng đứng. 
Chăng phải chỉ ở trên đầu mà ở cô và lưng cũng có hảo quang rực lửa. 

Hai bên phải trái trên hào quang của cái đầu đêu vẽ một tòa hoa sen. Trên hoa sen 
bên trái vẽ Tượng Phật A Súc (Aksobhya-buddha) [một Bản ghi là Phật Thích Ca 
(Sakya-muni-buddha)] ngôi Kiết Già, ngửa lòng bàn tay trái đặt ngang dưới rôn, ngửa 
lòng bản tay phải đặt trên đầu gôi đều rũ đầu ngón tay. Trên hoa sen bên phải vẽ 
Tượng Phật A Di Đà (Amitabha-buddha) ngôi Kiết Già, tác A Di Đà Luân Ấn là: 
Ngửa lòng bàn tay trái, duỗi bung 3 ngón trỏ, giữa, út cong ngón cái và ngón vô danh 
đều trụ đầu ngón. Tay phải cũng đông như trước. Tác xong, đem tay phải che trên tay 
trái sao cho móng các ngón cái và ngón vô danh cùng trụ nhau ở rốn. 

Trên tượng Phật ấy vẽ làm tượng chư Thiên rải hoa, ở bên trên chư Thiên, vẽ mây 
có màu như ánh điện. 

Dưới chân tượng Kim Cương ấy vẽ làm nước biến, bên trong có hoa sen và vị 
K1m Cương đứng trên hoa sen Ây. Trong biển vẽ § vị A Tu La Vương, 4 vị bên trái, 4 
vị bên phải. Hình của 8 vị vua ấy đêu vẽ hình cúi đầu lễ bái 

Dưới chân Kim Cương, phía bên phải lại vẽ hình tượng Chú Sư, tay cầm lò 
hương, quỳ gối cúng dường. 
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_ Lại có Tượng hai tay, thân màu đỏ, hình phẫn nộ, lộ răng nanh, 3 mắt như Hồ 
Ly (con chôn) tóc màu vàng dựng đứng, tay trái cầm cái chày, tay phải cầm Ná Noa 
Bông (Nhân Đầu Bông Danda-šastra) 





_ Tượng 2 cánh tay, tay phải lòng bàn tay mở ra duỗi thắng 5 ngón, tay trái cầm 
cái Chảy, chân trái đạp lên Tì Na Dạ Ca (Vinayäka: loài gây chướng ngại), chân phải 
đạp lên Ná Noa khiên I đâu của Ná Noa đè lên Tì Na Dạ Ca. 
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Phật Giáo Đại Hàn thường thờ phụng Uếễ Tích Kim Cương chung với các vị 
Hiền Thánh 
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1-0 r 1|: 





_ Phật Giáo Tây Tạng thờ phụng Uề Tích Kim Cương qua nhiêu loại Tôn Tượng: 
l_ Lam Uê Tích Kim Cương (Tôn Tượng màu xanh lam) 





# Ñl đi lã 7 - R fR Bí fR BỊ ẩ BH 
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2_ Lục Uê Tích Kim Cương (Tôn Tượng màu xanh lục) 


r¬ 


TT... n TT. 





4_ Hồng Sắc Uế Tích Kim Cương (Tôn Tượng màu hông) 
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5_ Bạch Săc Uế Tích Kim Cương (Tôn Tượng màu trăng) 


(66/5) %à `) 





Hiimislff (5: r5 X— HE bế ) 
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6_ Nhị Tý Uê Tích Kim Cương (Tôn Tượng có 2 cánh tay) 





`<« hs. >—- TY... 3| 
LấT ”*.. đ(, _I La, La NT, ~ *® v...« 


l# f* - — E fÑ h4 BỊ ( H§ 8S - ấ 8 3 


7_ Phẫn Nộ Uế Tích Kim Cương: 
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S_ Tứ Tý Đại Lực Minh Vương (Tôn Tượng có 4 cảnh tay) 





10_ Tôn Tượng Uế Tích Kim Cương có nhiêu đâu nhiều tay: 





_ Phật Giáo Nhật Bản còn thờ phụng Uế Tích Kim qua nhiều loại Tôn Tượng: 


VÊ? 2z 86t i2 <PZ BI 
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Ý NGHĨA TÔN TƯỢNG UÊ TÍCH KIM CƯƠNG CÓ 3 MẶT § TAY: 





Thân Thể màu xanh đen: Biểu thị cho việc làm của các vị Phụng Giáo Phân Nộ 
là Nhiệp Triệu vả thành biện các việc. Hoặc xuất sinh các hình tùy loại. Hình sắc này 
còn biểu thị cho tính chất Toàn Tại và Vĩnh Cửu của Giáo Pháp mà Ngài là bậc Hộ 
Pháp và Hoằng Pháp. 

Thân có 3 mặt : 

Mặt chính giữa màu xanh đen: Sự dung nạp của Tam Muội Đại Không và Đại 
Niết Bàn (Tuệ cứu cánh của Như Lai) biêu thị cho Phật Tính thường hăng giông như 
Hư Không 

Mặt bên trái màu trăng: Sự thanh tĩnh của Tâm Từ Bi, biểu thị cho sự che chở 
và ø1úp đỡ chúng sinh 

Mặt bên phải màu đỏ: Ý chí tỉnh tiễn dũng mãnh, biểu thị chỉ uy đức hàng phục 
và nhiếp phục các Ma Chướng uề ác. 

Thân đeo 3 chuỗi anh lạc ở cố, ngực, bụng: Biểu thị cho sự đầy đủ Phước Trí 
trang nghiêm của 3 đời 

Thân dưới khoác khó da cọp: Biểu thị cho quyền năng Tâm Linh 

8 tay đeo răn (hoặc Rông): Biểu thị cho Trí Tuệ của thân Giác Ngộ 

4 tay bên phải 

_Tay thứ nhất kết Ân Cát Tường để ngang ngực phải: Biểu thị cho sự xua 
đuôi sự sợ hãi và đem lại sự an lành cho chúng sinh 

_Tay thứ hai cầm chày Kim Cương: Tính Không Bất Hoại, biểu thị cho uy lực 
Thân Thông hàng phục các Ma Chướng 
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_Tay thứ ba cầm bánh xe 8 căm rực lửa: Dùng lửa Trí Tuệ của § Thánh Đạo 
thiêu đốt mọi Tâm ô uê của chúng sinh khiến cho Tâm Thức của họ được Tịnh Hóa 

_Tay thứ tư cầm cây thương (hay cây bổng): Phá nát vòng Luân Hồi khiến cho 
chúng sinh được giải thoát 

4 tay bên trải : 

_Tay thứ nhất kết Án Kim Cương Quyên úp lại để ngang trái tim: Biểu thị 
sự nắm chặt Tính Đại Không giữ gin Tâm Bỏ Đề vững chắc. 

_Tay thứ hai cầm chuông Kim Cương: Dùng âm thanh Bát Nhã đem lại sự an 
vui tịch lặng cho các chúng sinh, tượng trưng cho sự quán thông các Thân Chú và có 
quyên năng nhiếp phục tật cả loài Quý Thân trong các nẻo. 

_Tay thứ ba cầm sợi dây: Cột trói những loài khó hàng phục khiến cho chúng 
xa lìa Tà Kiến và dẫn vào Chính Đạo 

_Tay thứ tư cầm cây kiếm: Trí Tuệ cắt đứt nghiệp thọ của chúng sinh khiến cho 
họ chặt đứt Tham Sân S1, chứng được Trí Đại Không 

Sợi dây và cây kiếm còn biểu thị cho việc thừa lệnh Như Lai giết hại tất cả Tâm 
chúng sinh, hiển lộ Tâm Hiện Thánh 

Co chân phải, duỗi chân trái đạp trên tảng đá: Một lòng trân giữ Trọng 
Chướng (nghiệp chướng nặng nê) khiến cho nó chắng động mà chuyền thành Tâm Bồ 
Đê 

Tỏa hào quang rực lửa: Dùng lửa Trí Tuệ thiêu đốt tất cả sự uê trược của Thế 
Can 

Vị Hóa Phật trên đỉnh đầu : Biểu thị cho Bản Nguyện: “Chuyển Uê thành 
Tịnh, chuyển tội chướng thành tướng hảo quang mình, chuyển việc Thể Gian 
thànhphương tiện giải todf” 


TT 
# 
L vả 
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CHỦNG TỪ, CHÂN NGÔN, THỦ ẤN CỦA UÊ TÍCH KIM CƯƠNG 


Uế Tích Kim Cương (Ucchusma) có Hiệu là Bất Tĩnh Kim Cương, Hỏa Đầu 
Kñm Cương. 

Chủng Tử là HUM (4) hay JAH (&) hay HAH ( ) 

Tam Muội Gia hình là Chày Tam Cô, Chày Độc Cô hay cây gây báu 

Tâm Chú của Uế Tích Kim Cương được ghi nhận qua nhiều bản khác nhau. 
Như : 

_ Uế Tích Kim Cương Thuyết Thần Thông Đại Mãn Đà La Ni Pháp 
Thuật Linh Yếu Môn ghi là: 

“Án_ Bút quát hốt lốt, ma ha bát-la ngân na, ngái vẫn trấp vẫn, vĩ hiệt vĩ, 
ma na thê. Ô thâm mộ hốt lốt, hàm hàm, phẫn phấn phẫn, sa ha” 

# đq#x#d 14 #4 414đ gngđ H4đé1 #4 á á šä< ä€ 
#&<#& 

OM (Quy mệnh) VAJRA-KRODHA (Kim Cương Phẫn Nộ) MAHA- 
PRAGNA_SVABHAVA (Đại Trí Hỏa và Tự Tính) VIHAVA (Lời khẩn câu, sự câu 
nguyện) MANAS (Tình thân, linh hôn, chốn linh thiêng) UCCHUSMA_ KRODHA 
(Uê Tích Phẫn Nộ) HŨM HŨM (Khủng bó, bảo vệ) PHAT PHAT PHAT (Phá bại) 
SVÀHÀ (Quyết định thành tựu) 


_ Một Hệ Phải Tây Tạng phi nhận là : 

# Š#61 {4t WN4ađ šẽ šố & 8141m1 Sé¿1 #dđ á ác 

GOM BHURKUM GRI MAHA-PRANAYE BHUR CI BHUR KI 
VIMANASE_ UCCHUSMA KRODHA HÚŨM PHAT 

Tùy Tâm Chú là : 

# 5#6GI1á4 «& 

GOM BHURKUM GRI HANA - SVAHA 


Kinh Uề Tích Kim Cương Cắm Bách Biến Pháp ghi nhận là: 

Án _ Bút quát hốt lốt, ma ha bát-la ngận na, ngái vẫn trấp vẫn, hê ma nỉ 
vi, hiệt vỉ ma na thê. 

Án_ Chước cấp na ô thâm mộ hốt lốt, hông hồng hông, phán phán phán 
phán phán. sa ha” 

# đ#®dđ Hát #14 4®4đ 4 Hữ Xã H4 

#®m S5 6đ ááá #các¿€ t4 

OM (Quy mệnh) VAJRA-KRODHA (Kim Cương Phẫn Nộ) MAHA- 
PRAGNA SVABHAVA (Đại Trí Hỏa và Tự Tính) HE (mừng thay) MANI VID 
(Đẳng đạt được báu Như Ý) HE (Mừng thay) VIMANAS (Đẳng có Tâm Ý thông tuệ 
sảng suốt , bậc có tâm trí tỉnh nhuệ sắc sảo khôn ngoan) 

OM (Quy mệnh) KRSNA UCCHUSMA KRODHA (Hắc Uế Tích Phẫn Nộ) 
HŨM HŨM HŨM (Khủng bố 3 độc Tham Sân S¡) PHAT PHAT PHAT (Phá bại 3 
độc Tham Sân Si) _ SVÀHÀ (Quyết định thành tựu) 


_ Kinh Nhất Thiết Như Lai Đại Bí Mật Vương Vị Tăng Hữu Tối Thượng 
Vi Diệu Đại Mạn Noa La, quyền 5 ghi nhận là: 

“Nẵng mạc thất-chiến noa, phộc nhật la bá noa duệ, ô sô sắt ma cốt-lỗ đà, 
ma hạ ma la, hạ nắng hạ nẵng, vĩ nhật-lâm bà, a năng dã, a nắng dã, tát lý-phộc 
nỗ sắt-tra nam, hông, phát tra, sa phộc hạ” 
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41W 4ä‹smwct Sắ&ð5%  HAđ4ad a4a4 đá XÄ4adX4a 
#4 Y#m 4á &&£ 

NAMAH (Kính lễ) SCANDA VAJRA-PANAYE (Bạo Nộ Kim Cương Thủ 
Đắng) UCCHUSMA-KRODHA (Uê Tích Phẫn Nộ) MAHA-BALA (Đại lực), HANA 
HANA (đánh đập), VLIREMBHA (Cau mày) ANAYA ANAYA (Hành động ác của ta 
và người), SARVA DUSTANAM (tất cả nhóm ác) HŨM (khủng bố) PHAT (phá bại) 
SVAHA (quyết định thành tựu) 


_ Hâu hết các Kinh Bản khác đều ghi nhận Tâm Chú của Uễ Tích Kim Cương 


là: 
$äđs*#đ H1áäa ¿4 Xá {3 14. g4 243 #đ xác 
ft % 

OM (Quy mệnh) VAJRA-KRODHA (Kim Cương Phẫn Nộ) MAHA-BALA (Đại 
Lực) HANA (Đánh đập) DAHA (Thiêu đốt) PACA (Nấu thôi) MATHA (Hủy hoại) 
VIDHVAMSAYA (Tôi hoại UCCHUSMA  KRODHA (Uê Tích Phần Nộ) HŨM 
(Khủng bố) PHATT (Phá bại) SVAHAÄ (Quyết định thành tựu) 

Các vị Lạt Ma Tây Tạng thường dùng Tâm Chú này để tác Pháp Hộ Thân 


_ Uế Tích Tâm Trung Tâm Chú được ghi nhận khác nhau. Nay chúng tôi xin 
chi nhận lại một bản tương đôi chuẩn xác nhất là : 

4⁄ {4422 

41 %{ 4#@wtw2( Z4 #(&#{4TUI 

75% % ä#®#đd H4äđăđ á4 Xá 3 Hs g&t{ g4 «of 
#1 6$14®đ X@£& 44% 

NAMO RATNA-TRAYAYA (Quy mệnhTam Bảo) 

NAMAH S$CANDDA VAJRA-PANAYE MAHA-YAKSA-SENAPATAYE 
(Kính lễ Bạo Nộ Kim Cương Thủ Đại Dược Xoa Quân Chủ) 

TADYATHÃ (Như vậy, liên nói Chú lả) 

OM_ VAJRA-KRODHA MAHA-BALA HANA DAHA PACA MATHA 
VIKIRA (Phân tán) VIDHVAMSAYA _ JATHARA RAMODARA (Diễn ra từ lòng 
yêu thích, bắt nguôn từ cái bụng yêu thích) UCCHUSMA KRODHA HŨM PHAT_ 
SVAHA 


_ Uễ Tích Tâm Mật Ngôn cũng được ghi nhận khác nhau. Nay chúng tôi xin để 
cử một bản là : 

4H H1 ¿i #@1đwvx 

# xXxX 6£ 6£ @&£ 

# 61 &tT(Œt x<X @£6 @£6 @&£ 

#5Sứữ%X xxx é@£€ @€ é€ 

$% é€ &€ &£ 

$«H4ä4a 4+ 

NAMAH SAMANTA KAYA, VÄK-CITTA VAJRANAM (Kính lễ khắp cả 
Thân, Khẩu, Ý Kim Cương Đắng) 

OM (Ba thân giác ngộ) HỮM HŨM HỦM PHAT PHAT PHAT (Khủng bố 
phả bại 3 độc Tham Sân S1) 

OM (Nhiếp Triệu) UGRA-SURAPANI (Uy Đức Dũng Mãnh Kim Cương Thủ) 
HŨM HŨM HÙŨM (Khủng bố) PHAT PHAT PHAT (Phá bại) 
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OM_ JYOTIRNADA (Hõi năng lực rung động tỏa sáng) HÙM HÙM  HÙŨM 
(Khủng bố) PHAT PHAT PHAT (Phá bại) 

GOM OM OM PHAT PHAT PHAT (Rung động phả bại 3 Độc) 

OM (Quy mệnh) MAHÄ-BALAYA (Đại Lực Đăng) SVÄAHA (Quyết định thành 
tựu) 


_ Phụng Thỉnh Mật Ngôn: 
41⁄4 [44L — 
NAMO RATNA-TRAYAYA (Quy mệnh Tam Bảo) 


41t %4 đ@vw2i Z4 2(4@#(4*T24 

NAMANH SCANDA VAJRA-PANAYE MAHA-YAKSA-SENAPATAYE 
(Kính lề Bạo Nộ Kim Cương Thủ Đại Dược Xoa Quân Chủ) 

#Z#@®@đ 144444 %4*(4@á610, „ 

OM (Nhiệp Triệu) VÀAJRA-KRODHA (Kim Cương Phân Nộ) MAHA-CANDA 
(Đại Bạo Nộ) HANA (Đánh đập) DAHA (Hhiêu đôi) PACA (Nâu thôi) 
VIDHVAMSAYA (Tôi hoại) 

vñ& *7tá _ _ 

EHYEHI BHAGAVAM (Đức Thê Tôn khéo đên) 


&4&4 X&%& +(44 @#H¿z(@ #1 

HANA HANA DAHA DAHA  PACA PACA  VIDHVAMSAYA 
VIDHAVAMSAYA 

%4#Ẫ94 9@đ - _ _ 

DEVANAM INDRA PUJTTA (Thê thức cúng dường chư Thiên và Đê Thích) 

## 40T Sóc 

SARVA DHVANITA (Tât cả sự phản chiêu, tât cả âm thanh vang dội lại) 

f4 4® 5t'ã5tf #t#t #¿#¿ H1&#¿ t1mđ@tif10 4X4ứ 
&ữ&Ø @(@@(Œ{ 144 1ñ4&24& d1{dU{ đSíđ47 đST7gđĩñ S{9f1 
4434 ¬- 

SARVA_ DHVAJA (Tât cả cây phướng chiên thăng) TURU TURU (Nhanh 
chóng, gâp rút) KURU KURU (Tác làm) KURBAM  KURBAM (Thủ hộ) MAHA- 
KURBAM MAHA-KURBAM (Đại Thủ Hộ) GUNATI GUNATI (Sự lệ thuộc, sự tin 
cậy) NATI NATI (Hướng dân, diu đăt) HINI HINI (Nhỏ nhiệm) SINL SINI (Mâu 
nhỏ, miệng nhỏ, vị tê) KHAKHA (Hư không) KHAHLI KHAHI (An nuôi) GURA 
GURA (Năng nê) DHURTA DHURTA (Quy quyệt xảo trá) DHUTA DHUTA (Rung 
lắc, di chuyên, khuây động, từ bỏ) DHURA DHURA (Cái ách, môi ràng buộc, gánh 
nặng) HANA HANA (Đánh đập) 

S714 44{4đ Ñá#G(Áá 4€ 7 

BHUTADHIPATI (Bộ Đa Chủ) ASURA PULA (Sự hạn hẹp của A Tu La) 
VIDHVAMSAYA KARA (Tác tôi hoại) 

#&§1%4¿#d đ1(đ7{ 444đ #t#t ⁄4@& cc 

_ UCCHUSMA KRODHA (Uê Tích Phân Nộ) DHAMA DHAMA (Tông thôi, tan 
biên, biên đôi dân) CADA CALA (Lay động) KURU KURU (Tác làm) HUM (Khủng 
bô) PHAT (Phá bạn) 

#tãt ⁄#@&£ _ _ 

TURU TURU HUM PHAT (Gâp rút khủng bô phá bại) 

4444 x6. _ 

HANA HANA HUM PHAT (Đánh đập khủng bô phả bại) 
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X&X#kxé£:- 

DAHA DAHA HUM PHATT (Thiêu đôt khủng bô phá bại) 

444 š@£ có _ 

PACA PACA HUM PHAT (Nâu thôi khủng bô phả bạn) 

ãi@I2t X&Kk@£& #@$€ Só 

AGRIYE (Tôi thăng) HUM HUM HUM (Bảo vệ) PHAT (Phá bại) SVAHA 
(Quyệt định thành tựu) 


Các vị Đạo Sư Trung Hoa còn ghi nhận bài Đại Uy Lực Ô Sô Sáp Ma Kim 
Cương Mạn Trà La Thỉnh Triệu Đà La Ni như sau: 

NAMO RATNA-TRAYAYA 

NAMO CANDA VAJRA-PANAYE MAHA-YAKSA-SENAPATAYE 

OM_ VAJRA-KRODHA MAHA-CANDA HANA DAHA PACA VIKIRA 
VIDHVAMSAYA. 

EHYEHI BHAGAVAN, HANA HANA, DAHA DAHA, PACA PACA, 
VIKIRA VIDHAVAMSAYA, DEVA NATHENDRA PUJITA, SARVA ATMA 
JITA SARVA ATMA JA, SURU SURU, KURU KURU, MURU  MURU, 
KURVAT KURVAT MAHA-KURVAT, KUNATI KUNATI MAHA-KUNATI, 
NATI NATI, MINI MINI MAHA-MINI, KINI KINI MAHA-KITNI, KHAKHA, 
KHADA KHADA, KHAHI KHAHI,GHURU GHURU, TURU TURU, TU TU 
TU TAL, HANA HANA, DAHA DAHA, PACA PACA, GRHNA GRHNA, 
BANDHA BANDHA, MATHA MATHA, PRAMATHA PRAMATHA, CINDHA 
CINDHA, BHINDHA BHINDA, BHUTAPATI,ASURAPURA VIDHAVAMSANA 
KARA, UCCHUSMA KRODHA MAHA-BALA DAMA DAMA, YAMA YAMA, 
KARA KARA, KIRI KIRILKURU KURU, HUM PHAT, MURU MURU HÙM 
PHAT, SURU SURU HUM PHAT,HANA HANA HÙM PHAT,DAHA DAHA 
HÙUM PHAT,PACA PACA HÙUM PHAT,HR HR HUM PHAT, HE HE HUM 
HUM PHAT PHAT, SVAHA 


_ Giải Uễ Chú : 

#ä-Sš(Hđ4(HH(tHtSt5t#4s 

OM (Cảnh giác) TURE MARE (Cứu độ chướng nạn) MA MARE MARE 
TURE (Cứu độ chướng ngại của tôi và người khác) TURE (Vượt thoát) SVAHA 
(Quyết định thành tựu) 


.) Mật Tông Nhật Bản ghi nhận Giải Uế Chú là: 
G H@ HH@ X4 #§&—®S& 
_OM.. ŠRIMALI (Cát Tường Bảo Trì) MAMALI MALI (Tân Phước bảo trì bảo 
trì) SUSRI (Hoa lệ cát tường) SVAHA (Quyết định thành tựu) 


) Giải Uễ Chú thường thấy trong các Kinh Bản là: 


sđ44á«& 
OM KRODHANA HŨM JAH 


Si 





I_Ô Xu Sa Ma Thân Ấn: 
Ngón vô danh, ngón út của tay phải từ sau lưng ngón vô danh của tay trái căm vào đên 


khoảng giữa của ngón ngón giữa và ngón vô danh, đem ngón cái nghiêng đè móng ngón vô 
danh và ngón út của tay phải rồi nắm giữ ngón vô danh, ngón út của tay trái. Tiếp theo co cong 
ngón vô danh, ngón út của tay trái; đem ngón cải trái nghiêng đè móng ngón vô danh, ngón út 
của tay trái làm cái vòng có dạng như hai cái khoen cùng móc nhau. Lại đem ngón trỏ , ngón 
giữa của hai tay dựng đứng sao cho đâu ngón trụ nhau rồi co cong ngón trỏ đưa qua đưa lại. 


Ấn này lại xưng là Phố Diệm Ấn 





Chân Ngôn là: 

# xáé£&@£6#é€ li &a‹tŒI X<<%X @c@ec&&¿£= 

# š$ứ đã* xxXx@c€é¿cé€ 

đớ# H@đđ 14 CỐ Cố ốẽ ẽ ẽ ẽ 
OM_ HUMN PHAT PHAT PHAT  UGRA SULUA-PANI HUM HUM HUM 


PHAT PHAT PHAT 


OM_ DŨTI NIRNADA HŨM HŨM HŨM PHAT PHAT PHAT 
OMOMOM MAHÄ-BALA SVÃHÄ 
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2Ô Xu Sa Ma Thủ Ẩn (I)_ Bạc Giả Phạm Căn Bản Ấn: 
Hai tay tác Nội Phộc, dựng thăng hai ngón út, hai ngón cái cùng hợp nhau. Ấn 


này gọi là Bạc Già Phạm Căn Bản Ấn; hai ngón cái, hai ngón út là hai đầu của Độc 
Cô. 





Lúc Triệu Thỉnh thời dựng chụm hai ngón cái lại, triệu vời hai lần 
Lúc Phụng Tông thời hướng ra bên ngoài búng ngón tay. 


Chân Ngôn là: 
äđ#x*#đ Háđadđ á4 Xá 144 gg1ấa S441 d4 Xác 
GOM. VAJRA-KRODHA MAHA-BALA  HANA  DAHA  PACA 


VIDHVAMSAYA UCCHUSMA-KRODHA HŨM PHAT 


3_ Ô Xu Sa Ma Thủ Án (2): 

Chắp hai tay lại giữa rỗng (Hư Tâm Hợp Chưởng) co hai ngón út để ở trong lòng 
bàn tay, đem hai ngón cái nghiêng đẻ móng hai ngón út; dựng thăng hai ngón vô danh, 
hai ngón giữa, hai ngón trỏ cùng hợp đầu ngón sao cho các ngón hơi đây nhẹ nhau 





4 Ô Xu Sa Ma Thủ Án (3): 
Hai tay tác Nội Phộc, dựng hợp hai ngón giữa, co cong hai ngón trỏ như hình 
móc câu đêu phụ dính trên lưng ngón giữa như hình cái chày Tam Cô. 





5_ Ô Xu Sa Ma Thủ Ấn (4). 
Tay phải năm quyền, dựng thăng ngón cái đẻ bên cạnh ngón trỏ, ø1a trì năm nơi 
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6_ Đại Lực Minh Vương Ấn: Hai tay năm quyên. Đem hai ngón cái, hai ngón út 
cùng dính nhau, hợp dựng đứng thì thành Ân. 





Chân Ngôn là: 

# äý*#đd H4äjd K@O{f (4Xt ŠS4*4#đ á4 Xá ti 
q##44 x4 á Đã t#ã ĐR<4q1 U41 5sK&šK §$K 1š sứ 
öt N£ {343 Aáá @&£@€á€ t4 


©Om_ Vajra-krodha mahäã-bala jathara ramodara ucchusma-krodha, hana 
daha paca vidhvamsaya udanayva hùm, ørhna ørhna ørhnapaya ørhnapaya bhùja 
bhuja, bhuũjapaya bhữjapaya, imäm sarva dusfa-satva, hủũm hùũm hùm, phat pha{ 
phat sväahä 

Tụng Chân Ngôn này một trăm biến, kết Ấn gia trì nhóm hương, hoa, thức ăn đã 
cúng dường khiến cho tất cả hàng Trời, Rông, Dạ Xoa, La Sát ấy được ăn thức ăn cúng 
dường thăng diệu như bên trên. Được cúng dường xong sẽ cho Mạn Noa La mà vị A 
Xà Lê ấy đã làm với tất cả điều đã mong câu thảy đều như Nguyện, mọi thứ đã làm 
thảy đều thành tựu. 


_Uễ Tích Kim Cương Bách Tự Minh: 
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OM VAIJIRA UCCHUSMA SAMAYAM ANUPALAYA 

UCCHUSMA TVENA UPATISTA 

DRDHO ME BHAVA 

SUTOSYO ME BHAVA 

SUPOSYO ME BHAVA 

ANURAKTO ME BHAVA 

SARVA SIDDHIM ME PRAYACCHA 

SARVA KARMA SU CA ME CITTAM SRIYAM KURU -HŨM 

HA HA HA HA HOH 

BHAGAVAM SARVA TATHAÄGATA VAJRA UCCHUSMA MÃ ME 
MƯNGCA 

UCCHUSMA BHAVA 

MAHAÄ SAMAYA SATVA 

AH 


_ Dịch nghĩa là: 

Hỡi Kim Cương Uề Tích! 

XIn Ngải hãy giữ gìn lời thê của mình! 

Xin Kim Cương Uê Tích hãy trú ngụ nơi con 

Làm cho con được kiên cô vững chắc 

Giúp cho con hoàn thành mọi nguyện câu 

Thúc đây con phát khởi Tâm Đại Nguyện thuân khiết của Đức Phật Thích Ca 
Mâu Ni mà thành tựu tất cả 

Đông thời làm cho Tâm của con được tinh khiết trong sáng trong mọi hành động 

HÙM. HA HA HA HA HÓC 

Xin Đức Thế Tôn, tất cả Như Lai, Kim Cương Uề Tích đừng bỏ rơi con 

Hãy giúp cho con phát sinh được Trí Lực “Chuyển Uễ thành Tịnh, Chuyển Tội 
Chướng Vô Minh thành tướng hảo quang minh, chuyển mọi sự việc của Thể Gian 
thành phương tiện giải thoát” 

Đừng để con phân cách với Đắng Kim Cương Uề Tích 

Ngỏ hâu thành tựu Đại Nguyện Hữu Tình 

AC 


_Dùng Minh Vương này làm Bản Tôn của Pháp tu thì xưng là Ỗ 5ô Sa Ma Pháp, 
phân lớn dùng để khẩn cầu sinh sản được bình an hoặc khử trừ sự Bất Tịnh lúc sinh sản, 
hoặc mong tưởng xua đuôi răn độc, Quỷ Ác.... cũng có thể tu Pháp này. 

Phàm người trì tụng Thần Chú của Minh Vương này, có thể được Công Đức lớn, 
chắng những có thê được nhóm lợi ích lớn của trừ bệnh, kính yêu, tránh nạn, thọ 
phước, giáng phục oán địch.... lại có thể phòng ngừa các chướng ngại của Khô Mộc 
Tinh, Quỷ Ác, rắn độc.. 

Ngoài ra còn gọi là Ô Tuyên Sa Ma Minh Vương Biến Thành Nam Tử Pháp có 
thể khiến cho thai nữ biến thành nam. 


*) Công Đức lợi ích của Pháp Uề Tích Kim Cương: có 21 loại 
l_ Giáng phục tình dục 

2_ Khử dơ trừuê 

3_ Phương tiện tu học 

4_ Thông minh Trí Tuệ 

5_ Được Phước Đức lớn 
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6_ Giáng trừ bệnh do Ma Quỹ gây ra 
7 Sông lâu tiêu tai 

$_ Trị bệnh ôn dịch 

9_ Trị nỗi kinh sợ trong đêm 
I0_ Diệt trừ các tội 

11_ Phòng ngự rắn và thú độc 
12_ Miễn trừ giặc trộm cướp 
I3 Trị bệnh Dạ Đề của con nít 
l4_ Trị trăm vạn bệnh 

15_ Dễ dàng có con 

1ó Thây được người đã chết 
17_ Chúng Thân vệ hộ 

I§_ Siêu độ giải thoát 

19_ Bản Tôn ứng mộng 

20_ Bản Tôn tương tùy 

21 Thọ ký thành Phật 


*) Tám vị Long Vương (Näga-räja) hộ trì Pháp Uể Tích là: 

.) Sagara Nãøa-räaja (Hải Long Vương) 

.) Nanda Naøa-rãaja (Hoan Hỷ Long Vương) 

) Upananda Nãøa-rãja (Hiền Hỷ Long Vương) 

,) Vãsuki Nãga-räja (Bảo Hữu Long Vương, Bảo Xứng Long Vương, Đa Đầu 
Long Vương, Cửu Đầu Long Vương) 

.) Taksaka Nãøa-rãja (Đa Thiệt Long Vương, Hiện Độc Long Vương, Năng 
Tồn Hoại Long Vương) 

.) Anavatapta Nãøa-räja (Vô Nhiệt Não Long Vương) 

) Manasvati Nãøa-räja (Đại Ý Long Vương, Cao Ý Long Vương, Đại Lực 
Long Vương, Đại Thần Long Vương, Từ Tâm Long Vương) 

.) Utpalaka Naga-räja (Thanh Liên Long Vương) 


*) Pháp tu Uế Tích, chủ yêu có 2 hệ truyền thừa là : 

Hệ 1 thuộc Bí Pháp Trăng: Do Tam Tạng Bắt Không với bản dịch Đại Uy Nộ Ô 
Sáp Sa Ma Nghi Quỹ Kinh, 1 quyền . Trong đó giới thiệu Ucchusma như là một Hóa 
Thân của Phố Hiền Bộ Tát (Samanta-bhadra-bodhisatva) với triết lý Tịnh Bắt Tịnh 
bình đăng. 

Hệ 2 thuộc Bí Pháp đen: Chủ trọng những việc làm vỡ núi, cạn biến, sông chảy 
ngược, khiên người câm khâu... Hệ này do A Chất Đạt Tản (Vô Năng Thắng Tướng) 
lưu truyên với các bản dịch: 

_ Đại Uy Lực Ô Khu Xa Ma Minh Vương Kinh (3 quyền) 

Uế Tích Kim Cương Thuyết Thân Thông Đại Mãn Đà La Ni Pháp Thuật Linh 
Yếu Môn ạ quyên) 
Uề Tích Kim Cương Cấm Bách Biên Pháp Kimh (l quyền) 

Tại Nhật Bản, tu Pháp vê Minh Vương này cốt bảo vệ sự sinh sản, dọn dẹp cây 
khô, xua đuôi rắn độc. 

Tinh yêu của Pháp Uế Tích Kim Cương là: Quán giải về Tịnh và Bắt Tịnh bình 
đẳng, Trí Lực của Tà Chính nhất như, chuyên tội chướng Vô Minh thành tướng hảo 
trang minh, tức chuyên Pháp Ô Sô Sa Ma giáng phục Ma Vương mà thành Phật. 


237 


_ Theo Hệ Thiên Đài (Thiên Thai) của Trung Quốc. Do uy lực quá mạnh mẽ của 
Pháp Uế Tích Kim Cương nên để có thể đi đúng theo tinh thân giải thoát không vướng 
chấp của Phật Giáo thì Hệ này truyền dạy cho Môn Đô phải tu tập nhuân nhuyễn Pháp 
Đại Bi, tiếp đó phải thực chứng được Tâm Thanh Tịnh của Pháp Chuẩn Đề, cuối 
cùng mới truyện dạy Pháp tu Uễ Tích Kim Cương. 
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ÁI NHIÊM MINH VƯƠNG 


Ái Nhiễm Minh Vương, tên Phạn là Räga-räja, dịch âm là La Nga La Xà, lược 
xưng là Ái Nhiễm Vương 

Räga nguyên nghĩa là Thái Sắc (màu sắc rực rỡ), ý nghĩ của Tình Dục. Trong Lý 
của Mật Giáo thì Ái là chư Phật, Nhiễm là chúng sinh. Ái Nhiễm Minh Vương biểu 
thị cho niệm của chư Phật yêu thương chúng sinh, hay đoạn trừ Sở Sinh Chướng cùng 
với Câu Sinh Chướng vốn có của Vô Minh Tự Ngã. Tôn này tượng trưng cho “Ái 
nhiễm tham dục cùng với Tâm Tịnh Bồ Đề chắng phải là hai” chính là nghĩa Tham 
Sân Phiên Não tức là Mật Hiệu của Ta. Chỉ người theo Mật Giáo, như Pháp tu hành, 
tu tập viên mãn Công Đức của Tâm Tịnh Bồ Đề 


TH N 





Ái Nhiễm Vương là một trong 5Š vị Đại Minh Vương, là vị Minh Vương trụ ở 
Tam Muội “Đại Ái Dục cùng với Đại Tham Nhiễm” trong các Tôn của Mật Giáo, là 
sự tượng trưng cho “Ái Dục Tham Nhiễm tức là Tâm Tịnh Bồ Đề. Đây chính là 
nguyên nhân vì sao mà Tôn này được xưng là Ái Nhiễm Minh Vương, cũng thường 
xuyên tạo làm tăng trưởng quan hệ giữa con người, được người yêu kính với cầu 
triệu chính là tu Pháp Bản Tôn. 

Tôn này là nơi biến hiện của Kim Cương Tát Đỏa (Vajra-satva) hoặc nhóm Kim 
Cương Ái (Vajra-raga), Kim Cương Vương (Vajra-raja)... Bồ Tát của nhóm ấy vì 
thương xót chúng sinh cho nên báo đáp Bi Nguyện xưa kia mà vào Môn gia trì. Bản 
Tôn ây (Bản Thân, Bản ĐỊa) là Đại Nhật Như Lai (Vatirocana-tathagata) hoặc Kim 
Cương Tát Đỏa, bên ngoài hiện ra tướng trạng phân nộ bạo ác, nhưng sự chứng đắc 
bên trong (nội chứng) thì dùng sự yêu kính để khiến chúng sinh được giải thoát. Tôn 
này có ba mặt, sảu cánh tay, bàn tay cầm nhiều loại binh khi.... 

Ngoài ra, hình tượng của Tôn này phân nhiều là một thân có hai mặt, một mặt là 
nam, một mặt là nữ... biểu thị cho ý Dũng Mãnh kèm Nhu Hòa. Tức là bên trong kín 
đáo tự giác Nguyệt Điện của vốn chắng sinh, bên ngoài hiện Nhật Luân của Ái Nhiễm 
Minh Vương, chăng qua là hiển cụ thễ mật Phân Thân của Phật cùng với phương tiện 
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hòa quang lợi vật. Thông thường vì câu tiêu tai, cầu Phước mới tu Pháp Ái Nhiễm 
Minh Vương 

_ Kim Cương Phong Lâu Các Nhất Thiết Du Kỳ Kinh, quyền Thượng, phẩm 
Nhất Thiết Như Lai Đại Thắng Kim Cương Đỉnh Tôi Thắng Chân Thật Đại Tam 
Muội Gia chi nhận là: 

“Thời trong Hội chợt có một Chướng Giả chăng từ hư không sinh, cũng chắng 
từ phương khác đến, cũng chăng từ đất ra, đột nhiên xuất hiện. Các Bỏ Tát đều như 
say, chăng biết Chướng đây từ nơi nảo đến?!... 

Thời Đức Bạc Già Phạm mỉm cười bảo Kim Cương Thủ với các hàng Bồ Tát 
răng: “Chướng này từ đâu mà đến? Từ trong Chướng vô thủy vô giác vôn có của tất 
cả chúng sinh mà đến, vốn có Câu Sinh Chướng từ Ngã Sở sinh chướng không có 
khởi thủy, không có bờ mé ban đầu, vốn có cùng Bản Luân” 

Thời Chướng Giả đột nhiên hiện thân làm Kim Cương Tát Đỏa. Ở trên đỉnh 
đầu hiện một bánh xe Kim Cương, dưới bản chân cũng hiện một bánh xe K1m Cương, 
trong hai bản tay đều hiện một bánh xe Kim Cương, lại ở trên trái tim hiện một bánh 
xe Km Cương, toàn thân tỏa ánh sảng chiêu chạm các vị Đại Bô Tát trong Hội. 

Thời Kim Cương Thủ bạch Phật răng: “Biên Chiêu Bạc Già Phạm ! Nay con 
muốn nói Pháp Tự Tính Sinh Chướng Kim Cương Đỉnh này. Nguyện xin hứa cho 
con được gl1ảI nói” 

Thời Km Cương Thủ nương theo Thánh Chỉ của Đức Phật nói Tụng là: 

_ Nếu các Chân Ngôn Sư 

Trì tụng Chân Ngôn Pháp 

NóI một tâm tán loạn 

Chướng này liên thuận tiện 

Hay đoạt Chân Ngôn Sư 

Nghiệp công đức đã tu 

Nếu trì Ái Nhiễm Vương 

Căn Bản Nhất Tự Tâm 

Chướng này mau trừ diệt 

Chăng được chút thân cận 

_ Thường ở trong Tâm mình 

Quán tiêng một chữ Hồng (& HŨM) 

Ra vào tùy mệnh nghỉ 

Chăng thây Thân và Tâm 

Chỉ quán Tự Nhân (Nhân của chữ) khởi 

Ngang băng với Đại Không 

Trụ vững Tính K1m Cương 

Toàn thành Thể Kim Cương 

Mau chuyên thân phần mình 

Đồng với thân kiên cô 

Như sương Thu tháng tám 

Sáng trong sạch nhỏ nhiệm 

Thường trụ Đắng Trì này 

Đây là Vi Tế Định 

Tự Tính nơi sinh Chướng 

Không được phương tiện này 

Quyết định đông Kim Cương 

Ba cõi không thê vượt 
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Thời Tự Tính Chướng nghe lời này xong, đột nhiên chăng hiện” 

Trong Kinh trần thuật chuyện xưa, nên có thể thấy ngụ ý chủ yêu của Pháp Ái 
Nhiễm Minh Vương. Công năng trọng yêu của Pháp nảy là ngay trên cơ sở của sự yêu 
nhiễm tình dục, găng sức tu tập Tâm Tịnh Bồ Đề. Điêu ấy tương thông với ý nghĩa 

“phiền não tức là Bồ Đề” của Hiển Giáo 
_ Ái Nhiễm Minh Vương dẫn đường cho chúng sinh đi vào Vô Thượng Bồ Đê. 
Thủ Ấn của Ngài hiện bày mũi tên, đem mũi tên ây đâm chích Tâm hai lần, biểu thị 
cho việc dùng mũi tên Đại Bi băn trừ Tâm chán lìa, nhập vào Cực Hỷ Tam Muội Gia, 
cảnh giác Thệ Nguyện vốn có đủ Bộ Đề viên mãn. 

Ái Nhiễm Minh Vương thường làm cho tăng trưởng quan hệ của con người, 
được người yêu kính dẫn đến Pháp Câu Triệu xác thực Chủ Tôn của Pháp tu. Tôn này 
phân lớn dùng toàn thân màu đỏ hiển rõ Đức đặc biệt của sự ôm giữ yêu thương (hoài 
á1) của Ngài 

Có bài Kệ là: 

'““Tham sân phiên não, Mật Hiệu Ta 
Yêu nhiễm Bỏ Đề, Tâm Cô Phật 
Ba Đức dấu kín nghĩa không tận 
Năm Trí viên thành nhân bản Giác” 


HÌNH TƯỢNG CỦA ÁI NHIÊM MINH VƯƠNG 


_ Hình tượng của Ái Nhiễm Minh Vương, thông thường đêu làm hình giận dữ, 
thân sắc như ánh sảng mặt trời,có 3 con mắt, đầu đội mão Sư Tử, trên đỉnh sư tử an trí 
móc câu Ngũ Cổ, rũ kết hoa năm màu trang nghiêm trên thân, dải mũ che tai. Bên phải: 
tay thứ nhật cầm chày Ngũ Cổ, tay thứ hai cầm mũi tên, tay thứ ba cảm Hoa Sen làm 
tư thế giơ lên như muôn đánh. Bên trải: tay thứ nhất câm cái chuông Kim Cương, tay 
thứ hai cầm cây cung, tay thứ ba cầm cái đâu Phạm Thiên (hay Trảo Không), ngôi Kiết 
Cà trên Hoa Sen màu đỏ, dưới tòa sen có cái bình tuôn ra châu báu 





36] 


_Y nghĩa của Tôn Tượng: 
.)Thân màu đỏ: biểu thị cho cốt tủy của Tâm Đại Bi (Mahä-käruna-citta), ý của 
mỗi một giọt nước mắt máu từ trong lỗ chân lông tuôn ra. 
,)Trụ ở bánh xe sáng rực: biểu thị cho nghĩa Trí Đức tôi thăng, cho nên dùng 
mặt trời làm ví dụ. 
)Ba con mắt: có ý là ba con mắt soi nhìn ba cõi cùng với ý của ba Phẩm Tất Địa 
.)Mão Sư Tử: Sư Tử là vua của trăm loài thú, biêu thị cho sự tôn quý 
)Móc câu Ngũ Cổ trên đỉnh đâu: biểu thị cho Tam Muội Gia Hình của năm 
Trí, năm Phật. 
.)Dảái mũ che tai: biêu thị cho tướng của bậc vua chúa 
.)Vòng hoa năm màu: biểu thị cho Đức màu nhiệm của năm Bộ Như Lai, thành 
tựu năm loại Tất Địa 
) Hai tay cầm cái chày, cái chuông: biểu thị cho Uy Nghi của Kim Cương Tát 
Đỏa với cái chuông là Ý cảnh giác, cái chày biểu thị cho năm Trí vốn có. Dùng 
chuông, chày này mở hiển Tâm Tịnh Bộ Đề vốn có 
.) Hai tay cầm cung tên: biểu thị cho ý mau chóng, lại biêu thị cho sự bắn lìa tất 
cả vọng tưởng 
-) Tay cầm hoa sen làm thế đánh đập: ý là dùng hoa sen thanh tịnh vốn có đánh 
đập phiên não ô nhiễm, lại cầm giữ nguyện mà Hành Giả đã mong cầu. 
) Tay cầm cái đầu Phạm Thiên (hay Trảo Không): biểu thị cho sự nắm giữ 
chúng sinh Võ Minh 
) Cái bình tuôn ra châu báu: biểu thị cho Pháp Tăng Ích. 


_ Kim Cương Phong Lâu Các Nhất Thiết Du Kỳ Kinh, quyền Thượng, phẩm 
Ái Nhiễm Vương ghi nhận hình tượng của Ái Nhiễm Minh Vương là: 

“Thời Kim Cương Thủ dùng Kệ tụng rằng: 

Nơi Bạch Nguyệt (1Š ngày đâu của tháng) Quỷ Tú (sao Quỷ trực nhật) 

Lây lụa sạch trăng tỉnh 

Vẽ Ái Nhiễm Kim Cương (Räga-vajra) 

Thân như ánh mặt trời 

Trụ ở xí thịnh luân (Vành xe rực lửa mạnh) 

Ba mắt, nhìn uy nộ 

Búi tóc mão Sư Tử 

Lông bén, hình phẫn nộ 

Lại đặt Ngũ Cô Câu 

Tại đỉnh đầu Sư Tử 

Rũ vòng hoa Ngũ Sắc 

Cải mũ che bên tai 

Tay trái cầm chuông vàng 

Phải: cầm chày Ngũ Phong 

Nghi hình như Tát Đóa (Satva) 

An lập Chúng Sinh GIới 

Tiếp trái: cung Kim Cương 

Phải: cầm tên Kim Cương 

Như băn mọi ánh sao (Tĩnh quang) 

Hay thành Pháp Đại Nhiễm 

Trái: tay dưới cầm giữ 

Phải: vặn như thê đánh 

Tất cả Chúng tâm ác 
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Mau diệt, không có nghi 
Dùng các dây, vòng hoa 
Quân kết để nghiêm thân 
Ngôi theo thê Kiết Già 
Trụ ở sen màu đỏ 

Dưới sen có bình báu 
(Phun ra các vật bản)” 





_Y nghĩa của Tôn Tượng: 

I1 Thân như mặt trời rực rỡ: Thân màu đỏ, biểu thị Tôn này yêu nhớ chúng 
sinh nhiễm thân sâu thân 

2_ Trụ ở bánh xe sáng rực: chỉ Tâm Chú của Tôn này hay phá Vô Minh, như 
ánh sáng của mặt trời soi chiêu nơi u ám 

3_Ba con mắt uy nộ nhìn ngó: Ba con mắt biểu thị cho một Thể của ba Bộ, 
hoặc nghĩa ba Thân chẳng hai, cũng diễn tả con mắt Phật. 

Bánh xe vàng bên phải: Trong ái nhiễm xác thực nghĩa một Thể của ba Tôn, 
là Chướng vốn có không có dơ bần, chuyền lý dẫu kín của ba Đức Pháp Thân, Bát 
Nhã, Giải Thoát. Phẫn nộ của chư Phật được sinh ra từ lòng Từ Bi, uy nộ nhìn ngó 
tức biểu thị cho con mắt hiển thiện (Từ Nhãn) nhìn ngó chúng sinh 

4 Mão Sư Tử trên đầu: biểu thị cho việc trì tụng Chân Ngôn của Tôn này hay 
mau chóng diệt Vô Minh thành Vô Thượng Giác Tôn. Thê Uy Đức của Tôn này dùng 
vô thượng, ở trong chư Phật là Tối Tôn Vương. Đối với tất cả chúng sinh khởi Từ Bi 
bình đăng, tôi phá Oán Địch, giáng phục Ngoại Đạo, tự tại không có sợ hãi 

5_Lông bén, hình phẫn nộ: biểu thị cho tướng Trí Tuệ chặt đứt Vô Minh đúng 
lúc 

6 Móc câu Ngũ Cổ an trên đỉnh sư tử: Biểu thị cho câu triệu Tâm nhiễm phiên 
nảo của tật cả chúng sinh, khiến chứng Tâm Bồ Đề của năm Trí. Đỉnh đầu đội Phước 
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Tuệ, tôi phả quân Ma, điều phục phiên não,thành tựu tướng Câu Triệu của năm Bộ, 
năm Trí, năm Pháp. 

Sư Tử ngay bên dưới biểu thị cho Tâm Bồ Đề của Nhân Vị (quả vị, nhân địa). 
Chày Ngũ Cổ ngay bên trên biểu thị cho Quả vị là Đức của năm Phật Trí. Nói chung 
là biểu thị cho nghĩa phát Tâm cùng với chứng Quả xác thực được Sinh Phật (chúng 
sinh và Phật) chăng hai 

7 Rũ dây hoa năm màu quấn kết nghiêm thân: biểu thị cho tướng tương ứng 
của năm Bộ, năm Trí 

$_Dải mũ che ở tai: biểu thị cho Chính Giác vô thượng như uy nghi của bậc vua 
chúa. Nhĩ Căn thông lợi tự tại, chắng thọ nhận chỗ ngu muội tối tăm của Tà Thuyết Sa1 
lâm trái nghịch với sự chân thật 

9_ Tay trái cầm cái chuông Kim Cương, tay phải cầm cái chày năm ngọn: cải 
chuông là nghĩa Cảnh Các, cái chày nghĩa là văng lặng tai nạn (tịch taI), biểu thị Tôn 
này đánh thức chúng sinh đang ngủ mê với phiền não, khiến trụ an vui văng lặng 

10 Nghỉ hình như Tát Đỏa:blễu thị cho tật cả chúng sinh vốn có Tát Đỏa 
(Satva) 

11 An lập chúng sinh Giới: biểu thị cho việc hay nhỗ bứt giúp đỡ chúng sinh ra 
khỏi bùn lây sinh tử, an lập Khí Thế Gian 

12 Tay trái cầm cây cung Kim Cương, tay phải cầm mũi tên: hiển Đức của 
Kính Ái, biểu thị cho tướng Định Tuệ Đắng Trì 

13_ Như bắn ánh sáng của mọi ngôi sao, hay thành Pháp Đại Nhiễm: biểu thị 
cho tướng của Tất Địa mau chóng 

14_ Cầm giữ nơi bàn tay dưới ở bên trái: Tùy theo việc mong cầu mà cầm vật 
tương ứng ấy, thực hành năm loại Pháp của nhóm Tức Tai. 

15_ Tay bên phải cầm hoa sen như thế đánh đập: biểu thị cho Đức của Diệu 
Quán Sát Trí nói Pháp chặt đứt sự nghi ngờ 

1ó Ngôi Kiết Già: Biểu thị cho tướng Bố Ma (làm cho Ma sợ hãi), nghĩa Giáng 
Ma 

17_Trụ ở trên hoa sen đỏ: hiển nghĩa Kính Ái 

I8 Cái bình báu bên dưới sen, hai bên phun ra châu báu: Cái bình báu là 
nghĩa vạn Đức viên mãn, hai bên quy ước cho Thai Kim (Thai Tạng GIới và Kim 
Cương Giới). Cái bình ở giữa là hai Bộ chắng hai, biểu thị cho cái bình Lý Trí chắng 
hai, Tòa ngồi của Tôn và hai Bộ chẳng hai 


_Y nghĩa Tôn Tượng của Ái Nhiễm Minh Vương còn được giải thích theo các 
cách khác 
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I_ Hình tượng của Ái Nhiễm Minh Vương, thông thường đều làm hình giận dữ, 

Ba con mắt đại biểu cho ba Diệu Đức: Pháp Thân, Bát Nhã, Giải Thoát cũng đại 
biêu cho ba bộ là Phật Bộ, Liên Hoa Bộ, Kim Cang Bộ. 

Con mắt giận dữ đại biểu cho đối với người nào làm trái Bỏ Đẻ, dành cho sự 
giáng phục. 

Thân sắc như ánh sáng mặt trời biểu thị cho sự Kính yêu, Từ Bi. 

Đâu đội Mão báu Sư Tử biểu thị cho sự giáng phục tất cả chướng ngại, không 
Sợ hãi tự tại. 

Trên đỉnh Sư Tử an trí Ngũ Cổ Câu (cái móc câu có năm châu), Ngũ Cô ấy 
biểu thị cho năm Trí vốn có của chúng sinh, cái móc câu biểu thị cho Câu Triệu Hoài 
Pháp. 

Vòng hoa năm màu biểu thị cho Đức màu nhiệm của năm bộ Như Lai, thành tựu 
năm loại Tất Địa. 

Dùng các sợi dây thừng bện lại kết thành vòng Hoa trang nghiêm trên thân 
Ấy, ngôi Kiết Già trên Hoa Sen màu đỏ, dưới tòa Sen có cái Bình báu, cái Bình 
báu tuôn chảy ra rất nhiều vật báu đại biểu cho Tăng Ích Pháp. 

Tay trái của Ngài cầm cái Chuông Kim Cang, tay phải cầm cái Chày Ngũ 
Phong: Chuông và Chày đại biểu cho Tức Tai Pháp. 

Bên trái lần lượt tay cầm cây Cung Kim Cang, bên phải lần lượt tay cầm 
mũi tên Kim Cang chuẩn bị bắn ra biểu thị cho sự nhiếp trì Thể Tính Như Lai xưa 
nay đã có đủ của tất cả chúng sinh. 

Tay bên trái ở dưới năm đầu Phạm Thiên (hoặc Trảo Không) đại biểu cho 
chúng sinh Vô Minh 

tay bên phải ở dưới cầm Hoa Sen, làm tư thế øiơ lên như muốn đánh biều thị 
giáng phục tất cả Tâm Ác, Si Mê của chúng sinh biểu thị cho Giáng Phục Pháp. 





2_Thân sắc như mặt trời sáng rực: biểu thị cho Kính Ái, Từ Bi 
Trụ ở bánh xe rực rỡ ánh lửa: tượng trưng cho Tâm Bô Đê dũng kiện 
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Đủ ba con mắt: biểu thị cho ba loại Diệu Đức là Pháp Thân, Bát Nhã, Giải Thoát 

Mắt phẫn nộ, uy nộ nhìn ngó: đôi với kẻ trái nghịch với Bồ Đề liên dùng Giáng 
Phục 

Đầu đội mão sư tử phẫn nộ: biểu thị cho sự giáng phục tật cả chướng ngại, vô 
úy tự tại 

Trên mão có móc câu Kim Cương Ngũ Cổ: Ngũ Cổ tượng trưng cho chúng 
sinh vốn có đủ năm Trí, móc câu tức là chủ chỉ của Pháp Câu Triệu 

Hoa năm màu rũ che ở tai: biểu thị cho năm loại Tất Địa thành tựu, cũng biêu 
thị cho Diệu Đức của Như Lai trong năm Bộ 

Dủ sáu cánh tay: biểu thị cho sự cứu độ chúng sinh trong sáu đường 

Hai tay cầm chuông, chày: biểu thị cho Pháp Tức Tai 

Cầm cung tên là Pháp Hoài (nhiếp trì Thể Tính của Như Lai xưa nay vốn đây đủ 
trong tất cả chúng sinh) 

Tay phải cầm hoa sen như thế đánh đập: là Pháp Tru (giáng phục tất cả chúng 
sinh có Tâm ác s1 mê 

Ngôi Kiết Già ở trên hoa sen màu đỏ, dưới sen có cái bình báu, hai bên phun 
ra châu báu: biêu thị cho Pháp Tăng Ích 
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PHÁP CỦA ÁI NHIÊM MINH VƯƠNG 


Dùng Ái Nhiễm Minh Vương làm Bản Tôn để tu Pháp của Mật Giáo thì gọi là Ái 
Nhiễm Minh Vương Pháp, lược xưng là Ái Nhiễm Vương Pháp hoặc Ái Nhiễm Pháp. 

Một Pháp tu này có hai loại là “vị trí của 37 Tôn” và “vị trí của 17 Tôn”, Người 
đời sau y theo Kim Cương Bô Tát Niệ lệm Tụng Nghỉ Quỹ mà tu, người đời trước thì y 
theo Du Kỳ Kinh mà tu, cho nên vì cầu Tức Tai (ngưng dứt tai nạn), cầu Phước thì tu 
Pháp. 

Khi tu Pháp thời ở trên cái Đàn màu đỏ, an trí Bản Tôn màu đỏ. Quân áo của 
Hành Giả, lò, Đàn...cũng thích hợp dùng màu đỏ làm chủ, một Bản Kính Ái giúp cho 
tương ứng, kèm kết Căn Bản Nhiễm Án, xướng Đại Chú là “Om mahã-rãga 
vajrosnlsa va| JJra-satva Jah hũm vam hoh. 

Kết Ngoại Ngũ Cổ Ấn, lại xướng Ñ hất Tự Tâm là: “Hũm takki hũm jah” (đŸ 
tức là: Nhân Nghiệp chắng thế đắc, Kiêu Mạn chắng thể đắc, Tác Nghiệp chắng thê 
đắc, Liễu Nghĩa chắng thê đắc, Thiên Biên chắng thê đắc). 

Xong ở trong năm loại Ân Minh tương ứng, có thể tùy theo Pháp ây cải biến. 


_ Ái Nhiễm Minh Vương là Chủ Tôn của Pháp Đại Kính Ái trong Mật Giáo. Ái 
Nhiễm Minh Vương là nơi biến hiện của Kim Cương Tát Đỏa, mà Kim Cương Tát 
Đỏa là nơi biến hiện của Đại Nhật Như Lai. Sức to lớn của Pháp Ái Nhiễm Minh 
Vương là chăng thể nghĩ bàn, xác thực việc khó nghĩ bàn. Hành Giả cầu Nhân Duyên, 
cầu gia đình hòa hợp, cầu tất cả người viên mãn kính yêu trong quan hệ của con 
người... thì cảm ứng phi thường mau chóng 


_ Đại Ái Dục tức là Tam Muội của Đại Tát Đỏa hiện bày. Tôn này ở trong tất cả 
Pháp, riêng xưng là Thượng Thủ của các Tôn trong năm Bộ, hay diệt vô lượng tội, đây 
lui vạn ác, mau thành trăm ngàn việc, đều thỏa mãn mọi nguyện. Phàm chỗ mong cầu 
mau chóng linh nghiệm. 

Ủy Đức thù thăng ấy cho dù mọi ngôi sao cũng chăng thể trang đoạt được ánh 
sáng ây, lại gia thêm cái bình báu hay phun ra châu báu đây đủ, hay mãn tất cả 
Nguyện. Phạm Thiên, Để Thích cũng thọ nhận Giáo sắc của Tôn này mà phân chia họa 
phước. Bảy Diệu, chín Chấp hướng đến quản lý việc hoa phước vinh suy của nhân gian 
cũng thuận theo uy thế của Bản Tôn, chăng dám có sự trái nghịch. Thế nên người có 
tín ngưỡng được phước vô lượng, mau chóng được tất cả Tất Địa 


_ Ở trong bờ mé tai họa của năm Dục này thì Ái Nhiễm Minh Vương là Bản Tôn 
rât khê cơ. Người y theo mà tu trì, lê bải, cúng dường sẽ được Phước vô lượng. Đôi với 
Thê G1Ian và Xuât Thê CIan đều mau chóng viên mãn thành tựu 


_ Chữ Chủng Tử là: & (HŨM) hoặc (HHUM) hoặc % (HORI) 
Tam Muội Gia Hình là: Cái Chày Ngũ Cổ Kim Cang. 





_ Ái Nhiễm Minh Vương Thủ Ấn: Hai tay kết Nội Phộc, dựng thăng hai ngón 
giữa, giao chéo nhau thì thành Ấn 





_ Chân Ngôn: 
.) Chú Thông Dụng: “Án, ma hạ la ca phạt nhật la, sắt nê sái, phạt nhật la tát 
đóa oa, nhạ, hông, bảng, hoặc” 
OM_ MAHA-RAGA-VAJROSNISA VAJRA-SATVA JIAI HUŨM VAM 
HOH 





T ĐHHH 
ẩ m Ấ 
& [ 
& T[ 
Ầ Ä 


.) Thành Tựu Nhất Tự Tâm Minh: “Án, hông hy để, sa bà ha” 
OM HUM SIDDHI SVAHA 


.) Nhất Tự Tâm Chú: “Hồng, tra chỉ, hồng, nhạ” 
HUM TAKKI HUM JAH 
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ĐẠI TIỂU MINH VƯƠNG 


Đại Tiểu Minh Vương, tên Phạn là VaJratta-hasa, dịch âm là Bạt Chiết La Tra 
Ha Sa, là một Tôn trong tám vị Đại Minh Vương. Lại xưng là Đại Tiểu Kim Cương, 
Đại Tiêu Kim Cương Minh Vương 

Trong Mật Giáo có thuyết ghi nhận Tôn nảy là Hóa Thân (Nirmäna-käya) của Bồ 
Tát Hư KhôngTạng (Akäéa-garbha). Nhưng cũng có thuyết cho răng: Khi hiện tướng 
phẫn nộ thì Quân Trà Lợi Minh Vương (Kundali-vidya-räja) có hình mạo tựa như Dạ 
Xoa (Yaksa) cho nên được gọi là Quân Trà Lợi Dạ Xoa Minh Vương, hoặc gọi theo 
cách khác là Đại Tiêu Minh Vương 

_ Theo Thuyết thứ nhất thì Đại Tiêu Minh Vương có một mặt bốn cánh tay. Tay 
trái bên trên cầm cái vòng, tay phải bên trên nâng một vị Bô Tát, tay trái bên dưới cầm 
cái bát, tay phải bên dưới câm viên ngọc Ma Ni 

TT 

} 





_Theo thuyết thứ hai thi Đại Tiêu Minh Vương có thân hình đông với Quân Trà 
Lợi Minh Vương: Thân có bôn mặt tám cánh tay câm khí trượng và được xưng tụng là 
Đại Uy Đức Đại Tiêu Minh Vương 
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_Đà La Ni Tập Kinh , quyền 8 ghi nhận Pháp tu của Bạt Chiết La Tra Ha Sa 
qua các Ấn Chú và công năng 


_ Bạt Chiết La Tra Ha Sa Thân Ấn (Vajrätta-hasa-kãya-mudra) 

Trước tiên đem hai ngón giữa để trên lưng hai ngón vô danh, hai ngón vô danh 
cùng trụ đầu ngón, mở hai ngón út dựng thắng đầu ngón cách nhau khoảng một Thôn 
(1⁄3 dm), hai ngón cái đè vạch bên cạnh lóng thứ hai của hai ngón vô danh, hợp cô tay, 
co hai ngón trỏ trụ đầu ngón, đưa ngón trỏ qua lại 

_ Kim Cương Tiểu Thân Đà La Ni: (Vajrattahasa käya dhãranT) 

ở #%4&Hd á áé& 

OM_ VAJRATTA-HASAYA HUM PHAT 





Người tu theo Pháp này hay thành tựu tất cả ước nguyện, thanh tịnh tất cả tội, 
chữa khỏi các bệnh Quỷ My Dã Đạo, tiêu diệt bệnh biến quái ác, cũng trừ tật cả độc, 
tránh xa các tai ách về thú ác, nạn trộm cướp, nạn vua chúa, tự bảo vệ mình bảo vệ 
người, sông lâu không bệnh an ồn khoái lạc. 
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BỌ TRỊCH KIM CƯƠNG MINH VƯƠNG 


Bộ Trịch Kim Cương Minh Vương, tên Phạn là Padanaksipa, dịch ầm là Bá 
Bàn Nẵng Kết Sử, dịch ý là Bộ Trịch. Lại xưng là Bộ Trịch Kim Cương, Bộ Trịch 
Minh Kim Cương, xưng đây đủ là Bộ Trịch Kim Cương Minh Vương. Là một trong 
tâm vị Đại Minh Vương 

Căn cứ vào sự ghi chép của Kinh Đại Diệu Kim Cương Đại Cam Lộ Quần Trà 
Lợi Diễm Man Sí Thịnh Phật Đỉnh thì vị Minh Vương là thân hóa hiện của Bồ Tát 
Phố Hiên (Samanta-bhadra), tay phải cầm một cái lọng xoay, tay trái cầm một chày 
Km Cương, toàn thân màu hư không, phóng lửa rực sáng. 





Bộ Trịch Minh Vương là ý của “phóng, mở, bước, phạt”. Dù lọng có thể nói là 
đặc trưng của Bộ Trịch Minh Vương 





3/7] 


_Ba Ba Nẵng Kết Sử Ba Kim Cương Niệm Tụng Nghi ghi chép Uy Đức của 
Bộ Trịch Kim Cương Minh Vương là: 

“Lại tưởng nhấc thân ba lần, lửa rực mạnh giỗng như kiếp thiêu, thâu suốt đến tất 
cả Thế Giới ở mười phương, rộng làm Phật Sự, chiêu chạm nói Đặp. Tất cả Như Lai, 
bậc mới thành Đạo... nguyện mau chuyên bánh xe Pháp hóa độ chúng sinh, phá căn 
khí bé nhỏ của họ. Bậc sắp vào Niết Bàn, khuyến thỉnh trụ lầu. 

Tiếp nên khuyên phát mọi Nguyện của Bỏ Tát đều mau chứng Vô Thượng Bồ Đê. 
Ở khoảng trung gian, cân thận không có thoái lui 

Lại nên khải phát người của Nhị Thừa, trừ Tâm nhỏ hẹp mà khiến cho đủ Không 
Tuệ thâm sâu của Đại Thừa. 

Cõi của Phàm Phu, chỗ uy quang đã đến thiêu đốt hạt giống tạp nhiễm trong Tàng 
Thức, lìa hắn ba đường, đủ Hạnh của Phố Hiên. Cõi bàng sinh, quý đói... khi dứt hình 
thê này thì chắng nhận lại nữa. Cũng tưởng thiêu đốt các Địa Ngục hoại diệt không dư 
sót, giải thoát tội nhân, phát Tâm Bô Đề. Các nhóm Ma ác gặp uy quang ây đều bị tôi 
phục, tịch trừ, lui tan 

Lượng như vậy được lợi ích lầu dài xong, tưởng thu lửa uy mãnh, tập hội ở trong 
thân, sau đó ra khỏi Định 

(Lược đoạn g1ữa)...................... 

Pháp vẽ tượng. Nên dùng lượng khuyu tay. Như Nghị, trong sạch tô vẽ Bản Tôn 
có toàn thân màu xanh, ngoái nhìn bên phải, duôi bàn chân phải, co đầu gôi trái. 

Bên phải: tay phía trên rũ xuống dưới, co ngón cái vào lòng bản tay năm ngón 
giữa, duỗi hai ngón còn lại hướng lưng bản tay ra ngoài. lay kế tiếp câm cây đào rũ 
xuông dưới. Tay kế tiếp duỗi lòng bản tay hướng xuông dưới, trong lòng bàn tay có lửa 
rực. Tay kế tiếp cầm cây búa sắt. Tay kế tiếp cầm cái vòng ngọc. Tay kế tiếp dựng 
phỏng theo ngón tay, trên ngón tay có bánh xe. Tay kế tiếp năm quyên, ngón cái đè bên 
cạnh ngón trỏ. Tiếp tay câm sợi dây. Tiếp tay duỗi năm ngón với móng ngón dài bén, 
ngửa lòng bàn tay. Tay cuối cùng cầm cây cung 

Bên trái: Tay phía trên câm chảy Tam Cô, duỗi cánh tay hướng lên trên. Tiếp tay 
cầm cây kiêm. Tiếp tay cầm viên đá tròn. Tiếp tay cảm chùy có cán ngắn, chùy như 
Trọng Luân. Tiếp tay câm hai mũi tên. Tiếp tay cầm cây gậy, Tiếp tay câm chày Độc 
Cô. Tiếp tay duỗi lòng bản tay, ngửa lòng bản tay với ngón trỏ ngón cải cùng vn nhau, 
Tiếp tay cầm cây bồng báu, trên bồng gân chỗ tay cầm dân dân nhỏ nhiệm. Tiếp tay 
duỗi lòng bản tay hướng xuông dưới, lòng bàn tay có lửa rực, đều bung dựng. 

Sắc màu đỏ, dùng Rồng làm mão, vòng hoa, Anh Lạc, vòng xuyên đeo chân tay 
với dây thắt lưng. Chau mày nhìn nghiêm nhặt, hiện ra nanh bén. Quân mảu đỏ, dù 
lọng màu đỏ. 

Ma Vương Ba Tuân phủ phục dưới đất có bốn cánh tay, toàn thân mảu xanh, 
hướng mặt lên trên cầu thương thỉnh mệnh, duỗi cạnh năm ngón của bàn tay phải sát 
vâng trán làm thê Quy Mệnh, tay trái dính dưới đất. Hai tay có một con Rông cột buộc 
từ phía sau khuýu tay, tóc màu đỏ bung tán như có dạng rất đáng sợ, đâu sát bên bàn 
chân phải của Đại Thánh. 

Hai bên trái phải của Bản Tôn có một Kñm Cương Đông Tử, toàn thân màu đỏ, 
hình thê tóa ảnh sáng lớn. Người bên phải có tay phải câm cây đảo, tay trái cầm cây 
kiếm hướng xuống dưới làm thế chặt Ma Vương, tóc hướng vê phía sau mà làm màu 
đỏ. Người bên trái có tay trái kéo cây cung làm thế bắn vào đầu của Ma Vương, mão 
tóc tựa như màu cát đỏ”. 
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_ Hình tượng có hai đầu bốn cánh tay. Hai tay bên trên: tay trái nâng Phiên Thiên 
Ấn, tay phải giơ chày Kim Cương, hai cánh tay đều có rắn quấn. Hai tay bên dưới giao 
chéo nhau trước ngực 





_ Khắp thân màu hư không, phóng ánh sáng lửa, Nhục Kê cao vót, đầu đội mão 
báu, mắt lôi giương tròn, trong lông mày có sợi lông màu trắng, tai lớn đeo khoen tai 
rũ xuống. đến hai vai, hai cánh tay có rắn quân quanh, tay phải câm một cái lọng xoay, 
tay trái cằm một cái chày Kim Cương. Dùng chuỗi Anh Lạc trang sức bụng, cô. Cánh 
tay, cô tay đeo vòng xuyến. Ngôi xôm trên hoa sen 





_Do Bộ Trịch Minh Vương là Hóa Thân của Phố Hiền Bồ Tát nên người đời còn 
thờ phụng Ngài qua hình tượng có 4 cánh tay, ngôi trên con voi trăng. 





Chữ chủng tử là HÙM (4) 

Bản Tôn Tâm Chân Ngôn là: 

“ Án (1) hiệt-lâm (2) vĩ-lâm (3) bộ-lâm (4) tổ-lâm (5) nho-lâm (6) ngược” 
OM_ HRIM VRŨM BHRUM SRŨM JRŨM GAR 

(Bản khác ghi nhận câu Chân Ngôn này là: 

OM HRIM KROM BHROM SROM JROM GAR) 
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MÃ ĐẦU MINH VƯƠNG 


Mã Đầu Minh Vương (Hayagriva-vidya-raja) dịch âm là Hạ Dã Hột Lý Phộc, A 
Gia Yết Lợi Bà, Hà Gia Yết Lợi Ba; dịch nghĩa là Đại Lực Trì tức là Mã Đầu Quán 
Thế Âm, ở trong Giáo Lệnh Luân của Liên Hoa Bộ (Padma-kuläya) là một trong sáu 
vị Quán Âm. Tại Minh Vương Bộ (Vidya-räja-kulaya) là Mã Đầu Minh Vương. 

Tôn này là một hiện thân của Quán Thế Âm với hình dáng to lớn, tóc dựng đứng 
lên, đôi mắt đây phẫn nộ. Tôn tượng có 3 mặt, mỗi mặt có 3 mắt. Hiện tướng lộ hai 
răng nanh cong lên hai bên mép miệng. Trên đỉnh trán của mặt chính có hình vị Hóa 
Phật, và đội đầu con ngựa ngay giữa đỉnh. Do đó Tôn này có tên là Quán Âm Đầu 
Ngựa (Mã Đầu Quán Ẩm ). 





_ Theo truyền thống Hoa Văn thì Mã Đầu Quán Âm có Bản Nguyện rất sâu 
nặng, thề nguyện diệt hết khổ não sinh, già, bệnh, chết của bỗn loài trong sáu nẻo. Nếu 
tu trì Pháp Mã Đâu thì hay dứt trừ mọi bệnh, được trường thọ, hộ mệnh. 

Do Tôn này có đây đủ tính cách của một vị Minh Vương nên được kế vào tám đại 
Minh Vương (Mahãä-vidya-raja) và gọi là Mã Đầu Minh Vương (Hayagriva-vidya- 
räja), tức Phẫn Nộ Trì Minh Vương (Krodha-vidya-dhära-räja) của Liên Hoa Bộ 
(Padma-kulaya) là một trong ba Minh Vương của ba Bộ ở Thai Tạng Giới (Garbha- 
dhãtu). Có vị trí trong Quán Âm Viện của Hiện Đô Thai Tạng GIới Mạn Trà La, lại gọi 
là Mã Đầu Đại Sĩ, Mã Đầu Minh Vương, Mã Đầu Kim Cương Minh Vương. Tục gọi 
là Mã Đầu Tôn. 

Tôn này do nhân Đại Bỉ nên không trú ở Niết Bàn và do nhân Đại Từ mà trụ 
trong cảnh giới Vô minh để đoạn tận các nẻo ác. Nói cách khác, Quản Thế Âm hiện 
thân Mã Đâu là để tượng trưng cho sức tính tiễn của các vị Bộ Tát không bao giờ 
ngưng nghỉ ở bất cứ chỗ nào trong vòng sinh tử, cương quyết anh dũng đánh dẹp vồ 
mình khổ não chắng kê đến thân mệnh mình. Vì thê Tôn này có mật hiệu là Tân Tốc 
Kim Cương 
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Lại nữa, Quán Thế Âm hiện thân Mã Đầu đề biêu dương sức mạnh có thể nuốt 
được tất cả lửa dữ của Chúng Sinh nên Tôn này còn có Mật Hiệu là Hám Thực kim 
Cương (Khada Vajra:Đạm Thực Km Cương) 

Tu trì Mã Đầu Minh Vương giống như sức bàn chân của con ngựa báu, chăng kế 
xa gân thi Pháp Lực đều có thể đạt đến, có thê đi khắp bốn Đại Châu. Uy lực ây rất 
lớn, giáng phục tật cả Ma Chướng, lại đây đủ uy lực. 

Pháp của Mã Đầu Minh Vương được trích ra từ nhóm Kinh: Tân Già Tạng Bí 
Mật Bộ, Hồng Quán Âm Nghi Quỹ, Kim Cương Bồ Úy Khởi Phân... 


_Theo Tạng Truyên thì Mã Đầu Minh Vương có thân màu hồng, ba mắt, trợn 
mắt tròn xoe, lộ răng nanh bén nhọn ra bên ngoài, râu tóc đều có màu vàng hông dựng 
đứng, trên đầu có cái đầu ngựa màu xanh lục, tay phải cầm cây gậy báu đầu người, tay 
trái cầm sợi dây móc câu, đầu đội mão năm đâu lâu, cô đeo 50 cái đầu người, thân 
khoác: da người, da voi, da cọp... dùng rắn quân để trang nghiêm. Hai chân: co bên 
phải, duõi bên trái dẫm đạp Ma nan, Ma nữ. Dùng hoa sen làm tòa, đứng uy nghi ở 
trong lửa Bát Nhã mạnh mẽ nóng bức 





Công Đức chủ yếu của Mã Đầu Minh Vương có hai thứ: 
I_ Hóa độ đường Súc Sinh 
2_Miên trừ tât cả Chú ác, Pháp tà 


_Mã Đầu Minh Vương có Pháp Phá Độc. Trong Thê Gian: cọp, sói, rắn, bò 
cạp... tật cả động vật linh gây hại hữu tình, thậm chí Ca Xoa Độc Long có chât độc 
hại không gì so sánh được, nêu bị bám vảo thân hoặc bị cắn mà tất cả Chân Ngôn 
chắng thể cứu giúp thời chỉ tụng Mã Đâu Minh Vương Chân Ngôn gia trì vào sợi dây 
mảu trăng 108 biến, mỗi 108 biến làm một gút kết, tổng cộng làm 21 gút kết, sau đó 
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kết ở trên cánh tay bàn tay trái thì loài độc đại ác ấy đêu bị phá hoại, tất cả được trở lại 
như cũ. 


_Phương pháp Tu Pháp chày Kim Cương của Mã Đầu Minh Vương là dùng 
một cái chén chứa đây gạo, cảm cái chày căm ở mặt trên của đồng gạo.Hành Giả đắp 
một cái Đàn hoa ở chu vi chỗ Ấy, bạn đôi diện trước chày Kim Cương, trì Mã Đâu 
Minh Vương Chú, trì 10 vạn biến, sau đó Hành Giả lây chày Kim Cương xuống, dùng 
sợi dây buộc bên eo lưng của Hành Giả thì hết thảy Giáng Đầu, Vu Thuật không có 
biện pháp nào đến gần thân của Hành Giả được. 

Nhân vì chày Kim Cương ây gia trì đủ 10 vạn biến xong, ở Đàn hoa, khoảng giữa 
đồng hoa, Hành Giả đối trước Mã Đầu Minh Vương niệm 10 vạn biến Kim Cương 
Tâm Chú ắt cũng hay thủ hộ đủ cho Hành Giả. Hết thảy Vu Thuật, Giáng Đâu, tai 
nạn chăng tụ hội, giáng xuống trên thân của Hành Giả được. 


_ Dùng Bồ Tát này làm Bốn Tôn đề tu pháp thì khẩn câu điêu phục được người ác, 
dứt trừ mọi bệnh, oán địch lui tan, ngh] luận được thăng, gọi là Mã Đầu Pháp. 

Chữ Chủng Tử là: & (Ham) hoặc ?&4 (Khã) hoặc & (Hũm) 

Tam Muội Gia Hình là Đầu ngựa trắng, 

Ấn tướng là Mã Đâu Quán Âm Thủ Ấn: Hai tay tác Hư Tâm Hợp Chưởng (Liên 
Hoa Hợp Chưởng), co hai ngón trỏ hai ngón vô danh củng hợp móng ngón, co vảo trong 
lòng bàn tay, hai ngón cái hơi co cong. Đông vớ Mã Đâu Ấn trước chỉ có ngón vô danh là 
sai khác. 





Ấn này biểu thị cho Tam Muội Gia Hình. Hai ngón út là lỗ tai, hai ngón vô danh 
là con mắt, hai ngón giữa là cái mũi, ngoài ra khoảng giữa của ngón trỏ với ngón cái 
biểu thị cho miệng của con ngựa. 

Lại Liên Hoa Hợp Chưởng là Tam Muội Đại Bi của Quán Âm, ngón vô danh là 
nước Cam Lộ Đại BỊ, ngón trỏ tức là gió của Đại Nguyện. Dùng nước Cam Lộ làm 
nghĩa tây rửa hạt giống tạp nhiễm trong Tàng Thức của chúng sinh. Ngón cái là Tam 
Muội Đại Không (bên trái là cái miệng, bên phải là ăn nuốt) có nghĩa là hết mọi mâm 
giống tạp nhiễm. 

Chân Ngôn: 

# 4 5T4đ á š< 44 
OM_ AMRTODBHAVA HUM PHAT SVAHA 
(Quy mệnh, Cam Lộ phát sinh, khủng bô phá hoại (phá tan sự sợ hãi), thành tựu) 


b)4H: Hi 4£€át 8X 2K S3 t£ 


NAMAH SAMANTA-BUDDHÄNÄM KHÃDAYA BHAMJA SPHATAYA 
SVAHA 
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_Theo Tạng Truyên thì Mã Đầu Minh Vương có Chân Ngôn ăn nuốt tất cả vật 
độc. Trong Thê Gian: CỌP, SÓI, răn, bò cạp căn hại chúng sinh hữu tình cho đến chất 
độc của Rông độc... 1â sử tật cả thú ác, vật độc đến trước mặt mỗ cắn mà tất cả chúng 
Thân chắng thê cứu giúp thì chỉ có cầu xin Mã Đầu Minh Vương mau đến, kèm tụng 
Chân Ngôn liên có thể cứu độ. Chân Ngôn như bên dưới 

Mã Đầu Minh Vương Chân Ngôn: 

“Doãn hy hy, ma cáp phộc nhật lạp na khế, phộc nhật lạp mục khế, cáp na 
cáp na, nhẫn na nhẫn na, bản tả bản tả, nam ngã nam nøã, nặc na ba nặc na ba, a 
vĩ xả a vĩ xả, hát gia đốt lợi vũ nghê gia, bản gia để, thoa cáp” 

EHYEHIL MAHA-VAJRA-NAKHA VAJRA-MUKHE, HANA HANA, 
DAHA DAHA, PACA PACA, DAGDHA DAGDHA, DANDA-BHAJ DANDA- 
BHAJ, AVISA AVIŠA, HAYAGRIVA JÑEYA-PARYANTI SVAHAÄ 


Chân Ngôn đoản Chú: 


“Ông, ta, bôi mã đạt cát, cáp gia cát ngõa, ta, hồng phôi” 
OM HRII PADMA TAKKI HAYAGRIVA HRIH HUM PHAT 
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VÔ NĂNG THẲNG MINH VƯƠNG 


Vô Năng Thắng, tên Phạn là Aparajitah dịch âm là A Ba La Nhĩ Đa. Trong đó 
hàm chứa tên Ajita, dịch ý là Vô Năng Thắng, nghĩa là người có Uy Đức mà không có 
ai vượt hơn được. Lại xưng là Vô Năng Thắng Bồ Tát, Vô Năng Thăng Kim Cương, 
Vô Năng Thắng Minh Vương. 

_4/71a: Cựu dịch là A Dật Đa, Tân dịch là A Thị Đa. 

Duy Ma Kinh Thập Chú nói rằng: “Di Lặc là họ, A Dật Đa là tên chữ, là con 
của vị Bà La Môn ở Nam Thiên Trúc”. Do đây có thê biết Ajita là tên chữ của Bồ Tát 
Di Lặc (Mattreya) 

Trong Chân Ngôn Pháp dùng Bỏ Tát Di Lặc (Maitreya) làm tên chữ của Tự 
Tính Luân Thân, dùng Vô Năng Thắng Kim Cương (Aparäjita-vajra) làm tên chữ 
của Giáo Lệnh Luân Thân của Đức Thích Ca Như Lai (vị Giáo Lệnh Luân Thân 
vâng theo Giáo Lệnh của Đức Như Lai hiện thân phẫn nộ đối trị Ma ác)” 

Kinh Nhiếp Vô Ngại và Bồ Đà Lạc Hải Hội Quỹ với phần cuối của Bí Tạng 
Ký nói răng: “Vô Năng Thăng là phẫn nộ của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, Tự Tính 
Luân là Bô Tát Từ Thị (tức Di Lặc)” 

Trên đây đêu nói về Pháp của hai Luân Thân (Cakra-käya) 

Căn cứ theo Nghĩa Quỹ của nhóm *Y Nhân Vương Kinh” nói răng: “Vô Năng 
Thăng là phẫn nộ của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, Tự Tính Luân là Bộ Tát Từ Thị”. 
thì Thích Ca (Säkya-muni) là Tự Tính Luân (Svabhäva-cakra-kaya), Từ Thị 
(Maitreya) là Chính Pháp Luân (Saddharma-cakra-käya), Vô Năng Thắng Kim 
Cương (Aparäjita-vajra) là Giáo Lệnh Luân Thân (A de$ana-cakra-käya) 


.) Căn cứ vào Kinh Đại Diệu Kim Cương thì “Vô Năng Thắng là nơi biên hiện 
của Bộ Tát Địa Tạng (Ksiti-garbha), Mật Hiệu là Diệu Thắng Kim Cương”. 

Vô Năng Thắng Bồ Tát là một trong § vị Đại Minh Vương, có vị trí ở bên trái 
Đức Phật Thích Ca Mâu Ni (Säkya-muni-buddha) trong Thích Ca Viện của Thai 
Tạng Giới Man Đa La (Garbha-dhätu-mandala), làm người hâu cận khi Đức Phật nói 
Pháp 

Vì Minh Vương này lại là Tôn mà khi Đức Thích Ca Mâu Ni ngôi dưới gốc cây 
Bỏ Đẻ, vừa mới thành Đạo thời dùng sức của Minh Chú Vô Năng Thắng giáng phục 
quân Ma và đây lui mọi chướng ngại, cho nên Kinh “Vô Năng Thắng Đại Minh Đà 
La Ni” nói Bán Thệ với Minh Chú của Tôn ấy tức biêu thị cho Đức của Phật thành 
Đạo giáng Ma. Tôn này được xem là một Hóa Thần (Nirmana-kaya) của Đức Thích 
Ca, biêu thị cho sức mạnh chiến đâu và chiến thăng 

Kinh Vô Năng Thắng Đại Minh Đà La Ni nói rằng: “Bây giờ Vô Năng Thắng 
bảo các Ma răng: Ta ở câu chi Kiếp vì cầu Bộ Đề khó làm, hay làm Hạnh đại tinh tiễn, 
khi Hạnh Nguyện viên mãn trụ dưới cây Bồ Đề thời có Ma Vương thống lãnh quân 
binh ác đi đến gây chướng ngại, nên dùng sức của Minh Chú giảng phục nhóm â ây” 

Phố Thông Chân Ngôn Phẩm Nghĩa Thích nói răng: “Quyến thuộc của Đức 
Thích Ca dùng Vô Năng Thăng làm Phẫn Nộ Minh Vương” 


_Kinh Phật từng nói đến việc Vô Năng Thắng Bồ Tát trợ giúp Đức Phật Đà 
giáng phục Ma 

Đại Sớ 5 nói rằng: “Bên dưới tòa của Đức Thích Ca Mâu Ni, nên làm Phẫn Nộ 
Trì Minh (Krodha-vidya-dhãra), bên phải hiệu là Vô Năng Thắng (Aparäjita), bên 
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trái hiệu là Vô Năng Thắng Minh Phi (Aparäjita-vidya-räjñi) đều màu trăng, cầm Đao 
Ấn, quán Đức Phật mà sinh khoảng ây” 

Đại Sớ 10 nói răng: “Đây là Hóa Thân của Đức Thích Ca, ân vô lượng Thân Lực 
tự tại mà hiện hình Phẫn Nộ Minh Vương này, vì giáng phục chúng sinh mà dứt hết 
các Chướng vậy.... Hay ở trong sinh tử mà được tự tại, ngôi bên dưới cây của Phật tôi 
phá binh chúng của bốn Ma. Vô Năng Thắng tức là nghĩa không có øì không thể phá 
hoại được” 


_ Thuyết khác lại nói răng: Vô Năng Thăng Minh Vương là Hóa Thân của Địa 
Tạng Bồ Tát, hay giáng phục Ma Chướng Phiên Não của chúng sinh. 

Trong Kinh Địa Tạng Bồ Tát Bản Nguyện có nói Đức Phật Thích Ca ở tại cung 
Trời Đao Lợi phó chúc cho Bồ Tát Địa Tạng: “Ngay khi Di Lặc ra đời thời đem Phật 
Pháp lúc trước nỗi tiếp trao cho”, tức minh xác địa vị của Bồ Tát Địa Tạng lại là địa vị 
của Phật 

Lại nữa, bên trong phạm vi của Đức Thích Ca thì Lý cũng như điều này. Tại 
Thích Ca Viện của Thai Tạng Giới Man Đa La có năm Tôn bên trong cửa của Thích 
Ca Viện, trừ Đức Phật ra thì có Vô Năng Thăng Minh Vương, Vô Năng Thắng Minh 
Phi với quyên thuộc của Vô Năng Thắng. Song, Vô Năng Thắng Minh Vương là Tôn 
phẫn nộ của Địa Tạng Bỏ Tát, nên thay đôi nói răng nêu dùng luận của ba Luân Thần 
thời Đức Phật Thích Ca là Tự Tính Luân Thân, Bỏ Tát Địa Tạng là Chính Pháp 
Luân Thân, Vô Năng Thắng Minh Vương là Giáo Lệnh Luân Thân. Như đủ ba 
Thân một Thể, đây đủ Thể Tướng Dụng. Đấy ắt ứng biết kết cấu của Pháp Giới 
(Dharma-dhaätu) cùng với nơi tương ứng của Pháp Thần (Dharma-kaya) 


_ hs Sa - 
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_Pháp Môn của Địa Tạng lại là Pháp Môn khai mở bức tranh soI rọi của sinh 
mệnh, bức tranh soI rọi của sinh mệnh này lại y theo Tự Tính của Đức Phật Đà làm 
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Thể, mục tiêu ngay tại sự khai mở Võ Minh Ám Chướng trong Đại Địa Phàm Phu của 
chúng ta, cho nên dùng Vô Năng Thăng Minh Vương minh xác Bản Tôn đi đến đánh 
bại tật cả Vô Minh Âm Ma, mà Bản Sự của Địa Tạng là Bản Tôn của Chính Pháp Luân 
Thân, Tướng này là môi giới của tất cả sự tiếp dẫn khéo léo. Dùng Bồ Tát Địa Tạng 
làm Bản Tôn là Hiến, dùng Vô Năng Thắng Minh Vương làm Bản Tôn là Án, Đức 
Thích Ca là Thể. Như vậy quán hạnh ắt Bí Mật Ấn Hiển đêu thành, ba Luân một 
Thể trình hiện vậy. 

Như trên có thể thấy Vô Năng Thắng Minh Vương tức là tượng Phẫn Nộ Minh 
Vương của Địa Tạng Bồ Tát 


HÌNH TƯỢNG CỦA VÔ NĂNG THẮNG MINH VƯƠNG 


Hình Tượng của Vô Năng Thắng Minh Vương có nhiêu loại: Một mặt hai cảnh 
tay, một mặt sáu cánh tay, ba mặt bôn cánh tay, ba mặt sáu cánh tay, bôn mặt bôn cánh 
tay... 

_ Đại Thánh Diệu Cát Tường Bồ Tát Bí Mật Bát Tự Đà La Ni Tu Hành Mạn 
Trà La Thứ Đệ Nghỉ Quỹ Pháp ghi chép là: “Hình tượng của Tôn này là tượng có ba 
mặt, bôn cánh tay” 





36Ï 


Tôn Tượng có một mặt sáu, cánh tay cầm nhóm Pháp Khí, binh khí 


II neee. 
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_Trong Thích Ca Viện của Thai Tạng Giới Man Đa La (Garbha-dhatu- 
mandala) thì Vô Năng Thắng Minh Vương có thân màu đen xanh, có 4 mặt 4 cánh tay. 
Bồn mặt đêu nhìn ngó giận dữ, tóc dựng dài như lửa rực. Bên phải: tay thứ nhật dựng 
Quyên duỗi ngón trỏ để trước ngực, tay thứ hai đem ngón giữa, ngón vô danh đẻ nóng 
ngón cái vả duỗi thăng ngón trỏ, co khuỷu tay hướng lên trên. Bên trái: tay thứ nhất 
câm cây búa, tay thứ hai câm Tam Kích Xoa. 
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Mật Hiệu là: Thắng Diệu Kim Cương 

Chữ chủng tử là: A (3Ä) 

Hay DHRIM (@) nghĩa là khiến cho chúng sinh trong Pháp Giới lìa bụi dơ 
Hoặc HŨM (&) biểu thị cho nghĩa Giáng Phục 

Tam Muội Ca Hình là: Cái miệng lớn trên hoa sen đen, hay cây búa lớn. 





Tướng Ấn là: Vô Năng Thăng Ấn (Tay phải để ngang trái tim, làm dạng cầm hoa 
sen. Tay trái duỗi cánh tay nâng cao lên, duỗi năm ngón tay). 


Chân Ngôn là: 

41 #7{f 4{£## @@* đ đˆ @@> 44+ 

NAMAH SAMANTA BUDDHANAM DHRIM DHRIM RIM RIM JRIM 
JRIM SVAHA 


_ Kinh Vô Năng Thắng Đại Minh Đà La Ni ghi chép là: 

Bây giờ Vô Năng Thắng Bồ Tát bảo các Ma răng: “Nay Ta nói Minh, chúng 
Bộ Đa (Bhufa) các ngươi hãy nghe lời Ta nói” 

Bộ Tát thây các quân Ma ác ây có đủ mọi loại hình sắc đứng trụ ở trước mặt. Vì 
quân Ma ấy, nói lời như vây: “Ta ở câu chi kiếp vì cầu Bồ Đề cho nên buông bỏ thân 
mệnh của mình, vợ con, tài bảo, hay làm việc khó làm, hành đại tình tiễn, lợi ích an vui 
cho tật cả chúng sinh. Khi Hạnh Nguyện viên mãn thời trụ ở cây Bồ Đề chứng Pháp 
chân thật, ân cân bảo trọng. Thời có Ma Vương thống lĩnh quân binh ác đi đến gây 
chướng ngại. Ta dùng sức của Minh Chú ấy giáng phục nhóm đó. Ta suy nghĩ xưa kia 
đã giáng phục lũ Ma khiến chúng tùy vui, oan gia quá khứ tự phá hoại. Nay Ta nói 
Minh phả hoại quân Ma. 

Đại Minh Chú là: 

“Đát nãnh tha: Hộ lỗ hộ lỗ, tán noa lễ, ma đặng nghệ, sa-phộc hạ” 

TADYATHA: HULU HULU CANDALI MATANGI SVAHA 

Lúc Vô Năng Thắng Bô Tát nói Minh này thời biến thân làm hình tượng Thiên 
Nữ, đứng thắng trước mặt Ma, sinh tâm thương xót, chắp tay trên đỉnh đâu, nói lời như 
vây: 

Bồ Tát, tâm thanh tịnh 

Như Ta nói Thắng Nghĩa 

Đại Trí, Đại Quang Minh 

Chặt đứt ám ngu sI 

Xưa kia câu Bô Đề 

Nay giáng phục quân Ma 

Ciáng phục chúng Ma xong 
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Đạt được Đại Võ Ủy 

Lìa hắn nơi Thế Gian 

Quyết định thành Chính Giác 

Làm Thây Trời Người kia 

Mau chóng độ Quân Phẩm 

Các ngươi! Tất cả thấy 

Tâm sinh vui vẻ lớn 

Ma Vương, các quyến thuộc 

Không dẫm bờ Ni Liên (bờ sông Ni Liên Thiên) 
Nay dùng sức Minh Chú 

Phá phiên não, Cái (sự che chướng) ây 


_Kinh Phật Thuyết Huyễn Hóa Võng Đại Du Già Giáo Thập Phẫn Nộ 
Minh Vương Đại Minh Quán Tưởng Nghỉ Quỹ sh1 chép là: 

Khi ây Đức Thê Tôn Đại Tỳ Lô Giá Na Kim Cương Như Lai lại nói Vô Năng 
Thắng Đại Phẫn Nộ Minh Vương Quán Tưởng Pháp. Chữ Bát-la (S{_PRA) làm 
Đại Trí. Quán Tưởng chữ Bát-La hoá thành Vô Năng Thắng Đại Phẫn Nộ Minh 
Vương (Apärajita-mahä-krodha-vidya-räja) 3 mặt đêu có 3 mắt, 6 cánh tay. Thân màu 
vàng có hào quang tròn đây của mặt trời rộng lớn chiêu diệu tự tại rồi trụ. Dùng § Đại 
Long Vương làm vật trang sức. Mặt chính tươi cười, mặt bên phải màu xanh thâm hơi 
có tưởng phân nộ, mặt bên trái màu trăng cắn môi hiện tướng Đại Ác. Bên phải: Tay 
thứ nhất cầm chày Kim Cương, tay thứ hai cầm cây gậy báu, tay thử ba câm mũi tên. 
Bên trái: Tay thứ nhất cầm sợi dây và dựng thăng ngón trỏ, tay thứ hai cầm quyền 
Kinh Bát Nhã Ba La Mật Đa, tay thứ ba cầm cây cung. Như vậy Quán Tưởng mà tác 
tướng thành hoại. Đỉnh đội A Súc Phật. Nếu y theo Pháp Trì Tụng sẽ mau thành Chính 
Giác. Đây gọi là Vô Năng Thắng Đại Trí Kim Cương Tam Ma Địa. 

Lúc ây Đức Thê Tôn Đại Tỳ Lô Giá Na Như Lai nói Quán Tưởng nảy xong liên 
nhập vào Đại Bất Không Thành Tựu Kim Cương Thủ Cam Lộ Phẫn Nộ Kim Cương 
Tam Ma Địa. Từ Định xuất ra xong, dùng 3 Môn Kim Cương nói Vô Năng Thắng Đại 
Phẫn Nộ Minh Vương Đại Minh này là: 

1) Nẵng mạc tam mãn đa một đà nẵm 

2 ) Nẵng mạc phộc nhật-la côt-lỗ đà dã 

3 ) Ma hạ năng sắt tra-lỗ đát-yết tra 

4 ) Bội la-phộc dã 

5) Át tây mẫu sa la 

6 ) Bát la thú, bá xả 

7) Hạ sa-đá dã 

8) Án. A mật-lị đa 

9 ) Quân noa lê 

10) Yết, yết 

11) Khư tứ, khư tứ 

12 ) Để sắt-tra, để sắt-tra 

13 ) Mãn đà, mãn đà 

14 ) Hạ nẵng, hạ nẵng (Ná hạ, ná hạ) 

15 ) Nøa lị-nhạ, nøa lị-nha 

16 ) Vĩ sa-bỗ tra dã 

17 ) Vĩ sa-bỗ tra dã 

18 ) Tát lị-phộc vĩ cận-năng 
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19 ) Vĩ nẵng dã kiếm 

20 ) Ma hạ nøa noa bát để 

21) Nễ vĩ đán đát vết la dã 

22 ) Hồng, phát tra, sa-phộc hạ 

NAMARH SAMANTA BUDDHANAM 

NAMARH VAJRA-KRODHAYA MAHA-DAMSTROTKATA BHAIRAVAYA 
_ PARASU PASA HASTAYA 

GOM AMRTA-KUNDALI KHA KHA KHAHI KHAHI TISTA TISTA - 
BANDHA BANDHA HANA HANA DAHA DAHA GARJIA GARIJA - 
VISPHOTAYA VISPHOTAYA SARVA VIGHNA VINAYAKAM  MAHA- 
GANAPATI JIVITANTA KARAYA HUÙM PHAT_ SVAHA 

Khi Đức Thế Tôn Đại Tỳ Lô Giá Na Như Lai nói Vô Năng Thắng Đại Phẫn Nộ 
Minh Vương Đại Minh này xong thì tất cả chư Phật, Đại Uy Đức Bồ Tát thảy đều khen 
ngợi. Tất cả hàng Tà Ma Ngoại Đạo rất kinh sợ, thân tâm run rây, chỉ niệm Đại Ty Lô 
Cá Na Phật. 

Lại nữa Người Trì Minh tác Pháp Thành Tựu dùng lá cây trong cơn Ø1Ó xoây VỚI 
đất dưới chân của Thiết Đốt Lỗ (Satrũ: oan gia) hòa với nhau làm hình Tân Na Dạ Ca 
(Vimnayaka). Người Tri Minh dùng chân đạp lên y theo Pháp tụng Đại Minh này. Đem 
chữ Hồng (&  HŨM) chữ Phát (@€& PHAt) với Minh (Vidya) cùng dùng chung, 
cũng hay Phát Khiến chư Phật Bô Tát huỗng chi là Thiết Đốt Lễ” 
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VÔ NĂNG THẮNG MINH PHI 


Tại Thích Ca Viện trong Thai Tạng Giới Man Đa La (Garbha-dhatu-mandala) 
thì Vô Năng Thắng Phi (Aparäjitä-rajñi) là vợ của Vô Năng Thắng Minh Vương, 
biểu thị cho sức mạnh Giác Ngộ của Đức Phật Thích Ca 

Tôn Hình: Thân màu đen xanh, có 3 mắt, khoác Thiên Y. 





Mật Hiệu là: Trường Sinh Kim Cương 
Chữ chủng tử là: A (#Ä) 
Tam Muội Gia Hình là: Cây búa lớn, hoặc cầm hoa sen. 


„uiP' Đh 





Tướng Ấn là: Vô Năng Thắng Minh Phi Ấn. 





Chân Ngôn là: 
4#, {Hi 1I£át H4141Zˆ Xa #8572 4+ 
NAMAH SAMANTA BUDDHANAM_ APARAJITE JAYAMTI TADITE_ 
SVAHA 
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ĐẠI LUẬN MINH VƯƠNG 


Đại Luân Minh Vương, tên Phạn là Maha-cakra, dịch âm là Ma Ha Tác Cật La. 
Lại xưng là Đại Luân K1m Cương, Đại Luân Km Cương Minh Vương. 

Tôn này là thân phẫn nộ do Bồ Tát Di Lặc (Maitreya) hiện bày, dùng để tiêu trừ 
nghiệp chướng, vượt ra khuôn khô của Pháp Luật. Là vị Minh Vương dùng Thanh 
Tịnh Viên Mãn Giới Phẩm làm Bản Thệ, là một trong tám vị Đại Minh Vương của 
Mật Giáo, một trong 33 Tôn thuộc Kim Cương Thủ Viện trong Thai Tạng Giới Man 
Đa La biểu thị cho Đức của Trí chặt đứt phiên não (đoạn hoặc), nên nói là Đại Luân, 
tay cầm Bạt Chiết La có ba châu 

_ Kinh Đại Diệu Kim Cương Đại Cam Lộ Quân Noa Lợi Diễm Man Sí Thịnh 
Phật Đỉnh shi chép rằng: Bấy giờ Từ Thị Tôn Bồ Tát (Maitreya: Di Lặc) hiện làm 
Đại Luân K1m Cương Minh Vương, toàn thần màu vàng, phóng ra lửa lớn, tay phải 
cảm bánh xe Kim Cương tám căm, tay trái cầm một cái chày Kim Cương Độc Cổ, nói 
Lục Tự Tâm Chân Ngôn ây là: 

“Án, phộc nhật-la tác cật-la hồng” 

#ã4#4£4 

OM- VAJRA-CAKRA HUŨM 





ÄÀ lấn HH] 1 


_ Fại Kim Cương Thủ Viện trong Thai Tạng Giới Man Đa La (Garbha-dhatu- 
mandala) thì Đại Luân Minh Vương được xưng là Trì Luân Kim Cương Bồ Tát 
(Mahä-cakra-vajra), lại nói Tôn này là Trì Kim Cương Lợi Bồ Tát 

Tôn này biểu thị cho sự gìn giữ bên chắc Giáo Pháp tôi thăng của Kim Cương Bộ 

Tôn Hình: Thân mảu thịt trăng, mắt hơi nhìn hướng lên trên, tay phải co cánh tay 
cầm tràng hạt, tay trái co cánh tay cầm chày Tam Cổ đề trước ngực, dựng đứng đầu gối 
trái, ngôi trên hoa sen trắng 
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Mật Hiệu là: Bát Nhã Kim Cương 
Chữ chủng tử là: HUM (4) 
Tam Muội Gia Hình là: Chày Tam Cổ, hoặc chày Độc Cô 





Tướng Ấn là: Trì Địa Ấn 





Chân Ngôn là: 

4#, HH[2 Ä5#mˆ á¿áa¿ả @<6@6&é“£ &&* {ft + 

NAMAH SAMANTA VAJIRANAM HUM HÙUM HÙUM PHAT PHAT 
PHAT JAM JAM_ SVAHA 


_Đại Luân Kim Cương Tu Hành Tất Địa Thành Tựu Cập Cúng Dường 
Pháp ghi nhận Chân Ngôn của Tôn này là: 

"Án, phộc nhật-la, chước cật-la, hông, nhược, hồng, tông, hộc" 

#Z#4#£ Á & á đ% 

OM_ VAJRA-CAKRA HUM JAHI HUM VAM HOH 
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_ Ngoài ra, người đời còn thờ phụng Tôn này qua hình tượng Đại Uy Đức Đại 
Luân Minh Vương: Phía trên đầu Tượng có vị Bồ Tát ngôi Kiết Già, Minh Vương có 
mặt xanh nanh bén hung ác, tóc dựng đứng, trợn mắt, hiện ba đâu sáu cánh tay, thần 
trên cởi trần có dây đai quần quanh tung bay. Tay trái bên trên nâng mặt trăng, tay phải 
bên trên nâng mặt trời, cỡi con ngựa lớn. Hai bên trái phải dưới Tòa có hai con rồng 
năm, chính giữa có một con quái vật ngóc đầu ngưỡng vọng. 
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KHÔNG TƯỚC MINH VƯƠNG 


Không Tước Minh Vương tên Phạn là Mahäã-mayära-vidya-räjñT (Đại Không 
Tước Minh Phi) dịch âm là Ma Ha Ma Du Lợi Du La Diễm. Lại có tên gọi là Kim Diệu 
Không Tước Minh Vương (Suvarqäbhäsasya mayira-vidya-rajñah), Không Tước 
Vương (Mayira-raja), Phật Mẫu Đại Không Tước Minh Vương (Buddha-mäta- 
mahä-mayira-vidya-raja), Phật Mẫu Đại Kim Diệu Không Tước Minh Vương 
(Buddha-mäta-mahä-suvarqäbhäsasya mayũra-vidya-raja), Không Tước Minh Vương 
Bồ Tát (Mayũra-vidya-raja-bodhisatva), Phật Mẫu Đại Kim Cương Diệu Không 
Tước Minh Vương... 





Tại Ấn Độ, tín ngưỡng Không Tước Minh Vương được phát sinh từ truyện tích 
do Đức Phật kế lại tiền thân của mình từng là con chim công lông màu vàng kim 
(Suvarnabhäsasya mayira: Kim Diệu Không Tước), hàng ngày vào hai buồi sáng sớm 
và chiều tối, nhìn về phía mặt trời tụng bài Chú cầu xin được bảo hộ bình an, tránh 
được mọi cạm bẫy của thợ săn. 


_ Hệ Phật Giáo Nam Truyền ghi nhận pháp tu của chim công qua bài Hộ Chú 


Không Tước nhắm giúp cho người tu hành tránh được những hiểm họa và cạm bấy, 
còn nêu bị rơi vào cạm bây thì sẽ được an lành. 
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HỘ CHÚ KHÔNG TƯỚC 


Bản tiếng Pali-Anh: Moraparttta, Paritta Chanting, Wat Bukit Perak. 
Việt dịch: Tông Phước Khải 


Udetayañcakkhuma ekaräJa 

HarIssavanno pathavippabhäso 

Tam tam namassamI har1ssavannam pathavIippabhasam 
TayaJJa gutfa viharemu divasam 

Ye Brahmana vedagu sabbadhamme 

Te me namo te ca mam palayantu 

Namatthu Buddhanam, nammtthu Bodhiya 

Namo Vimufftanam namo VIimutfIiya. 

[mam so parIttam katväa moro caraftI esana. 
Apetayañcakkhuma ekaraJa 

HarIssavanno pathavippabhaso 

Tam tam namassäamI har1ssavannam pathavIippabhasam 
TayaJja gutfa viharemu divasam 

Ye Brahmana vedagu sabbadhamme 

Te me namo te ca mam palayantu 

Namatthu Buddhanam, nammtthu Bodhiya 

Namo Vimutfanam namo VIimutfIiya. 

[mam so parIttam katva moro vasamakappayItI. 


NGHĨA BÀI CHÚ 

Kìa Ngài vừa mới mọc, VỊ vua mắt chói chang. Chiếu ánh sảng rực rỡ, trên toàn 
cõi thê gian. Xin Ngài hãy bảo hộ, trọn ngày luôn bình an. Nay tôi xin đảnh lễ, chư vị 
Bà La Môn, thành tựu sự Tự Tại, do liễu tri mọi Pháp, hãy bảo hộ cho tôi. Xin đảnh 
lễ Chư Phật, đảnh lễ hạnh Bộ Đề. Đảnh lễ bậc Giải Thoát, đảnh lễ sự Giải Thoát. 

Sau khi thực hiện việc bảo hộ xong, chim công bay đi tìm mỗi. 

Kìa Ngài đang lặn xuống, vị vua mặt chói chang. Chiêu ánh sáng rực rỡ, trên 
toàn cõi thê gian. Xin Ngài hãy bảo hộ, trọn đêm luôn bình an. Nay tôi xin đảnh lễ, 
chư vị Bà La Môn, thành tựu sự Tự Tại, do liễu tri mọi Pháp, hãy bảo hộ cho tôi. 
Xin đảnh lễ Chư Phật, đảnh lễ hạnh Bồ Đề. Đảnh lễ bậc Giải Thoát, đảnh lễ sự Giải 
Thoát. 

Sau khi thực hiện việc bảo hộ xong, chìm công nghỉ ngủ yên lành tại nơi trú ngụ. 


GHI CHÚ: 

BÀI HỘ CHÚ NÀY ĐƯỢC ĐỨC PHẬT THÍCH CA THUYẾT GIẢNG 
KHI CÓ MỘT VỊ TY KHEO TRONG TĂNG ĐOÀN BỊ QUYÊN RŨ BỞI NỮ SẮC. 

ĐỨC PHẬT KE LẠI TIÊN KIẾP CỦA MÌNH TỪNG LÀ CHIM CÔNG 
VÀNG SÔNG TRÊN ĐỈNH NÚI. MỖI SÁNG TRƯỚC KHI ĐI TÌM MỖI, CHIM 
CÔNG ĐẬU TRÊN ĐỈNH NÚI NHÌN VÉ PHÍA MẶT TRỜI VÀ TỤNG BÀI CHÚ. 
BUÔI CHIẾU VỀ, TRƯỚC KHI VÀO TÔ, CHIM CÔNG LẠI ĐẬU: TRẼÊN ĐỈNH 
NÚI NHÌN VỀ PHÍA MẶT TRỜI VÀ TỤNG BÀI CHỦ. ĐÃ CÓ: NHIÊU THỢ 
SĂN ĐẶT BẢY BẮT CHIM CÔNG, NHƯNG DO OAI LỰC CỦA BÀI CHỦ CHIM 
CÔNG KHÔNG THẺ RƠI VÀO BẢY. MÃI VẼ SAU, HÔM NỌ VÀO SÁNG 
SỚM, CHƯA KỊP TRÌ CHÚ THÌ CÔNG VÀNG ĐÃ BỊ MỘT CÔNG MÁI - DO 
MỘT THỢ SĂN SẮP ĐẶT - QUYÊN RŨ VÀ BỊ RƠI VÀO BẢY. THỢ SĂN MANG 
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CHIM CÔNG VỀ CHO VUA. CHIM CÔNG ĐÃ KE CHO VỊ VUA NÀY NGHE 
TIEN KIẾP CỦA MÌNH CỦNG TỪNG LÀ MỘT VỊ VUA. ĐẼ XÁC THỰC LỜI 
NÓI, CHIM CÔNG BẢO RẰNG BÊN DƯỚI HỖ NƯỚC CỦA HOÀNG CUNG 
TRƯỚC CÓ CHÔN MỘT CÓ XE VÀ BẢO VUA ĐÀO LÊN SẼ RÕ. MỌI VIỆC SAU 
ĐÓ ĐỨNG NHƯ LỚI CHIM CÔNG NÓI VÀ VUA ĐÃ THẢ CHIM CÔNG TRỞ VỀ 
NÚI. 

THEO TRUYEN THÔNG PHẬT GIÁO THERAVADA, SÁNG SỚM KHI 
MẶT TRỜI MỌC THÌ TRÌ TỤNG PHÀN ĐẦU CỦA BÀI CHÚ, BUÔI CHIẾU KHI 
MẶT TRỜI LẶN THÌ TRÌ TỤNG PHÁN SAU. CÔNG NĂNG CỦA BÀI CHÚ 
ĐƯỢC TIN RÁNG SẼ GIÚP TRÁNH ĐƯỢC NHỮNG HIEM HỌA VÀ CẠM BẢY, 
CÒN NỀU BỊ RƠI VÀO CẠM BẢY THÌ SẼ ĐƯỢC GIẢI THOÁT AN TOÀN. 


_Đến thế kỷ thứ IV thì bộ Kinh Đại Không Tước Minh Vương được hình 
thành, thuật lại câu chuyện Tôn Giả A Nan Đà (Ananda) thây vị Tỳ Kheo Toa Để 
(Svati) bị răn căn vào ngón chân sắp chết nên câu xin Đức Phật cứu độ. Đức Phật liền 
chỉ dạy Tôn Giả A Nan Đà thọ trì Phật Mẫu Minh Vương Đại Đà La Ni sẽ cứu được 
Tỳ Kheo SvatI. Lại hay trừ khử Quỷ My, sự độc hại, bệnh ác.. .để bảo hộ cho thọ mệnh 
được lâu đài. 

Phân sau, ghi nhận tiền thân của Đức Phật Thích Ca là con chim công lông màu 
vàng kim (Kim Diệu Không Tước) do nhớ tụng Không Tước Minh Vương Chú mà 
được thoát khỏi ách nạn. 

Ngoài ra Kinh này còn nói tên gọi của chư Phật quá khứ, các vị Long Vương 
(Näga-raja), Dược Xoa (Yaksa), La Sát (Räksasa), Tỳ Xá Già (Pisaca), Tất Lệ Đa 
(Preta), Tỉnh Tú (Naksatra), Đại Tiên (Mahä-rsï), Thần sông (Nadr-r3jñï), Thân núi 
(Parvata-raja), Đại Độc Dược...nhờ tụng Đà La Ni (Dhãranï) này mà xa lìa được tất cả 
sự sợ hãi và được Phước Đức. 

Từ Bộ Kinh Mật Giáo nguyên thủy này màả tín ngưỡng Không Tước Minh 
Vương được truyền bá rất sớm đến các nước ở phương Đông và được xem là phương 
tiện cứu độ, giảI trừ tật cả tai ách khổ nạn. đem lại sự an vui cho tất cả chúng sinh. 


_ Dựa vào tiên thân của Đức Phật trong đời quá khứ từng là con chim công tu 
hành Bỏ Tát Hạnh nên Không Tước Minh Vương được xem là Thọ Dụng Thân 
(Sambhoøga-käya) hoặc là Đăng Lưu Thân (Nisyanda-käya: Thân Phật biến hóa hiện ra 
hình đông loại với chúng sinh trong 9 cõi: Địa Ngục (Naäkara), Quỷ đói (Preta), súc 
sinh (Tiryañc, hay Pa$u), A Tu La (Asura), người (Manusa), Trời (Deva), Thanh Văn 
(Sravaka), Duyên Giác (Pratyake-buddha), Bồ Tát (Bodhisatva) của Đức Phật Thích 
Ca Mâu Ni (ŠSãäkya-mumi) 


_ Theo sự tương truyền của Mật Giáo thì Không Tước Minh Vương là Đắng 
Lưu Thân của Đức Phật Tỳ Lô Giá Na (Vatrocana) biêu thị cho Bản Thệ Từ Bỉ Nhiêp 
Thủ và Đức Giảng Phục 


_ Bạch Bảo Khẩu Sao ghi rằng: Chim công (khống tước) vì nuôi thân nên ăn tât 
cả loài trùng độc. Không Tước Minh Vương giỗng như Đức Phật A Di Đà (Amitabha: 
Vô Lượng Quang) hay tiêu diệt ba Độc tham sân sỉ của tất cả chúng sinh làm điều ác. 
Vị thọ mệnh của Tự Tính thanh tịnh cho nên dùng chìm công làm tòa ngôi. 

Lại nói chim công này ăn nuốt tật cả trùng độc để nuôi mạng sông, tức trượng 
trưng cho Minh Vương chặt đứt tất cả phiền não ác độc, sông lâu chắng bị hoại thọ 
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mệnh. Còn đuôi công lại hay phủi trừ vô lượng tai ách, tăng Phước, đạt được các điều 
tôt lành. 

.) Kinh A Di Đà ghi nhận trong Thế Giới Cực Lạc (Sukha-vati) có vô số các 
loài chim do Đức Phật A Di Đà biến hóa ra để nói Pháp độ sinh, trong đó có chim công 
(không tước)... 

Do vậy Mật Giáo cho răng Không Tước Minh Vương là Hóa Thân (Nirmäna- 
käya) của Đức Phật A Di Đà (Amitabha: Vô Lượng Quang) biểu thị cho Công Năng và 
Đức Lực chuyền hóa hết thảy nghiệp ác, thành tựu tất cả Công Đức. Còn tòa không 
tước thì biểu thị cho ý nghĩa chuyển bánh xe Đại Pháp 


_ Truyên thuyết được lưu truyền trong dân gian Trung Quốc phi nhận răng: 

.) Vào thuở khai Thiên lập Địa, Không Tước Minh Vương vôn là con chìm công 
ngày đêm chuyên cân tu luyện, trải qua mây ngàn năm thành tựu phép Ngũ Sắc Thân 
Quang. Sau đó được Bồ Tát Chuẩn Đề (Cundhe) hóa độ. Đề báo đáp công ơn nảy, con 
chim công phát nguyện theo Bồ Tát Chuẩn Đê tu hành và làm tòa cho Ngài ngôi. 

,) Khi Đức Phật Thích Ca đắc Đạo thì Ngài bị con chím công nuốt vào trong 
bụng nên Ngài đã xẻ lưng chim công đi ra và ngôi trên ấy. Do từ bụng chim công đi ra 
nên con chim công được xem như là bà mẹ của Ngài. Từ đấy con chim công có tên gọi 
là Phật Mẫu Đại Minh Vương Bồ Tát 


_ Trong Pháp tu của Mật Giáo, dùng Không Tước Minh Vương làm Bản Tôn để 
tu thì xưng là Không Tước Minh Vương Kinh Pháp, lại xưng là Không Tước Kinh 
Pháp ...là một trong bôn Đại Pháp của Mật Giáo. 

Pháp Môn của Không Tước Minh Vương đối với việc lợi ích Thế Gian như: Hộ 
Quốc (bảo vệ đất nước), Tức Tai (dứt trừ tai nạn), cầu mưa, ngưng mưa, trừ bệnh, sống 
lâu, sinh sản an ôn...đêu có hiệu nghiệm. Đương nhiên việc trọng yếu vẫn là dùng Tôn 
này làm nơi nương tựa để tu Pháp Xuất Thế Gian (Lokottara). Khử trừ các loại phiên 
não độc hại của nhóm tham, sân, sỉ, mạn, nghỉ trong Tâm của chúng ta, khiến chúng ta 
hay viên mãn Bồ Đề của Trí Tuệ, mau chóng thành Phật Quả. 


Hiện nay trong tập 19 (tức Mật Tạng Bộ 2) của bộ Đại Chính Nguyên Bản Đại 
Tạng Kinh có lưu trữ 7 bộ Kinh Không Tước Minh Vương là: 

I_ Phật Mẫu Đại Không Tước Minh Vương Kinh, 3 quyền (No.982) do Ngài bất 
Không dịch 

2_ Phật Thuyết Đại Không Tước Minh Vương Họa Tượng Đàn Tràng Nghi Quỹ, 
1 quyên (No.983) do Ngài bất Không dịch 

3_ Không Tước Vương Chú Kinh, 2 quyền (No.984) do Ngài Tăng Già Bà La 
dịch 

4_ Phật Thuyết Đại Không Tước Chú Vương Kinh, 3 quyên (No.985) do Ngài 
Nghĩa Tịnh dịch 

5_ Đại Kim Sắc Không Tước Vương Chú Kinh, I quyền (No.986) mất tên người 
dịch 

6 Phật Thuyết Đại Kim Sắc Không Tước Vương Chú Kinh, 1 quyên (No.987) 
mất tên người dịch 

7 Không Tước Vương Chú Kinh, 1 quyên (No.988§) do Ngài Cưu Ma La Thập 
dịch 
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HÌNH TƯỢNG CỦA KHÔNG TƯỚC MINH VƯƠNG 


_ Phật Thuyết Đại Không Tước Minh Vương Họa Tượng Đàn Tràng Nghi 
Quỹ ghi nhận là: “Trong Nội Viện, ở chính giữa vẽ hoa sen tám cánh, ở trên đải hoa vẽ 
Phật Mẫu Đại Không Tước Minh Vương Bộ Tát, đầu hướng về phương Đông, màu 
trăng, mặc áo lụa trăng mỏng, đầu mội mão; đeo chuỗi Anh Lạc, khoen tai, cánh tay 
đeo vòng xuyến, các thứ trang nghiêm, cỡi trên Không Tước Vương (Mayura-räja) Vua 
chim công) màu vàng ròng, ngôi Kiết Già trên hoa sen trăng, hoặc trên hoa sen xanh, 
tướng Từ Bi có bốn cánh tay. Bên phải: tay thứ nhất cầm hoa sen nở, tay thứ hai cầm 
Câu Duyên Quả (quả ây có dạng như Thủy Cô). Bên trái: tay thứ nhất cầm Cát Tường 
Quả (như hình Đào Lý), tay thứ hai cầm năm hay ba cái lông đuôi chim công” 





Trong bốn loại vật cầm ø1ữ thì hoa sen đại biêu cho Kính Ái, Câu Duyên Quả 
đại biểu cho Điều Phục, Quả Cát Tường đại biểu cho Tăng Ích, lông đuôi chỉm công 
biểu thị cho Tức Tai, tòa hoa sen trăng đại biểu cho Nhiếp Thủ Bản Thệ của Từ Bi, 
tòa hoa sen xanh đại biểu cho ý nghĩa của sự Giáng Phục 

Lông đuôi chim công còn tượng trưng cho sự cát tường, thanh tịnh và vĩnh cửu. 
Nếu ba chiếc lông tụm lại thành một nhóm thi tượng trưng cho sự tịnh hóa ba độc 
tham, sân, sỉ. Nếu năm chiếc lông tụm lại thành một nhóm thì tượng trưng cho sự 
tù ñ hóa năm độc tham, sân, sỉ, mạn, nghỉ thành năm Trí Tuệ của Phật 


_ Hiện Đồ Thai Tạng Giới Man Đa La ghi nhận hình tượng của Không Tước Minh 
Vương trong Tô Tât Địa Viện là: 
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Thân hiện bày màu thịt, có hai cánh tay, tay phải cầm lông đuôi chim công, tay 
trái câm hoa sen, ngôi trên hoa sen đỏ 





Trong hai loại vật cầm giữ thì lông đuôi chim công tượng trưng cho Định siêu 
việt, còn hoa sen tượng trưng cho Trí Tuệ thanh tịnh 
Mật Hiệu là: Phật Mẫu Kim Cương (Buddha-maäta-vajra), hoặc Hộ Thế Kim 
Cương (Lokapala-vaJra) 


_ Đại Không Tước Vương Thiên Bí Yếu Pháp ghi răng: “Nếu lại có chúng sinh 
nguyện \ không có bệnh thi vẽ một tượng (Không Tước Minh Vương) tay phải câm năm 
cọng lông đuôi chím công, tay trái để ngang trái tim cảm bánh xe vàng (Suvarna- 
cakra:Kim Luân), thân màu trăng, trụ tướng Từ Bi, ngồi trên con chim công. 

Nếu có chúng sinh trì niệm tượng này thì hay trừ trăm bệnh vạn não, sông lâu, 
nhìn thây trăm mùa Thu, được lợi ích lớn, thân tâm an vuI. 


_Đàn Tràng Họa Tượng Pháp Thức (bản của Ngài Nghĩa Tịnh ) ghi là: “Bên 
trái tượng Phật, vẽ Ma Ha Du Lợi Thiên Thân màu trăng đỏ, mặc quân màu trăng, áO 
choàng vai, sợi dây trắng quân quanh bắp tay. Thân có bốn cánh tay, các vật trang 
nghiêm đều dùng vàng mà làm, đứng ở trên hoa sen hoặc đứng ở trên tòa vàng. Bên 
phải: một tay cầm Dữu Tử (quả nho), một tay cầm hoa sen. Bên trái: một tay cầm quả 
Cát Tường (lớn như Cô Lâu màu đỏ vàng, phương này không có), một tay cầm ba cọng 
lông đuôi chim công”. 


_Đại Không Tước Vương Thiên Bí Yếu Pháp (bản của Ngài Bất Không) chì 
răng: “Vẽ Đại Không Tước Thiên có một búi tóc trên đâu, trụ tướng Đông Tử. Bên 
phải: tay thứ nhất câm lông đuôi chim công, tay thứ hai cầm quả Cát Tường. Bên trái: 
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tay thứ nhật câm bánh xe vàng, tay thứ hai cầm đâu ngựa báu. Thân màu xanh, ngôi 
trên Không Tước Vương màu xanh, an trụ núi báu. 


_ Theo Tạng truyện thì hình tượng Không Tước Minh Vương có ba mặt, tám 
cánh tay, ngôi trên tòa hoa sen 





k£ từn" r 4L.4 i 


CHỮ CHỦNG TỬ, THỦ ẤN, CHÂN NGÔN 
CỦA KHÔNG TƯỚC MINH VƯƠNG 


_ Chữ Chủng Tử là: VAM (ä). hoặc MA (3#Ä{). hoặc YU (`3) 

Bạch Bảo Khẩu Sao ghi nhận: chữ Chủng Tử VAM () là Thủy Đại, chúng 
hữu tình dùng nước đề làm tươi nhuận Tính Mệnh. Tính của nước hay làm cho các chỗ 
khô cạn sinh trưởng, nước như vậy hay cảm giữ vật. Nay Không Tước Minh Vương 


làm lợi ích cho chúng sinh ví như nước đó câm giữ vạn vật cho nên dùng Thủy Đại làm 
chữ Chúng Tử. 
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.) Chữ chủng tử MA (3#) nghĩa là Ngô Ngã, nhập vào chăng thể được, là nghĩa 
Tức Tai 
.) Chữ chủng tử YU (#{) là mỗi một dấu vết trên Thể của Pháp Giới sáu Đại, 
các Pháp trợ nhau bước vào gia trì thành tựu các Pháp 
_ Tam Muội Gia Hình là: Lông đuôi chim công 





Lông đuôi chỉm công tượng trưng cho Định siêu việt, hoặc tượng trưng cho sự 
cát tường, thanh tịnh và vĩnh cửu. 


_ Không Tước Minh Vương Ấn: 
Hai tay tác Nội Phộc, dựng thăng hai ngón cái, hai ngón út cùng trụ nhau 





Chân Ngôn là: 

Om_ Mayuira kränte svähä 
(Om: Quy mệnh kính lễ 
Maynra: Không Tước 
Krante: bước đi, bước vào 
Svaha: thành tựu cát tường) 





) Khi gia trì thì kết Ấn trên, trì Chân Ngôn này là: 
©Om_ Mayura kränte bhrũm svahäã 
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_ Năm loại Ấn tương ứng: 
1) Tức Tai Ấn: Ngoại Phộc, hợp dựng hai ngón cái, hai ngón út thành Tổng Ấn 
(Ấn này là khuôn mẫu) rôi lay động. 
Chân ngôn là: 
©Om_ Mayura krante bhrum šäntika svahäã 


2) Tăng Ích Ấn: Dựa theo Ấn lúc trước, chắng lay động. 
Chân Ngôn là: 
©Om_ Mayura krante bhrùũm pusfika svähä 


3) Kính Ái Ấn: Dựa theo Ấn trước, đưa hai ngón giữa vào lòng bàn tay, hợp mặt 
ngón như hình mũi tên là nghĩa Kính Ái 

Chân Ngôn là: 

©Om_ Mayura krante bhrũm vaSikarana svähä 


4) Giáng Phục Ấn: Dựa theo Ấn trước, hai ngón út giao nhau làm bánh xe. 
Chân Ngôn là: 
©Om_ Mayura krante bhrùũm abhicäruka svahäã 


5) Câu Triệu Ấn: 6 ngón tay trong Ấn trước, triệu mời. 
Chân Ngôn là: 
Om_ Mayura krante bhrũm äkarsäya svähäã 


_ Riêng về Minh Chú của Đại Không Tước (Mahä-mayira-vidya) thì có nhiễu 
phiên bản khác nhau như sau: 

1) Bản của Ngài Bất Không: 

Namo buddhäya 

Namo dharmäya 

Namo samghäya 

Namo suvarnäbhãsasya mayira-räjñah 

Namo mahäã-mayurye vidya-räjña 

Tadyatha: Siddhe susiddhe, mocani, moksani, mukte, vimukte, amale, 
vimale, nirmale, mamoøale, hiranya-øarbhe, ratna-øarbhe, bhadre, subhadre, 
samanta-bhadre, sarvärtha-sädhani, paramaäartha-sadhani, särvartha pravädhani, 
sarva mamøala-sadhani, manasi, manasi, mahä-manasi, adbhute, atyadbhute, 
acyute, ajare, vijare, vimale, amrfe, amare, amarani, brahme, brahma-svare, 
purne, purna manorathe, mrt(a samjIvani, šrIbhadre candre, candra-prabhe, 
surye, suryakän(e, vIfabhayve, suvarni, brahmaghose, brahmajusfal, sarva-tra, 
apratihate, svahäa 


2) Bản của Ngài Tăng Gia Ba La: 

Siddhe, susiddhe, mocani moksani, muk(e, vimukte, amale, vimale, 
nirmale, mamøale, hiranya-øarbhe, ratna-øarbhe, mayuri-bhadre, subhadre, 
samanfa-bhadre, $r-bhadre, sarvartha sadhani paramartha säadhani, 
sarvanartha pra$samani, sarva manøala sädhani, manase mãnase, mahä-mäãnase, 
acyute, adbhute, atyadbhute, mukte, mocani moksami, araje viraje, amrfe amare 
amaraml, brahme brahmasvare piũrne pùũrna-manorathe, mr(a samijIvani $SrT- 
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bhadre, candre, candra-prabhe, surye suryakäante vifabhayesu, varne suvarna- 
prabhe, brahmaghose, brahma-jusfe, sarvatra, pratihate raksa raksa mam svähä 


3) Bản của Ngài Nghĩa Tịnh: 

Namo buddhäya 

Namo dharmaäya 

Namo samghäya 

Namo suvarnäbhãasasva mayura-rãjñah 

Namo mahäã-mayuirye vidya-räjña 

Tadyathãa: Siddhe susiddhe, mocani, moksani, mukte, vimukte, amale, 
vimale, nirmale, bhadre, mamøale, hiranya-øarbhe, ratna-øarbhe, bhadre, 
subhadrce, samanta-bhadre, sarväartha-sadhani, paramärtha-sädhani., 
sarvanartha-sadhani, sarva mamøgala-sadhani, mãnasi, mãnasi, mahäã-mänasl, 
adbhute, atyadbhute, acyute, ajare, vijare, vimale, amrte, amarani, brahme, 
brahma-svare, purne, pùũrna manorathe, amrt(a samjiIvani, šrIbhadre candre, 
candra-prabhe, suryce, suryakantce, vifabhaye, suvarni brahmaghose, 
brahmajusfaiï, sarva-tra, apratihate, svahäã 


4) Phiên bản Ï: 

Namo buddhäya 

Namo dharmaäya 

Namah samghäya 

Tadyathã: amale vimale nirmale mamøale hiranye hiranyagøgarbhe bhadre 
subhadre samantabhadre $rIbhadre sarvarthasädhani paramärthasädhani 
sarvanarthaprašsamani sarvamangalasäadhani manase mãnase mahäãmäãnase 
acvuíe adbhute atyadbhute mukíe mocani moksanil araje viraje amrt(e 
amare amarani brahme brahmasvare purne pũrnamanorathe muktfe jvati raksa 
syzfm sarvopadravabhayaroøebhyvah svaha 


5) Phiên bản 2: 

[ Namo buddhãya Namo dharmäyva Namah samghäya | 

Tadyathã: amale vimale nirmale mangalye hiranye hiranyagøgarbhe bhadre 
subhadre samantabhadre $ribhadre sarväarthasädhani paramärthasäadhani 
sarvanarthaprasamani sarvamanøalyasadhani manas mãnasi mahämänasi 
acvute adbhute afyadbhute muk(e mocani moksani araje viraje amare 
amrfte amarani brahme brahmasvare pũrne pũrnamanorathe vimukte jIvati raksa 
mưmmu sarvopadravebhyah svaha 


Điêu đáng chú ý là bài Thích Ca Mâu Ni Phật Tôi Tà Hiển Chính Chân Ngôn 
được ghi nhận trong Phẩm Kiều Trần Như của Kinh Đại Bát Niết Bàn có thê là một 
lược bản của Đại Không Tước Minh Chú 

lL_ Bản của nhóm Đại Sa Môn Tuệ Nghiêm: 

“A ma lệ, ty ma lệ, niết ma lệ, măng glà lệ, hề ma la nhã kiệt tỳ, tam mạn na bạt 
đề, ta bà tha sa đàn ni, bà la ma tha sa đàn ni, ma na tư, a chuyết đề, tỳ la kì, am la lại 
đê, bà lam di, bà lam ma sa lệ, phú nề, phú na, ma nô lại đề” 

Amale vimale nirmale mamøale hiranya-øarbhe samanta-bhadre sarvartha- 
sadhani paramärtha-sädhani mãnase acyute viraje amrte brahme brahmasvare 
pũrne purna manorathe 
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2_ Bản của Ngài Đàm Vô Sâm: 

“A ma lệ, tỳ ma lệ, niết ma lệ, mông ølà lệ, hề ma la nhã kiệt bệ, tam mạn na bạt 
đề lệ, ta bà la đà sa đàn ni, bà la ma tha sa đàn ni, ma na tư, a chuyết đề, tỳ la ki, am la 
lại đàn, bà táp ma tá lệ, phú la nê, phú la na, ma nô lại đề” 

Amale vimale nirmale mamøale hiranya-øarbhe samanta-bhadre sarväartha- 
sadhani paramartha-sadhani mãnase acyute viraje amr(e brahmasvare pirne 
pũrna manorathe 


KHÔNG TƯỚC MINH VƯƠNG MAN ĐA LA 


Dựa theo Kinh Đại Không Tước Minh Vương Họa Tượng Đàn Tràng Nghi 
Quỹ do Ngài Bất Không dịch, Không Tước Minh Vương Man Đa La được trình 
bảy thành ba lớp tức ba Viện như sau: 

“_ Trong Nội Viện, ở chính giữa vẽ hoa sen tám cánh, ở trên đài hoa vẽ Phật 
Mẫu Đại Không Tước Minh Vương Bồ Tát, đầu hướng về phương Đông, màu trắng, 
mặc áo lụa trăng mỏng, đâu đội mão; Anh Lạc, khoen tai, cánh tay đeo vòng xuyên, 
các thứ trang nghiêm, cỡi trên Không Tước Vương (con công) mảu vàng ròng, ngôi 
Kiết Già trên hoa sen trắng, hoặc trên hoa sen xanh, tướng Từ BI có bốn cánh tay. Bên 
phải: tay thứ nhất cầm hoa sen nở, tay thứ hai cảm Câu Duyên Quả (Quả ây có dạng 
tương tự Thủy Cô). Bên trái: tay thứ nhất câm Cát Tường Quả (như hình Đào Lý), tay 
thứ hai cầm năm, ba cái lông đuôi chìm công. 

Từ bên phải Phật Mẫu xoay vòng theo bên phải, trên các cánh sen vẽ Dảy Đức 
Phật Thế Tôn từ Vi Bát Thi Như Lai (Vipa§yin- Tathagata) đến Thích Ca (Sakya- 
mui) với nhóm của Từ Thị Bồ Tát (Maitreya) đều hướng đâu ra ngoài và ngôi trụ 
trong Định Tướng 

Trên cánh hoa thứ tám ở góc Đông Bắc vẽ Từ Thị Bồ Tát, tay trải cảm bình 
Quân Trị, tay phải giương lòng bàn tay hướng ra ngoài làm thế Thí Vô Ủy. 

Lại ở bên ngoài cánh hoa sen, bốn phương của Nội Viện vẽ bốn vị Bích Chi 
Phật đêu làm hình Phật, đỉnh đầu có nhục kê cũng trụ Định Tướng. 

Lại ở bốn ĐÓC VẼ bốn vị Đại Thanh Văn từ øóc Đông Bắc vẽ A Nan Đà 
(Ananda), tiễp góc Đông Nam vẽ La Hầu La (Rahula), tiếp góc Tây Nam vẽ Xá Lợi 
Phất (Sãriputra), tiếp góc Tây Bắc vẽ Đại Mục Kiền Liên (Mahä-Maudgalyäyana) 
đều mặc mặc áo cà sa Kiên Đà hở cánh tay phải. Đây đều là Trung Viện. 


_ Tiếp, Viện thứ hai vẽ Thiên Vương của tám phương với các quyên thuộc. 

Phương Đông vẽ Đề Thích Thiên Vương (Indra) cầm chày Kim Cang cùng với 
các Thiên Chúng vây quanh. 

Tiếp phương Đông Nam vẽ Hỏa Thiên (Agni) tay trái cầm bình Quân trì, tay 
phải Thí Vô Ủy cùng với Ngũ Thông Khô Hạnh Tiên Chúng vây quanh 

Tiếp phương Nam vẽ Diêm Ma Thiên Vương (Yama) cầm cây phương Diêm 
Ma cùng với Diêm Ma Quy CHới Chúng vây quanh 

Tiếp phương Tây Nam vẽ La Sát Vương (Rãksasa-räja) cầm cây đao cùng với 
các La Sát Chúng vây quanh 

Tiếp phương Tây vẽ Thủy Thiên (Varuna) cầm sợi dây cùng với các chúng 
Rồng vây quanh 

Tiếp phương Tây Bắc vẽ Phong Thiên Vương (Väyu) câm tràng phan cùng với 
các Trì Minh Tiên Chúng vây quanh 
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Tiếp phương Bắc vẽ Đa Văn Thiên Vương (Vaisravana) câm cây bồng báu 
cùng với các Dược Xoa Chúng vây quanh. 

Tiếp phương Đông Bắc vẽ Y Xá Na Thiên (Iésana) cầm tam kích xoa cùng với 
các Bộ Đa Quy Chúng vây quanh. 

Đây đều là Viện thứ hai 


_Tiếp Viện thứ ba, từ góc Đông Bắc, xoay vòng theo bên phải vẽ 28 vị Đại 
Dược Xoa Tướng đêu cùng với các Quỷ Thân Chúng vây quanh và vẽ Tú Diệu, l2 
Cung Thân” 


An TỊ b2 
Ẹ : ễ Dư Nệ c) FT — đổ nh m ị 
cN gì ẻ _ : : t Bế v 5 Ni 


co 
PT ấT tà. 


hệ” 
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KHÔNG TƯỚC MINH VƯƠNG PHÁP ĐÀN 





_ Lớp thứ nhất (Nội Viện): 
.)Irung Đài Bát Diệp: 

Đài hoa chính giữa là Không Tước Minh Vương, biểu thị bằng chữ YU (Š{) 

7 cánh hoa từ phương Bắc (bên Phải Không Tức Minh Vương) xoay vòng theo 
bên phải là 7 Đức Phật từ Ty Bà Thị Phật đên Thích Ca Mâu NI Phật, đêu biêu thị băng 
chữ A (3Ä), riêng Ca Diếp Phật được biểu thị băng chữ YA (#&) 

Cánh hoa thứ tám ở góc Đông Bắc là Từ Thị Bồ Tát, biểu thị bằng chữ A (3Ä) 

) 4 phương bên ngoài Trung Đài Bát Diệp là 4 vị Bích Chi Phật, biểu thị bằng 
chữ VAH (8) 

) Góc Đông Bắc là A Nan Đà, biểu thị băng chữ A (3Ä) 

.) Góc Đông Nam là La Hầu La, biểu thị bằng chữ LA (đ#) 

) Góc Tây Nam là Xá Lợi Phất, biểu thị bằng chữ HE (88) 

) Góc Tây Bắc là Đại Mục Kiên Liên, biểu thị băng chữ VA (Ñ) 


_ Lớp thứ hai (Viện thứ haI): 

Phương Đông là Đề Thích Thiên Vương, biểu thị băng chữ I (%ÿ), quyên thuộc là 
hai chữ A (3Ä) 

Phương Đông Nam là Hỏa Thiên, biểu thị băng chữ A (#Ä), quyến thuộc là hai 
chữ ST (§t) 

Phương Nam là Diêm Ma Thiên Vương, biểu thị bằng chữ YAM (ế(), quyến 
thuộc là hai chữ PI (ŒÙ 
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Phương Tây Nam là La Sát Vương, biểu thị băng chữ NR (3). quyền thuộc là hai 
chữ NA (3) 

Phương Tây là Thủy Thiên, biểu thị băng chữ VA (Ñ), quyến thuộc là hai chữ 
NÀ (4) ⁄ 2 ` 7 

Phương Tây Băc là Phong Thiên, biểu thị băng chữ VÀ (ÑÄÈ), quyên thuộc là hai 
chữ VÀ (8È) 

Phương Bắc là Đa Văn Thiên Vương, biểu thị băng chữ VAI (Ñ), quyến thuộc là 
hai chữ YA (#{) 

Phương Đông Bắc là Y Xá Thiên, biểu thị băng chữ I ($3), quyên thuộc là hai 
chữ YU (3) 


_ Lớp thứ ba (viện thứ ba) 
Bôn phương, môi phương có 7 vị Tinh Tú, đêu biêu thị băng chữ HŨM (8) 





_ Kết Giới: 
Hai tay Nội Phộc, dựng hai ngón giữa như cây kim 
©Om_ huru huru candari matanøi svähä 


_ Tân: 
Namostu buddhäya (lê Phật) c 
Namostu buddhäye (Lê Lý Bản Giác Bồ Đề mà Đức Phật đã chứng) 
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Namostu muktãya (Lễ tu được quả Niết Bàn) 

Namostu muktãye (Lễ Lý Bản Lai Thanh Tịnh Niết Bàn) 

Namostu §ãntãya (Lễ Bồ Tát mười Địa của tùy phân giải thoát. Là người chẳng 
nói địa vị của mình, Người GIải Thoát Đạo Quả) 

Namostu §ãntãye (Lễ Bồ Tát chưa chứng Địa vị Tam Hiền Giải Thoát. Người ở 
Địa vị này tuy tu Tịnh Hạnh, chưa có chứng địa vị của Tịnh Pháp ) 

Namo vimuktäya (Lễ Đại Không Tước Minh Vương này) 

Namo vimuktäye (Lễ Pháp Chân Ngôn bí mật của Đại Thừa mà Không Tước 
Minh Vương đã nói) 


_ Lễ Phật: 

37 Tôn như thường 

Nam mô Thánh Không Tước Minh Vương (3 lân) 
Nam mô Tỳ Bà Thị Phật 

Nam mô Thị Khí Phật 

Nam mô Tỳ Xá Phủ Phật 

Nam mô Câu Lưu Tôn Phật 

Nam mô Câu Na Hàm Mâu NI Phật 

Nam mô Ca Diệp Phật 

Nam mô Thích Ca Mâu NI Phật 

Nam mô Đương Lai Hạ Sinh Di Lặc Tôn Phật 

Nam mô Ba la đề khế 

Nam mô À Nan Đà 

Nam mô La Hầu La 

Nam mô Xá Lợi Phất 

Nam mô Đại Mục Kiên Liên 

Nam mô Tu Bỏ Đề (tùy việc thì có câu này. Khi cầu mưa thì thêm vảo) 


_ Bộ Mẫu gia trì (Phật Nhãn) 


_ Bản Tôn gia trì 
©Om_ mayura kräãnte svahäa 
COm _ mayuira krante bhrũm svähä 


_ Nhập Ngã Ngã nhập: 

Kết Định Ấn quán: trên trái tim của Ta có chữ A (3Ä), thành vành trăng, trên vành 
trăng có chữ HrTh (8) biến thành hoa sen, trên hoa có chữ Vam (ä) biến thành đuôi 
chim công, đuôi chim công liền biến thành Không Tước Minh Vương, tướng tốt viên 
mãn, vô lượng quyến thuộc đêu trụ, cùng đôi mặt với Ta, Bản Tôn nhập vào thân ta gia 
trì ta, ta nhập vào thân Bản Tôn, quy y Bản Tôn, Bản Tôn và Ta bình đắng không có 
hai, là nghĩa biểu thị cho Bản Tích, có Quán của gia trì Quy Y 


_ Phát Nguyện: 

Chí Tâm phát Nguyện 
Nguyện xin Đại Nhật 

Bản Tôn GI1ới Hội 

Đại Không Tước Minh Vương 
Bảy Phật, Từ Thị 
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Chư Phật, Bồ Tát 
Nhóm A Nan Đà 

Các chúng Hiền Thánh 
Ciới Hội hai Bộ 

Chư Tôn, chúng Thánh 
Ngoại Kim Cương Bộ 
Kñm Cương Thiên Vương 
Mỗi đều hoàn niệm 
Bản Thệ Từ Bi 

Đều đến tập Hội 

Ca trì hộ niệm 

Hộ trì Thánh Vương 
Trợ giúp cho con 

_ Người ác, oan g1a 
Niệm oán, ganh ghét 
Yêm My, Chú Trớ 
Tâm ác tiêu diệt 

_ Ác Linh, Tà khí 

Oán địch ba đời 

Chấp dính Tâm giận 
Ma ác, gầy Chướng (Vinayaka:Tỳ Na Dạ Ca) 
Thảy đều tôi diệt 

Thảy đều tiêu tan 

_ Trời lay, đất động 
Mộng ác, quái đỊ 

Dấu hiệu việc ác 

Đột nhiên tiêu diệt 

_ Năm, tháng, ngày, g1ờ 
Lý vận, ách hại 

Chết không đúng thời 
Nạn lạ đáng sợ 

Cho đến tất cả 

Việc ác chăng lành 
Mau lìa, giải thoát 

Bỏ đi phương khác 

_ Bản Tôn GIới Hội 
Thù thắng linh nghiệm 
Chân Ngôn, Pháp Lạc 
Ca trì huần tu 

Xông vào thân con 
Thân con an ỗn 

Tăng trưởng tuôi thọ 
Thường nhận khoải lạc 
Vô biên Uớc Nguyện 
Quyết định thành tựu 
Quyết định viên mãn 
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_ Tân: 

Namostu buddhaya 
Namostu buddhaye 
Namostu muktäya 
Namostu muktäye 
Namostu $änfãäyva 
Namostu $änfäye 
Namo vimuktäya 
Namo vimuktäye 

_ Các bậc có Tịnh Hạnh 
Hay trừ các nghiệp ác 
Kính lễ nhóm như vậy 
Thường vệ hộ cho con. 

_ Nếu gặp việc đáng sợ 
Tất cả thời não loạn 
Cùng với thời ta1 hại 
Nhóm bệnh tật, biên quái 
Với bị trúng chất độc 
Thời chắng có lợi ích 
Giúp con với quyên thuộc 
Không bệnh, sông trăm năm 
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ĐẠI NGUYÊN SOÁI MINH VƯƠNG 


Đại Nguyên Soái Minh Vương, tên Phạn là Atavaka, dịch âm là A Tra Bà Câu, 
hay A Tra Bạc Câu. Dịch Ý là Khoáng Dã Quỷ Thân Đại Tướng hay Lâm Dã Khoáng 
Dã Quỷ Thân, hoặc Vô Tỷ Lực Đăng... là Tổng Soái của Minh Vương Bộ (Vidya- 
raja-kulaya) 

Bản Tính của vị Minh Vương này rất ư dũng mãnh quả cảm. Theo truyền thuyết 
thì Bản Thể của Ngài là Đại Nhật (Vairocana), Thích Ca (ŠSakyamuni), Quán Âm 
(Avalokitesvara), Vô Tận Y (Aksaya-mati) với Hư Không Tạng (Akäá§a-garbha)... 
chủ yếu là Hợp Thể của Phật và Bộ Tát nên Uy Lực ây cực to lớn không có gì sánh 
được 





_A Tra Bạc Câu Nguyên Soái Đại Tướng Thượng Phật Đà La Ni Kinh Tu 
Hành Nghi Quỹ, quyền Thượng shi chép rằng: “Khi Đức Phật Thích Ca nhập diệt 
thời có một vị Trưởng Giả tên là Ly Xa bị Ma Quý gây nhiễu loạn, nên từ xa cầu thỉnh 
Đức Phật Đà cứu giúp. Đức Phật sai A Nan (Ananda) trì Phật Đỉnh Chú đi đến vứu 
viện. A Nan đến nhà Trưởng Lão gia trì Chú khiến Quý Thân lui tan. Nhưng Quỷ Thân 
lại lui về hàn Lâm (khu rừng để thây người chết) não loạn A Nan. Thời có một vị 
Thân tên là A Tra Bạc Câu Nguyên Soái (Avataka) hiện tướng sân nộ, triệu tập Quỷ 
Thân của tám Bộ đến chỗ của Phật nhận sự ø1ao phó của Đức Phật, thủ Hộ Phật Pháp, 
sau đó thành Đại Nguyên Soái Minh Vương” 


_ Kinh A Tra Bà Câu Nguyên Soái Nghi Quỹ ghi chép rằng: “Khi Đức Phật sắp 
nhập diệt thời có một vị Đại Tướng Quân tên là A Tra Bạc Câu Nguyên Soái phát 
Tâm sân nộ. Các hàng Trời, Rông, A Tu La, Quỷ Thân của tám Bộ, bốn vị Đại Thiên 
Vương, Dược Xoa Đại Tướng của hai mươi tắm Bộ với La Sát Vương của hai mươi 
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bốn Bộ... đề cử Mãn Thiện dẫn đầu, phát ra lời Thê như sau: “Một lòng hợp lực giữ 
gìn Pháp Tạng của Phật với thủ hộ tật cả chúng sinh, trừ dứt các sự đau thương phiên 
não để ngày đêm cùng nhau an ôn”. 

Đây tức là Nguyên Soái Minh Vương, cho nên xưng gọi Ngài là Tổng Soái của 
tật cả loại Trời, Rồng, Quy Thân, Dược Xoa 


HÌNH TƯỢNG CỦA ĐẠI NGUYÊN SOÁI MINH VƯƠNG 


Hình Tượng của Đại Nguyên Soái Minh Vương có nhiêu loại: Tượng một mặt 
bốn cánh tay, tượng một mặt sảu cáng tay, tượng 4 mặt tâm cánh tay, tượng sáu mặt 
tám cánh tay, tượng 18 mặt 36 cánh tay... Tượng rât dũng mãnh, người nhìn thấy đều có 
cảm giác đảng sợ. 

_Kinh A Tra Bà Câu Quỷ Thân Đại Tướng Thượng Phật Đà La Ni ghi chép 
rằng: “Vẽ A Tra Bà Câu Nguyên Soái, thân màu xanh đen, cao sáu thước, bốn mặt. 
Mặt ngay phía trước làm mặt Phật. Mặt bên trái có nanh cọp giao nhau, ba mặt, mắt đỏ 
như máu. Mặt bên phải làm mặt Thân, tướng giận dữ cũng có ba mắt, nanh cọp giao 
nhau, hai bên an nha phát (tóc nhọn). Một mặt trên đâu làm tướng ác, cũng có ba mắt, 
nanh cọp giao nhau, mắt đỏ như màu máu, phân cao nhất trên đầu dùng Rông đỏ cột 
buộc tóc, rực lửa bốc cao trên đảnh, vòng đeo tai là rắn, cỗ có răn quân quanh. 

Thân có tám tay. Bên trái: tay bên trên cầm bánh xe (Luân), tay thứ hai cầm cây 
giáo (Sóc), tay thứ ba củng với tay thứ ba bên phải để ngay phía trước làm Ấn cúng 
dường, tay bên dưới câm sợi dây (Sách). Bên phải: tay bên trên cảm Bạt Chiết La 
(Vajra), tay thứ hai câm cây gậy (Bồng), tay thứ ba tác Ấn cài chéo, tay bên dưới câm 
cây Đao. Trên lóng tay, cô tay, cánh tay đều có rắn quân. 

Thân áo giáp có bảy báu giao chéo nhau, trên bắp tay đêu có Rông quân nhau rũ 
xuống hiện trước ngực lộ ra ba mặt màu đỏ vàng, hai mắt, ngậm miệng.... hai mặt trải 
phải bên trên đều có mảu xanh đậm. Mặt bên trên màu trắng vàng, mặt Ả trái màu 
trắng, mặt bên phải màu đen đỏ, mặt phía trước mảu trắng xanh. Tay đêu mảu xanh 
dùng da đầu con voi quấn bám xéo cắng chân, chân đạp lên hai Dạ Xoa màu đen. Vị 
Thân ây làm tướng cực ác, dạng mạnh bạo đáng sợ. Làm như hình phân tân lúc trước 
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_ Fôn Tượng một mặt sáu cánh tay 


kó:. 
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_ Tôn Tượng bốn mặt tám cánh tay 
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_ Tôn tượng IŠ mặt 36 cảnh tay 
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_ Thần Chú Cứu Hộ: 

*)`Duru mi, duru mi, dhami dhami, dhuru mi, dhuru mỉ, dhuru mỉ, 
dhuru mi, duru miÌi, nỉ! ni nỉ, nala nala nala, n”Ìỉ nỉ nỉ nÏÌ, 
nalanupulini, duluchanam  dulichanäm., kufanam  kufanäm, mahä-kutanäm 
kufanam, tafanäam  mahä-tafanam, tafanäm. tafa tafa, mahäã-tata tafta, abhi 
abhi, mahãa-abhi, abhili abhili, mahä-abhili abhili, apa-abhi apa-abhi apa-abhi, 
lusi lusi mahã-lusi lui, lini lini mahãa-lini, Sulu šulu mahäa-$ulu s$ulu, kulu 
kulu maha-kulu kulu., lukumu lukumu lukumu lukumu, kuma kuma kuma 
kuma, ŠSỈli $SỈli $Sili $Sili, if ifi ifi ifi, vifi vifi vid vidl, hala hala hala hala, šsini 
$sinÏi Sini $Sini, šsune $une šune $une, himi hini hini hini, hana hana hana hana, 
mani mani mani mani, mahä-mani manli, sala sala sala sala, šrI kuru, akarsa, 
sina sina sina sina, mosa bhana moksaka dhuka muni, kamala kamala 
kamala, jaktitaja, sama dhama $ama dhama, yvama dhama yama dhama, šsama 
mukta mi(i, nabhala dhuna me, purusa dhama mui, nabhi dhuna me, fuja 
dhuta muni, nabhi dhuna me, svähä 

Đà La Ni Cú này vì tất cả chúng sanh làm cứu giúp hộ trì người đó thảy đều 
khiển được an Ổn tịch tịnh, xa lìa suy não, diệt các ác độc, lia các khổ não. Nạn vua 
chúa, nạn giặc, nạn ganh ghét... Hoặc Trời, Rông, Quy Thân, La Sát, Dạ Xoa, Cưu 
Bàn Trà, Phục Đa Na, A Bạt Mạt La, Khư Khuất Đà....Như vậy các thứ xúc não, xâm 
tôn đều được trừ diệt, cũng trừ khỏi tật cả các độc của Thế Gian. 

Hoặc cỏ, hoặc cây, rễ cây, hoa quả, áo quân, đồ ăn uống, các vật của Thê Gian 
với trùng, chim, cầm thú, các Rồng làm độc ác hại người ...tất khiến tiêu hoại, không 
thê làm ác. 


_ Thân Chú Thủ Hộ: 

*) Aksa aksa, mani mani, mahä-mani mani, anuniSu$u, mahäã-näøaSus§u, 
duhkhanaci aho, akhanafi atanafi, afa afa afa, nafa nafa, ludu ludu ludu, $u§u 
dulu, $Sini šŠini šini šini, ukuma kuma kuma kuma, Si ŠỈli $SỈli $ilini, nỉ nïÌỉ 
mahã-nili, svaha 

Đà La NI này vì người thọ trì đọc tụng, làm ủng hộ. 

Nếu có Quỷ ăn tình khí người, hoặc lây tài sản, làm hao tài vật. Như vậy tật cả 
các sợ hãi đều vì kết Giới. “Nay vì cả nhà của người (họ tên....) vô lượng làm đại ủng 
hộ” 


_ Thân Chú phòng hộ các Ác: 

*)Luumo lumo, luma luma luma, SỈ šỈl šSỈl šỈl šỉili, kuna kuna kuna 
kuna kuna kuna, kuno kuno kuno, kulu kulu kulu kulu, $ulu $ulu $ulu $ulu 
$ulu, SỈ musu, muSili muSili muSili muSili, $sumo $Sumo $Sumo, Suma $umiti, 
mamise. ma atikala, mitu. svahä 

Nếu có Thiện Nam Tử, Thiện Nữ Nhân tụng Chú này thì tất cả hàng Trời, Rồng, 
A Tu La, các Quý Thân ác, Người, Phi Nhân thảy đều tuỳ theo ủng hộ, không cho gặp 
ác. 

_Nếu dùng Minh Vương này làm Chủ Tôn để tu trì thì gọi là Tu Thờ Đại 
Nguyện Pháp hoặc xưng là Đại Nguyên Soái Tu Pháp. Pháp này là một Đại Pháp để 
trần giữ nước nhà, hoặc cầu mưa, giáng phục quân địch, trừ khử giặc cướp với Thiên 
Tai... 
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THANH DIẸN KIM CƯƠNG 


Thanh Diện Kim Cương, tên Phạn là Nila-mukha, là vị Thần Dược Xoa 
(Yaksa) Lại xưng là Đại Thanh Diện Kim Cương, Thanh Sắc Đại Kim Cương Dược 
XOa 





Đà La Ni Tập Kinh, quyền 9_ Đại Thanh Diện Kim Cương Chú Pháp ghi 
nhận là: “Hình tượng ây có thân màu xanh có bốn cánh tay. Tay trái bên trên cầm Tam 
Cô Xoa, tay trái bên dưới câm cây Bồng (cây côn), tay phải bên trên nâng một bánh xe, 
tay phải bên dưới câm sợi dây. Miệnh há lớn, nanh chó hướng lên trên, ba mắt đỏ như 
máu, đỉnh đâu đội cái đầu lâu, tóc dựng đứng như màu lửa rực, cô quân con rắn lớn, 
hai bắp tay đều có một con Rông nghiêng rũ xuông, hai đầu Rông hướng vào nhau. Eo 
lưng cột hai con răn đỏ lớn. Trên hai chân, cô tay cũng có con răn đỏ lớn quân quanh. 
Trên cây bồng cũng có rắn quấn. Dùng da cọp làm quân, dưới bàn chân đêu đè lên một 
con Quỷ. Hai bên Tượng â ây đêu có một Đông Tử mặc áo xanh, tóc rẽ qua hai bên, tay 
cảm lò hương” 





“|1. *~#MiÊ 
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— Đại Chú là: 

Namo raftna-trayäya 

Namo $canda-vajra-pänäye 

Namo NIlãmbara-vajra-pani- mahä-yaksa-senapataye 

Tadyathãä: Gaänøanid-deva lokebhyo buddha-kof nayuta $ata-sahasra, 
anujñãta vikrta, damstra karäla rupin, uøra-darSana-kara, ghora nãøaya väsuki 
vibhusita-kara, nãøaya- ksitaye, jñopavifava, jvalita vaSam, øoSirsa-makutfa- 
dhara, samkuñcita øo-karna tafa tafaye, drsi-sattä, dahana rusta krtänta-rupaya, 
vidyu-jihva, mahodara nãyaka bhaksana, trailokya bhayan käraya, svana-käya, 
mifi-kãäraya, øanganid-deva-lokebhyo vrtti bhãøya-vrt(i, bhusita buddhyävartäya 
saukhyva 

ladyathäa: Hũm hũm huũm, phat phat phat _ Naga vetala naya phat daka- 
urdha-naya phat  Nilam väãsara-naya phat Hùu loman hãniya phat _ kumbhanda 
urdha-naya, pha{ vrta-piSaca na$anaya phat _ yaksa-piSäca nãSanaya phat huũm 
hum hùũm phat phat phat apratihata-bala trailokya bhayän-kara, $canda- 
vajrapanayer-äjñäãpayatfi svaha 

Thọ trì Chủ này, ở ba thất (21 ngày), ngày Trai Giới tinh khiết, dùng nước nóng 
thơm tắm gội, mặc áo mới sạch, tịnh trì một thất (7 ngày) dùng phân bò lây được, 
chưng cất trù bỏ mùi hôi thối. Lại chưng cất xong, hòa với bùn đât màu vàng, xoa bôi 
làm Đản. 

Đàn ấy dài rộng một trượng hai thước (4 m), hoặc làm cây phan một trượng 
sáu (16/3 m), đen y theo đô hình, làm tòa ngồi năm màu. Lại y theo Đồ Pháp (pháp tô 
vẽ) đùng phân năm màu an bảy trên đất của Đàn. 

Làm Đàn này xong, ngôi ở phía Tây Nam của Đàn, hướng mặt vê phương Đông 
Bắc, chí Tâm tụng Chú, ngày riêng sáu Thời đều 120 biên. Tụng đủ 21 ngày, nhiễu 
quanh Đàn hành Đạo 

Tụng Chú đủ hạn, đây đủ biến số xong, sau đó chữa trị bệnh, vạn điều chắng mất 
một. Tụng đến một ngàn biên thì mưa dâm rất nhiêu. Ngừng sắm, gió, mưa thì tức thời 
liên định. Tụng đến một ngàn biến ở trên cây đao lớn thì máu tươi tuôn ra, Chú vào cây 
đao một ngản biến xong, cầm cây đao chỉ vào mây thì trong mây tuôn máu xuống. Chú 
vào cải cây một ngàn biến thì cái cây có hoa quả. 

Nếu ở núi vắng, khi đi một mình. Nếu bị Sơn Tỉnh, Lão My, cọp, beo, sư tử, gâu, 
voi...Nhóm thú như vậy gây não loạn thời đều tụng Chú nảy, dùng tay chỉ vào thì hết 
thảy đều chịu giáng phục, chăng dám gây hại.. 


_ Tâm Chú: 

Bhãti(ãä mahä-mahä ru, uhu uhu, ra, ät(u, fate svaha 

Ở nhà người bệnh, bắt đầu muôn chữa bệnh. Tụng Chú, trước tiên cân thỉnh Dược 
Xoa ở năm phương. Thoạt tiên thỉnh phương Đông làm đâu, cân thỉnh Đông Phương 
Thanh Để Dược Xoa, thân dài ba trượng sáu thước (12 m), miệng phun khí mảu 
xanh kèm các quyến thuộc vào bên trong cái thất này. Đàn thì nói bên trong Đàn, nhà 
thì nói bên trong nhà...ngoài ra dựa theo điêu này. Nên ở góc Đông Bắc của Đàn, dựng 
thân hình của Dược Xoa. 
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KIM CƯƠNG ĐÔNG TỪ 


Kim Cương Đồng Tử, tên Phạn là Vajra-kumära là Hóa Thân (Nirmäna-käya) 
của Đức Phật Vô Lượng Thọ (Amitäyus-buddha) ở phương Tây, hiện hình Đồng Tử 
giận dữ, tay cầm chày Kim Cương... 

Kim Cương Đông Tử lại có tên Phạn là Kani-krodha, lại xưng là Kim Cương 
Nhi là Tôn thứ năm trong Kim Cương Thủ Viện của Thai Tạng GIới Man Đa La, là 
Hóa Thân của Đức Phật A Di Đà, hoặc là Tôn đồng thể với Ô Sô Sa Ma Minh Vương 
(Ucchusma-vIdya-räJa) 

_ Kinh Thánh Ca Nễ Phẫn Nộ Kim Cương Đồng Tử Bồ Tát Thành Tựu Nghi 
Quỹ, quyền thượng nói răng: “Kim Cương Đông Tử là Hóa Thân của Kim Cương 
Tát Đóa (Vajra-satva)”. Do vậy, sau này bậc Đại A Xà Lê hoặc y theo đây nói Pháp, 
rồi đem Tôn này đặt thêm vào trong Mạn Trà La của Kim Cương Tát Đỏa 
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HÌNH TƯỢNG CỦA KIM CƯƠNG ĐÔNG TỪ 


Tôn nảy ở trong các Nghi Quỹ có nhiêu loại hình tượng. Thân màu vàng thì xưng 
là Hoàng Đông Tử (Hóa thân của Đức Phật A Di Đà), thân màu xanh thì xưng là 
Thanh Đông Tử (Hóa thân của Kim Cương Tát Đỏa). Riêng thân có màu Phệ Lưu Ly, 
ba mặt sáu cánh tay...thì xưng là Thanh Đông Tử 





_ Đại Phẫn Nộ Kim Cương Đông Tử Niệm Tụng Du Già Pháp ghi nhận là: 
“Tiếp vẽ tượng Bản Tôn 

Dài một thước năm tắc (5/3 dm) 

Làm thê đứng chữ Đinh ( ]) 

Chân đạp hoa sen xanh 

Thân làm màu mây vàng 

Tóc đỏ dựng quân rối 

Mọi thứ, các Anh Lạc 

Vòng, Xuyên dùng nghiêm thân 

Dùng da cọp che háảng 

Tả (tay trái) cầm Bạt Chiết La (Vajra:Chày Kim Cương) 
Hữu hạ (tay phải rũ xuống) Thí Vô Úy” 

Nên làm hình cực tân” 
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_ Kinh Thánh Ca Nễ Phẫn Nộ Kim Cương Đông Tử Bồ Tát Thành Tựu Nghi 
Quỹ, quyền Thượng ghi nhận là: 

“Thân Bồ Tát có các Anh lạc trang nghiêm, thân như mảu lửa, chung quanh trên 
thân lửa cháy rựa rỡ, tay phải dùng chày K1m Cương đơ tay lên trên, tay dưới tác Thí 
nguyện ấn” 





_Kinh Thánh Ca Nễ Phẫn Nộ Kim Cương Đông Tử Bộ Tát Thành Tựu Nghỉ 
Quỹ, quyền Thượng lại ghi nhận là: 

“Thân từ biến vọt lên đứng nơi biền, thân như Phệ Lưu Ly, thân có 06 tay, bắp tay 
nỗi vòng tướng đây đủ mặt có ba mặt màu đỏ, đầu đội mão báu, răng trên nhe ra, 
miệng bặm nhăn mày, nơi biên vẽ một hòn núi bảm chân trái tượng đạp nơi núi trên 
núi có hoa sen đỏ; chân phải để ở trong biến, sóng lên đến gối; tay phải thứ nhất cầm 
Đề Lợi Thương Câu Kim Cương chùy như sắp. ném, tay thứ nhì cầm gậy Mẫu sa Ta cây 
gậy một đầu hình chày băng sắt, tay thứ ba câm phủ việt. Tay trải thứ nhất câm gậy, 
tay thứ nhì kết Kim Cương quyên duỗi ngón trỏ, tay thứ ba câm kiếm. Dùng một con 
răn lớn quấn nơi eo ba vòng, lại dùng các loại răn độc trang nghiêm làm vòng xuyến 

..V...V... chung quanh thân lửa cháy rực rỡ ngoài vòng lửa có mây, chớp ... 
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— Tại Kñm Cương Thủ Viện trong Thai Tạng GIới Man Đa La thì Kim Cương 
Đông Tử có thân màu thịt, hiện hình phẫn nộ, duỗi giương hai cánh tay, tay trái câm 
chày Kim Cương, vai phải có hiện bảy 7 Đức Phật, tay phải hướng xuông dưới kết Thí 
Vô Úy Ấn, hai chân dẫm đạp trên hoa sen, dơ cao bàn chân phải, đầu có hào quang, tóc 
dựng lên trên như dạng lửa rực 





Mật Hiệu là: Sự Nghiệp Kim Cương 
Chữ chủng tử là: HUM (4) 








Tướng Ấn là: Phẫn Nộ Tâm Mật Ấn. Chắp hai tay lại giữa rỗng , co ngón vô 
danh và ngón trỏ vào trong lòng bàn tay, kèm dựng ngón cải đẻ bên cạnh ngón trỏ, 
dựng thăng hai ngón út như răng nanh 





Chân Ngôn là: 
& Ä#-#W{ A(@A6 $6 AÁ@@& 
HUM VAJRA-KUMARA-KANI DHUNI HUM HUM PHAT 
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_ Kim Cương Đồng Tử Đại Thân Chân Ngôn là: 

1⁄4 t44<<4 

1W 44 ä#dmtt X{á {r4 1d1 

⁄Z#ý°%+e 6 ứntn 4đ á ác #& 

$ NAMO RATNA-TRAYAYA. - 

NAMARH §CANDA VAJRA-PANAYE MAHÄ-YAKSA-SENAPATAYE 
TADYATHA:OM_ KANI DHUNI HŨM PHAT  SVAHÄ 


_ Kim Cương Đông Tử Tùy Tâm Chân Ngôn là: 


4⁄4 I43441‹<4 

4H {4 äS4Äf1 

$« Ẳñứ(_ ÑŒ@ A& &€&£€ 4á 

NAMO RATNA-TRAYAÄYA 

NAMAH SCANDA VAJRA-KUMARA 

OM_ KANI DHUNI HŨM HŨM PHAT PHAT SVAHÄ 


Trong Đàn Mật thì hai Tôn Hoàng Kim Cương Đông Tử và Thanh Kim 
Cương Đông Tử được xem như nhau. Hai Đông Tử này đều tỏa ánh lửa rất rực rỡ như 
vành mặt trời, có Thân Lực giáng phục Thiên Ma Quỷ Thân rât là lớn không có gì sánh 
băng 

Dùng Đông Tử này làm Chủ Thể trong Đàn Mật để thờ phụng và tu hành thì xưng 
là Kim Cương Đồng Tử. Mục đích chủ yếu của Pháp này có thể thỏa mãn nhiều ước 
nguyện, được các Công Đức như Tức Tai, Điều Phục....khi tu thời có thê được hiện 
tướng Tất Địa, hiện thân Kim Cương Nhi (con nít), thấy chư Phật, được tài bảo, trừ sợ 
hãi, được các Công Đức của nhóm Văn Trì 


421 


MẬTT TẬP KIM CƯƠNG 


Mật Tập Kim Cương cũng xưng là Mật Tụ Kim Cương, tên Phạn là Guhya- 
samäya, dịch âm là Cô Hòa Tát Mã Trát, tên Tây Tạng là Gsang-vdus, dịch âm là 
Tang Đôn Đa Kiệt, ý nghĩa là sự kết hợp bí mật, hoặc Thể tập hợp bí mật, nguyên từ 
Phụ Tục của Võ Thượng Du Già Bộ. 

Mật Tập Kim Cương (Guhya-samaJa-vajJra) là một trong năm Đại Bản Tôn mà 
Tạng Truyện Phật Giáo tu tập quán tưởng, là một trong ba Đại Bản Tôn của Phái Cách 
Lỗ, là một trong những Bản Tôn chủ yếu thuộc về Phụ Tục trong Vô Thượng Du Già 
Bộ cùng với Hỷ Kim Cương (Srr-hevajra), Thời Luân Kim Cương (Kãlacakra- 
vaijra), Thăng Lạc Kim Cương (Cakra-samvara) Đại Uy Đức Kim Cương 
(Yamantaka, hay Valra-bharrava) hợp thành Ngũ Bộ Kim Cương Đại Pháp. Là vua 
của Vô Thượng Mật Phụ Tục, là Bản Tôn của Dịch Sư Mã Nhĩ Ba (Marpa), cũng là 
vị Thân Thủ Hộ của Đại Sư Tông Khách Ba (Tsoä-kha-pa) người khai sáng phái 
Cách Lỗ (Gelug) 


_Hinh tượng của Mật Tập Kim Cương tủy theo các dòng truyền thừa có nhiêu 
dạng khác nhau và Pháp Khí câm trong tay cũng chăng giỗng nhau như: 

Mật Tập Văn Thù Kim Cương (Guhya-sam3ja-mañju-vajra) có màu hông 
đỏ (màu hoa hồng của Tây Tạng) 
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)Mật Tập Bất Động Kim Cương (Guhya-samaäja-aksobhya-vajra) có mảu 
xanh lam 





“+ 
nh: 
=°_ 


ứ Í Nội - ¡ 


Mật Tập Bất Động Kim Cương có thân mảu xanh lam, ba đầu sáu cánh tay, 
đâu đội mão năm cái lá. Bên phải: tay bên trên cảm Pháp Luân, tay kê tiệp cảm hoa 
sen. Bên trải: tay bên trên cầm viên ngọc Ma Ni phun ra lửa, tay kế tiếp câm cây gậy 
báu, ngôi Kiết GIả trên tòa báu hoa sen. Hai tay ở giữa thi tay phải câm chày Kim 
Cương, tay trải câm chuông Kim Cương đồng thời ôm âp tiếp chạm Kim Cương 
Phật Mẫu thân màu xanh có ba đầu sáu cánh tay, Pháp Khí câm trong tay đều tương 
đồng với Phật Phụ biểu thị tổng nhiếp Đại Pháp của năm Bộ. Hai Tôn này dùng tướng 
Đại Lạc Song Vận an trụ. 

_ Y nghĩa của hình tượng này là: 

.)Thân màu xanh lam biểu thị cho Chân Lý tối cao của Phật Giáo 
,)Ba cái đầu tượng trưng cho ba Công Đức hoặc ba Thân: 

Đâu ở giữa màu xanh lam tượng trưng cho Công Đức của Từ Bi (hoặc biểu thị 
cho Pháp Thân) 

Đầu bên phải màu trăng tượng trưng cho Công Đức của Giáng Ma (hoặc biểu 
thị cho Báo Thân) 

Đâu bên trái màu hồng tượng trưng cho Công Đức của Tức Tai (hoặc biểu thị 
cho Hóa Thân) 
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,)Mỗi mặt có ba con mắt biểu thị cho sự quán chiêu quá khứ, hiện tại, vị lai 
Đầu đội mão năm cái lá biểu thị cho năm Đức Phật hoặc năm vị Bồ Tát 
.)Pháp Khí trong sáu bàn tay: 

Hai tay ở giữa: tay phải cầm chày Kim Cương, tay trái cầm chuông Kim 
Cương tượng trưng cho sự thành tựu Phương Tiện và Trí Tuệ đông thời biểu thị cho 
Đại Viên Kính Trí (Adar§a-jñana) của Kim Cương Bộ (Vajra-kulaya) và Bất Động 
Phật (Aksobhya-buddha) 

Tay phải bên trên cầm Pháp Luân tượng trưng cho Pháp Luân thường chuyền, 
đồng thời biểu thị cho Pháp Giới Thể Tính Trí (Dharma-dhätu-parakrti-jñäna) của 
Phật Bộ (Buddha-kulaya) và Đại Nhật Phật (Vairocana-buddha) 

Tay phải kế tiếp câm hoa sen tượng trưng cho Trí Tuệ thanh tịnh, đồng thời biểu 
thị cho Diệu Quán Sát Trí (Pratyevaksana-Jñana) của Liên Hoa Bộ (Padma-kulaya) 
và A Đi Đà Phật (Amitabha-buddha) 

Tay trái bên trên câm viên ngọc Ma Ni phun ra lửa tượng trưng cho mọi sự 
mong câu đều như nguyện, đông thời biểu thị cho Bình Đắng Tính Trí (Samatä- 
Jñana) của Bảo Bộ (Ratna-kulaya) và Bảo Sinh Phật (Ratna-sambhava-buddha) 

Tay trái bên dưới cầm cây gậy báu tượng trưng cho sự cắt đứt tật cả Vô Minh 
đồng thời biểu thị cho Thành Sở Tác Trí (Krtya-musthäna-jñäna) của Vết Ma Bộ 
(Karma-kuläya) và Bất Không Thành Tựu Phật (Amogha-siddhi-buddha) 


_ Mật Tập Kim Cương Thân Chú là: 
OM AH VAJRA-DHRK HUM, HUM PHAT 


_Theo Tạng Truyền Phật Giáo thì tu tập Mật Tập Kim Cương Pháp có thể 


khiên cho con người đem năm độc tham, sân, sỉ, mạn, nghỉ chuyên hóa thành năm Trí 
của năm Đức Phật 
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BỒ ÚY KIM CƯƠNG 


Bồ Ủy Kim Cương tên Phạn là Vajra-bhairava, cũng có thể gọi thăng là 
Bharrava, đây là một tên gọi khác của Đại Uy Đức Kim Cương (Yamantaka), dịch âm 
là Diệm Man Đắc Ca. Lại được xưng là Ngưu Đầu Minh Vương, Đại Uy Đức Minh 
Vương. 

Trong Ấn Độ Giáo, vị Thần Minh chủ quản sự tử vong là Yama, còn Antaka 
có ý nghĩa là kết thúc cuỗi cùng, cho nên Yama+ antaka thành Yamãntaka với ý 
nghĩa là người cuôi cùng kết thúc sự tử vong. 

Yamantaka hay Diệm Man Đắc Ca còn có một danh hiệu Phạn là Sri- 
bhaøgavan-yamäntaka ý là Thánh Bồi Lô, người chinh phục sự tử vong. Trong đó SrT 
là Thân Thánh, Bhaøavan là khiến nNĐƯỜI SỢ SỆT, khiến người sợ hãi, Ý của sự bị thảm, 
cũng là tên gọi Hóa Thân Bồi Lô của vị Thân Thấp Bà (Š¡iva). Vị này dùng chày Kim 
Cương làm vũ khí, cho nên được xưng là Bố Úy Kim Cương (Vajra-bhairava) hoặc 
Cát Tường Đại Kim Cương Bồ Ủy Tôn (Šri-vajra-bhairava). Do vị này hay giáng 
phục Ma ác cho nên xưng là Đại Uy, lại có công hộ giữ điều tốt lành cho nên lại xưng 
là Đại Đức 

Mật Tông Giáo Pháp nói rằng: “Có thê phục ác nên nói là Đại Ủy, có công hộ 
thiện nên nói là Đại Đức. Đại Uy Đại Đức cho nên gọi là Đại Uy Đức, Đại Bồ Úy Kim 
Cương, là Hóa Thân của Văn Thủ Bồ Tát, Phật Giáo nhận định là có thể dùng khí thế 
hung bạo uy mãnh để nhiếp phục tất cả Ma Chướng... 

Hệ Đông Mật của Nhật Bản phi nhận Tôn này lễ Hóa Thân của Đức Phật A Di 
Đà (Amitabha-buddha). 

Hệ Tạng Mật ghi nhận Tôn này là Hóa Thân của Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát 
(Mañjuéri-bodhisatva) hoặc là tướng Phẫn Nộ của Văn Thù Bô Tát thuộc Giáo Lệnh 
Luân Thân, là căn bản của sự nghiệp. Do Văn Thủ Sư Lợi là Bản Tôn của Đại Sư 
Tông Khách Ba (Tsoñ-kha-pa) nên Phái Cách Lỗ (Gelug) đặc biệt rất tôn sùng Tôn 
này, đông thời ghi nhận ba Tôn: Đại Uy Đức Kim Cương, Thăng Lạc Kim Cương với 
Mật Tập Kim Cương là các Bản Tôn chủ yếu 


Hình tượng của Bố Ủy Kim Cương (hay Đại Uy Đức Kim Cương) có hai dạng 

chủ yếu là tượng ĐÐon Thân và tượng Song Thân 
.)Tượng Đơn Thân: 

Tôn Tượng có 9 khuôn mặt, 34 tay, 16 chân, co bên phải co, duỗi bên trái, cuốn 
dựng đầu lưỡi, nanh dài hung ác đáng sợ, lộ răng, trán đồ, tóc đỏ dựng đứng, râu lông 
mày như lửa, đội mão năm đầu lâu, dùng 50 cái đầu người còn tươi làm vòng hoa đeo 
ở cô, dùng răn màu đen quân quanh nách, bánh xe xương (cốt luân), vật trang sức băng 
xương (cốt sức) 

Mặt chính là mặt con trâu có hai cái sừng bén nhọn rất ư phẫn nộ, hai tay ôm 
Minh Phi La Lãng Tạp Khê (Đời Đường dịch là Xác chết đứng dậy), các bàn tay còn 
lại kết Kỳ Khắc Ấn đều câm Pháp Khi. 

l6 bản chân đạp lên: người, trâu, bò, lừa, lạc đà, chó, đê, cáo, chim thứu, chim 
kiêu, chim Anh Vũ, chim ưng, chim bằng, con công, con gà, chim hồng hạc... kèm đạp 
trụ trên Thiên Chúng của nhóm Phạm Thiên, Đề Thích, Thiên Nhập Thiên, Đại Tự Tại 
Thiên, Lục Diện Đông Thiên, Tà Dẫn Thiên, Nguyệt Thiên, Nhật Thiên 
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.)Chín khuôn mặt của Đại Uy Đức Minh Vương biểu trưng cho 9 Bộ Khế Kinh 
của Đại Thừa 

.)Tóc dựng đứng biểu thị cho ý tưởng hướng đến Phật Địa (Buddha-bhũmi) 

Hai cái sừng bén nhọn biểu thị cho Thắng Đề và Tục Đề 
) 34 tay cầm Pháp Khí: 

-Hai tay ở giữa: tay phải cầm cây Nguyệt Đao biểu thị cho sự đoạn trừ nghiệp 
ác với mọi Kiến Giải sai lầm, tay trái cầm cái bát đầu lâu (Kapäla) biểu thị cho sức 
mạnh Giác Ngộ có thể khăc phục được sự chết chóc. Hai tay này tượng trưng cho sự 
kết hợp của Phương Tiện (Upäya) và Trí Tuệ (Prajña) có thể chiến thăng mọi niệm 
hư vọng của Thế Gian 

-l6 tay bên phải: 

Tay cầm da voi: biểu thị cho sự xé nát mọi niệm hư vọng 

Tay câm móc câu: biểu thị cho sự chế ngự các Nghiệp ác, giúp cho chúng sinh 
vượt thoát biên luân hôi 

Tay cầm cây gậy xương người: biểu thị cho sự tử vong của nghiệp lực và vạn 
tượng đều trồng rỗng 

Tay câm cây gậy Kim Cương đâu người: biêu thị cho Giáo Pháp của Phật Đà 

Tay câm cái phi tiêu: biểu thị cho sự đoạn trừ ba độc Tham Sân Sỉ 

Tay câm cây giáo: biểu thị cho Trí Tuệ khăc phục được thân miệng ý 

Tay câm cái chày: biểu thị cho sự phá nát và thiêu đối Ma Chướng 

Tay cầm cây dao: biểu thị cho sự tiêu trừ ô uễ, phá bỏ vòng luân hôi 
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Tay cầm cái rìu: biểu thị cho sự chặt đứt hết mọi Kiến Giải sai lầm với niệm hư 
vọng, cắt đứt vòng luân hồi sinh tử 

Tay câm cái bàn quay: biểu thị cho sự thống trị của Phật Đà ở khắp tám phương 

Tay câm cây giáo: biểu thị cho sự đâm xuyên những Kiến Giải sai trái và lệch 
lạc 

Tay câm cây búa: biểu thị cho sự phá bỏ Tá ác, hủy diệt oán địch 

Tay cảm cái chảy Kim Cương: biểu thị cho sức mạnh của Từ Bi 

Tay câm cây kiếm báu: biểu thị cho Trí Tuệ đoạn trừ ngu sĩ vả nghiệp chướng 

Tay câm mũi tên: biểu thị cho sự xuyên phá mê tín sai lầm 

Tay cầm cái trồng: biểu thị cho Tính Không, xua đuổi sinh linh độc ác 

-l6 tay bên trái: 

Tay cầm xương cô tay con người: biểu thị cho tính linh hoạt khi tu 4 loại sư 
nghiệp Yết Ma là Tức (Tức Tai), Tăng (Tăng Ích), Hoài (Kính ái), Tru (Giáng Phục) 

Tay cầm cái đầu Phạm Thiên: biểu thị cho sự đoạn trừ mọi vọng niệm, tăng 
trưởng các Công Đức 

Tay câm sợi tơ năm màu: biểu thị cho sự tương ứng với Năm Trí của Phật 

Tay cầm cây gậy thị thể: biểu thị cho sự hủy hoại tật cả hiện tượng trái với CHáảO 
Nghĩa của Phật Giáo 

Tay câm cái Đăng Bài: biểu thị cho sự chiến thăng kẻ địch, Tà Ma, Ngoại Đạo 
xâm hại, bảo hộ Trí Tuệ của Phật Pháp và bảo vệ vô số chúng sinh 

Tay cầm cái lò lửa: biểu thị cho sự từ bỏ nguyên nhân của sự đau khổ, đem lại 
ánh sáng 

Tay cầm bắp đùi bên trái còn tươi: biểu thị cho sự thống lãnh chúng sinh bước 
trên con đường Giác Ngộ, đồng thời tượng trưng cho cho việc cho phép người tu hành 
bước vào cửa Phật 

Tay cầm cánh tay trái còn tươi: biểu thị cho sự phẫn nộ và khủng bố tất cả Tà 
Ác Ma Địch 

Tay cầm cây Tam Tiêm Mâu (cái mâu có ba chỉa): biểu thị cho sự xuyên thâu 
Ý Thức tỉnh tế 

Tay cầm Lâu Khí (vật khí băng đầu lâu): biểu thị cho năng lực Giác Ngộ, siêu 
việt khỏi cái chết 

Tay câm sợi dây: biểu thị cho sự cột buộc Tà Niệm, bắt trói Ma Chướng 

Tay câm cây cung: biểu thị cho Tính Không 

Tay câm Quân Kỹ (lá cờ): biểu thị cho sự truyền bá cầu Phước và hòa bình 

Tay câm Hắc Bồ (tâm vải đen): biểu thị cho sự chính phục cối Diễm La 

Tay cầm TuỘt người: biểu thị cho sự vô thường của Thế Gian, thực hiện tướng 
không có thật săn có trong vạn vật 

Tay cầm cái chuông Kim Cương: biểu thị cho Trí Tuệ, âm thanh của Tính 
Không 

34 cánh tay kèm thêm Thân Miệng Ý: biểu thị cho 37 Đạo Phẩm, tức là bốn 

Niệm Trụ, bốn Chính Cần, bốn Thần T, uc, năm Cũn, sáu Lực, bảy Giác CHH, tám 
Chính Đạo 


.)16 bàn chân biểu trưng cho 16 Không Tính (Sũnyatä) 
Thân Tướng của Bồ Úy Kim Cương (Hay Đại Uy Đức Kim Cương) có ý nghĩa 


là biểu trưng cho 37 Đạo Phẩm, triệt ngộ l6 Tính Không, tiêu trừ hết Tử Ma, thành 
tựu thủ thăng, được Đại Niệt Bàn. 
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_Tượng Song Thân: - 
Thân của Chủ Tôn giông như bên trên, hai tay ôm Minh Phi La Lãng Tạp Khê 
(Đời Đường dịch là Xác chêt đứng dậy) theo thê Song Vận Đại Lạc 





Minh Phi biểu thị cho năng lực tiêm ấn của Đại Uy Đức Bồ Úy Kim Cương. 

Nói theo cách khác thì Tôn Tượng Song Thân này biểu thị cho Bi Trí hợp 
nhất, trong đó Minh Vương đại biểu cho Từ Bi, Minh Phi biểu thị cho Trí Tuệ... đồng 
thời cũng biểu thị cho khái niệm Điều Phục rốt ráo 


_Tướng Ấn là:Phô Thông Căn Bản Ân (Bồng Ấn). 

Hai tay củng hợp bên trong thành quyên, dựng thăng hai ngón giữa củng hợp 
nhau như hình cây giáo. Tức biêu thị Căn Bản Ấn, cũng đem Án Mệnh này làm Bông 
Ấn. 





_ Chân Ngôn là: 

# .&@@Œ #143 4 #8 Lá 4443 2,411 144 9.63, 4 

OM HRIH STRI VIKRTANANA HUM SARVA SATRUM NASANA 
STAMBHAYA-STAMBHAYA SPHAT SPHAT SVAHA 
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THẮNG LAC KIM CƯƠNG 


Thắng Lạc Kim Cương lại xưng là Thượng Lạc Kim Cương, tên Phạn là 
Cakra-samvara nghĩa là vòng tròn đại hoan lạc. Tên Tây Tạng là Đăng Xảo, tên 
Mông Cổ là Đức Mục Khâm Cách. Là Bản Tôn của Vô Thượng Du Già Bộ Mẫu 
Tục trong Tạng Truyện Phật Giáo, là nơi mà Thân Ngữ Ý Kim Cương của chư Phật 
ba đời đã nương dựa, là đại biểu tổng tập Công Đức của chư Phật, là một loại Hách Lỗ 
Ca Minh Vương (Heruka-vidya-raJa), cũng là một trong năm Đại Bản Tôn được tôn 
phụng trong Vô Thượng Du Già Tu Pháp của Tạng Truyện Phật Giáo, cho nên xưng 
là Tổng Tập Luân. 

Trong Pháp Hệ của Vô Thượng Du Già Mật Pháp thì Phái Cách Lỗ rất chú 
trọng vào ba Tôn: Thăng Lạc K1m Cương, Mật Tập Kim Cương và Đại Uy Đức Kim 
Cương... trong đó Thắng Lạc (Samvara) thuộc về Mẫu Tục Pháp và được tôn xưng 
là vua của Mẫu Tục, là Tông Chủ của vạn ức Không Hành (Dãkin) 


_Thắng Lạc Kim Cương có thân màu xanh đậm, có bốn cái đầu, mỗi một mặt 
có ba con mắt. Cô đeo vòng chuỗi 50 đầu người. Dùng da cọp quấn quanh eo. Thân có 
12 cánh tay, sáu tay bên trái cầm các Pháp Khí là: da voi, trống, rìu Kim Cương, cây 
gậy, cái chỉa ba, chày Kim Cương; sáu tay bên phải cầm các Pháp Khí là: Da voi, sợi 
dây, cái đầu Phạm Thiên, cây Thiên Trượng, cái chuông Kim Cương. Chân phải đạp 
lên ngực của Nữ Thân Käli, chân trái đạp lên Diêm Ma Vương (Yama-raJa) 

Kim Cương Hợi Mẫu (Vajra-varahï) có thân màu hông. đỏ, đầu đội mão đâu 
lâu, một mặt ba con mắt. Thân có hai cánh tay với tay phải câm cây đao hình mặt 
trăng, tay trái cầm cái bát đầu người chứa đầy máu dùng hiến cho Bản Tôn, cùng với 
Thắng Lạc Kim Cương hiện tướng song vận Đại Lạc. 
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_Ý nghĩa của hình tượng: 

.)Thân màu xanh đậm biểu thị cho không gian và Trí Tuệ nguyên thủy 

,))Bốn cái đầu có bốn màu biểu thị cho bốn loại Công Đức: 

Mặt chính giữa màu xanh lam biểu thị cho Công Đức Tăng Ích 

Mặt bên trái màu trắng biểu thị cho Công Đức Tức Tai 

Mặt bên phải màu hồng biểu thị cho Công Đức Kính Ái 

Mặt phía sau màu vàng biểu thị cho Công Đức Giáng Phục 

)Mỗi mặt có ba con mắt biểu thị cho sự quán chiếu ba đời quá khứ hiện tại vị 


lai 

Đầu đội mão năm đầu lâu biểu thị cho sự vô thường và dũng vũ 

Trên đâu có nửa vành trăng (bán nguyệt) biểu thị cho hạnh phúc của con 
nĐƯỜI 

Đinh đầu có hai Kim Cương biểu thị cho sự song thành Phương Pháp và Trí 
Tuệ 

.) Trên cô đeo vòng chuỗi 50 đầu nIĐØƯỜI biểu thị cho toàn bộ Kinh Điền của Phật 
CHáo 


)Da cọp quần quanh eo biểu thị cho sự dũng mãnh không có sợ hãi 

)12 cánh tay biểu thị cho phương pháp khắc phục Duyên Khởi 

.)Tư thê đứng trên vành mặt trời trên tòa hoa sen biêu thị cho ánh sảng của Phật 
soi chiếu khắp, hiểu biết tất cả, thoát lìa khỏi Trần Thế 

.)Chân phải đạp lên ngực của Nữ Thân Käli biểu thị cho Giáo Pháp này có thê 
loại trừ được sự sống và sinh mệnh thông thường 

.)Chân trái đạp lên Diêm Ma Vương (Yama-räja) biểu thị cho Giáo Pháp này 
có thể tiêu diệt được cái chết và sự chuyền kiếp thông thường 

)Minh Phi Kim Cương Hợi Mẫu màu hồng đỏ biểu thị cho ngọn lửa và tình ái 
mộ nông nhiệt 


_ Thắng Lạc Kim Cương Thân Chú: 

OM: SRI-VAJRA HE HE,RU RU,KAM HUM HÙŨM PHAT DAKINI 
JALA-SAMVARAM SVAHA 

OM HRIH HA HA HUM HÙUM PHAT 


Nếu chân thành cúng phụng tu trì Thắng Lạc Kim Cương thời thanh tịnh hết 
tật cả nghiệp chướng nhỏ nhiệm thuộc thân ngữ ý của chúng sinh, được Công Đức gia 
trì và Cú Nghĩa Quán Đỉnh của chư Phật, hay được thành tựu Công Đức của Phật, mở 
hiển Bình Đắng Tính Trí (Samatä-jñana), mau chứng Tự Tính Thân (Svabhäva- 
kaya) của Phật. 
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CÁT TƯỜNG HỶ KIM CƯƠNG 


Cát Tường Hỷ Kim Cương, tên Phạn là ŠrT-hevajra, âm Phạn đọc là Hắc Bạt 
Chiết La, Tây Tạng dịch là Giới Đa Kiệt hoặc Kiệt Ba Đa Kiệt. Dịch ý ất có danh 
xưng chăng đồng. là Hỷ Kim Cương (Hevajra), Đại BI Không Trí Kim Cương, Hoan 
Hỷ Kim Cương, Âm Huyết Kim Cương, Đại Lạc Kim Cương, Ý Kim Cương ... là một 
trong năm vị Đại Minh Vương thuộc Vô Thượng Du Già Mật của Tạng Truyền Phật 
CHáo 

Cát Tường (S1): đại biểu cho đây đủ Phước Tuệ, viên mãn đủ Trí chắng hai 

Hỷ (He): đại biểu cho sự chứng đặc Vô Ngã, Đại Từ Đại Bi lợi ích cho hữu tình 

Kim Cương (Vajra): đại biểu cho Trí Tuệ của Bát Nhã Không Tính 

Cát Tường Hỷ Kim Cương hàm chứa sự giác ngộ đây đủ của Từ Bi và Trí 
Tuệ. Trí Tuệ hay khiến cho con người hiểu rõ, thấu triệt sự vọng tưởng chấp mê của tự 
ngã, là yêu tô căn bản để giải thoát các khô. Từ Bi là sự biểu hiện cụ thể của việc đem 
niêm vui của Pháp cực lớn này chia đều cho người khác 


Cát Tường Hỷ Kim Cương còn có nhiêu loại tên gọi, đông Thể khác tên như Hô 
Kim Cương hay Hứ Lô ca Minh Vương (Hevajra), Giác Đâu (Buddha-kapala), Tôi 
Thăng (Sambara), Thât Võ Tận (Sapta-ksara), Đại Huyền (Maha-maya3) 


_Phật Thuyết Đại Bi Không Trí Kim Cương Đại Giáo Vương Kinh, Quyền 2 
ghi nhận ý nghĩa của tên gọi Hỷ Kim Cương (Hevajra) là: 

Hứ (He) là nhần gốc rễ (bản nhân) của Tính trồng rỗng (ŠSũnyatä:Không Tính) 

Lỗ (Ru) là lìa nhiễm, trang nghiêm thủ thăng 

Ca (Ka) là không có chỗ trụ 


_ Căn cứ vào sự ghi chép của Thành Tựu Pháp Man (Sadhana- mãla) thì: Lễ bái 
Hứ Lỗ Ca Minh Vương, nên quản tưởng tự mình tức là hình trạng ngôi Bán Già, Hư 
Lỗ Ca Minh Vương có vị trí ngôi trên thân người chết. 
Lại nói là: “Hứ Lỗ Ca khoác áo da người, toà thân xoi bôi tro, tay phải cầm Kim 
Cương, tay trái nâng sọ người chứa đây máu tanh, trên mão đội đâu có TH Phật A 
Súc nhỏ, thường hộ trì Thê Giới hữu tình miễn trừ sự xâm hại của Ma ác” 
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_ Vào thời của Tống Nhân Tôn (Bắc Tông) thì Giáo Pháp của Hỷ Kim Cương 
mới bắt đâu truyện vào Trung Quốc thông qua bản Phật Thuyết Đại Bi Không Trí 
Đại Giáo Vương Nghi Quỹ Kinh do vị Tăng Ấn Độ là Thích Pháp Hộ (Công 
Nguyên:936_ 1004) phiên dịch từ bản Phạn. 

Đến thời đại của Nguyên Sơ Thế Tô Hốt Tắt Liệt thì Sa Nam Nhật La Phức là 
Đệ Tử của Phát Tư Ca (Tổ thứ năm của Phái Tát Ca Tây Tạng) đem Hỷ Kim Cương 
Du Già Thật Tu Pháp Môn từ Án Độ vào Tây Tạng và phiên dịch thành Hán Văn. 
Đây tức là Cát Tường Hỷ Kim Cương Tập Luân Cam Lộ Tuyên 

Đến thời của vua Minh Anh Tôn thì chế thành bản Nê Kim Đan Thanh Tả 
Hội, Hội đầu của Kinh Quyền có Cát Tường Hỷ Kim Cương Đàn Thành trang 
nghiêm tất tinh tế kỹ lưỡng 


_ Hinh tượng của Cát Tường Hỷ Kim Cương (Hay Hỷ Kim Cương) có hai 

dạng chủ yếu là tượng Đơn Thân và tượng Song Thân 
.)Tượng Đơn Thân: 

Thân màu xanh lam có 8 mặt, 16 cánh tay, 4 cái chân, mỗi mặt đều có ba con 
mắt, tướng phẫn nộ lộ răng nanh bén nhọn, đầu đội mão xương người, tóc màu vàng 
dựng đứng lên trên, cô đeo vòng chuỗi 50 cái đầu người còn tươi mới. Tám tay bên 
phải đều cầm một cái bát đâu lâu, bên trong bát chứa voi màu trăng, ngựa màu xanh, 
lừa màu hồng, bò màu hồng, lạc đà màu tro, người màu hông, sư tử màu xanh, vị Thân 
màu đỏ (Xích Thân). Tám tay bên trái đều cầm cái bát đâu lâu, bên trong bát theo thứ 
tự chứa Địa Thiên màu vàng, Thủy Thân màu trăng, Hỏa Thân màu hông, Phong Thân 
màu xanh, Nguyệt Thiên màu trăng, Nhật Thiên màu hông, Nhạc Đề (Vua Diêm La) 
mảu xanh, Thí Tài (Thân Tài) màu vàng... Duỗi chân phải, co gập chân trái, dẫm đạp 
lên hai thân người nằm ngửa, đứng như tướng múa trên tòa báu hoa sen 
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Ý nghĩa của hình tượng: 

.)Thân màu xanh lam đại biểu cho không gian và ý thức 

.)Tám khuôn mặt đại biểu cho tám Giải Thoát của sự hay vứt bỏ Tham Dục 
thuộc Sắc (Rũpa) và Vô Sắc (Arũpa) là: Hữu Sắc Quán Sắc Giải Thoát, Vô Săc Quán 
Sắc Giải Thoát, Tịnh Sắc Giải Thoát, Không Vô Biên Xứ Giải Thoát, Thức Vô Biên 
Xứ Giải Thoát, Vô Sở Hữu Xứ Giải Thoát, Phi Thưởng Phi Phi Tưởng Xứ Giải Thoát, 
Diệt Thọ Tưởng GIải Thoát 

.)Tướng phẫn nộ (lộ răng nanh bén, tóc màu vàng dựng đứng lên trên) đại biểu 
cho sự dùng Tâm Đại Bi bày hình tượng phẫn nộ, giáng phục hữu tình có khuynh 
hướng Tá Ác 

.))Tóc mảu vàng dựng đứng lên trên còn đại biểu cho Phật Đức triển chuyển 
tăng lên trên 

.)Ba con mắt đại biểu cho năng lực của ba loại thanh tịnh là Thân kết Ấn, 
miệng tụng Chú, Ý quán tưởng 

.)Mão năm đầu lâu đại biểu cho năng lực trừ bỏ năm Độc: Tham, Sân, S1, Mạn, 
Nghi 

.)Năm vật trang sức đại biểu cho sự thanh tịnh thuộc năm Trí của năm Đức 
Phật 

Vòng đeo tay đại biểu cho Pháp Giới Thể Tính Trí của Đức Phật Tỳ Lô Giá 
Na ở trung ương 

Vòng đeo trên đâu đại biểu cho Đại Viên Kính Trí của Đức Phật Bất Động ở 
phương Đông 

Vòng đeo tai đại biêu cho Diệu Quán Sát Trí của Đức Phật A Di Đà ở phương 
Tây 

Vòng đeo cô đại biểu cho Bình Đắng Tính Trí của Đức Phật Bảo Sinh ở 
phương Nam 

Dây đai ở eo đại biểu cho Thành Sở Tác Trí của Đức Phật Bất Không Thành 
Tựu ở phương Bắc 

,)16 vật cầm tay đại biểu cho 16 loại Không Tính (Sũnyatä) là: Nội Không, 
Ngoại Không, Nội Ngoại Không, Không Không, Đại Không, Thắng Nghĩa Không, 
Hữu Vi Không, Vô Vi Không, Vô Tế Không, Tất Cánh Không, Vô Tán Không, Tự 
Tính Không, Nhất Thiết Pháp Không, Tự Tướng Không, Vô Sở Duyên Không, Vô 
Tính Không. 

) Dẫm đạp lên hai thân người nằm ngửa đại biểu cho sự dứt trừ Vô Minh và Ái 
Dục. 


_ Tượng Song Thần: 

Thân của Chủ Tôn giống như bên trên, hai tay ôm Minh Phi Vô Ngã 
(Nairatmya) có thân màu xanh xám, tay phải cầm cái rìu Kim Cương, tay trái câm cái 
bát sọ người. Hai Tôn thực hiện theo thế Song Vận Đại Lạc như điệu múa, chân dẫm 
đạp lên bỗn thân nĐười, an trụ tại vành mặt trời trên hoa sen 
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Ý nghĩa của hình tượng: 

.)Y nghĩa hình tượng của Chủ Tôn giống như bên trên 

.)Chân đạp lên bốn người đại biểu cho sự đập nát bốn loại Ma: Đại Phạm 
Thiên màu vàng, Đề Thích Thiên màu trắng, Biến Nhập Thiên màu xanh, Đại Tự 
Tại Thiên màu đen... Đông thời cũng đại biểu cho bốn Nhiệp Pháp nhiêu ích cho 
chúng sinh là: Bỗ Thí Nhiếp, Ái Ngữ Nhiếp, Lợi Hành Nhiếp, Đồng Sự Nhiếp 

.)Chín tướng múa đại biểu cho 9 loại dáng điệu múa hay giáng phục đủ Tham 
Dục, Ngu S1 là: sự kiểu my, dũng mãnh, xâu xí (xú lậu)... thuộc tư thế của Thân. Sự 
vui cười, mãnh lệ, đáng sợ ...thuộc dáng dập của Ngữ. Sự thương xót (bi mẫn), uy 
hách, bình hòa thuộc dáng dâp của Ÿ 

.)Nhục Thể (thân thể) đại biểu cho sự an trụ chắng động của Đại Địa 

Huyết Dịch (máu và chất lỏng trong thân) đại biểu cho sự tuyên chuyền tự tại 
của Thủy Đại 

.)Tân dịch (nước bọt) đại biểu cho sự thiêu trừ bụi nhiễm câu chướng của Hỏa 
Đại 

.Chỉ Tủy (mỡ, tủy) đại biểu cho sự tạo làm các Pháp của Phong Đại 
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)Bì Phu (phân da bên ngoài) đại biểu cho sự hay đạt đến cảnh giới Giác Ngộ 
của bảy Giác Chỉ là: Niệm Giác Chi, Trạch Pháp Giác Chi, Cân Giác Chi, Hỷ Giác 
Chi, Khinh An Giác Chi, Định Giác Chi, Xả Giác Chi 

.)Bộ Xương đại biểu cho sự thanh tịnh của bốn Thánh Đề Khổ, Tập. Diệt, 
Đạo...hay chặt đứt phiền não, chứng Niết Bàn 

Trong Tôn Tượng Song Thân này thì Minh Phi Vô Ngã biểu thị cho Trí Tuệ 
trác việt siêu phàm, Cát Tường Hỷ Kim Cương biểu thị cho lòng Từ Bi bao trùm Pháp 
Giới. Hình tượng này minh chứng cho cảnh giới tinh thân Bi Trí hợp nhất 


_ Chữ chủng tử của Cát Tường Hỷ Kim Cương là: HÙM 


_ Thủ Ấn là: Hai tay chặp lại, trồng rỗng ở giữa, co hai ngón cái vảo trong lòng 
bàn tay đèn lên hai ngón Vô Danh 





_ Cát Tường Hỷ Kim Cương Tâm Chú là. 
“Ong, đề ngốõa, tât chủ, ngõa nhật lạp, hông hồng hồng, phát tra, thoa cắp” 
OM DEVA PICU VAJRA,HŨM HÙM HÙUM PHAT, SVAHA 
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_ Cát Tường Hỷ Kim Cương Đàn Thành: 

Chính giữa Đàn Thành là một đóa hoa sen tắm cảnh, ở giữa là Cát Tường Hỷ 
Kim Cương với Vô Ngã Phật Mẫu. Chung quanh Cát Tường Hỷ Kim Cương là tám 
vị Đại Minh Phi (Maha-yogim): Ngao Lý Phi (Gauri), Tưu Lý Phi (Cauri), Vĩ Đa Lý 
Phi (Vettal),Khát Tam Ma Lý Phi (Ghasmarn), Bốc Cát Tây Phi (Pukkasï), Thập 
Phộc Lý Phi (Savarr), Tán Noa Lý Phi (Candalï), Nỗ Nhĩ Tỳ Phi (Raudri), 

Bên ngoài Mạn Trà La (Mandala) từ bên ngoài đến bên trong là bánh xe rực lửa 
Bát Nhã, bánh xe hoa sen, bánh xe Kim Cương và tám rừng Thị Đà lớn. Trong tắm 
rừng Thi Đà lớn có tháp Phật, con sông, sư tử, Thiên Thân, cây côi, mây, Long 
Vương.... Bốn cửa ở bôn phương đêu có Thủ Hộ Thân 

Chủ Tôn của Đàn Thành (Mandala) tức Cát Tường Hệ Kim Cương là một 
trong năm Đại Bản Tôn (Thủ Hộ Tôn) của Vô Thượng Du Già Mật trong Tạng 
Truyền Phật Giáo, là Pháp tu cơ sở Nhập Môn của Phái Tát Ca (Hoa Phái). Người 
mới học theo Phái Tát Ca đều nên trước tiên đắc được Quán Đỉnh này thì mới có thể 
tiếp tục khởi tu Mật Tục khác. Lại do Hỷ Kim Cương lại là chỗ Thân Truyền của 
Tất Lý Oát Ba (Virupa), bậc Tổ Sư Đại Thành Tựu của phát Tát Ca, cho nên Phái 
này dùng Pháp này gọp tập chung tất cả Mật Tục làm Nghi Quỹ Bất Cộng tối cao 

Ngoài ra, ở bốn phương chung quanh Đàn Thành, trong các cái khám cũng có an 
trụ 26 Tôn Tượng phân biệt là Vô Ngã Phật Mẫu, Văn Thù Bỏ Tát, Tất Lý Oát Ba 
(Virupa), Hạ Oa Lý Ba, chúng YoginTI, tám Thiên Mẫu, mười Tôn Phẫn Nộ, Độ 
Mẫu... của 84 bậc Đại Thành Tựu 
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_Y theo Hô Kim Cương Hằng Trì La Đại Tương Ứng Luân Phẩm shi nhận 

Cát Tường Hỷ Man Trà La là: “Man Trả La này dùng Hỷ Kim Cương (Heruka) với 
Vô Ngã Minh Phi làm Trung Tôn (Tôn ở chính giữa), bốn chung quanh hiễn bảy 8 vị 
Minh Phi (Yogim) 

Ngao Lý Phi (Gaur1) ở phương Đông 

Tưu Lý Phi (Caur1) ở phương Nam 

Vĩ Đa Lý Phi (Vettal) ở phương Tây 

Khát Tam Ma Lý Phi (Ghasmari) ở phương Bắc 

Bốc Cát Tây Phi (Pukkasï) ở Đông Nam 

Thập Phộc Lý Phi (SŠSavarï) ở Đông Bắc 

Tán Noa Lý Phi (Candalï) ở Tây Bắc 

Nỗ Nhĩ Tỳ Phi (Raudri) ở Tây Nam 





437 


_ Theo sự truyện thừa khác thì Cát Tường Hỷ Kim Cương Đàn Thành được ghi 
nhận là: 

Cát Tường Hỷ Kim Cương là Chủ Tôn ở chính giữa, chung quanh là tắm vị 
Minh Phi: Ngao Lý Phi (Gauri), Tưu Lý Phi (Cauri), Vĩ Đa Lý Phi (Vettal),Khát 
Tam Ma Lý Phi (Ghasmari), Bốc Cát Tây Phi (Pukkasi), Thập Phộc Lý Phi 
(SavarT), Tán Noa Lý Phi (Candahl), Nỗ Nhĩ Tỳ Phi (Raudrn), bên trên là Không 
Hành Phi (Khacar) , bên dưới là Địa Cư Phi (Bhùcar) 





_ Cát Tường Hỷ Kim Cương Bách Tự Minh: 

đ äã#®“tñ HHH4HX1ddraT( Ä4#gãtñäX(@% ƒ# Xá 
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OM_ VAJRA-HERUKA SAMAYAM ANUPÄLAYA _ VAJRA-HERUKA 
TVENA UPATISTA DRDHO ME BHAVA _SUTOSYO ME BHAVA _ 
SUPOSYO ME BHAVA _ANURAKTO ME BHAVA _ SARVA SIDDHIM ME 
PRAYACCHA SARVA KARMASU _CA ME CITTAM ŠRIYAM KURU _ 
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HŨM HA HA HA HA HOH BHAGAVAM SARVA TATHÄGATA HERUKA 
_MÃ ME MUMCA HERUKO BHAVA MAHA SAMAYA SATVA AH 





.)Cát Tường Hỷ Kim Cương Bách Tự Minh còn được ghi nhận theo cách khác là: 
OM_ SRI-VAJRA-HERUKA SAMAYAM ANUPALAYA  VAJRA- 
HERUKA TVENOPATISTA DRDHO ME BHAVA SUTOSYO ME BHAVA _- 
ANURAKTO ME BHAVA SUPOSYO ME BHAVA SARVA SIDDHIM ME 
PRAYACCHA SARVA KARMASU CA ME CITTAM SRIYAM KURU - 
HUM HA HA HA HA HOI BHAGAVAN VAJRA HERUKA MA ME 


MUNCA HERUKO BHAVA  MAHÄ SAMAYA SATVA ÄI HŨM PHAT 


_ Theo Mật Giáo Tây Tạng, người tụng trì Chú này có các Công Đức sau: 
.)Hay sám hỗi và tiêu trừ nghiệp tội từ vô thuỷ đến nay 
.)Hay chận đứng tất cả niệm ác không cho tăng trưởng 
.)Hay phá trừ tất cả phiên não 
.)Hay tăng trưởng Phước Trí vô lượng vô biên 
.)Hay sinh mọi loại Công Đức 
.)Tuỳ theo Nguyện đã mong câu đều được như ý 
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THỜI LUẦN KIM CƯƠNG 


Thời Luân Kim Cương, Phạn văn là Kãla-eakra-vajra, Tạng văn là Để Vu 
Tức Khoát Lạc, là danh hiệu của một vị Thân Linh cao cấp trong Vô Thượng Du Già 
Bộ của Phật Giáo Mật Tông. 

Thời Luần Kim Cương tên Tây Tạng là Đỉnh Khoa, là Bản Tôn Báo Thần 
Phật thuộc Bắt Nhị Tục trong Võ Thượng Du G1à của Tạng Mật, là điều mà Đức Phật 
Thích Ca đích thân truyền dạy, là Pháp Môn tôi cao vô thượng, rất thù thăng trong các 
Mật Pháp. 

Theo Tạng Truyên Phật Giáo: một năm sau khi Đức Thích Ca Mâu NI thành 
Phật thời ứng với sự thỉnh câu của vị vua nước Hương Ba Lạp (Sambhala) tên Nguyệt 
Thiện (Sucandra) mà truyền dạy Pháp này, sau đó Pháp này triển chuyển nhập vào Ấn 
Độ, Tây Tạng.... đến thế kỷ thứ 13 thời thịnh hành ở Tây Tạng. Phái Tát Ca (Säkya) 
của Tạng Mật đã truyền Thời Luân Kim Cương Pháp rất sớm, xác định rõ cơ sở tu 
tập Thời Luân Kim Cương của Tạng Mật. Sau này các Phái phô biến tu tập, rất nhiều 
học viện lớn đêu chuyên dựng lập Thời Luân Học Viên 

Truyên thuyết ghi nhận là: khi Đại Sư Tông Khách Ba (Tsoñ-kha-pa) bế quan 
tu thành viên mãn thứ tự thì nhìn thấy Thời Luân Kim Cương. Thời Luân Kim 
Cương dùng bàn tay an trên đỉnh đâu của Tông Khách Ba và bảo Đại Sư cũng như 
một dạng của vua Nguyệt Thiện (Sucandra) là hoăng dương Pháp này. Sau đó, Đệ Tử 
của Tông Khách Ba là ÝY Khải Chu Kết đắc được sự truyện thừa của Pháp này, đời đời 
truyền nhau cho đến ngày nay thì bậc Thượng Sư đời thứ 14 của Tây Tạng là Đạt Lại 
Lạt Ma (Dalai-lama) nhiều lần đã từng hoăng truyền Pháp này. 


_Thời Luân (Kãla-cakra) tức là bánh xe của thời gian. Luân Hỗi (Samsära) là 
sốc rễ của sự thông khổ và vọng niệm lớn nhất của hữu tình Hàm Thức tức là Duyên 
bám níu (phan duyên) vào quá khứ, hiện tại, vị lai mà lưu chuyển ở sáu đường, cho 
nên chư Phật nói bảy vô sô Pháp Môn giải thoát để cứu độ hữu tình thoát ra khỏi Luân 
Hôi. 

Tình Khí Thế Gian (Hữu Tình Thế Gian và Khí Thế Gian) đều thuận theo 12 
năm xoay chuyên, một kỳ tiếp nối một kỳ chắng đứt đoạn Tăng Ích hoặc Hủy Tốn. 
Do nhân duyên hòa hợp sinh ra sự khoái lạc và thông khô trong Luân Hồi lưu chuyền. 
Nếu y theo Thời Luân Pháp tu hành như Phong Thủy chắng thích hợp, hoặc bốn Đại 
chắng điều hòa... liên có thể chuyển sự bất tịnh thành thanh tịnh, khiến cho sự hủy diệt 
lại được phục sinh, chuyên hóa sự đấu tranh thống khổ thành hòa bình và khoái lạc 


_ Thời Luân Kim Cương Pháp chia ra làm ba loại là: Ngoại, Nội và Biệt 

Ngoại Thời Luân là chỉ thiên văn, tình tượng, số học 

Nội Thời Luân là chỉ sự cầu tạo của thân thể con nĐØƯỜi VỚI sự vận hành của 
Kinh Lạc Khí Mạch 

Biệt Thời Luân là Pháp tu trì thực tế, y theo Bản Tôn và Đàn Thành hình tròn 
của Ngài mà tu. Sau khi Hành Giả được sự gia trì của Quán Đỉnh thì mới có thể xem 
xét Bộ Loại, lần lượt theo thứ tự Quy Lập mà học tập và tu trì hết thảy Thời Luân 
Kim Cương Pháp 


Hình tượng của Thời Luân Kim Cương chủ yêu có hai loại hình thức biểu hiện 
là tượng đơn thần và tượng song thân 
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_ Tượng Đơn Thân: Thân mảu xanh lam phóng bắn thuần một ánh sáng, có bốn 
cái đầu: mặt chính màu xanh lam, mặt bên phải màu hông, mặt bên trái màu trăng, mặt 
phía sau màu vàng, mỗi mặt đều có ba con mặt. Mỗi cái đầu đêu đội mão đâu lâu 
người, đỉnh đầu có nửa vành trăng và hai Kim Cương (song Kim Cương) 

12 cánh tay, mỗi cánh tay có 2 bàn tay tông cộng là 24 bàn tay chia ra làm ba 
nhóm: tám tay bên trên màu trăng, tám tay ở giữa mảu hông, tám tay bên dưới mảu 
xanh lam. Màu sắc của các ngón tay từ ngón cái đến ngón út y theo thứ tự là: màu 
vàng, màu trắng, mảu hồng, màu xanh lam, màu xanh lục. Màu sắc của các lóng tay từ 
đâu ngón tay đên lòng bản tay theo thứ tự là: màu xanh lam, màu hông, màu trắng. 

Pháp Khí câm trong tay y theo thứ tự bên phải là: chày Kim Cương, cây kiêm 
báu, cây kích ba chia (tam xoa kích), cây việt đao, mũi tên lửa, cây gậy móc câu (câu 
trượng), cái trống Pháp, cái chùy, bánh xe Pháp (Pháp Luân), cái mâu, cây gậy báu, 
cây búa. Bên trái là: chuông Kim Cương, Thuẫn Bài, chày Giáng Ma, vật khí đầu lâu, 
cây cung, sợi dây, báu Ma NI, hoa sen trăng, vỏ Ôc trăng (bạch loa), cái gương, hoa sen 
móc câu (câu liên), cái đầu Phạm Thiên có bốn mặt. 

Duỗi chân phải có màu hông dạp lên thân của Thiên Mẫu, co chân trái có màu 
trăng dẫm đạp lên thân của Đại Tự Tại Thiên. Thân trên khoác Thiên Y, thân dưới mặc 
quân da cọp, đeo các loại Anh Lạc báu, đây đủ tật cả sự trang nghiêm của Báo Thần 
Phật 





KALACHAKRA 


+. 6® x4 
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_ Tượng Song Thân: 

Thân tướng của Chủ Tôn giống như bên trên 

Minh Phi của Ngài có thân màu vàng, bốn đâu, tám cánh tay, mỗi khuôn mặt có 
ba con mắt. Bốn tay bên phải của Minh Phi cầm: cây Việt Đao, cây gậy móc câu, cái 
trồng Pháp, tràng hạt. Bôn tay bên trái của Minh Phi câm: vật khí đâu lâu, sợi dây 
thừng, hoa sen trăng, báu Ma Ni. 

Nét mặt của Thời Luân Kim Cương và Minh Phi hiển tướng nửa vui nửa giận, 
ôm nhau theo thế Đại Lạc Song Vận. Hai bàn chân dẫm đạp trên thân của Đại Tự Tại 
Thiên với Thiên Mẫu biểu thị cho sự tôi phục các chướng ngại Tham Sân S1. 

Do Thời Luân Kim Cương là Bản Tôn Báo Thân Phật là sự kết tính của 
Không Sắc Đại Thủ Ấn Trí Tuệ, nguồn gốc của mọi Phật Tính trong vũ trụ. Minh 
Phi tượng trưng cho Trí Tuệ của Không Tướng (tướng trống rỗng) đại diện cho tất cả 
mọi năng lực, có khả năng hỗ trợ cho người tu hành biên thân thê thành trạng thái hư 
không tuyệt đối... cho nên tượng Song Thân Thời Luân Kim Cương tượng trưng cho 
sự hòa hợp giữa Từ BI và Trí Tuệ 





Tóm lại, Tượng Thời Luân Kim Cương đại biểu cho tất cả Phật Bộ Tát ở mười 
phương cùng với Tổng Thê của Phật Giáo Hiển Mật, là chân lý hiển hiện sự tuyệt diệu 
rất hoàn mỹ. Như Đại Sư Tông Khách Ba khen ngợi răng: “Hiểu biết được Thời 
Luân Kim Cương tu hành tức cũng hiểu biết được tất cả Mật Tông tu hành” 
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_ Chữ chủng tử là: HÙM 


_ Thời Luân Kim Cương Thủ Ấn: 
Đặt lưng bàn tay phải trong lòng bàn tay trải. Hai tay: ngón trỏ, ngón g1ữa, ngón 
vô danh, ngón út ø1ao chéo nhau. Hai ngón cái cùng chạm đầu ngón 





_ Thời Luân Kim Cương Tâm Chú: 

“Ông, cáp kháp mã, lạp ngõa nhiệt dương, sa cáp” 

OM HAM K$A MA LA VA RA YA SVAHA 

(Chú ý: Nếu người chưa thọ nhận Thời Luân Kim Cương Quán Đỉnh thì 
chắng thích hợp niệm tụng Tâm Chú này) 


Tu Thời Luần Kim Cương Pháp thì có thể đạt được nhiều loại Công Đức như: 
chận đứng được tai vạ của binh đao với tất cả kiếp nạn đem lại sự hòa bình an vui, mưa 
thuận g1ó hòa, thu hoạch năm loại lúa đậu sung túc, sâu loài vật nuôi được hưng thịnh, 
đạt được Niết Bàn chắng còn luân hồi, hoặc được sinh về nước Hương Ba Lạp 
(Sambhala) là Tịnh Thô của Bản Tôn. 


_Thời Luân Kim Cương Chủng Tử Tự Đồ (còn gọi là Thập Tướng Tự Tại 
Đồ) 
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Thập Tướng Tự Tại Đồ (Đồ hình của mười tướng tự tại) là một loại đô án tượng 
trưng cho Thời Luần Kim Cương của Mật Tông Phật Giáo. Tiếng Tây Tạng dịch âm 
là Lãng Cửu Vượng Đan, ý là mười loại tự tại, tức là nghĩa của Thời Luân Tâm 
Chú: 

“Ông, cáp ca mã lạp oa lạp nha, thoa cáp” 

©Om_ ham ksa ma la va ra ya svä hã 

Chính là chỉ mười chữ đấy, mà Ý của mười chữ ấy là: Tuôi thọ, Tâm, vật, sự 
nghiệp, sinh, Thân Biến, Thắng Cải, Nguyện, Trí Tuệ và Tự Tại 


_ Lại nữa, mười loại Tự Tại gồm có: 

Thọ Mệnh Tự Tại: hay bảo vệ kéo dài tính mệnh 

Tâm Tự Tại: chắng nhiễm sinh tử 

Nguyện Tự Tại: tùy quán chỗ ưa thích mà thành tựu, do Tinh Tiên đã được 

Nghiệp Tự Tại: chỉ làm việc thiện và khuyên người khác làm điều thiện 

Thọ Sinh Tự Tại: tùy theo ý muốn hay đi lại, do An Nhẫn đã được 

Tư Cụ (vật dụng hàng ngày) Tự Tại: tùy ý yêu thích quán hiện, do Bồ Thí đã 
được 

Giải (Hiểu biết, phân tách) Tự Tại: tùy theo Dục biến hiện, do An Nhẫn được 

Thân Lực Tự Tại: khởi Thần Thông tối thắng, do An Lực đã được 

Pháp Tự Tại: đôi với Khê Kinh, do Trí Tuệ đã được 

Trí Tự Tại: Trí Tuệ tùy thuận ngôn âm 


_ Đồ hình của mười Tướng Tự Tại là tính tủy của Thời Luân (Kãla-cakra). Cái 
ây là do 7 tự mẫu của Phạn Văn gia thêm mặt trời, mặt trắng, vòng cuôn tròn (viên 
quyền)... cộng thành 10 phù hiệu. Trong Đồ Phù, 5 loại màu sắc tượng trưng cho 5 loại 
nguyên tố cơ bản của vũ trụ là đấy, nước, lửa, gió, hư không. 

Mười phù hiệu lại tượng trưng cho các bộ vị của thân thể con nĐƯỜi VỚI các bộ 
phận của Thế Giới vật chât. 





lHị + EE + --†-3ữ EH 
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Điểm tròn đại biểu cho Thân 

Na Đạt (vòng cuốn tròn) đại biểu cho Hư Không 
Hình bán nguyệt Thái Âm đại biểu cho Trí 

Chữ Ham màu lam đại biêu cho Vô Sắc Giới 

Chữ Ya màu đen đại biểu cho gió 

Chữ Ra màu hồng đại biểu cho lửa 

Chữ Ma màu rực rỡ đại biểu cho Dục Giới 

Chữ La màu vàng đại biêu cho Địa Giới bền chắc 
Chữ Ksa màu xanh lục đại biêu cho Sắc Giới 

Chữ Va màu trăng đại biêu cho nước 


_Thập Tướng Tự Tại Đồ là khái quát của ba loại Thời Luân: Nội, Ngoại, Biệt 

Ngoại Thời Luân chỉ núi Tu Di, bỗn Đại Châu và tám Tiểu Châu, Khí Thê Gian 

Nội Thời Luân chỉ năm cõi Dục, 16 cõi Sắc, bôn cõi Vô Săc, 31 Hữu Tình Thế 
Can 

Biệt Thời Luân chỉ thứ tự sinh khởi của Bản Tôn, Niệm Tụng, Đàn Trường ...và 
thứ tự viên mãn của sự tu trì Phong Mạch, Minh Điểm... 

Nhân tiêu chí ấy, nêu lên Mật Thừa Bản Tôn với Đàn Trường ấy hòa hợp một 
Thể. Một cái đô hình Thời Luân ây là gom tập tất cả tinh hoa của Khí Thế Giới thuộc 
ba cõi để tượng trưng cho một Thể, tượng trưng cho giáo nghĩa tối cao của Thời Luân 
Mật Pháp, cho nên được nhận rõ là có đủ ý nghĩa và lực lượng của Thân Thánh cực 
lớn. Hay khiến cho người có đủ niềm tin, miễn trừ được đao binh, tật dịch, đói khát với 
tai nạn thuộc nhóm nước, lửa, g1ó....hay khiến cho nơi cư ngụ được cát tường viên 
mãn, quyền thuộc thuận hòa, đêm mộng tốt lành, thân tâm an khang, đi lại được thông 
đạt, cầu mong được như nguyện. 

Đem đồ hình này để ở cửa chính bên dưới mái hiên ắt có thể dùng trấn Yêu, bảo 
vệ phong thủy. Đề bên trong nhà ặt có thê tránh được Tà, tiêu tai, gặp xâu hóa tốt, cát 
tường bình an. Bởi thê đô hình này phân lớn được vẽ ở cửa chính, bên dưới mái hiên 
của Tự Viện và nhà ở, hoặc trên tường vách bên trong nhà đề cầu sự tốt lành như ý, 

Ngoài ra còn có người thêu đan đô hình này, hoặc làm thành đồ trang sức để đeo 
trên thân. 








446 


PHÔ BA KIM CƯƠNG 


Phố Ba Kim Cương, tên Phạn là Vajra-kilaya, tên Tây Tạng là Dorje- 
phurba, dịch âm là Đa Kiệt Hùng Nỗ, dịch ý là Nhu Đông Kim Cương 

Hai chữ Phố Ba (Phurba) là ngôn ngữ Tây Tạng, nghĩa là cây cọc (quyết) 
nguyên là một loại công cụ mà dân tộc du mục Tây Tạng dùng để cắm giữ cô định liêu 
vải của họ, sau này trở thành một trong những Pháp Khí quan trọng của các Tôn trong 
Phật Cáo Tây Tạng. 





Do Pháp Khí chủ yêu được Vajra-kilaya năm giữ trong bàn tay là Phurba nên 
Tôn này có tên gọi là Phố Ba Kim Cương và cây cọc Kim Cương được gọi là Phố Ba 
Chử (chày Phurba) 

Theo truyên thuyết của người Tây Tạng, thời xưa có một vị Đại Lực Quý Thân 
Lâm Đương Lỗ Trát có đủ ba đầu, sáu cánh tay, bốn Tộc, hai cái cánh... trụ ở trong 
rừng Thi Đà (SŠita-vana) gây nguy hại cho hữu tình trong ba cõi. Thời Cát Mã Hắc 
Lỗ La (tướng phẫn nộ của Kim Cương Tát Đỏa) vì giáng phục vị Đại Lực Quỷ Thân 
này mới hóa thân làm Phố Ba Kim Cương đồng một hình tướng với vị Đại Lực Quỷ 
Thân này có đủ Uy Lực lớn, cuối cùng tôi phục vị Đại Lực Quý Thân với tất cả chúng 
Ma 

_ Hình tướng của Phố Ba Kim Cương: Thân màu lam đen có ba đầu sảu cánh 

tay, đầu đội mão năm đâu lâu, trên cô đeo ba vòng chuỗi đầu người kèm VỚI rắn trang 
sức, khoác áo da voi da người, mặc quân da cọp, sau lưng có hai cái cảnh sắc bén như 
cây kiếm. Sáu cánh tay: bên phải: tay thứ nhật câm Thiên Thiết Chế Cứu Cô Kim 
Cương Chử (chảy Kim Cương 9 nhánh), tay thứ hai cằm Kim Chế Ngũ Cô Kim 
Cương Chử (chày Kim Cương năm nhánh). Bên trái: tay thứ nhất cầm lửa Trí Bát 
Nhã, tay thứ hai cầm Tam Xoa Tập (cái đinh ba). Hai tay phải trái thứ ba chặp lại 
nâng giữ Đơn Diện Kim Cương Quyết (Chày Phurba). Bàn chân phải đạp lên lưng 
của Ma nam, bản chân trái đạp lên ngực của Ma nữ, an trụ trong lửa Bát Nhà, ôm giữ 
Phật Mẫu tên là Lạc Cách Tân Mẫu có da mảu xanh lam nhạt, tay phải cầm hoa Ô Bả 
La (Utpäla) [cũng có truyền thừa là cầm Thiên Trượng Khafvanga], tay trái câm cái 
bát đầu lâu (Kapäla) chứa đầy máu, mặc quân da beo cùng với Phật Phụ (Phố Ba Kim 
Cương) hiện tướng song vận Đại Lạc 
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Ý nghĩa của hình tượng: 

.) Ba đầu có ba màu biều tượng cho ba độc thanh tịnh. 

Đầu bên phải màu trắng biểu thị cho tướng phần nộ của Văn Thù Bồ Tát 
(MamiuérT-bodhisatva) tức Đại Uy Đức Kim Cương (Yamantaka) là đại biểu cho 
thân (Kaya) của chư Phật 

Đâu bên trái màu hông biểu thị cho tướng phân nột của Đức Phật A Di Đà 
(Amitabha-buddha) [hoặc Quán Âm Bồ Tát (Avalokite$vara-bodhisatva)] tức Mã 
Đâu Minh Vương (Hayagriva) là đại biểu cho Ngữ (Väk) của chư Phật 

Đâu chính giữa màu xanh lam biểu thị cho tướng phẫn nộ của Đại Thế Chí Bồ 
Tát (Mahä-sthama-präpta-bodhisatva), tức Kim Cương Thủ Bồ Tát (Vakra-päni) là 
đải biêu cho Ý (Citta:Tâm) của chư Phật. 

.)Đội mão năm đầu lâu biểu thị cho Trí Tuệ của Phật ở năm phương 

,)Da voi biểu thị cho sự giáng phục ngu sĩ 

)Da người biểu thị cho sự giáng phục tham ái 

.)Da cọp biểu thị cho sự giáng phục sân hận 

.)Hai cái chánh bén nhọn biêu thị cho sự chặt đứt mọi nøu S1, VỌng kiến 

.)Răn trên cổ biểu thị cho Bản Tôn có đầy đủ Uy Lực giáng phục loài Rông, 
hay thống trị tất cả 

,)Hai vòng chuỗi đâu người chảy máu tượng trưng cho sự chinh phục những 
khuyết điểm của vọng tưởng, Tà Niệm, giả dỗi. Vòng chuỗi còn lại là đâu lâu trắng 
tượng trưng cho Tính trồng rỗng (SŠũnyatä: Không Tính) 

.)Tay phải thứ nhất câm Thiên Thiết Chế Cửu Cổ Kim Cương Chử biểu thị 
cho sự phẫn nộ thâu nhiếp tất cả chúng sinh thuộc chín Thừa trong ba cõi 

.)Tay phải thứ hai cầm Kim Chế Ngũ Cổ Kim Cương Chử biêu thị cho sự 
mừng vui chuyển năm Độc thành năm Trí. 
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.)Tay trái thứ nhất cầm lửa Trí Bát Nhã biểu thị cho sự thiêu đốt hết tật cả khổ 
não 

,)Tay trái thứ hai cảm Tam Xoa Tập (cái đinh ba) biểu thị cho sự nhiếp hết 
Không Hành Mẫu trong ba cõi) 

Hai tay trái phải thứ ba nâng giữ Đơn Diện Kim Cương Quyết (chày Phurba) 
biều thị cho sự Tịnh Trừ tật cả Ma Chướng Phiên Não 

.)Hai bàn chân đạp lên lưng của Ma nam, hai bàn chân đạp lên ngực của Ma nữ 
biểu thị cho sự giáng phục bốn Ma 

)An trụ trong lửa Trí Bát Nhã biểu thị cho sự an trụ trong Tính trồng rỗng 
thiêu đốt tât cả phiên não 


_ Theo ý nghĩa khác thì chữ Phố biểu thị cho nghĩa của Không Tính (Sũnyat8), 
chữ Ba biểu thị cho Trí Tuệ (Prajña), Phố Ba (Phurba) tức là Không Tính với Trí 
Tuệ kết hợp thành Thể Tính chăng hai (bất nhị Thể Tính) 

Tu trì Pháp Phố Ba nhằm đoạn trừ tất cả Tham Chấp của Tự Ngã, tiêu trừ sự sợ 
hãi khiếp sợ tại Nội Tâm. Như điều này mới hai hiểu thấu Tính của Pháp Giới, cũng 
tức là chắng ở tại sự giáng phục vật bên ngoài mà là liễu ngộ bản tính tại Nội Tâm của 
chính mình 


_Phố Ba Kim Cương Chú: 

,)Phật Thuyết Nhất Thiết Như Lai Chân Thật Nhiếp Đại Thừa Hiện 
Chứng Tam Muội Đại Giáo Vương Kinh, quyền 15 ghi nhận Kim Cương Quyết 
Chân Ngôn là: 

Trong Mạn Noa La cần phải dùng 

Cây Khiết Nỉ La (Khadrra) làm cái cọc 

Dây ấy gấp bội, y Pháp Nghi 

Làm xong tủy lượng giăng Đàn VỊ 

Đại Minh dùng cây cọc là: 

“Án, phộc nhật-la, kế la (1) kế la dã, tát lý-phộc, vĩ cận-năng, hồng, phát 
tra (2)” 

# ä#ãc! ãclz{| {š 3 á &£ 

OM_ VAJRA-KILA KILAYA SARVA VIGHNA HUM PHAT 


,)Phật Thuyết Đại Thừa Quán Tưởng Mạn Noa La Tịnh Chư Ác Thú 
Kinh, quyền 2 ghi nhận là: 

Lại nữa, kết Căn Bản Án, tụng Khiến Ma Chân Ngôn với xưng chữ Hông 
(HUŨM) như thế múa theo bên phải với như tướng tự tại của Minh Vương xoay chuyển 
quanh đất ấy. Tụng Chân Ngôn Phát Khiến Nhất Thiết Ma . Chân Ngôn là: 

“Án, phộc nhật-la, kế lý cát lý (1) tát lý-phộc, vĩ già-nẵng, mãn đà, hông 
phát tra (2)” 

# ä#ã\eI đ f{š 3 á £ 
OM_ VAJRA-KILI KILE SARVA VIGHNAM BANDHA HUM PHAT 


_ Phật Thuyết Nhất Thiết Như Lai Kim Cương Tam Nghiệp Tối Thượng Bí 

Mật Đại Giáo Vương Kinh Quyền 4 ghi chép là: 
Bây giờ Đức Thế Tôn lại nhập vào Kim Cương Phộc Tam Ma Địa 
(Nibandhana-vajra-samadhi) thuộc thân ngữ tâm của tất cả Như Lai. Từ Định xuất ra 
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xong, dùng ba nghiệp Kñm Cương tuyên nói Tam Giới Thần Nøữ Tâm Kim Cương 
Quyết Đại Minh là: 

“Án (1) già già, già đa dã, già đa dã (2) tát lý-phộc nậu sắt-đảm, phát tra, 
phát tra (3) kế la dã, kế la dã (4) tát lý-phộc bá bảng, phát tra, phát tra (ŠS) hông 
hông hồng (6) phộc nhật-la kế la (7) phộc nhật-la đà lỗ (8) nghê-dã bát dã để (9) 
ca dã, phộc cật-tức đa (10) phộc nhật-la kế la dã, hông, phát tra (11)” 

œ t(d{ d{7'z{d{7' f Y4 ấerz( <@c “4á Nã 
tít 2C€S¿“<& &¿áá äñ*ãI äđ{ Äš s41 444 äãáđ z1 á 
&£ 

OM_ GHA GHA GHATAYA GHATAYA SARVA DUSTAN-KILAYA 
PHAT PHAT KILAYA KILAYA SARVA PAPAM PHAT PHAT HUM 
HÙM HỦM VAJRA-KILA VAJRA-DHARA AJÑAPAYATI KAYA VÄK- 
CITTA VAJRA-KILAYA HUM PHAT 


.)Cựu dịch Ninh Mã Cát Tường Phố Ba Kim Cương Thành Tựu Tâm Yếu 
Tổng Thích đối với nghĩa của Phố Ba Chú đã giải thích như bên dưới 

GOM VAJRA-KILI KILAYA SAVRA BIGHNANA BAM HUM PHAT 

(2?Om_ vajra-kili-kilaya sarva vipehnam vam hum phaf) 

OM: biểu thị cho năm Thân với năm Trí 

VAJRA: biểu thị cho Bản Tính Vô Vi của ba thời quá khứ hiện tại vị lai 

KILI: biểu thị cho sự thúc giục Bản Tôn với cây cọc Phố Ba (Phổ Ba quyết) 

KILIYA: biểu thị cho sự dùng cái chày Phố Ba đâm giết 

SAVRA (?SARVA): biểu thị cho Oán Địch, Ma Ngại 

BIGHNANA (2VIGHANAM): biểu thị cho sự tôi phục thế lực của các Duyên 
trải nghịch 

BAM, HUM (?2VAM HŨM!): hai Chú này đồng biểu thị cho sự ôm nhiếp điều 
phục 

PHAT (?PHAT): biêu thị cho sự vượt thoát thê lực của các Duyên trái nghịch 


_Phố Ba Kim Cương Thủ Ấn: 
Hai tay tác Ngoại Phộc (hoặc Nội Phộc), dựng thăng đứng hai ngón giữa củng 
tiêp chạm nhau 





_ Chữ Chủng Tử của Phố Ba Kim Cương là: HŨM (8) 
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_ Lược thuật lợi ích của Phố Ba Kim Cương Trừ Chướng Pháp 
[_Ngăn chận Tà Sư, Chú ác với Chú Trớ 

2_ Ngăn chận sự chướng ngại của La Hầu (Rãhu), Tinh Tú 

3_ Ngăn chận Ma Chướng lớn nhỏ 

4 Ngăn chận tai vạ: động đất, nước, Ø1Ó, lửa 

5_ Ngăn chận sự chướng ngại do chết yêu 

6_ Ngăn chận sự chướng ngại do Hồn Phách tan mất 

7_ Ngăn chận tai vạ do văn thư của Quan Phủ không có chính đúng 
$ Ngăn chận sự chướng ngại do miệng lưỡi đúng sa 

9F Ngăn chận họa loạn do nước ngoài vào xâm lược 

10_ Ngăn chận hiễn hiển tướng loạn của đời ác 

11 Ngăn chận sự lan rộng ra khắp bỗn phương của bệnh tật, ôn dịch 
12_ Ngăn chận sự phát sinh họa loạn của chiến tranh 

13_ Ngăn chận mọi loại tai hại cho việc làm ruộng rẫy 

l4 Ngăn chận tai vạ do trộm nhỏ, cường đạo cướp đoạt tài phú 
15_ Ngăn chận tai vạ do Quỷ Thân trong nhà gây chướng ngại 
l6 _ Ngăn chận sự gây chướng ngại của Anh Linh, Quỷ nhỏ 

17 Ngăn chận tai họa phạm đên Phong Thủy của mô mả Tổ Tiên 
18 _ Ngăn chận tai họa của Sinh Thân Lưu Niên 

19 _ Ngăn chận sự thống khô với phiền não của Thân Tâm 

20_ Ngăn chận sự chướng ngại do biến động chăng xác định được trên sự nghiệp 
21 Ngăn chận tai vạ của sự độc hại..... 
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KIM CƯƠNG HƠI MẪU 


Kim Cương Hợi Mẫu, tên Phạn là Vajra-värähI, tên Tây Tạng là Đa Cát Bạc 
Mẫu (DorJe Pagmo), là một vị Thân thuộc tính nữ 

Theo Tạng Truyện Phật Giáo: Tại phái Cát Cử thì Kim Cương Hợi Mẫu là vị 
đứng đâu của các Bản Tôn nữ tính. Trong phái Cách Lỗ thì Tôn này là một trong ba 
Đại Bản Tôn, là Minh Phi (Yoginï) của Thắng Lạc Kim Cương (Cakra-samvara). 
Nhân trên đầu có một cái đầu heo, heo thuộc hợi nên xưng là Kim Cương Hợi Mẫu 





Tôn này, nguyên vôn là một loại Thần Linh của Tán Thần trong Bản CHảo cô 
đại, trụ tại hư không trên trời (thiên không), mỗi ngày dạo chơi qua lại. Sau này bị Đại 
Sĩ Liên Hoa Sinh (Padma-sambhava) giảng phục, biến thành vị Hộ Pháp hoặc Bản 
Tôn trong Mật Pháp. Kim Cương Hợi là gôc rê của Thắng Lạc, trên bản chất cũng là 
Đại Thủ Ấn (Mahä-mudra) thuộc vào Du Già Mẫu (Yogim) hoặc xưng là một vị 
Không Hành Mẫu (Däkinn), là Đại Pháp căn bản của Chuyết Hỏa (Kundalini) 

Kim Cương Hợi Mẫu đối với chúng sinh hữu tình đặc biệt có đủ Tâm Bi 
(Kãruna-citta), nêu Hành Giả tu tập Pháp này thì có thể mau được gia trì, nơi Pháp tu 
Thượng Sư tương ứng thời tự quán làm Hợi Mẫu hay mau chóng sinh khởi tương 
ứng 

Không Hành Mẫu (Däkim) đối với Hành Giả tu Mật mà nói, có thể chia làm 
hai loại: một là Xuất Thế Gian Không Hành, hai là Thế Tục Không Hành. Kim 
Cương Hợi Mẫu là Xuất Thế Gian Không Hành, Ngài còn là gốc rễ của Thắng Lạc, 
cội nguôn căn bản của tất cả thành tựu. Trước tiên tu được Không Hành tương ứng, 
sau đó lại tu tập Bản Tôn Song Vận Pháp rất dễ dàng thành tựu 

Không Hành của Chủ Tu của Phái Ninh Mã là Kim Cương Hợi Mẫu. Pháp tu 
dùng sinh khởi Chuyết Hỏa (Kundalinm), điều khí mạch, Minh Điềm..... tiễn rồi chứng 
được thân ánh sáng màu hồng không có chết (vô tử hông quang thân) làm cuôi cùng. 

Tu Kim Cương Hợi Mẫu Pháp có thể cùng với Thượng Sư tương ứng, đoạn 
trừ phiên não, hai Chướng Sở Tri, khải phát Câu Sinh Trí, điều nhu Khí Mạch, chứng 
quả không có chết (vô tử quả), giáng phục Ma Cừu, nhiếp mười Pháp Giới. Lại còn là 
Pháp Môn Liễu Sinh Thoát Tử. 
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Hình tượng của Kim Cương Hợi Mẫu chủ yếu có hai loại hình thức biểu hiện 
là tượng đơn thân và tượng song thần 

_ Tượng đơn thân: thân như cô gái l6 tuổi, một mặt hai cánh tay, toàn thân có 
ánh sáng màu hồng tràn đây khắp ba đời mười phương, mặt bên cạnh bộ đầu có một 
đâu hình heo, tay phải cầm Kim Cương Việt Đao, tay trái cầm cái bát đầu lâu chứa 
đây máu, vai trải nghiên dựa vào cây Thiên Trượng (Ca chương ca: Khafvanga), ba 
mắt có con ngươi tròn trịa, lộ răng nanh cắn môi bên dưới, đội mão năm đâu lâu, cô 
đeo vòng 50 cái đâu người còn tươi, dùng đóa Tiểu Linh Hoa làm vật trang sức, bàn 
chân phải treo ở hư không, bàn chân trải đạp lên trên một xác người ở tòa vành mặt trời 
trong hoa sen, sau thân có lửa Bát Nhã mạnh mẽ 




































































-..ĂẮ...... 


"HH :*5 + ủ:Í rý 1 


Ý nghĩa của Tôn Tượng: 
Đầu heo biêu thị cho tiêu chí trọng yếu của Bản Tôn 
,)Cái bát đầu lâu (Kapäla) chứa đầy máu tượng trưng cho thể nghiệm của sự 
đắc được Cực Lạc rốt ráo, tu chứng sự nghiệp thành công 
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.)Cây Thiên Trượng (Khatvanga: phần bên trên có đầu lâu, đầu người khô 
héo, đâu người còn tươi mơi) tượng trưng cho sự áp phục hết sự xâm nhiễu của Tham 
Sân Sỉ 

.)Cây Kim Cương Việt Đao tượng trưng cho sự thanh trừ tất cả ngu muội, 
câu triệu Trí Tuệ chân chính 

.)Tư thế đứng một chân múa, dẫm đạp lên xác người biểu thị cho sự chiến 
thăng địch nhân ở bên ngoài 


_ Tượng song thân: là hình tượng ôm nhau với Thắng Lạc Kim Cương (Cakra- 
sambhava) 

Thắng Lạc Kim Cương có thần màu xanh đậm, có bỗn cái đầu, mỗi một mặt 
có ba con mắt. Thân có 12 cánh tay, sáu tay bên trái cầm các Pháp Khí là: da voi, 
trồng, rìu Kim Cương, cây gậy, cái chia ba, chùy Kim Cương, sáu tay bên phải cầm 
các Pháp Khi là: Da vol, sợi dây, cái đầu Phạm Thiên, cây Thiên Trượng, chuông Kim 
Cương. Chân phải đạp lên ngực của Nữ Thân Käãli, chân trái đạp lên Diêm Ma Vương 
(Yama-raJa). 

Kim Cương Hợi Mẫu có thân màu hồng đỏ được Thắng Lạc Kim Cương ôm 
âp theo thế đứng. 
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_ Kim Cương Hợi Mẫu Thủ Ấn: 

Hai tay tác Nội Phộc, dựng thăng hai ngón giữa tiệp chạm nhau, dựng thăng hai 
ngón trỏ nghiêng qua hai bên, kèm dựng hai ngón cải đè ngón vô danh. Đê An trước 
ngực. 





_ Chữ chủng tử là: VAM 


_ Chú Ngữ là: “Ông, ban tạp, bối nhược tra nỉ dã, cáp lý ni tát, hồng hồng 
phôi, thoa cáp” 
OM VAJRE VAIROCANIYE HARINISA HUM HUŨM PHAT SVAHA 


Công Đức chủ yêu của Pháp tu Kim Cương Hợi Mẫu là: 

1 Tịnh trừ phiên não, hiển Câu Sinh Trí 

2_ Điều nhu Khí Mạch, chứng quả không có chết (vô tử quả) 
3_ Giáng phục Ma Cừu, nhiếp mười Pháp Giới 


_ Đàn Thành (Mandala) của Kim Cương Hợi Mẫu dùng hai cái hình tam giác 
biểu trưng cho sự giao chông lên nhau của Cung Sinh Pháp, trên bỗn cánh sen chung 
quanh có Không Hành của bốn Bộ: Liên Hoa (Padma-kulaya), Kim Cương (Vajra- 
kulaya), Yết Ma (Karma-kulaya), Bảo (Ratna-kulaya)... gia thêm Phật Bộ (Buddha- 
kulaya) ở trung ương làm chủng tính của năm Đức Phật 
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ự Sể~ „7 " 


N 





Chú Ngữ là: “Ông, tát (nhĩ) oa bố đạt tráp cách (dĩ) ni gia, biên tạp oa na nỉ 
gia, hông hồng, phôi, thoa cáp” 

OM SARVA SUDDHA-DAKINIYE VAJRA-VARANIYE HŨM HŨM 
PHAT SVAHA 


Hành Giả dùng Quán Tu này, y theo sự dạy bảo của Thây, tu sinh khởi, viên 
mãn... theo thứ tự tiên đê thành tựu Tât Địa (Siddhi) 
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SƯ DIỆN KHÔNG HÀNH MẪU 


Sư Diện Không Hành Mẫu, Phạn văn là Simha-vaktra dãkim, hay Simha- 
mukha-däkim. Tạng văn là mKhah-hGro Seng-øchi øDong-can, Tạng ngữ xưng là 
Tăng Mã Đa hay Sâm Mã Đa, ý là Hóa Thân Hộ Pháp. Do Tôn này có thân người 
đâu sư tử nên gọi là Sư Diện Không Hành Mẫu, Sư Diện Phật Mẫu. Lại xưng là Sư 
Đầu Kim Cương 





Sư Diện Không Hành Mẫu là một loại Không Hành Mẫu (Däkim) của Mật 
Tông. Là một vị Hộ Pháp nữ tính thuộc Phẫn Nộ Tôn có đủ sức Đại Uy Thân, hay bảo 
vệ Giáo Lý của Đức Phật Đà, chận đứng tất cả Tà Ma, đối trị Tà Thuật, trừ khử chướng 
ngại. Ngài hóa hiện khuôn mặt sư tử cái để trấn áp những vị Trời, Quỷ mà những 
phương tiện khác khó chế phục được, và hiển hiện tướng hung bạo phẫn nộ đề điều 
phục bốn Ma. Có thuyết nói Tôn này là thị hiện của Quán Thế Âm Bồ Tát 
(Avalokite$vara-bodhisatva), thông thường làm Hộ Pháp (Dharma-päla) của Đức Phật 
A Di Đà (Amitabha-buddha) 

Hình tượng của Sư Diện Không Hành Mẫu là thân người màu xanh lam (hoặc 
màu hông đỏ), đầu sư tử trăng, có ba con mắt lớn với con ngươi tròn trỊa, nhìn giận đữ, 
há miệng nhe nanh cuốn lưỡi, hai tai rũ xuông bên dưới, tóc mảu xanh dựng đứng, đội 
mão năm đầu lâu. Thân trên lõa lô, hai vú căng phông lên, mặc quân da cọp, cô đeo 50 
cái đâu người còn tươi, dùng vật trang sức băng xương đê làm chuỗi Anh Lạc, tay trải 
cầm cái chén đâu người bên trong chứa đầy máu thịt uế ác, để ngang ngực; vai trái 
nghiêng giữ cây gậy Tam Xoa Chương Ca có ba cái đầu lâu. Tay phải giơ cao cảm 
con dao hình mặt trăng, mười ngón tay bén nhọn như móng vuốt cọp, thân thê hiện bày 
tư thê đứng múa, đứng ở trên Liên Hoa Nhật Luân (vành mặt trời trong hoa sen), 
chân phải giơ lên co gập lại, chân trái duỗi đứng dẫm đạp trên thân người nam năm 
ngửa, sau lưng hiện ánh sáng rực lửa của Bát Nhã 
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Theo Tạng Truyền Phật Giáo thì bốn Đại Phái Cát Cử, Cách Lỗ, Tát Ca và 
Ninh Mã đều đặc biệt tôn sùng Sư Diện Không Hành Mẫu. Pháp Thân nguyên thủy 
của Tôn này là Bát Nhã Phật Mẫu, Báo Thân là Kim Cương Hợi Mẫu rồi Hóa Thân 
là Sư Diện Không Hành Mẫu 

Sư Diện Không Hành Mẫu là Hộ Pháp của Đại Sư Mễ Lạp Nhật Ba Tô Sư của 
phát Cát Cử. 

Căn cứ theo thuyết nói thì Sư Diện Không Hành Mẫu là Thượng Sư, Bản Tôn 
và Hộ Pháp của Đại Sư Liên Hoa Sinh Tổ Sư của phải Ninh Mã, nên Ngài cũng là 
Bản Tôn thù thắng của phái Ninh Mã.... 

Ở trong miếu của Lạt Ma (Lama) Sư Diện Không Hành Mẫu thường được 
cúng phụng cùng với Hồ Đầu Không Hành Mẫu, Hùng Đầu Không Hành Mẫu và 
tục xưng là Chủ Đô Tam Đầu Không Hành.Trong đó Sư Diện Không Hành Mẫu ở 
chính giữa, bên phải là Hồ Đầu Không Hành Mẫu, bên trái là Hùng Đầu Không 
Hành Mẫu 


_Sư Diện Không Hành Mẫu Tâm Chú là: 

“A ca sa mã lạp tra sa đạt lạp sa mã lạp nha phối” 

AH GAH SAH MAH RAH CAH SŠAHI DAH RAH SAH MAH RAH 
VAH PHAT 
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_ Thủ Ấn là: 





Tụng Chú ấy có thể khắc phục được Thiên Tai tức là hết thảy tai nạn về mặt 
trời, mặt trăng, tinh tú, đất, nước, lửa gió..... miễn trừ các khổ đói khát, họa binh đao, 
bệnh dịch. Trong hết thảy năm, tháng, ngày, gIỜ... tật cả Ma ác, việc chắng lành thảy 
đều chẳng thể xâm hại được. 

Sức Chân Ngôn Chú của Bản Tôn rất lớn, cầu khẩn nên niệm thâm chăng thê 
cất cao giọng. Lại ở bên dòng nước, sông, biến... thì đừng trì tụng nhằm tránh cho 
Long Vương bị kinh sợ. 
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TÁC MINH PHẬT MẪU 


Tác Minh Phật Mẫu, tên Phạn là Kurukulla hay Kurukulle, dịch âm là Cô 
Lỗ Cô La hay Cổ Lỗ Cô Liệt. Lại xưng là Cô Lỗ Cô La Bộ Tát, Cô Lỗ Cô Liệt Phật 
Mẫu, Hoài Nhu Phật Mẫu. Là Bản Tôn ban cho uy quyên với Pháp Hoài (Tăng ích) 
trong Tạng Truyện Phật Giáo, Công Đức nhiếp khắp ba cõi tự tại nhậm vận, việc đã 
làm hay thành tựu được tên gọi, cho nên lại xưng là Tam Giới Tự Tại Không Hành 
Mẫu, Công Đức ấy rộng lớn thù thắng thâm sâu, thật là không có thê so sánh được. 

Tác Minh Phật Mẫu là Bản Tôn của Pháp Kính Ái. Pháp ấy được thây ở Phật 
Thuyết Đại Bi Không Trí Kim Cương Đại Giáo Vương Nghi Quỹ Kinh. Hán dịch 
là Cô La Bồ Tát (Kurukulla- bodhisatva) 

Kinh ghi răng: “Đức Phật bảo Kim Cương Tạng răng: “Cau mày nhin ngó gọI 
là Phẫn Nộ Nhãn (Mắt giận dữ), hai mắt hướng về bên trái nhìn ngó gọi là Tín Ái 
Nhãn (mắt tin yêu)... 

Lại nói rằng: “Nay Ta ở trong 12 Nghi Quỹ rộng lớn, lược nói Cô La Bồ Tát 
đối với các chúng sinh mau chóng thành tựu Pháp Tín Ái. Tử chữ Hột Lý (-q:Hrh) 
quán tưởng Bản Tôn mảu hông có bốn cánh tay, bàn tay cầm cung tên, cầm hoa Ưu 
Bát La (Utpala) với móc câu hoa sen (Liên Hoa Câu). Như vậy ở trong ba cõi mà làm 
Tín Ái...” 

Tác Minh Phật Mẫu chủ yếu đại biểu cho Diệu Quán Sát Trí của chư Phật Bồ 
Tát, đông thời cũng đại biểu cho Pháp Hoài Nhiếp (Kính Ái) trong bôn Pháp Tức Tai, 
Tăng Ích, Hoài Nhiếp (Kính Á¡), Tru Giáng (Giáng Phục)... làm phương tiện chủ yêu 
để độ hóa chúng sinh. Lại nữa, Tác Minh Phật Mẫu có đây đủ hết thảy Công Đức giải 
thoát phiên não, đắc được tự tại 

Tác Minh Phật Mẫu hay bình trị, ngưng dứt phiên não thuộc Tình Chấp của 
chúng sinh, khiên cho các chúng sinh tử trong Tình Chấp liễu ngộ được sự thanh tịnh 
của Tự Tính, cuỗi cùng hay buông bỏ sự chấp dính, sinh về Thê Giới Cực Lạc hoặc là 
thành tựu Phật Quả. 

Tác Minh Phật Mẫu (Kurukulle) là Hồng Tôn của Mật Giáo (trích ra từ Hỷ 
Kim Cương Bản Tục) cùng với Hồng Hỷ Vương, Hồng Tượng Vương hợp thành ba 
Hồng Tôn của Phái Tát Ca, các Phái đều có Pháp tu này 

Tín ngưỡng Tác Minh Phật Mẫu được lưu hành rất rộng rãi trong lạng Truyền 
Phật Giáo. Tại Trung Hoa, vào đời Tống thì tín ngưỡng ấy cũng từng từ Án Độ truyền 
vào Hán Truyện Phật Giáo. 


_ Hình tượng của Tác Minh Phật Mẫu 

Tác Minh Phật Mẫu có thân màu hông, một mặt bốn cánh tay, hai tay cảm 
cung tên do hoa Ưu Bát La hồng tạo thành, rồi giương cung mà thành tư thê bắn. Lại 
tay phải câm Câu Trượng (cây gậy có móc câu) do hoa Ưu Bát La hông tạo thành, tiếp 
đến tay trái cầm sợi dây do hoa Uu Bát La hồng chế tạo ra. Mặt có ba con mắt, nhe lộ 
răng nanh, bộ ngực nhồ lên, dung mạo như Diệu Linh Nữ 16 tuổi, tướng mặt xinh đẹp, 
hiện tướng nửa vuI nửa giận. 

Tóc trên đầu của Phật Mẫu có mảu cam (hông hoàng) dựng thắng đứng lên trên, 
đội mão năm đầu lâu, đỉnh đâu đội Đức Phật A DI Đà, dùng 5Ú cải đâu người nhỏ máu 
tươi làm vòng hoa đeo ở năm chỗ là đâu trán, cô, lỗ tai, cô tay, bắp chân. Có Anh Lạc 
trang sức băng xương kèm trang điểm vòng hoa, thân dưới mặc quân da cọp, co tập 
chân phải vào bên trong, chân trái đạp lên trên trái tìm của Ma Nữ Ngoại Đạo lõa thê, 
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dùng vành mặt trời trên hoa sen làm Tòa, hiên hiện tư thê múa an trụ trong lửa mạnh 
mẽ của Bát Nhã 





_Y nghĩa của hình tượng: 
.)Toàn thân màu hông là Pháp Hoài Nhu (Kính Ái) biểu thị cho sự nhiếp phục 
Tâm của con người 
Một mặt biểu thị cho Pháp Tính 
.)Hiện tướng mặt nửa giận biêu thị cho năng lực giáng phục tội dơ phiên não 
.)Hiện tướng mặt nửa vui biêu thị cho năng lực viên mãn GIới Luật thanh tịnh 
.)Mặt có ba con mắt biểu thị cho sự thông đạt ba đời 
.)Tướng phẫn nộ (lộ răng nanh bén, tóc màu cam dựng đứng lên trên) đại biểu 
cho sự dùng Tâm Đại Bi bày hình tượng phẫn nộ, giáng phục hữu tình có khuynh 
hướng Tà Ác 
.)Tóc màu cam dựng đứng lên trên còn đại biểu cho sự hướng đến Phật Địa 
(Buddha-bhũmn) 
Đầu đội mão năm đâu lâu biểu thị cho sự vô thường và dũng vũ 
Đỉnh đầu đội Đức Phật A Di Đà biểu thị cho Tôn này là Hóa Thân của Đức 
Phật A Di Đà 
)Bộ ngực nhô lên biểu thị cho năng lực rất thù thắng ôm nhiếp tất cả sự tin yêu 
ở khắp mười phương 
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.) Trên cô đeo vòng chuỗi 50 đầu người biểu thị cho toàn bộ Kinh Điền của Phật 
CHáO 

.)Năm vật trang sức đại biểu cho sự chuyển năm Độc thành năm Trí của năm 
Đức Phật 

Vòng đeo tay đại biêu cho sự chuyền Nghỉ Độc thành Pháp Giới Thể Tính Trí 
của Đức Phật Ty Lô Cá Na ở trung ương 

Vòng đeo trên đâu đại biểu cho sự chuyển Tham Độc thành Đại Viên Kính Trí 
của Đức Phật Bất Động ở phương Đông 

Vòng đeo tai đại biểu cho sự chuyên Sỉ Độc thành Diệu Quán Sát Trí của Đức 
Phật A DI Đà ở phương Tây 

Vòng đeo cô đại biểu cho sự chuyển Sân Độc thành Bình Đắng Tính Trí của 
Đức Phật Bảo Sinh ở phương Nam 

Vòng đeo ở bắp chân đại biểu cho sự chuyên Mạn Độc thành Thành Sở Tác 
Trí của Đức Phật Bất Không Thành Tựu ở phương Bắc 

,)Da cọp quân quanh eo biểu thị cho sự dũng mãnh không có sợ hãi 

)Bốn cánh tay đại biểu cho bốn loại thành tựu Tức (Tức Tai), Tăng (Tăng 
Ích), Hoài (Kính Á¡), Tru (Giáng Phục) hoặc đại biêu cho bốn Tâm vô lượng: Từ, Bi, 
Hỷ, Xả. Bông hoa, mũi tên, móc câu và sợi dây đại biểu cho lực lượng khống chê tất 
cả cùng với Pháp Lực hay nhiếp phục người, Trời trong ba cõi. 

.)Chân trái đạp lên trên trái tim của Ma Nữ Ngoại Đạo lõa thể biểu thị cho sự 
giáng phục Ái Dục thấp hèn 

.)Tư thê đứng trên vành mặt trời trên tòa hoa sen, an trụ trong lửa mạnh mẽ của 
Bát Nhã biểu thị cho ánh sáng của Trí Bát Nhã soi chiếu khắp, hiểu biết tất cả, thoát lìa 
khỏi sự ràng buộc của Trân Thế 


-_ Ngoài ra, còn lưu truyện các hình tượng khác là: 
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hông 


108 Tôn Tác Minh Phật Mẫu 


—— 





E0 An C0 cv A CN (GA Ôn 


_ Chữ chủng tử của Tác Minh Phật Mẫu là: §t (HRIR) phóng ra ánh sáng màu 


LÀ 





_Tác Minh Phật Mẫu Thủ Ấn là: 
Hai ngón vô danh cột buộc bên trong (nội phộc), dựng thăng hai ngón út, sau đó 


hai ngón giữa hai ngón trỏ cùng hợp chạm nhau, hai ngón cái cũng hợp chạm nhau 
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_Tâm Chú của Tác Minh Phật Mẫu được truyền dạy tùy theo Dòng Phái là: 
)OM_ KURUKULLE SVAHA 
)OM_ KURUKLLE HRII HUM SVAHA 
)OM_ PADMA-DAKTNI KURUKULLE HRIH SVAHA 
Nhưng phân lớn thì truyền dạy Tác minh Phật Mẫu Tâm Chú là: 
)OM KURUKULLE HRIH SVAHA 





Pháp này là chỗ thành tựu của Liên Hoa Không Hành (Padma-däkin) ở 
phương Tây, cũng là Pháp Môn thuộc Liên Hoa Bộ (Padma-kulaya) của Đức Phật A 
Di Đà (Amitabha-buddha), dùng hoa sen câu triệu chúng sinh, có thể câu móc sự Từ 
Ái, sự kính yêu (hoải nhu) vốn có của chúng sinh, với tất cả Thể Tính của Liên Hoa 
Không Hành rôi nhiếp hết chúng sinh trong Pháp Giới viên mãn thành Pháp của Phật. 
Người tu Pháp nảy có thể được Phước Báo của người, Trời; đây đủ thế lực quyên uy 
lớn, được câp trên và thuộc hạ kính yêu. 


_ Theo Tạng Truyền Phật Giáo thì: 

Tác Minh Phật Mẫu dùng Thệ Nguyện của Địa Khí khiến cho hết thảy con 
người đắc được tiên tài, giàu có 

Tác Minh Phật Mẫu dùng Thệ Nguyện của Thủy Khí khiến cho ngưng dứt tai 
nạn, trị bệnh 

Tác Minh Phật Mẫu dùng Thệ Nguyện của Hỏa Khí đi đến trợ giúp cho chúng 
sinh viên mãn sự kính yêu 

Tác Minh Phật Mẫu dùng Thệ Nguyện của Phong Khí mà giáng phục oán địch 

Do vậy, Mật Pháp của Tác Minh Phật Mẫu có hiệu ích rât lớn trong việc cải 
thiện tình ái và sự nghiệp. 

Tác Minh Phật Mẫu là Phật Mẫu sinh ra tất cả chư Phật, vì lợi ích cho tất cả 
chúng sinh mà hiện ra hình tướng Liên Hoa Không Hành Mẫu (Padma-däkim). Phật 
Mẫu có đây đủ vô lượng Hạnh Nguyện như Bi Nguyện của Quán Thế Âm Bồ Tát 
(Avalikites$vara-bodhisatva) thương yêu, lo lắng trợ giúp cho chúng hữu tình, hay thỏa 
mãn tất cả Nguyện tốt lành của các chúng sinh. Đặc biệt đôi với người đời nay thì hay 
mau chóng giúp cho tất cả nguyện vọng về tiên tài, thực phẩm, tất cả vật thọ dụng cần 
thiết... đều được thành tựu 


_ Tu tập Pháp này, tốt nhất là tiếp nhận Quán Đỉnh kèm theo như Pháp tu trì ắt 
đạt được sự thành tựu rất lớn. 

Đôi với phương diện của Pháp Thế Gian thì có thể tăng trưởng vô lượng Phước 
Báo, tăng trưởng Nhân Duyên, quyên thế, được bộ thuộc, thân hữu yêu nhớ... cho 
nên Mật Pháp này rất thích hợp cho người Cư Sĩ tại gia tu trì. 
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Đối với phương diện của Pháp Xuất Thê Gian thì thân có thể được sống lâu 
chắng chết, lời nói (ngữ) có thê được Diệu Âm chân thật, Y có thể được Không Lạc 
Cầu Sỉnh Trí kèm theo hay mau chóng viên mãn hai Tư Lương (Sambhara): Phước 
(Punya), Trí (Jñana). Học Phật tu hành thuận lợi, kính yêu (hoài nhu) chúng sinh 
trong sáu đường khiến cho tất cả chúng sinh vui vẻ yêu nhớ, lại hay trừ bỏ tật cả Vô 
Minh, Vọng Tưởng, chấp dính... lợi ích giải thoát Luân Hồi. Các Công Đức lợi ích rất 
nhiều chăng thê tính đếm được. Phảm tất cả hữu tình đều hay cảm nhận được chủng 
tính Đại Bi của vị Phật Mẫu này 


_ Tóm lại: Tác Minh Phật Mẫu là Tôn Kính Ái của Mật Giáo, cũng là Bản Tôn 
chưởng quản Uy Thân. Hành Giả hướng về Tác Minh Phật Mẫu thành Tâm câu thỉnh, 
sau khi tu Pháp tương ứng sẽ sinh ra vô lượng Công Đức có thể dùng tiêu trừ nghiệp 
chướng, tăng trưởng Phước Tuệ cùng với đủ quyên thê, danh dự, nhận được sự yêu 
mang với kính yêu của Bộ Thuộc, bạn thân. Câu con gái được con øgảI, cầu con trai 
được con trai, nam nữ tình ái hòa hợp, điêu nguyện câu đều hay viên mãn. 
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VÔ NGÃ MINH PHI 


Vô Ngã Minh Phi tên Phạn là Nairatmya-yogim, hay Nairatmyä. Lại xưng là 
Kim Cương Vô Ngã Phật Mẫu, Vô Ngã Phật Mẫu, Vô Ngã Mẫu.. 

Căn cứ vào Thân nhần cách hóa của Trí Tuệ Bát Nhã thi Vô Ngã Minh Phi là 
mẹ của tất cả Phật, cũng là Minh Phi (Yogim) của Cát Tường Hỷ Kim Cương (Srr- 
hevajra) thuộc Phật Mẫu của Phái Mật Tông Tát ca (SŠäkya). Tương truyền Hỷ Kim 
Cương Bản Tục là do Đức Phật ứng với sự thỉnh hỏi của Vô Ngã Phật Mẫu mả tuyên 
nói, sau này lưu truyền kết tập thành sách, tức do Vô Ngã Phật Mẫu đích thân trao 
Pháp Yếu cho bậc Đại Thành Tựu Tất Lý Oát Ba, bởi thế Vô Ngã Phật Mẫu chiếm 
địa vị rất trọng yếu trên dòng truyền thừa của Phái Tát Ca 


_ Vô Ngã Phật Mẫu có thân màu xanh, một mặt hai cánh tay, hai chân, tóc màu 
hông dựng đứng lên trên, đầu đội mão năm đầu lâu, cô đeo vòng hoa đâu lâu, tay phải 
câm cây Kim Cương Việt Đao dơ lên trên, tay trái để trước ngực cầm cái bát đầu lầu 
(Kapäla) màu trắng, vai trái cặp cây gậy ba chia (tam xoa trượng), thân mặc quân da 
cọp, Anh Lạc trang nghiêm, ngôi Kiết Già 





hoặc co gập chân phải, duỗi chân trái theo tư thê múa, dẫm đạp lên thân người 
trên vành mặt trời trên hoa sen 
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_Y nghĩa của hình tượng: 
.)Thân màu xanh biểu thị cho Trí Tuệ nguyên thủy như không gian 
Đầu đội mão năm đâu lâu biểu thị cho sự eom tụ Năm Trí của Năm Phật vào 
một thần 
,)Tóc màu hông dựng đứng lên trên biểu thị cho sự tăng trưởng Đại Bi dũng 
mãnh 
)Cô đeo vòng hoa đầu lâu biêu thị cho sự chiến thăng, trần phục Vọng Niệm, 
Ngã Chấp của tật cả Trần Thế 
.)Tay phải cầm cây K1m Cương Việt Đao biểu thị cho sự đoạn trừ tắm vạn bỗn 
ngàn phiên não 
,)Tay trái cầm cái bát đầu lâu (Kapäla) màu trăng biểu thị cho dụng để làm 
Quán Đỉnh 
.)Cây gậy ba chia biểu thị cho sự Thể Ngộ quá trình tử vong 
)Quân da cọp biểu thị cho sự dũng mãnh không có sợ hãi 
)Ngôi Kiết Giả biểu thị cho sự an định ái dục thập hèn 
[Dẫm đập trên thân người biểu thị cho sự trân phục ái dục thấp hèn] 
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_ Căn cứ vào Kinh Văn của Cát Tường Hỷ Kim Cương Tập Luân Cam Lộ 
Tuyền đã miêu thuật thì: hình tượng của Cát Tường Hỷ Kim Cương (Šrï-hevaja) là 
tượng song Thân cùng ôm giữ vị Minh Phi là Vô Ngã Phật Mẫu. 

Do “Ƒì biêu thị sự dung nhập thường hằng của Bì Trí cho nên hai Tôn Phụ 
Mẫu hiện tướng tương hợp `. Mẫu Tính là Vô Nøã Phật Mẫu đại biểu cho Trí Tuệ trác 
việt phi phàm, Phụ Tính là Cát Tường Hỷ Kim Cương tượng trưng cho Từ BI tràn 
khắp Pháp Giới. Hình tượng Song Thân nam Bi, nữ Trí ây nhắm chứng minh Lý Thú 
mùi vị thù thắng (thắng vị) của Bi Trí Song Vận cùng với cảnh giới viên dung của 
tật cả, là sự tôn tại có thật vậy 





Trong hình tượng Song Thân này thì Vô Ngã Phật Mẫu biểu thị cho thân 
nhân cách hóa của Trí Tuệ Bát Nhã, Cát Tường Hỷ Kim Cương tượng trưng cho Từ 
Bi vòng khắp Pháp Giới. Bi Trí hợp nhất, sau khi thâm nhập Trí Tuệ Thiên Định thì 
Giác Tính sung mãn chỉnh đốn Pháp Giới tĩnh mật thâm sâu ây, chứng minh cụ thể sự 
tôn tại của cảnh giới tinh thần viên mãn. 


_ Chữ chủng tử của Vô Ngã Minh Phi là: Á 
_ Vô Ngã Minh Phi Thủ Ấn: 


Ngửa bàn tay trái duỗi ngang băng, hướng đâu ngón về bên phải (quán tưởng 
câm cái bát đầu lâu Kapala) đê trước bụng 
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Tay phản nắm quyên, đưa ngón cái ra bên ngoài (quán tưởng cầm cây Kim 
Cương Việt Đao) đề trước ngực 





_ Vô Ngã Minh Phi Tâm Chú: 
“Ong, a, hông, phôi, thoa cáp” 
OM AI HUM PHAT SVAHA 





— Tu tập Võ Ngã Minh Phi Pháp hay giúp cho con người phá trừ sự ám tôi của 
phiên não, tăng trưởng Trí Tuệ của Phật 


Biên soạn xong Kim Cương Minh Vương Bộ vào ngày 30/03/2014 
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KIM CƯƠNG THỦ TAM TỒN HỢP NHẤT PHÁN NỘ TÔN 


Theo Tạng Truyện Phật Giáo: Vì muốn khiến cho người tu trì Chính Pháp đạt 
được sự gia trì thuộc Thân Ngữ Y của chư Phật, thoát khỏi và tiêu trừ các loại chướng 
ngại trên việc tu hành với trong sinh hoạt...thuận lợi để đạt đến bờ bên kia của sự sống 
chết, cho nên chư Phật, chúng Thánh ở mười phương hóa hiện làm Kim Cương Thủ 
Tam Tôn Hợp Nhất Phẫn Nộ Tôn. Trong đấy, Thân (Käya) của các Ngài hóa thành 
Kim Sí Điều (Garuda), Ngữ (Väk) của các Ngài hóa thành Mã Đầu Minh Vương 
(Hayagriva), Y (Citta: Tâm) của các Ngài hóa làm Kim Cương Thủ (Vajra-päni). Bởi 
thê, vị Tam Thân Hợp Nhất Phẫn Nộ Tôn ây chắng phải là ba Tôn: Đại Bằng Kim Sí 
Điều, Mã Đầu Minh Vương với Kim Cương Thủ hợp làm một, mà trên thật tế là Tổng 
Thể Thân Ngữ Y của hết thảy chư Phật, chúng Thánh ở mười phương hợp làm một 
thần 





Sự chướng ngại trên Thê Gian với việc tu hành có nhiều loại bao quát bệnh hoạn 
của thần tâm, nghiệp tội của chính mình, Ma Chướng, Quỷ loại gia hại, Tà Thuật, Tỉnh 
Tượng (hiện tượng sáng tôi của các ngôi sao) hoặc sự chăng lành của Địa Hình (hình 
thể của đât), Thiên tai, Địa Thân gia hại, Long Tộc gia hại với sự xâm hại của loải 
người... không sao kế xiết. Nếu đem các loại chướng ngại ây, quy nạp để nói thì không 
có thứ gì chăng đến từ ba nơi: trên Trời (thiên thượng), nhân gian với dưới đất (địa 
hạ) 

Dưới đất (địa hạ) chủ yếu là một loại Long Tộc (loài Rồng) mà Đại Bằng Kim 
Sí Điều (Garuda) chính là khắc tinh của loài ấy. Mã đầu Minh Vương (Hayagriva) có 
thể đối trị các loại chướng ngại đến từ Nhân Gian. Kim Cương Thủ (Vajra-päqi) có 
thể đôi trị các loại chướng ngại đến từ bầu trời, chủ yếu là sự chướng ngại đến từ mặt 
trời, mặt trăng, các ngôi sao chăng tốt lành...thế nên Kim Cương Thủ Tam Thân 
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Hợp Nhất Phẫn Nộ Tôn này chính là Bản Tôn thù thắng đối trị với tật cả sự chướng 
ngại: trên trời, nhần gian, dưới đât 


_ Pháp tu nảy thuộc về Sự Mật Bộ, truyền thừa có hai loại là truyền từ xa (viễn 
truyền) và truyện gân sát (cận truyên) 

Viễn Truyền: là chỉ từ Đức Phật Thích Ca Mâu Ni mở đầu, truyền thừa đến ngày 
nay, khoảng giữa trải qua các vị Đại Sư nhưng không có sự truyền thừa của đoạn giữa. 

Cận Truyền: chỉ vị Đại Sư của Phật Giáo, thông qua sự truyền thừa tu trì Viễn 
Truyền được đến thành tựu nhất định, sau đó gân gũi thấy Bản Tôn tôi trực tiếp từ chỗ 
của Bản Tôn đạt được tu trì Khẩu Quyết, lại lưu truyền truyền thừa cho đời sau 


_Kim Cương Thủ Tam Tôn Hợp Nhất Bản Tôn có thân màu xanh lam đậm, 
một mặt hai cảnh tay, tay phải giơ lên cao cảm chày Kim Cương, tay trái để ngang 
ngực kết Kỳ Khắc Ấn. Thân trang sức các loại châu bảu, đầu đội mão năm Phật, tóc 
mảu vàng dựng đứng lên trên giống như đám lửa thiêu đốt. Trên búi tóc có hoa màu 
trăng là vật trang sức yêu thích của giòng Sát Đề Lợi, trên hai lỗ tai có hoa mảu vàng 
là vật trang sức yêu thích của giòng Phệ Xá, dây đai ở eo lưng có hoa màu hông là vật 
trang sức yêu thích của giòng Bà La Môn, vòng xuyến ở bàn tay và bàn chân có hoa 
màu xanh lục là vật trang sức yêu thích của giòng Thủ Đà La, ở trước ngực có hoa 
mảu đen là vật trang sức yêu thích của giòng Chiên Đà La. Thân dưới mặc quân da 
cọp, thân trên khoác Thiên y, đứng theo tư thế uy vũ ở trong đám lửa Trí Tuệ 

Ở đỉnh đầu của Kim Cương Thủ có ba cái đầu ngựa màu xanh hướng mặt chăng 
đồng, biểu thị cho Mã Đầu Minh Vương. Đâu ngựa hướng mặt về phương của chính 
mình biểu thị cho nghĩa gia trì người tu hành, đầu ngựa hướng mặt về bên trái biểu 
thị cho nghĩa thông lãnh tất cả Phụ Tục Không Hành, đâu ngựa hướng mặt về bên 
phải biểu thị cho nghĩa thông lãnh tất cả Mẫu Tục Không Hành. 

Ngay phương bên trên đầu ngựa có một vị Đại Bằng Kim Sí Điều, thân màu 
trắng, ba con mắt màu đỏ, thân trên như con người, thân dưới như con chim, mỏ như 
một loại Kim Cương cứng răn có thể mồ xuyên qua các vật thê. Hai cánh giương lên 
trên, mỗi lông cánh đều như một loại kiếm báu bén nhọn hay dễ dàng chém đứt mọi 
vật thê, hai cánh múa động đủ để lay động suốt cả vũ trụ. Đỉnh đâu của Kim Sí Điều 
trang sức một vật báu Như Y. Hai Trảo như một loại Kim Cương cứng rắn quắp lấy 
con Rông có bốn mảu (tứ điều long) trắng, xanh lam, hông, xanh lục ..., trảo trái 
quắp lây đuôi Rông, trảo phải quắp lấy đâu Rồng. Trên thân của Điều Vương có Ngũ 
Điều Long (con Rồng năm mảu) làm vật trang sức, rất ư đáng sợ, múa động rất uy 
mãnh 
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_ Chữ chủng tử của Phẫn Nộ Tôn này là: HÙM 


ơ 
»9 

_ Thân Chú là: 

“An, ban tra ba ni, hải nha cơ hoa, ca lộ đạt, hông phôi” 


Ẩ'<z[3'øutÂI2r<Txe 2g 
OM_ VAJRA-PÄNI HAYAGRTIVA tảBDDA HŨM PHAT 


_ Quản Tưởng trì Chú: 

Trên vành mặt trời trên hoa sen của trải tm mình có Chú Luân vây chung quanh 
chữ Hồng (HŨM), Chú Luân phóng ánh sáng chiếu khắp Thập Phương Giới, tiêu trừ 
tật cả bệnh, Ma Chướng của hữu tỉnh. Ở Công Đức này, hóa ánh sáng thu hôi về Chú 
Luân của chữ Hồng ở trái tim của mình. Tiếp theo lại phóng ra ánh sáng, ở đâu ánh 
sáng hóa làm vô sô các Thiên Nữ cúng dường, tay câm vật cúng màu nhiệm cúng 
dường chư Phật Bồ Tát ở mười phương, câu thỉnh thân khẩu ý của chư Phật gia trì. 
Chư Phật phóng ánh sáng mảu trăng, màu hồng, màu xanh lam thu hồi về Chú Luân 
của chữ Hồng ở trái tim của mình, tăng trưởng Phước Đức, Trí Tuệ, dạy bảo chứng các 
Công Đức. 


Biên soạn xong Kim Cương Minh Vương Bộ vào ngày 15/04/2014 
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